
CẢI CÁCH Tư PHÁP 
VÀ HirỚNG DẪN THỰC HIỆN CẢI CÁCH CÕNG TÁC 

CÚNG CHỨNG  CHÚNG THỰC 
Hộ KHẨU  HÔ TỊCH

* NGHỊ QUYẾT sô 08 VÀ NGHỊ QUYẾT sô 49 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỂ CHIẾN Lirợc CẢI CÁCH 
TU PHÁP ĐẾN NĂM 2020

* BÁO CÁO CỦA UBTV QUỐC HỘI VỀ CẢI CÁCH TU PHÁP, BẨY NHIỆM vụ CẢI CÁCH TU 
PHÁP TÙ NAY ĐẾN NĂM 2020

* HƯỚNG DẪN VỀ CHÚC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYỂN HẠN VÀ TÔ CHÚC CÁC CG QUAN 
CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NUÚC VỀ CÔNG TÁC TU PHÁP 
ủ ĐỊA PHUONG

* NGHỊ ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH xủ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vục TU PHÁP
* VỂ Tồ CHÚC HOẠT ĐỌNG CỦA THANH TRA TU PHÁP
* LUẬT CÔNG CHỨNG 2007, NGHỊ ĐỊNH 97/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẬN SAO
TÙ SÔ GỐC, CHÚNG THỤC BẢN SAO TÙ BẢN CHÍNH, CHÚNG THỤC CHŨ KÝ

* ĐỀ ÁN ĐON GIẢN HOÁ THỤ TỤC HÀNH CHÍNH
* NHŨNG VĂN BẢN MÓI NHẤT VỀ sô HỘ TỊCH, BIÊU MẪU HỘ TỊCH
* LUẬT CU TRÚ 2007  HUỚNG DẪN MỘT sô ĐIỀU CỦA LUẬT cu TRÚ
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CÃI CÁCH TU PHÁP 
VÀ HlróNG DẦN THỰC HIỆN CẢI CÁCH CÔNG IÁC 

CÔNG CHÚNG  CHỨNG THỰC 
Hộ KHẨU  Hộ TỊCH

* NGHỊ QUYẾT sô 08 VÀ NGHỊ QUYẾT sô 49 GỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỂ CHIẾN Lược CẢI CÁCH 
TU PHÁP ĐẾN NĂM 2020
* BÁO CÁO CỦA UBTV QUỐC HỘI VỂ CẢI CÁCH TU PHÁP, BẨY NHIỆM vụ CẢI CÁCH TU 
PHÁP TÙ NAY ĐẾN NĂM 2020
* HUỚNG DẪN VỀ CHÚC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYỂN HẠN VÀ Tổ CHÚC CÁC cu QUAN 
CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NUỚC VỀ CÕNG TÁC TU PHÁP 
ở ĐỊA PHƯƠNG
* NGHỊ ĐỊNH VỂ QUY ĐỊNH xủ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vục TU PHÁP
* VỀ Tồ CHÚC HOẠT ĐỌNG CỦA THANH TRA TU PHÁP
* LUẬT CÔNG CHÚNG 2007, NGHỊ ĐỊNH 97/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO
TÙ SỐ GỐC, CHÚNG THỤC BẢN SAO TÙ BẢN CHÍNH, CHÚNG THỤC CHŨ KÝ
* ĐỂ ÁN ĐON GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
* NHŨNG VĂN BÀN MÚI NHẤT VÉ sổ HỘ TỊCH, BIỂU MẪU HỘ TỊCH
* LUẬT CU TRÚ 2007  HUÚNG DẪN MỘT số ĐIỂU CỦA LUẬT cu TRÚ

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG  XÃ HỘI 
HÀ NỘI  2007
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LỜI GIỚI THIỆU

Cải cách lư pháp là lĩnh vực đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ chú 
trọng trong nhiều năm nay, cùng với liến trình cải cách bộ máy nhà nước, cải cách 
tư pháp đã có bước chuyển biến mới. Để có tài liệu giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên 
cứu về vấn đề này, Nhà xuất bản Lao động  Xã hội biên soạn và phát hành cuốn 
sách "Cải cách tư pháp và Hướng dẫn thực hiện cải cách công tác Công chứng 
 chứng thực Hộ khẩu  hộ tịch”

Nội dung cuốn sách gồm có các phần:
* NGHỊ QUYÉT SÔ 08 VÀ NGHỊ QUYÉT so 49 CÙA BỘ CHÍNH TRỊ VÈ CH1ÉN LƯỢC 
CÀI CẤCH TƯ PHÁP ĐÉN NĂM 2020
*  BÁO CÁO CỦA UBTV ỌUÓC HỘI VỀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP, BÂY NHIỆM vụ CẢI 
CÁCH TƯ PHÁP TỪ NAY ĐÉN NÃM 2020
* HƯỚNG DẦN VÊ CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYỀN HẠN VÀ TÔ CHỨC CÁC co 
QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỲ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ CÒNG 
TÁC TƯ PHÁP Ở ĐỊA PHUONG
* NGHỊ ĐỊNH VỀ QUY ĐỊNH xử PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực 
TƯ PHÁP
* VỀ TÓ CHỬC VÀ HOẠT ĐỘNG CÙA THANH TRA TƯ PHÁP
* LUẬT CÔNG CHÚNG 2007, NGHỊ ĐỊNH 97/2007 CỦA CHÍNH PHÚ VỀ CÁP BẢN SAO 
TỪ SÓ GÓC, CHỬNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỬNG THựC CHỮ KÝ
* ĐỀ ÁN ĐON GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

* NHŨNG VÃN BẢN MỚI NHẤT VỀ NGHIỆP vụ ĐÁNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH, 
HỘ KHẨU.

* HUỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SỎ HỘ TỊCH, BIÉU MÀU HỘ TỊCH

* LUẬT CƯTRÚ 2007  HƯỚNG DẨN MỘT số ĐIỀU CỦA LUẬT CƯTRÚ.
Đây là cuốn sách có nội dung thiết thực, tập hợp đầy đủ nhất những văn 

bân mới về công tác cải cách lư pháp và câi cách cồng tác Công chứng  chứng 
(hực Hộ khẩu  hộ lịch.

Nhà xuất bản xin trân trọng giới thiệu

NHÀ XUẤT BẦN LAO ĐỘNG  XÃ HỘI
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PHẦN THỨ NHÁT

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA X) 
VÀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, BÀI VIẾT VÈ THỰC HIỆN 

CẢI CÁCH Tư PHÁP
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“CẢI CÁCH Tư PHÁP PHẢI GẮN BÓ, PHỤC vụ sự NGHIỆP 
XÂY DỤNG VÀ BẢO VỆ TỎ QUÓC TRONG ĐIÈU KIỆN MỞ RỘNG 

HỘI NHẬP QUỐC TÉ”

(ĐCSVN) Tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết 08NQ/TW và triển khai thục 
hiện Nghị quyết 49NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác tư pháp, ngày 1522006, 
đồng chí Trần Đức Lương, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chi 
dạo Cài cách tư pháp dã có bài phát biểu quan trọng. Báo Điện tử Đảng Cộng sản 
Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn của bài phát biểu.

Thưa các dồng chí!
Trong không khí của những ngày đầu năm Bính Tuất, hôm nay chúng ta họp 

tại Hà Nội dể tống kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 08 NQ/TW, ngày 2 12002 của 
Bộ Chính trị “Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới” 
và triển khai thực hiện Nghị quyết 49 NQ/TW, ngày 262005 của Bộ Chính trị 
“Ve chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”.

Bối cảnh đó cho thấy, Hội nghị của chúng ta rất có ý nghĩa, đồng thời đặt ra 
trách nhiệm cao đối với các đồng chí lãnh đạo các ngành, các địa phương trong quá 
trình thực hiện chủ trương của Đảng về công tác tư pháp.

Thưa các đồng chí!
Vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước và đầu năm 2000, trong lĩnh vực tư 

pháp có rất nhiều việc bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ 
Chính trị đã có Chỉ thị 53CT/TW ngày 213 2000 “về một số việc cấp bách của 
các cơ quan tư pháp cần thực hiện trong năm 2000”. Thực hiện Chỉ thị này, chúng 
ta đã giải quyết dược một số việc bức xúc cụ thể, tạo bước khởi đầu quan trọng cho 
nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tuy nhiên Chỉ thị 53CT/TW chỉ mới đề cập một số 
việc cần phải thực hiện trong hai năm 2000 và 2001. Do vậy để công tác tư pháp có 
chuyển biển rõ nét về chất, tạo cơ sở vững chắc cho công cuộc cài cách tư pháp, Bộ 
Chính trị đã ra Nghị quyết 08 NQ/TW ngày 212002 “về một số nhiệm vụ trọng 
tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”. Thông qua việc triển khai tồ chức thực 
hiện Nghị quyết, chúng ta đã tạo ra được một số chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 
thức cùa các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương về tính cấp thiết và yêu 
cầu khách quan của việc đầy mạnh cải cách tư pháp, từ đó đã phát huy và đề cao 
trách nhiệm trong việc chỉ đạo, huy động lực lượng, tổ chức thực hiện những hoạt 
động cụ thể của cài cách tư pháp.
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Bốn năm là quãng thời gian không dài nhưng chúng ta đã làm được những 
việc rất quan trọng từ hoạt động lập pháp đến củng co và hoàn thiện thêm một bước 
về hệ thống tổ chức cùa các cơ quan tư pháp từ việc xác định đúng, dù quyền năng 
pháp lý của các cơ quan tư pháp đến việc rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ có chức 
danh tư pháp, khắc phục một bước quan trọng những tồn đọng, yếu kém kéo dài 
trong tiến trình tố tụng của cơ quan tư pháp. Những kết quả cụ thể này thực sự đã 
tạo tiền đề hết sức quan trọng, tạo bước đột phá cho quá trình cải cách tư pháp tiêp 
theo của chúng ta.

Tiến bộ, thành tích trong hoạt động của các cơ quan tư pháp những năm qua 
còn nhờ sự quan tâm, sâu sắc của Quốc hội, thông qua việc ban hành nhiều luật liên 
quan đến lĩnh vực tư pháp và tăng cường giám sát của các cơ quan dân cừ dối với 
các cơ quan điều tra, kiểm sát, toà án, thi hành án... Các Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ 
luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự (sửa đồi)... đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho 
hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết các tranh chấp theo hướng 
công khai, dân chủ. Chính phủ đã chì đạo các Bộ, ngành Trung ương, chính quyền 
địa phương tích cực thực hiện nhiệm vụ cài cách tư pháp thông qua việc bổ sung 
biên chế, đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động cho các cơ quan tư pháp...

Sự quan tâm sâu sắc của các cấp uỳ đảng, chính quyền đã tạo nên sự chuyển 
biến trong nhận thức của nhân dân đối với công tác tư pháp. Nhân dân đã ngày 
càng hiểu rõ vai trò, vị trí của các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của mình. Mặt khác họ đòi hòi các cơ quan tư pháp phải tôn trọng, 
bảo đảm các quyền tự do, dân chủ mà Hiến pháp, pháp luật quy định. Nhân dân dã 
tích cực ủng hộ, tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.

Các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp đã có bước trưởng thành về tổ chức và có 
nhiều tiến bộ trong thực thi nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp được 
bồ sung về số lượng và năng lực trình độ dần được nâng cao. Tỳ lệ khám phá, điều 
tra các vụ án hình sự và chất lượng xét xử các vụ án ngày càng cao hơn và tốt hơn, 
các toà phúc thẩm của Toà án Nhân dân tối cao không tồn đọng án quá hạn luật 
định. Số các vụ án xét xử oan ngày càng giảm rõ rệt. Trong các phiên toà, tinh thần 
tranh tụng để tìm ra chân lý, sự thật khách quan, bảo vệ pháp luật cũng như bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự có bước khởi đâu tích cực.

Những kết quà mà chúng ta đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 
08NQ/TW của Bộ Chính trị, chứng tỏ rằng Nghị quyết 08NQ/TW là một chủ 
trương đúng đắn của Đàng về công tác tư pháp. Chủ trương đó được triên khai thực 
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hiện với nhiều cách làm sáng tạo và đã tạo được bước tiến đáng ghi nhận trong phát 
huy dân chù, bảo đàm công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.

Thưa các đồng chí!
Thực tiễn dất nước ta đặt ra những nhu cầu cài cách tư pháp sâu rộng; phải 

làm lâu dài, một cách cơ bản. Do vậy, ngày  262005,  Bộ Chính trị  đã ban hành
Nghị quyết 49NQ/TW “Về Chiến lược  cải cách tư pháp đến năm 2020”. Nghị
quyết 49NQ/TW của Bộ Chính trị là sự kế thừa, phát  triển lên một  tầm cao mới
Nghị quyết 08NQ/TW của Bộ Chính  trị về công tác  tư pháp.  Nghị quyết
49NQ/TW thể hiện quyết tâm sâu sắc cùa Đảng ta cải cách cơ bản, sâu rộng nền tư 
pháp nước nhà.

Nền tư pháp Việt Nam là nền tư pháp xã hội chủ nghĩa, cùa nhân dân, vì nhân 
dân phục vụ nhân dân. Công tác tư pháp phải quán triệt sâu sắc đường lối, chính 
sách của Đàng Cài cách tư pháp phải tiến hành đồng bộ với đổi mới lập pháp và cải 
cách hành chính. Các cơ quan tư pháp phải kiên quyết đấu tranh với các hành vi 
chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, vi phạm quyển 
và lợi ích hợp Pháp cùa công dân và không được gây nên oan, sai. Cải cách tư pháp 
phải gắn bó, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mở 
rộng hội nhập quốc tế.

Thực hiện các định hướng nêu trong Nghị quyết 49NQ/TW là nhiệm vụ của 
các cấp uỳ, chính quyền, tổ chức xã hội, trong đó các cơ quan tư pháp có vai trò 
quan trọng Chiến lược cải cách tư pháp sẽ tiến hành lâu dài với những bước đi phù 
hợp theo lộ trình thích hợp, sát thực tiễn đất nước. Vì vậy, Ban Chỉ đạo cài cách tư 
pháp tổ chức Hội nghị này để chúng ta đánh giá lại công việc 4 năm qua thực hiện 
Nghị quyết 08NQ/TW, rút ra những bài học kinh nghiệm, trao dổi, góp ý kiến về 
những công việc cụ thể trong năm 2006 và những công việc chính trong 5 năm tiếp 
theo 20062010.

Với tinh thần đó, Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách 
nhiệm tập trung thảo luận để có sự đánh giá đúng về những thành tích, kết quả, bài 
học kinh nghiệm qua 4 năm thực hiện Nghị quyết 08NQ/TW ngày 2 12002 của 
Bộ Chính trị và quán triệt tinh thần nội dung của Nghị quyết 49NQ/TW, những 
công việc trọng tâm công tác tư pháp trong năm 2006 và những năm tiếp theo để 
triển khai Chiến lược cài cách tư pháp.

Sau đây các đồng chí thành viên Ban Chi đạo cải cách tư pháp sẽ trình bày với 
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các đồng chí về kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết 08  NQ/TW; tinh thần, nội 
dung của Nghị quyết 49NQ/TW và các kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. 
Các đồng chí đại biểu sẽ tích cực phát biểu với nhùng ý kiến thiết thực, để chúng ta 
thống nhất về nhận thức cũng như những việc làm cụ thể với lộ trình thích hợp, có 
sự phân công trách nhiệm rõ ràng.

Với tinh thần đó Tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị tổng kết Nghị quyết 08 
NQ/TW và triển khai thực hiện Nghị quyết 49NQ/TW của Bộ Chính trị về công 
tác tư pháp. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
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ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH Tư PHÁP ĐẺ HỘI NHẬP THẾ GIỚI

(ĐCSVN) Cài cách tư pháp đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Uỳ viên 
Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó 
trưởng ban thường trực Ban Chì đạo CCTP đã trả lời phỏng vấn cùa Báo điện tử 
Đàng Cộng sản Việt Nam về vấn đề này.

PV: Với tư cách là Trường ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường 
trực Ban Chỉ đạo CCTP, dồng chí có thể cho biết mục tiêu, nhiệm vụ cải cách tư 
pháp trong 5 năm tới và công việc ưu tiên hàng đầu hiện này là gì?

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng: Trước hết, tôi cảm ơn Báo điện tử Đảng Cộng 
sản Việt Nam phỏng vấn tôi về cải cách tư pháp. Bởi lẽ, đây cũng là dịp để tôi giới 
thiệu chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp của đất nước ta tới không chì cán bộ, 
đàng viên các cơ quan tư pháp, tới nhân dân mà còn tới các đối tác nước ngoài, tới 
các tổ chức quốc tế đã và đang quan tâm, hỗ trợ công cuộc cài cách tư pháp và pháp 
luật của Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 
49NQ/TW về Chiến 'lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đây là Nghị quyết rất 
quan trọng về cài cách tư pháp, tiếp noi việc thực hiện những nhiệm vụ cải cách tư 
pháp đã đề ra trong Nghị quyết 08NQ/TW ngày 02/01/2001 của Bộ Chính trị về 
một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, đồng thời xác định 
và tiến hành những mục tiêu dài hạn về cải cách tư pháp tới năm 2020, nhằm góp 
phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội, bảo vệ đất nước, xây 
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chủ động hội 
nhập quốc tế. Nghị quyết này cũng khẳng định quyết tâm của Đàng và Nhà nước 
Việt Nam trong việc tiến hành cài cách trong lĩnh vực tư pháp, lĩnh vực mà theo 
đánh giá của các chuyên gia trong và ngoài nước là khó cải cách hơn so với các 
lĩnh vực khác vì tính chất dặc thù cũng như xuất phát điểm của nó.

Nói về mục tiêu cải cách tư pháp trong 5 năm tới, chúng ta cần nhìn lại quá 
trình thực hiện cải cách tư pháp trong mối quan hẹ liên thông giữa các giai đoạn. 
Trước tiên, có thể khẳng định rằng, cải cách tư pháp ở Việt Nam đã được tiến hành 
từ nhiều năm trước đây, thông qua việc xây dựng thể chế và hoàn thiện các thiết 
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chế về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên, 
chì đến khi Bộ Chính trị thông qua Nghị quyết 08NQ/TW ngày 02/01/2002 về một 
số nhiệm vụ trọng tâm công tác lư pháp trong thời gian tới thì cài cách tư pháp mới 
được thực hiện trong cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ. Ờ giai đoạn thực hiện Nghị 
quyết 08NQ/TW từ năm 2002 đến năm 2005, mục tiêu của cài cách tư pháp là giải 
quyết những vấn đề bức xúc, tồn tại bấy lâu nay cùa nền tư pháp nước nhà, đồng 
thời nghiên cứu để có những bước đi dài hạn trong các giai đoạn tiếp theo. Khi 
Chiến lược CCTP đến năm 2020 được thông qua thì giai đoạn 20062010 được xác 
định là giai đoạn chuẩn bị các điều kiện cần thiết về thể chế, tổ chức bộ máy, con 
người và cơ sở vật chất để đáp ứng các yêu cầu cải cách có tính chất đột phá ở các 
giai đoạn tiếp theo. Như vậy, mục tiêu của cải cách tư pháp trong 5 năm tới là phải 
tích cực chuẩn bị, hoàn chinh các điều kiện nhằm tiến tới cải cách đồng bộ về tổ 
chức, cơ chế và đội ngũ cán bộ cơ quan toà án, kiểm sát, điều tra, thi hành án và 
các cơ quan bổ trợ tư pháp theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực 
và thế giới.

Các nhiệm vụ cài cách tư pháp trong 5 năm tới đã được Ban Chỉ đạo CCTP đề 
cập cụ thể trong Kế hoạch 05KH/CCTP ngày 22/02/2006 về việc triển khai thực 
hiện Chiến lược CCTP trong giai đoạn 20062010. Tuy nhiên, có thể chia thành các 
nhóm nhiệm vụ với các công việc ưu tiên cho từng nhóm như sau:

 Nhóm nhiệm vụ xây dựng thể chế: tập trung vào xây'dựng, sửa đổi bổ sung 
các luật về tổ chức, như: Luật tồ chức Toà án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát 
nhân dân, Luật tổ chức cơ quan diều tra hình sự, Bộ luật thi hành án, Luật về luật 
sư...; các luật về nội dung và các luật về tố tụng liên quan đến cồng tác tư pháp, 
như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố 
tụng hành chính...; và một công việc cũng rất quan trọng là ban hành kịp thời các 
văn bàn dưới luật để hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh.

 Nhóm nhiệm vụ về xây dựng và hoàn thiện các cơ quan tư pháp: tập trung 
vào việc nghiên cứu Đề án thành lập Toà án sơ thầm khu vực và tổ chức hệ thống 
toà án theo thẩm quyền xét xử; nghiên cứu chuẩn bị điều kiện để sắp xếp tổ chức 
bộ máy của viện kiểm sát nhân dân các cấp cho phù hợp với việc đổi mới mô hình 
tổ chức toà án; tồ chức lại các cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối; nghiên 
cứu phương án, kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước giao cho 
Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quàn lý công tác thi hành án hình 
sự...
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 Nhóm nhiệm vụ về xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp: tập trung vào 
việc tuyển chọn đủ cán bộ dể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phân loại, đào tạo, bồi 
dưỡng dội ngũ cán bộ cà về chuyên môn và chính trị nhằm từng bước đáp ứng yêu 
cầu giải quyết các tranh chấp trong nền kinh tế hội nhập. Đồng thời, nghiên cứu và 
thực hiện thí điểm việc mở rộng nguồn, tăng thời hạn bổ nhiệm đối với các chức 
danh tư pháp...

Ngoài ra, trong 5 năm tới, công tác cải cách tư pháp còn tập trung vào nhóm 
nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp; bảo đảm cơ sở vật 
chất; tăng cường hợp tác quốc tế về công tác tư pháp và bảo.đảm sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác tư pháp.

PV: Đồng chí có suy nghĩ gì về án tồn đọng và án oan sai? Theo đồng chí, 
chủng ta cần làm gì để khắc phục vấn đề này.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng: Án tồn đọng, nhất là tồn đọng án dân sự, kinh 
tế, là vấn đề nổi cộm, bức xúc của những năm trước đây. Tuy nhiên, đối với những 
ai theo dõi việc thực thi các nhiệm vụ cải cách tư pháp của Việt Nam trong thời 
gian qua thì sẽ cùng chung sự lạc quan với chúng tôi. Bởi lẽ, cho đến nay, tình 
trạng án tồn đọng về cơ bản đã được giải quyết. Báo cáo 6 tháng đầu năm thực hiện 
Nghị quyết 49NQ/TW của Toà án NDTC cho biết "Tình trạng các vụ án tồn đọng, 
quá hạn luật định trong lĩnh vực giải quyết, xét xử dân sự và hành chính đã từng 
bước được khắc phục có hiệu quà, đặc biệt ở các Toà phúc thẩm của Toà án NDTC 
không còn vụ án nào tồn đọng, quá hạn luật định". Như vậy, việc các đương sự phải 
chịu sự chậm trễ, đôi khi quá thời hạn tố tụng theo luật định trong giải quyết các vụ 
án đã được khắc phục. Có được thành tích này, bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của Ban 
chì đạo CCTP còn phải ghi nhận nỗ lực cố gắng của cán bộ, đàng viên ngành toà 
án. Tôi rất thông cảm với anh em thẩm phán, cán bộ toà án đã phải nỗ lực giải 
quyết cơ bản lượng án tồn đọng lớn trong khi điều kiện về cơ sở vật chất và kinh 
phí cho ngành toà án còn rất hạn chế.

về vấn đề án oan, sai cũng cần phải tách bạch để có hướng xử lý rõ ràng, 
đúng pháp luật. Cùng với sự ra đời của Nghị quyết 08NQ/TW, một loạt nhừng sửa 
đổi, bo sung về tổ chức và cơ chế thực hành chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan 
tư pháp đã được hoàn thiện, dẫn đến chất lượng công việc của các cơ quan tư pháp 
được nâng cao, tình trạng án oan, án sai đã được khắc phục một bước. Cho đến nay, 
án sai thì van còn nhưng án oan thì rất hãn hữu. Việc xét xử oan, sai một vụ án của 
toà án sẽ dẫn tới những oan ức, thiệt thòi của người dân, tổ chức. Trên thực tế đã có 
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những vụ án gây thiệt hại lớn tới vật chất và tinh thần của đương sự mà có lẽ khó 
có thể có giá trị nào do, đếm được. Dù đã được hạn chế, nhưng chừng nào còn 
những vụ án oan, vụ án sai thì chừng đó những người xây dựng chủ trương về cải 
cách tư pháp, những người thực thi nhiệm vụ cài cách tư pháp còn phải suy nghĩ, 
trăn trở để khắc phục tình trạng này. Việc xét xử oan, sai một vụ án là do lỗi của 
các cơ quan tiến hành tố tụng và trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan này là phải 
hoàn thiện mình để có những bản án khách quan, đúng pháp luật để người dân, tổ 
chức tin tưởng vào công lý và sự công bàng cùa pháp luật.

Để tìm được giải pháp khắc phục thì trước hết cần tìm cho đúng nguyên nhân 
của tình trạng này. Theo tôi, án oan và án sai có nhiều nguyên nhân, có những 
nguyên nhân khách quan như cơ chế, pháp luật của chúng ta còn chưa hoàn thiện, 
tình trạng luật chờ nghị định dẫn tới sự hiểu, áp dụng pháp luật không thống nhất; 
cũng có nguyên nhân chủ quan do trình độ cán bộ còn hạn chế. Đối với những vụ 
án oan, các cơ quan tư pháp phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị 
oan do người cầm quyền cùa các cơ quan hoạt động tố tụng hình sự gây ra.

Việc bồi thường là cần thiết vì thông qua đó người dân bị oan ức sẽ được bù 
đắp phần nào về danh dự, vật chất; ở một khía cạnh khác, đó cùng là tấm gương 
phàn chiếu chất lượng hoạt động tư pháp. Việc xác định rõ trách nhiệm của từng cơ 
quan, từng cá nhân cán bộ tư pháp sẽ trong việc để xảy ra vụ án oan cũng sẽ góp 
phần để các cấp lãnh dạo đánh giá chất lượng cán bộ của .mình, từ đó có hướng xử 
lý, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ phù hợp hơn. Bên cạnh đó, Ban Chì đạo CCTP 
cũng đã tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật về tư pháp, đẩy mạnh việc 
thực hiện hướng dẫn thống nhất pháp luật, tiến hành nhiều biện pháp nâng cao chất 
lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp nên đã góp phần hạn chế án oan.

Đối với những vụ án sai, về lý thuyết, còn nhiều vấn đề tranh luận. Có những 
vụ án đến giám đốc thẩm của hội đồng thẩm phán Toà án NDTC đều khẳng định là 
không sai, nhưng dư luận hoặc cũng có trường hợp qua hoạt động giám sát của 
Quốc hội lại cho rằng vụ án đó là sai. Như vậy, việc đánh giá thế nào là vụ án sai 
còn nhiều vấn đề còn thảo luận kỹ hơn. Tuy nhiên, đối với vụ án có nhiều vấn đề 
nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm thì chúng tôi chỉ đạo xác minh kỹ, nếu phát hiện 
thấy dấu hiệu cố tình vi phạm pháp luật để trục lợi thì kiên quyết xử lý.

PV: Để hội nhập WTO, lộ trình và việc cải cách tư pháp cần có những sửa đổi 
bổ, sung gì cho phù hợp?

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng: Khi xây dựng chiến lược CCTP đến nãm 2020, 
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Ban Chỉ đạo CCTP đã tính dến những thay đổi định hướng nền tư pháp Việt Nam 
có tính hội nhập nhiều hơn với khu vực và thế giới. Nhiều định hướng, chủ trương 
lớn như tăng cường tính độc lập của các cơ quan tư pháp, tăng cường trách nhiệm 
của cán bộ có chức danh tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng, thành lập Viện 
Công tố, toà án khu vực... đã phù hợp hơn, mang tính phổ quát hơn, hội nhập hơn 
với các nền tư pháp tiên tiến trên thế giới. Do vậy, xét về tổng thể, Chiến lược 
CCTP sẽ không bị ảnh hưởng lớn về lộ trình và các nhiệm vụ chính trong điều kiện 
chúng ta gia nhập WTO.

Tuy nhiên, đối với những công việc cụ thể thì sẽ có những thay đổi để đáp 
ứng yêu cầu của WTO, nhất là những yêu cầu liên quan đến giải quyết tranh chấp 
trong lĩnh vực thương mại... Một loạt các vấn đề về giải quyết tranh chấp thương 
mại thông qua cơ chế hoà giải, thành lập toà án thương mại quốc tế hoặc toà án sở 
hữu trí tuệ... chưa được đề cập cụ thể nhưng tôi tin rằng đó sẽ là vấn đề mà tiến 
trình cải cách tư pháp của Việt Nam sẽ tiếp tục xem xét, nghiên cứu. Nếu việc 
nghiên cứu các cơ chế, kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với thực tiễn Việt 
Nam thì những vấn đề này trước hết phải được pháp điển hoá thông qua việc xây 
dựng mới, hoặc sửa đổi, bổ sung các dự án luật. Do vậy, lộ trình CCTP sẽ có những 
thay đổi theo hướng tích cực ở từng công việc cụ thể, mà trước hết là ở công tác 
xây dựng thể chế.

Ngoài ra, để hội nhập WTO, CCTP ở Việt Nam cũngđã chú trọng tới việc 
xây dựng dội ngũ cán bộ tư pháp, luật sư không chì giỏi nghề mà còn giỏi ngoại 
ngữ nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu tham gia giải quyết các tranh chấp quốc tế; 
công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp cũng sẽ được tăng cường và mở 
rộng nhằm có nhiều hơn những hiệp định song phương và đa phương liên quan để 
tương trợ tư pháp, dẫn độ, hợp tác pháp luật... Như vậy, có thể khẳng định ràng, để 
hội nhập WTO, lộ trình CCTP sẽ có những thay đổi ở những công đoạn, những 
nhiệm vụ cụ thể nhằm đẩy nhanh việc hoàn thành mục tiêu CCTP đến năm 2020 
mà Chiến lược CCTP đã đề ra.

PV: Đe khắc phục những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ của các cơ quan tư 
pháp, theo đồng chí cần phải có những giải pháp nào?

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng: Trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh 
dấu tranh chống tham nhũng, chúng ta đã phát hiện và xử lý không ít những cán bộ 
trong cơ quan tư pháp vi phạm pháp luật, trong đỏ có cả những cán bộ cấp cao. Là 
người chỉ đạo công tác CCTP, bản thân tôi rất đau xót khi thấy những đồng chí của 
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mình không đứng vững trước những cám dỗ, vướng vào tiêu cực; song cần kiên 
quyết xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm vì sự phát triển lành mạnh của nền 
tư pháp nước nhà.

Người cán bộ tư pháp vi phạm pháp luật trước hết phải chịu trách nhiệm trước 
pháp luật vì hành vi của mình. Nhưng, nhìn sâu xa thì những biểu hiện tiêu cực này 
có nhiều nguyên nhân, bên cạnh trách nhiệm cá nhân của chính người cán bộ đó, 
còn có nguyên nhân do công tác quản lý cán bộ còn lỏng lẻo, việc đấu tranh trong 
các tổ chức cơ sờ đảng còn yếu kém, cơ chế thực thi chức năng, nhiệm vụ chưa 
hoàn thiện khiến quyền lực tư pháp đôi khi chưa được kiểm soát hữu hiệu, cơ chế 
giám sát của cơ quan dân cử, của nhân dân đối với hoạt động tư pháp còn chưa hiệu 
quà và cuối cùng một nguyên nhân không thể không nói đến là chế độ, chính sách 
cho cán bộ tư pháp còn chưa được thoà đáng so với tính chất khó khăn, khối lượng 
và trách nhiệm công việc nặng nề như hiện nay.

Thẳng thắn nhìn ra những nguyên nhân, theo tôi, là rất quan trọng để “bắt 
đúng bệnh” nhằm “kê đơn trị đúng bệnh”. Với nhiều nguyên nhân, cả chủ quan và 
khách quan, như vừa đề cập ở trên sẽ cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp 
mới có thể khắc phục được. Tuy nhiên, tôi cho rằng, điều quan trọng là cần chú 
trọng đến hiệu quà cùa công tác quản lý cán bộ, cần có cơ chế đánh giá, sử dụng 
cán bộ thật công bằng, khách quan dựa trên hệ tiêu chí về đánh giá, kiểm tra chất 
lượng công việc; đồng thời, cần tăng cường tính hiệu quà của cơ chế giám sát của 
cơ quan dân cử, của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp thông qua việc bào đảm 
công khai, minh bạch trong hoạt động tư pháp. Bên cạnh đó, cần nâng cao sức 
chiến đấu của từng chi bộ đàng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với cơ 
quan tư pháp, phát huy tinh thần đấu tranh phòng chống, ngăn chặn kịp thời mọi 
biểu hiện tiêu cực có thể phát sinh. Trên thực tế, Ban Chì đạo CCTP đã và đang chì 
đạo các cơ quan hữu quan thực hiện việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh hoạt động 
giám sát và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng trong vấn đề này. Tôi hy 
vọng rằng, trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, các biểu hiện tiêu cực của cán bộ các cơ quan tư pháp sẽ từng 
bước dược hạn chế, ngăn chặn có hiệu quả.

PV: Một trong những vấn đề bức xúc hiện nay là trình độ cán bộ trong các cơ 
quan tư pháp. Theo đồng chí, để thực hiện được những biện pháp cải cách sắp tới, 
chúng ta cần có những chiến lược gì trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các cơ 
quan tư pháp.
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Đồng chỉ Trương Vĩnh Trọng: Tôi rất đồng tinh rằng, yếu tố cán bộ, yếu tố 
con người vẫn là yếu tố quyết định. Cho dù Chiến lược CCTP có tốt đến mấy, có 
hay đến mấy nhưng cán bộ các cơ quan tư pháp không đù trình độ chuyên môn, 
phẩm chất chính trị không tốt để thực thi thì những chủ trương, quan điểm cải cách 
tư pháp chỉ có giá trị trên bàn giấy, không đi vào thực tiễn.

Nói đến trình độ cán bộ tư pháp thì cũng cần chú ý đến yếu tố lịch sử. Nhìn 
rộng ra, trong thời gian dài, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như của xã hội 
đến công tác tư pháp, trong đó có đội ngũ cán bộ tư pháp chưa tương xứng với tầm 
quan trọng và yêu cầu đòi hỏi của xà hội, của nhân dân. Thực trạng đó dẫn đến 
trình độ cán bộ tư pháp còn nhiều bất cập, không đồng đều. Ngoài ra, còn nhiều 
nguyên nhân khác thuộc về công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo cán bộ cũng chưa 
đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tế.

Nhìn nhận ra vấn đề này, ngay từ khi có Nghị quyết 08NQ/TW, Ban Chỉ đạo 
CCTP đã chì đạo các cơ quan tư pháp trung ương tiến hành tổng rà soát, phân loại 
đội ngũ cán bộ trong toàn ngành mình nhằm có quy hoạch cán bộ phù hợp, tăng 
cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đi đôi với bồi dưỡng lý luận 
chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Qua đợt tổng rà soát này, các cơ quan tư pháp đã tổ 
chức nhiều khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn của 
đội ngũ cán bộ tư pháp. Đồng thời, Ban Chỉ đạo CCTP cũng đã chỉ đạo sát sao việc 
thành lập Học viện Tư pháp để chuyên sâu việc đào tạo đội ngũ cán bộ có chức 
danh tư pháp, như thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên và luật sư. Bên cạnh 
đó, việc tiến hành các biện pháp nhằm xây dựng các trường Đại học Luật Hà Nội, 
Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh trở thành những trường trọng điểm quốc gia 
vê đào tạo cán bộ pháp luật cũng là những công việc trọng tâm cùa các nhiệm vụ 
cải cách tư pháp.

Bước vào giai đoạn mới thực hiện Nghị quyết 49NQ/TW của Bộ Chính trị về 
Chiến lược CCTP đến năm 2020, ngay trong năm 2006 này, Ban Chì đạo CCTP đã 
xây dựng Chương trình trọng tâm công tác tư pháp, trong đó có việc nghiên cứu, 
xây dựng các Đe án xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật thành 
phố Hồ Chí Minh trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật; Đề án 
xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn về đào tạo cán bộ tư pháp; Đề án 
tăng cường năng lực cho các cơ quan tư pháp Việt Nam trong giải quyết tranh chấp 
có yếu tố nước ngoài. Nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu tham gia giải quyết các 
tranh chấp có yếu tố nước ngoài ngày càng gia tăng trong bối cảnh hội nhập, Kế
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hoạch 05KH/CCTP về thực hiện Chiến lược CCTP trong giai đoạn 20062010 đã 
chi rõ, cần xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ 
nghiệp vụ và ngoại ngữ chuyên sâu về lĩnh vực tư pháp quốc tế thông qua việc lựa 
chọn gửi đi đào tạo, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; mở các lớp bồi 
dưỡng kiến thức theo chuyên đề tại Việt Nam và bồi dường, học tập ngoại ngữ cho 
cán bộ tư pháp ờ các cơ quan tư pháp Trung ương và cấp tinh có nhiệm vụ giải 
quyết những vụ việc có yếu tố nước ngoài.

PV: Xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn của Báo điện tử Đảng Cộng sản 
Việt Nam.
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MỐI QUAN HỆ GIỬA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỚI CẢI CÁCH 
PHÁP LUẬT VÀ CẢI CÁCH Tư PHÁP

PGS.TS. Hoàng Thế Liên 

Thứ trường Bộ Tư pháp

(ĐCSVN)  Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN là một trong những đòi 
hỏi cấp bách của quá trình phát triển kinh tế xã hội vì con người. Nhận thức rõ vấn 
đề này, trong hai mươi năm đổi mới, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ 
lực trong việc cài cách bộ máy nhà nước nhằm theo kịp với yêu cầu của cuộc sống.

Điển hình nhất là năm 2001, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính giai đoạn 20012010 và gần dây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị 
quyết so 48NQ/TW và Nghị quyết số 49NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Chiến 
lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Với những văn kiện này, ở bình diện hoạch 
định chính sách mà nói thì các cuộc cải cách lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt 
Nam đã được đặt trong một tổng thể đồng bộ và có một tầm nhìn tương đổi dài hạn.

Đây lẽ ra là tiền đề quan trọng cho việc chi đạo, điều hành và tổ chức triển 
khai các hoạt động cụ thể về cải cách bộ máy nhà nước trên cả ba lĩnh vực lập 
pháp, hành pháp, tư pháp. Nhưng rất tiếc là trên thực tế, các cuộc cải cách lập pháp, 
tư pháp vả hành chính đang được triển khai thực hiện một cách biệt lập, tách rời 
nhau. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng vừa hạn chế, bó hẹp nội dung 
của từng cuộc cải cách theo hướng khép kín, né tránh việc đặt ra và giải quyết 
những vấn đề trực tiếp liên quan đến các cuộc cải cách khác; vừa làm cho các cuộc 
cải cách không thừa hưởng các kết quả lẫn nhau như là những tiền đề và điều kiện 
của nhau. Hệ quà tất yếu là kết quả đạt được còn thấp so với yêu cầu bức xúc của 
cuộc sống.

Thời gian qua, quá trình cải cách bộ máy nhà nước theọ hướng xây dựng nhà 
nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân đã đạt được 
những thành tựu quan trọng trong việc xây dựng thể chế pháp lý phục vụ tiến trình 
đổi mới, sắp xếp lại bộ máy cơ quan công quyền theo hướng gọn nhẹ với chức 
năng, nhiệm vụ rõ ràng, thiết lập nền tư pháp dân chủ.

Chương trình tổng thể cài cách hành chính đề ra mục tiêu tổng thể là "xây 
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dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại 
hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quà theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã 
hội chù nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng dội ngũ cán bộ, công chức có 
phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển dất 
nước. Đến năm 2010, hệ thống hành chính về cơ bản được cải cách phù hợp với 
yêu cầu quàn lý nền kinh tế thị trường dịnh hướng xã hội chù nghĩa". Các dịnh 
hướng của Chương trình tổng thể cài cách hành chính đã tập trung vào các vấn đề 
cấp bách nhất của nền hành chính trên cả bổn lình vực: cài cách thể chế; cải cách 
bộ máy hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng của dội ngũ cán bộ, công chức và 
cải cách tài chính công.

Việc thực hiện Chương trình tổng thể cài cách hành chính dã đạt được một số 
kết quà cụ thể như sau:

  về thể chế, trong 5 năm qua chúng ta đã ban hành được gần 100 văn bản 
luật, gàn 50 pháp lệnh từng bước thay thế cho các Nghị định, Thông tư, Chi thị 
hướng dẫn... của Chính phủ và các Bộ, ngành, tạo tiền đề cho cài cách hành chính 
và cải cách tư pháp, bảo đảm cho việc quàn lý, điều hành đất nước theo luật pháp 
do Quốc hội ban hành; các thể chế liên quan trực tiếp đến dân, thủ tục hành chính 
đã dược cài cách một bước theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người dân; tạo 
hành lang pháp lý an toàn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tồ chức trong và ngoài nước.

 về tổ chức bộ máy nhà nước dã có những chuyển biến tích cực: chức năng 
của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đên địa 
phương từng bước được diều chình, đã có sự phân biệt và tách bạch chức năng 
quản lý nhà nước của các bộ, ngành và chính quyền địa phương với quản lý hoạt 
động sản xuất kinh doanh và quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công, từng bước 
xoá bỏ chế độ chủ quản đối với các doanh nghiệp. Phương thức hoạt động của bộ 
máy hành chính đã có những đổi mới tích cực như việc áp dụng các mô hình quản 
lý theo cơ chế "một cừa", đơn giàn hoá các thủ tục hành chính... Cơ cấu tổ chức bộ 
máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương từng bước được diều 
chình, sắp xếp tinh gọn, hợp lý, từ chỗ bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều tầng 
lớp (năm 1986 Chính phủ có 70 đầu mối, cấp tinh có từ 3540 đầu mối, cấp huyện 
2025 đầu mối) nay đã được điều chình một bước đáng kể (hiện nay Chính phủ còn 
39 đầu mối gồm 26 bộ, cơ quan ngang bộ và 13 cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tình 
còn 20 25 đầu mối, cấp huyện 1015 đầu mối...;

  Đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung 
ương dến dịa phương có sự phát triển cà về số lượng và chất lượng, chế độ thi 
tuyển cán bộ, còng chức đã từng bước đi vào nền nếp, đã có sự phân định rõ hơn 
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chửc năng, nhiệm vụ của từng ngạch cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu mới;
 Tài chính công đã được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch thông qua 

việc áp dụng quy chế công khai tài chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, áp 
dụng cơ chế lự chủ về tài chính dối với các đơn vị sự nghiệp có thu...

Những kết quả của cải cách nền hành chính có tác động mạnh mẽ thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế xã hội, đồng thời có tác động trực tiếp đến cải cách lập pháp và 
tư pháp, tạo tiền đề và đặt ra yêu cầu phải cải cách lập pháp và tư pháp một cách 
đồng bộ với cải cách hành chính, đòi hỏi Quốc hội phải ban hành đầy đủ các định 
chế pháp lý cần thiết cho hoạt động quản lý, điều hành đất nước; yêu cầu thực thi 
nghiêm pháp luật đòi hỏi phải có một nền tư pháp đủ mạnh để giải quyết tổt các 
tranh chấp xẩy ra, xừ lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong quá trình phát triển 
kinh tế xã hội. Nhận thức rõ các yêu cầu này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 
so 48NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 
dến năm 2010, định hướng đến năm 2020, tiếp đó ngày 0262005 Bộ Chính trị tiếp 
tục ban hành Nghị quyết số 49NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 
2020.

Sau gần hai năm triển khai hai Nghị quyết quan trọng này, hoạt động lập pháp 
dã có chuyển biến khá tích cực, chất lượng các đạo luật được thông qua đã được 
nâng cao rõ rệt; quy trình, thủ tục ban hành văn bàn đã được cải thiện đáng kể theo 
hướng dân chù, các tầng lớp dân cư, các nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và hoạt 
động thực tiễn đã có cơ hội và tham gia nhiều hơn vào hoạt động lập pháp. Hoạt 
động tư pháp cũng đã có những cài cách đáng kể, đáng chú ý là kể từ khi thực hiện 
Nghị quyết số 08NQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm cùa công 
tác tư pháp trong thời gian tới và nhất là từ khi triển khai Nghị quyết số 49 
NQ/TW, chúng ta đã ban hành một loạt các đạo luật quan trọng trong lĩnh vực này 
như: Bộ luật tố tụng hình sự 2003, Bộ luật tố tụng dân sự 2004, Bộ luật dân sự 
2005, các luật về tổ chức toà án, về viện kiểm sát, về cơ quan điều tra, các luật về 
luật sư, về trợ giúp pháp lý, về công chứng đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý 
quan trọng cho cải cách tư pháp. Những nội dung cải cách quan trọng được thể hiện 
ở chồ: thù tục tố tụng được cải cách theo hướng công khai, dân chủ, tăng cường 
hoạt động tranh tụng, bào đảm tốt hơn quyền bào chữa của các bên đương sự; hệ 
thống cơ quan tư pháp đã được kiện toàn theo hướng lấy toà án là trung tâm, tổ 
chức hệ thống toà án theo hai cấp xét xử, phân định rõ hơn chức năng, thẩm quyền, 
trách nhiệm của các chức danh tư pháp (thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên...).

Từ thực tiễn triển khai Chương trình tổng thể cài cách hành chính, Chiến lược 
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và Chiến lược cài cách tư pháp cho 
thấy:
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Thứ nhất, muốn thực hiện cải cách thực sự, trước hết phải thể chế hóa các ý 
tưởng cải cách thành các quy định cùa pháp luật. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống 
pháp luật dã bao hàm cả những nội dung cải cách bộ máy hành chính nhà nước, 
nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính nhà nước, cài cách thủ tục và bộ 
máy cơ quan tư pháp... Nếu quy định của pháp luật còn thiếu, chưa rõ, chưa phù 
hợp thì đó là vật cản lớn nhất đối với các cuộc cải cách. Do đó, có thể nói, một 
trong những nguyên nhân cùa sự chậm trễ trong cải cách hành chính không phải chi 
vì sự yếu kém của Chính phủ mà trong đó cỏ phần trách nhiệm của Quốc hội. Quốc 
hội chậm ban hành các quy định như: cơ sở pháp lý tạo điều kiện cho các tổ chức, 
cá nhân tiếp cận thông tin (minh bạch về thông tin sẽ nâng cao sự đóng góp của 
nhân dân vào các cuộc cải cách, góp phần hạn chế tham nhũng); các quy định minh 
bạch hoá quy trình ban hành quyết định; các quy định về uỳ quyền lập pháp, uỳ 
quyền hành chính chưa được rõ ràng... Sự chậm trễ đó ảnh hưởng rất lớn đến hiệu 
quả cài cách hành chính. Vì vậy, tăng cường năng lực lập pháp của Quốc hội sẽ là 
giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả của cải cách hành chính.

Thứ hai, hoạt động của các cơ quan nhà nước dù là lập pháp, hành pháp hay 
tư pháp đều nhằm thực hiện quyền lực thống nhất, do đó, không thể biệt lập với 
nhau, sự vận hành của chúng luôn có mối quan hệ khăng khít, có như vậy mới tạo 
thành một bộ máy nhà nước thực sự. Nếu không nhận thức và làm được như vậy thì 
mọi nỗ lực cải cách của riêng một lĩnh vực (lập pháp hoặc hành pháp hay tư pháp) 
dù được đầu tư rất nhiều công sức và tiền của đều không thể mang lại kết quả tốt và 
ở chừng mực nhất định đều là sự lãng phí tiền của, công sức của nhân dân. Đây là 
vấn đề cần có sự nhận thức và hành động thống nhất, của cả bộ máy nhà nước.

Thứ ba, sự bất cập trong hoạt động của các cơ quan tư pháp cũng góp phần 
hạh chế hiệu quả quàn lý hành chính. Thể hiện rõ nét ở chỗ, quy trình thủ tục giải 
quyết khiếu kiện hành chính còn thiếu minh bạch, toà án chưa đủ sức giải quyết về 
cơ bản các tranh chấp xảy ra... dẫn đến tình trạng các cơ quan hành chính bị sa đà 
và mất nhiều thời gian công sức vào việc giải quyết khiếu kiện, tranh chấp. Do đó, 
để góp phần nâng cao hiệu quả của cải cách hành chính, yêu cầu đặt ra ờ đây là 
phải đẩy mạnh đổi mới thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp nhàm tạo điều 
kiện cho người dân tiếp cận công lý; mở rộng thẩm quyền xét xử của toà án đối với 
khiếu kiện hành chính, từng bước thực hiện công khai hoá bản án, tăng cường áp 
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan tư pháp... Đó là các nội 
dung thuộc cải cách tư pháp nhưng có mối quan hệ khăng khít với cải cách hành 
chính, có tác động mạnh mẽ đối với cài cách hành chính.
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Thứ tư, có thực trạng là nhiều ngành, địa phương ban hành rất nhiều chương 
trình hành động (chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 48NQ/TW, 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 49NQ/TW, Chương trình hành động 
cài cách hành chính, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng 
X...) với nhiều nội dung mà khi xem xét kỹ không biết phải làm gì trước, làm gì 
sau, việc gì đã làm, việc gì chưa làm, nghĩa là chưa xác định nổi mối quan hệ giữa 
các cuộc cải cách lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Tóm lại, cần sớm chấm dứt nhận thức coi cải cách hành chính chỉ là nhiệm vụ 
riêng của Chính phủ và bộ máy hành chính, mà đây là nhiệm vụ chung của cả Quốc 
hội và các cơ quan tư pháp. Giữa các cuộc cải cách có mối quan hệ khăng khít với 
nhau, dòi hòi phải được triển khai thực hiện cải cách đồng bộ. Để bảo đảm tính 
đồng bộ đó giữa các cuộc cải cách lập pháp, hành pháp và tư pháp, đề nghị cần 
thành lập một uỷ ban cài cách quốc gia chỉ đạo cà 3 cuộc cải cách. Có như vậy mới 
điều phối liến độ và bước đi cài cách bộ máy nhà nước một cách dồng bộ, nhịp 
nhàng, khắc phục được tình trạng cắt khúc, khép kín và rời rạc trong thực hiện các 
giải pháp cải cách như hiện nay.
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ĐẶT NÈN MÓNG CẢI CÁCH Tư PHÁP TOÀN DIỆN

Bí thư T.ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.ư Trương Vĩnh Trọng (Phó trường 
ban thường trực Ban chi đạo cải cách tư pháp) cho biết, bên cạnh những kết quả 
tích cực sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 08 NQ/TW của Bộ Chính trị về một số 
nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, còn có 8 hạn chế (xem 
Báo Pháp luật Việt Nam số ra ngày 13 và 14/2/2006). Vậy, nguyên nhân của những 
hạn chế này là gì?

Chuyển biến về nhận thức của nhiều cấp ủy, chính quyền còn chưa theo 
kịp tình hình.

Theo ông Trương Vĩnh Trọng, có 4 nguyên nhân khách quan của những hạn 
chế, đó là: Nghị quyết 08/NQTW đã đề ra nhiều việc, lại phức tạp, liên quan chặt 
chẽ với nhau, việc triển khai thực hiện các công việc cụ thể còn nhiều khó khăn, về 
tính chất, tư pháp được thiết lập và vận hành trên những nguyên tắc tương đối “bào 
thủ” so với lập pháp, hành pháp và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội nên khó 
khăn trong cải cách là tất yếu. Bên cạnh đó, việc thiếu cán bộ có chức danh tư pháp 
ở một số cơ quan, nhất là ở những cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát ở một số 
thành phố lớn đã dẫn tới tình trạng quá tải trong công việc được giao. Ngân sách 
nhà nước nói chung, trong đó ngân sách dành cho công tác tư pháp và chế độ chính 
sách cho cán bộ tư pháp tuy đã có sự đầu tư, quan tâm hơn trước song vẫn rất eo 
hẹp so với yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với những nguyên nhân khách quan, Trưởng ban Nội chính T.Ư cũng 
phân tích và đưa ra 5 nguyên nhân chủ quan dẫn đến những hạn chế. Đó là, các cơ 
quan tư pháp thiếu chủ động trong việc thực hiện một so nội dung của Nghị quyết 
08NQ/TƯ; công tác tổ chức chi đạo còn bất cập, thiếu sâu sát, thiếu cụ thể; sự 
chuyển biến nhận thức của nhiều cấp đảng, chính quyền địa phương về vị trí, vai 
trò của các cơ quan tư pháp còn chưa theo kịp tình hình nên chưa tập trung lãnh 
đạo, chi đạo và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Thêm vào đó, sự phối hợp 
giữa cơ quan tư pháp với nhau và giữa các cơ quan tư pháp với các cấp chính quyền 
các cấp thiếu chặt chẽ. Việc nghiên cứu, đề xuất các phương án đổi mới chính sách, 
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chế độ đãi ngộ đối với cán bộ tư pháp còn nhiều hạn chế; bộ phận chuyên trách 
giúp cho Ban Chỉ đạo CCTP chưa dược kiện toàn về tổ chức, nhân sự tương xứng 
với yêu cầu nhiệm vụ.

Bon bài học kinh nghiệm

“Nghị quyết 08NQ/TW được ban hành trong thời điểm thích hợp đã góp 
phần không nhỏ để Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt được những thành tựu đáng 
khích lệ. Nghị quyết 08NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác tư pháp khẳng định 
quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về thực hiện chủ trương và 
triển khai các nhiệm vụ cài cách tư pháp”  Trưởng Ban Nội chính Trung ương 
Trương Vĩnh Trọng khẳng định 2 trong số 5 bài học như vậy.

Các bải học tiếp theo, đó là: Những kết quả đạt được của Nghị quyết 08 
NQ/TW đã cho thấy sự nỗ lực và có hiệu quà trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách tư pháp của Ban chì đạo CCTP T.Ư, tinh thần, trách nhiệm của 
Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng ủy, Ban cán sự đàng các cơ quan tư pháp T.Ư, 
của Ban chi đạo cải cách tư pháp và cấp ủy ở địa phương. Việc triển khai và tổ 
chức thực hiện Nghị quyế 08NQ/TW đã huy động được sự tham gia rộng rãi của 
nhân dân, của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm của xã hội.

Sau khi nêu ra những bài học kinh nghiệm sau 4 năm thực hiện Nghị quyết 
08, Trưởng ban Nội chính TW Trương Vĩnh Trọng cũng cho ràng, việc thực hiện 
các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 mới chỉ tập trung giải 
quyết những vấn đề bức xúc nhất và mang tính chất đặt nền móng cho tiến trình cải 
cách tư pháp một cách toàn diện sau này. Nhận định về những thách thức trong thời 
gian tới, ông Trương Vĩnh Trọng cho rằng, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, 
một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng về số vụ, với tính chất và hậu quả 
ngày càng cao đối với công tác tư pháp trong việc xử lý tội phạm và trong việc giải 
quyết các khiếu kiện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Cùng với đó, sự 
phát triển nhanh chóng của nền kinh tể  xã hội cũng đặt ra yêu cầu phải có những 
nội dung cải cách tư pháp phù hợp, thống nhất, đồng bộ với cải cách, đổi mới hoạt 
động lập pháp và cải cách hành chính.

Ông Trương Vĩnh Trọng khẳng định: Với những yêu cầu, thách thức nêu trên 
cho thấy nhu cầy xây dựng và thực hiện Chiến lược cài cách tư pháp giai đoạn 
20062020 là cấp thiết. Và, ngày 2/6/2005 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 49 
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NQ/TW về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” mang đày đù ý nghĩa 
chính trị và quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước ta về thực hiện chủ trương và 
triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Bắt đầu từ ngày 15/2 Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 08 và 
triển khai Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị sẽ khai mạc. Đây là dịp để cả hệ thống 
chính trị, nhất là hệ thống các cơ quan tư pháp nhìn nhận lại khối lượng công việc 
đã làm, những vấn đề còn vướng mắc và bàn thảo kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải 
cách tư pháp mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
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DIỄN VĂN BÉ MẠC CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYÊN PHÚ TRỌNG 
TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT QUÔC HỌI KHOÁ XII

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận,
Thưa các vị khách quý,
Thưa các vị đại biếu Quốc hội,
Thưa đồng bào và cử tri cà nước,
Sau mười lăm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ 

và trách nhiệm cao, hôm nay kỳ họp thứ nhất  kỳ họp mở đầu có ý nghĩa quan 
trọng cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII  đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần phấn khởi và khí thế thắng lợi của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XII, với tâm huyết cùa những đại biểu vừa được nhân dân tín nhiệm gửi 
gắm niềm tin, Quốc hội đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sàn Việt Nam, đồng chí 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng, chỉ rõ những quan 
điểm và tư tưởng chỉ đạo tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng 
bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Quốc hội biểu thị sự nhất trí cao về các ý 
kiến phát biểu của Tổng Bí thư và xem đó là những định hướng quan trọng cho việc 
tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Quốc hội hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thiết 
thực cùa cử tri đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Quốc hội sẽ cùng 
với các cơ quan hữu quan nghiêm túc xem xét, kịp thời giải quyết các kiến nghị 
chính đáng, nguyện đem hết khà năng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân 
dân giao phó.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp này là Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu tổ 

chức, bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao của các cơ quan nhà nước. Đây là nhiệm 
vụ cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng, hiệu 
lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong thời gian tới.

Trên cơ sở bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, đúng pháp luật và thống nhất cao, 
Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thù tướng Chính phủ, Chánh 
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án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Phó Chủ 
tịch nước, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
Chù tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, 
Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và ủy viên của các ủy ban của Quốc hội, Đoàn 
Thư ký kỳ họp Quốc hội; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách thành 
viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ và 
phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, 
Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ theo đúng các quy định của pháp 
luật, bảo đảm tiêu chuẩn, phù hợp với ý Đảng và nguyện vọng cùa nhân dân.

Quốc hội trân trọng ý kiến phát biểu tâm huyết của Chù tịch nước, Chủ tịch 
Quốc hội và chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ khi nhận trọng trách 
Quốc hội giao phó. Quốc hội tin tưởng và mong muốn ràng, các vị vừa được Quốc 
hội tín nhiệm bầu hoặc phê chuẩn để đàm đương các trọng trách trong bộ máy Nhà 
nước sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm cùa mình 
trước Quốc hội, trước nhân dân, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, 
gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoàn thành xuất 
sắc các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu Quốc hội và 
nhân dân cà nước.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét báo cáo của Chính phủ về tình hình 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  xã hội và ngân sách Nhà nước sáu tháng đầu 
năm 2007; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005.

Trong sáu tháng đầu năm 2007, mặc dù tình hình quốc tế có nhiều biến động 
phức tạp; trong nước, dịch bệnh xảy ra nhiều nơi đã gây khó khăn cho sản xuất và 
đời sống của nhân dân, nhưng nền kinh tế nước ta tiếp tục đạt được những kết quà 
đáng khích lệ: tốc độ tăng trường kinh tế đạt khá cao; sản xuất công nghiệp, dịch 
vụ, xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp cùa nước ngoài... đều có mức tăng trưởng khá; 
các lĩnh vực xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2007 thì mức đạt 
được vẫn còn thấp; chất lượng, hiệu quả kinh tế chưa được cải thiện rõ rệt; vốn đầu 
tư phát triển đạt thấp; giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao; nhập siêu còn lớn; một số 
vấn đề xã hội vẫn diễn biến phức tạp, trong đó có những vấn đề bức xúc chưa được 
giải quyết tốt.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện nhừng mặt được, chưa được của nền 
kinh tế, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, các vị đại biểu Quốc 
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hội dã tập trung thào luận và dề xuất các giải pháp khả thi, đóng góp ý kiến với 
Chính phủ để phấn dấu hoàn thành các chi tiêu phát triển kinh tế  xã hội và ngân 
sách Nhà nước năm 2007 ở mức cao nhất.

Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa 
XII cho phù hợp với thời điểm tiến hành đại hội của Đảng; điều chỉnh Chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007; xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sụng một 
số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Thảnh công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo 

điều kiện và tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới có nhiều hứa hẹn về 
sự năng dộng, chất lượng, hiệu quà và trách nhiệm cao trước nhân dân.

Phát huy những kết quà đã đạt được của kỳ họp này, thay mặt Quốc hội, tôi đề 
nghị các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các vị đại biểu Quốc hội ngay sau kỳ họp 
này, quan tâm thực hiện tốt một so vấn đề sau đây:

Một là, nhanh chóng ổn định về tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy; bổ 
sung chức năng, nhiệm vụ, sửa đổi lề lối làm việc cho phù hợp với yêu cầu mới, 
bào đảm hoạt động có hiệu lực, hiệu quà, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đàng 
toàn quốc lần thứ X là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, thống 
nhất, tăng tính cụ thể, khả thi; xây dựng và hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm tra 
tính hợp hiến và hợp pháp trong các hoạt động và quyết định của các cơ quan; tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả các hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp; đẩy mạnh cải 
cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền 
địa phương; tích cực phòng ngừa và kiên quyết đẩu tranh chống tham nhũng, lãng 
phí.

Hai là, nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý, điều hành của Chính phủ trong 
việc đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tê 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường pháp lý và cơ chế, chính 
sách thuận lợi để phát huy các nguồn lực của xã hội cho phát triển; bảo đảm tính 
bền vững và tích cực của các cân đối vĩ mô, hạn chế các rủi ro và tác động tiêu cực 
của cơ chế thị trường; thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật. Tiếp tục 
đổi mới chính sách tài chính, tiền tệ, bào đảm ổn định và sự phát triển bền vững cùa 
nền tài chính quốc gia.

Trước mắt, cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu Quốc hội tại kỳ 

29

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



họp này để đưa ra các giải pháp hiệu quà, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ trong sáu tháng còn lại năm 2007, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của các 
năm tiếp theo.

Ba là, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Quốc hội, Chính phủ, Tòa án 
Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bộ, ngành và chính quyền 
địa phương trong việc quản lý Nhà nước về kinh tế  xã hội. Đồng thời, phát huy 
vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tập hợp, vận động, đoàn 
kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tồng hợp trong việc thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Bon là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội 
đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại 
biểu Quốc hội trong việc tiếp tục đổi mới quy trình lập pháp, thực hiện tốt hơn chức 
năng giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Để hoạt 
động của Quốc hội có hiệu quà ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cơ quan của Quốc hội 
cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan khẩn trương chuẩn bị chương trình 
xây dựng luật, pháp lệnh và chương trình hoạt động giám sát trong năm 2008, bào 
đảm tính khả thi để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Năm là, trong yêu cầu chung của việc xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong 
sạch, vững mạnh, đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người lãnh đạo và người công bộc 
tận tụy, trung thành của nhân dân, các vị đại biểu Quốc hội cần ý thức đầy đủ 
quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt 
chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên học tập, rèn luyện và 
liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe, phản ánh trung 
thực ý kiến của cử tri và đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, 
tố cáo của công dân, báo cáo đầy đủ kết quả kỳ họp Quốc hội và động viên nhân 
dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII đã kết thúc tốt đẹp.

Thay mặt ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi xin cảm ơn các đông chí lãnh đạo 
Đàng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, các vị khách quý đã đên dự kỳ họp; 
nhiệt liệt hoan nghênh sự đóng góp của cử tri và nhân dân cả nước, cùa các vị đại 
biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; của Chính phủ, Mặt trận Tô quôc Việt 
Nam, các ngành, các cấp, các cơ quan thông tân, báo chí và các cơ quan phục vụ đã 
góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.
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Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu 
cao truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy mọi nguồn 
lực trong nước và sự hợp tác quốc tế, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, sớm 
đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện bằng được mục tiêu dân 
giàu, nước mạnh, xã hội công bàng, dân chủ, văn minh.

Xin kính chúc các dồng chí lãnh đạo, các vị lão thành cách mạng, các vị 
khách quý, các vị đại biểu Quốc hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong 
công tác.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII.

Xin trân trọng cảm ơn.
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NÂNG CAO TÍNH CÔNG KHAI, MINH BẠCH CỦA NÈN HÀNH CHÍNH 
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHÓNG THAM NHŨNG, GÓP PHÀN 

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TS. Nguyễn Văn Thanh 
Viện trường Viện KHTT, Thanh tra Chính phủ

Trong công tác cải cách hành chính (CCHC), việc nâng cao tính công khai, minh 
bạch là một nhiệm vụ thiết yếu, góp phần quan trọng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động hành chính. Một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình tổng thể 
CCHC nhà nước giai đoạn 20012010 là "xoá bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính 
mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện 
các thủ tục hành chính mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện cho dân".

Việc bảo đảm và tăng cường công khai, minh bạch đối với nền hành chính cũng là 
một nội dung hết sức quan trọng, trước hết và trực tiếp nhằm mục đích nâng cao hiệu 
quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; đồng thời, qua đó góp phàn 
bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quà của hoạt động 
hành chính.

Các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng
Trên cơ sở xác định công khai, minh bạch là trụ cột đặc biệt quan trọng của công 

tác phòng, chống tham nhũng, Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp luật về vấn 
đề này.

Luật Phòng, chống tham nhũng dành 23 điều, từ Điều 11 đến Điều 33 quy định về 
công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các điều còn lại đều có mục tiêu trực tiếp là bảo đảm và nâng cao công khai, minh 
bạch trong các lĩnh vực khác nhau của bộ máy hành chính nhà nước.

 về nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, Luật quy định: "Chính sách, pháp luật và việc tồ chức thực hiện chính sách, pháp 
luật phải được công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng, dân chủ" (Điều 11). Như 
vậy, Luật Phòng, chống tham nhũng đưa vấn đề công khai, minh bạch trở thành một 
nguyên tắc chung cho hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây vừa là nguyên 
tắc hng đầu nhằm ngăn chặn tham nhũng vừa bào đảm nền hành chính nhà nước tuân 
thủ các giá trị dân chủ, pháp quyền.
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 về nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 
Luật quy định: "Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội 
dung thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ" 
(Điều 11). Theo đó, các cơ quan, tồ chức, đơn vị chỉ có thể không công khai những nội 
dung được coi là bí mật nhà nước và không được viện lý do nào khác để từ chối việc 
công khai hoạt dộng của mình nhằm tránh sự giám sát của người dân và xã hội.

 Các hình thức công khai được quy định tại Điều 12, Luật Phòng, chống tham 
nhũng bao gồm: công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; niêm yết công khai 
tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông báo bằng văn bàn đến cơ quan, 
lổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; phát hành ấn phẩm; thông báọ trên các phương 
tiện thông tin đại chúng; dưa lên trang thông tin điện tử; cung cấp thông tin theo yêu 
cầu cùa cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngoài những trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lựa chọn một hoặc một số hình thức 
công khai quy định như trên. Như vậy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện 
công khai qua các hình thức nêu trên, tức là có thể lựa chọn sử dụng một hoặc một số 
hình thức đó. Luật quy định cụ thể như vậy để ngăn chặn việc cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thực hiện công khai một cách hình thức, tuỳ tiện.

Trong số các hình thức công khai, hình thức "cung cấp thông tin theo yêu cầu" là 
quan trọng nhất và là một nghĩa vụ bắt buộc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị công, vì 
Điều 31 và 32 quy định nghĩa vụ phải cung cấp khi được yêu cầu.

Đây là quy định nền tảng về quyền tiếp cận thông tin của công chúng theo quan 
điểm hiện đại mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng. Tới đây, theo quy định tại Nghị 
quyết Trung ương 3, Việt Nam sẽ xây dựng Luật về quyền tiếp cận thông tin của công 
dân. Đạo luật này sẽ tiếp tục nâng cao mức độ công khai, minh bạch của nền hành 
chính nhà nước.

 về quyền yêu cầu cung cấp thông tin, để bào đàm nguyên tắc công khai, minh 
bạch dược thực hiện, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định về quyền yêu cầu cung 
cấp thông tin của hai loại chủ thể, bao gồm: quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ 
quan, tổ chức và quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân.

+ Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chírc được quy định tại Điều 
31, Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị  xã hội, cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 
có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, dơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt 
động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của pháp luật.
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+ Quyền yêu cầu cung cấp thông tin cùa cá nhãn được quy định tại Điều 32, Luật 
Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
khác có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm việc 
cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; công dân có quyền 
yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin về 
hoạt động của ƯBND xã, phường, thị trấn đó.

  về công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực cụ thể:
Ngoài việc nêu nguyên tắc và quy định nội dung, hình thức bảo đảm công khai, 

minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nói chung, Luật Phòng, 
chống tham nhũng quy định cụ thể về công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực mà 
thực tế cho thấy xảy xa nhiều hành vi tham nhũng, gây thất thoát lớn về tiền, tài sản 
của nhà nước cũng như tồn tại nhiều sự phiền hà, sách nhiễu, đòi hối lộ từ phía công 
chức nhà nước. Trong đó, các lĩnh vực thuộc khu vực hành chính phải công khai, minh 
bạch bao gồm: mua sắm công, quản lý dự án đầu tư , xây dựng, tài chính và ngân sách 
nhà nước, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, quàn lý, sử dụng 
các khoản viện trợ, quàn lý và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, quản lý và sử dụng 
đất, nhà ở, y tế, giáo dục, khoa học  công nghệ, thể dục  thể thao, thanh tra, hoạt động 
giải quyết công việc của công dân, doanh nghiệp, tư pháp, công tác cán bộ.

Với những quy định trong Luật, tất cả các bộ, cơ quan trung ương và UBND cấp 
tình phải ban hành mới danh mục bí mật nhà nước nhàm bảo đàm các danh mục này 
không mâu thuẫn với Luật. Đây cũng là chi đạo trong Nghị quyết Trung ương 3.

Nghị định số 120/2006/NĐCP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhùng đã dành toàn 
bộ Chương II với 9 điều, từ Điều 4 đến Điều 12, quy định cụ thể, chi tiết về công khai, 
minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, nghị định đặc biệt 
chú trọng cơ chế thực hiện quyền cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nhằm bảo đảm việc yêu cầu cung cấp thông tin và việc cung cấp thông tin thực sự 
nhằm mục đích công khai, minh bạch hoá và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của cơ quan, tồ chức, đơn vị và phòng, chống tham nhũng, tránh các hành vi lợi dụng 
quyền yêu cầu cung cấp thông tin để gây rối, làm trái. Khái quát các nội dung này như 
sau:

  về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin; 
người yêu cầu cung cấp thông tin thực hiện quyền yêu cầu của mình theo đúng trình 
tự, thủ tục, hình thức, nội dung do Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định quy 
định và được quyền khiếu nại về việc cung cấp thông tin không đúng các quy định của 
pháp luật.
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  về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhãn được yêu cầu cung 
cấp thông tin; người được yêu cầu cung cấp thông tin phài tiến hành cung cấp thông 
tin hoặc từ chối cung cấp thông tin và hướng dẫn tiếp cận thông tin cho người yêu cầu 
theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền do pháp luật quy định và có quyền 
được biết lý do của việc yêu cầu cung cấp thông tin, từ chối cung cấp thông tin thuộc 
bí mật nhà nước hoặc thông tin pháp luật quy định không cung cấp và yêu cầu người 
được cung cấp thông tin sử dụng thông tin một cách hợp pháp, bảo đàm tính chính xác 
khi sử dụng thông tin đó.

  vể thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin', thời hạn thực hiện yêu cầu cung cấp 
thông tin là mười ngày kê từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin. Trong thời 
hạn dó, nếu thông tin được yêu cầu thuộc phạm vi công khai theo quy định của Luật 
Phòng, chống tham nhũng, thuộc phạm vi hoạt động của cơ quan, tổ chức, dơn vị, cá 
nhân được yêu cầu và chưa được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai thì sẽ phải được cung cấp cho người yêu 
cầu. Neu không đáp ứng các điều kiện này thì người được yêu cầu có văn bản trả lời là 
không cung cấp và nêu rõ lý do, đồng thời hướng dẫn người yêu cầu tiếp cận thông tin 
nếu thông tin đó đã công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành ấn 
phẩm hoặc niêm yết công khai.

  về bảo đảm quyền yêu cầu cung cấp thông tin, trong trường hợp người yêu cầu 
cung cấp thông tin có căn cứ cho rằng việc cung cấp thông tin là chưa đầy đủ hoặc trái 
pháp luật thì có quyền khiếu nại theo trình tự, thủ tục do pháp luật khiếu nại quy định.

  về xử lý hành vi vi phạm các quy định vể yêu cầu cung cấp thông tin, người yêu 
cầu cung cấp thông tin, người được yêu cầu cung cấp thông tin vi phạm các quy định 
về yêu cầu cung cấp thông tin thì tuỳ tính chất, mức độ phải bị xử lý theo quy định cùa 
pháp luật.

Gần đây nhất, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc giải quyết 
công việc của người dân và doanh nghiệp, chấn chinh tình trạng quan liêu, nhũng 
nhiễu, cửa quyền, gây phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức các cơ 
quan hành chính nhà nước, tổ chức sự nghiệp dịch vụ công trong giải quyết các thủ tục 
hành chính và cung cấp dịch vụ công, Thù tướng Chính phủ đã ban hành Chi thị số 
32/2006/CTTTg ngày 7/9/2006 về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỳ 
luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. 
Chì thị đã dành phàn lớn nội dung quy định về tăng cường công khai, minh bạch đối 
với hoạt động hành chính. Theo đó, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ 
trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương cần tập trung thực hiện ngay một số công việc như sau:
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 Phải thiết lập cho được cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, độc lập, khách 
quan trong nội bộ, khắc phục tình trạng khép kín, thiếu công khai, minh bạch dễ phát 
sinh tiêu cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính với người dân và doanh 
nghiệp. Công bố công khai các số điện thoại đường dây nóng, địa chi hộp thư diện lử 
của cơ quan, đơn vị, lồ chức mình để tiếp nhận các góp ý về quy trình, thủ tục; các 
thông tin, vướng mắc cùa cá nhân, tổ chức đối với những việc làm sai trái, sách nhiễu, 
tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức. Phân công trách nhiệm cụ thể 
trong việc theo dõi, ghi nhận đầy đủ các thông tin, góp ý; xây dựng quy chế thẩm tra, 
xác minh, xử lý kịp thời và công bo công khai kết quả xử lý;

 Trước ngày 1/11/2006, tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, những nơi 
làm việc với người dân, doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị, tổ chức phải thực hiện 
niêm yết công khai:

+ Toàn bộ quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc của người dân và 
doanh nghiệp; họ tên, chức vụ của nhừng cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền, 
trách nhiệm giải quyết công việc;

+ Quyền, nghĩa vụ của công dàn, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến nội dung 
thẩm quyền giải quyết cùa cơ quan, đơn vị, tồ chức đó;

+ Quyền và trách nhiệm khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đối với những 
hành vi vi phạm, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong giải 
quyết công việc; họ tên, chức vụ của người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết 
những khiếu nại, tố cáo này .

Tất cà cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm tiếp, làm việc trực tiếp với 
người dân và doanh nghiệp tại trụ sở phải đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức, ghi rõ 
họ tên, chức vụ, đơn vị công tác.

 Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng phát huy mạnh mẽ vai trò 
giám sát, tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận những hành 
vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thù tục hành chính; đồng thời, cổ vũ, dộng 
viên kịp thời những diển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành công 
vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Một số đề xuất nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch
Có thể nói, với việc ban hành một loạt văn bản pháp luật quan trọng trong thời 

gian qua, Việt Nam thể hiện quyết tâm và nỗ lực rất lớn trong việc nâng cao tính công 
khai, minh bạch của bộ máy nhà nước nói chung, bộ máy hành chính nhà nước nói 
riêng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, góp 
phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Để các nỗ lực, quyết tâm này thực sự đi vào cuộc 
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sống, mang lại hiệu quà trên thực tế, thời gian tới cần tiếp tục tập trung thực hiện một 
số nhiệm vụ như sau:

  Tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 32/2006/CTTTg của Thủ 
tướng Chính phủ từ bộ, ngành trung ương cho đến các cơ quan hành chính ở cơ sở.

 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung về công khai, minh bạch tại Luật 
Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 120/2006/NĐCP.

 Đẩy mạnh công tác lành đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc của cơ quan hành 
chính nhà nước ở trung ương đối với địa phương, của cơ quan hành chính nhà nước 
cấp trên đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới trong việc thực hiện các quy 
định về công khai, minh bạch trong hoạt động hành chính.

 Tăng cường hoạt dộng kiểm tra của cơ quan quản lý, giám sát của cơ quan dân 
cử đối với hoạt động thực hiện các quy định về công khai, minh bạch của các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm.

 Tăng cường giám sát của đon thể, ban thanh tra nhân dân và quần chúng nhân 
dân đối với các cơ quan, lổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động 
quàn lý hành chính nhà nước nói chung và các quy định về công khai, minh bạch nói 
riêng.

 Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm các quy định về công 
khai, minh bạch, về quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 
nhân có trách nhiệm cũng như của các đối tượng lợi dụng công khai, minh bạch để gây 
rối, làm trái.
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VÁN ĐÈ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SAU KHI 
VIỆT NAM VÀO WTO

PGS.TS. Phạm Tất Thắng 
Giám đốc Trung tâm Thông tin Thương mại  

Bộ Thương mại

Ke từ khi nộp đơn vào WTO năm 1995, Quốc hội và các cơ quan quản lý nhà 
nước của chúng ta đã làm được một khối lượng khổng lồ nhằm bổ sung, sửa đổi các 
dạo luật cho phù hợp với quy định của tổ chức thương mại thế giới; trả lời hơn 3.000 
nhóm câu hỏi về thể chế quản lý kinh tế, công khai hoá thủ tục, cắt giảm những quy 
định đã tỏ ra lỗi thời. Đó chính là những thành tựu to lớn mà chúng ta đã đạt được 
trong công cuộc cải cách hành chính. Chính những thành tựu này đã được cộng đồng 
quốc tế ghi nhận và đã chính thức kết nạp Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Thế 
giới.

Tuy nhiên, nhìn ở giác độ khác ta lại thấy những gì đạt được còn quá khiêm lốn 
với mục tiêu của chúng ta đề ra và đòi hỏi khách quan trong tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế:

 Mục tiêu của Đàng và Nhà nước đề ra từ lâu là phải tinh giản biên chế nhưng sau 
một thời gian thực hiện thì biên chế không giảm mà còn tăng lên nhanh chóng. Dư 
luận đang quan tâm nhiều đến hơn 600 công chức mới được vào biên chế của thành 
phố Hồ Chí Minh gần đây chỉ là minh chứng cho việc đang phình to của bộ máy hành 
chính ở các địa phương. Căn bệnh kinh niên "Nhà nước đẻ ra Nhà nước" vẫn phát triển 
mạnh.

 Chủ trương đề ra giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", thế nhưng 
trên thực tế "một cửa nhưng lại có nhiều khoá" và "khoá càng nhỏ càng khó mở" đang 
có nhiều điều làm nhức nhối dư luận và gây phiền hà cho dân chúng.

 Nhà nước chi đạo là phải đơn giản hoá thủ tục hành chính nhưng theo công bố 
mới nhất cùa phòng Thương mại và Công nghiệp, doanh nghiệp vẫn đang bị "hành" 
một cách vô lối với 51% số giấy phép được ban hành hoàn toàn không có căn cứ pháp 
lý hoặc căn cứ pháp lý hết sức mơ hồ; 35% sổ giấy phép sinh ra không nhằm đảm bảo 
về lợi ích cho nhà nước, doanh nghiệp hay cộng đồng. Rất nhiều giấy phép căn cứ vào 
những quy định đã hết hiệu lực và đặc biệt quy trình cấp giấy phép rất thiếu minh 
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bạch, giấy phép chồng lên giấy phép. Thí dụ để làm thủ tục được phép quảng cáo, 
doanh nghiệp phải lo đủ 12 con dấu ở 6 cơ quan hành chính khác nhau.v.v...

 Chủ trương của nhà nước là cần xây dựng một đội ngũ công chức có tính chuyên 
nghiệp cao về chuyên môn, tận tuy với công việc chung và là "công bộc" của dân. Thế 
nhưng cho đến nay tình trạng công chức hách, "hành dân" vẫn chưa được khắc phục. 
Ngược lại, tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, vòi vĩnh, ăn chặn của dân thậm chí có 
trường hợp ăn chặn của các cháu tàn tật, của người đã khuất, của những người gặp 
nạn, thậm chí cả những người có công với cách mạng, v.v... vẫn xảy ra ở một số địa 
phương.

 Mục tiêu của cải cách hành chính đề ra rất rõ là phải phân cấp, phân ngành một 
cách rành mạch, tạo ra một guồng máy thông suốt từ trên xuống dưới. Thế nhưng thực 
tế vẫn đang tồn tại tình trạng một việc nhiều ngành, nhiều cấp cùng quản lý dẫm đạp 
lên nhau khi có sự cố hoặc khuyết điểm lại đùn đẩy nhau không quy được trách nhiệm 
thuộc về ai.

Những thực tế nêu ở trên chứng tỏ ràng đối chiếu với những mục tiêu do chính 
chúng ta đặt ra vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu cao nhất là xây dựng 
được một nhà nước vì dân, do dân quàn lý.

Từ ngày 7/11/2006; Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ 
chức Thương mại Thế giới. Theo những định chế của WT0, đòi hỏi cần minh bạch 
hoá chính sách kinh tế, phải bảo đảm không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp trong 
nước và nước ngoài, giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp phi nhà nước, đòi 
hỏi phải giảm thiểu sự can thiệp trực tiếp và gián tiếp của nhà nước vào công việc kinh 
doanh của doanh nghiệp, đòi hỏi nhà nước phải nhìn xa, trông rộng để bảo đảm quyền 
lợi quốc gia phát huy vai trò trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tạo ra môi 
trường ổn định cho đầu tư và kinh doanh, v.v...

Theo những cam kết cụ thể, giữa Việt Nam và Tổ chức Thương mại Thế giới, 
chúng ta phài công bố tất cả các văn bản pháp luật, những quy định cùa các ngành 
thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ cho toàn thể công chúng 
tối thiểu 60 ngày trước khi văn bản có hiệu lực. Điều đó cũng có nghĩa là phải minh 
bạch hoá chính sách ngay từ khi dự thảo và các quyết định của cơ quan quàn lý nhà 
nước chịu sự giám sát của dân chúng, của doanh nghiệp, của cộng đồng quốc tế nhàm 
đảm bào chính sách, quy định đó không trái với những định chế của WT0 và không 
làm tổn hại đến quyền lợi của doanh nghiệp. Chì nói riêng hạn mức về thời gian thôi 
cũng đã dòi hỏi thay đổi cách hành xử của các công’chức nhà nước trong việc thực thi 
quàn lý nhà nước về kinh tế. Nếu xét tới cả yêu cầu không trái với quy định WT0 nữa 
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lại cũng đòi hỏi tầm hiểu biết cũng như bản lĩnh của đội ngũ công chức của chúng ta ở 
một tầm cao hom rất nhiều.

Vào WTO cũng đồng nghĩa phải cam kết mở cửa thị trường nội dịa đồng thời 
cũng mở ra có khà năng tận dụng được điều kiện có thể vươn ra thị trường thế giới. 
Điều này đòi hỏi bản lĩnh của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc đảm bào quyền 
lợi quốc gia và xử lý các cuộc tranh chấp thương mại quốc tế để đảm bào quyền lợi 
chính đáng cho doanh nghiệp. Điều này tất yếu đặt ra cho mỗi ngành, mỗi cấp một yêu 
cầu mới đó là hiểu công việc và trách nhiệm của mình một cách rõ ràng để kịp thời 
thông tin cho doanh nghiệp phòng tránh, tận dụng cơ hội kinh doanh cũng như hành xử 
đúng pháp luật trong trường hợp có tranh chấp thương mại nổ ra. Đặc biệt hơn lúc nào 
hết đòi hỏi các cơ quan quàn lý nhà nước phải phối hợp nhịp nhàng với nhau để đảm 
bào được quyền lợi quốc gia, quyền lợi doanh nghiệp.

Đe ngang tầm với đòi hỏi của thời cuộc, nhà nước đang có chủ trương sắp xếp lại 
cơ quan quản lý nhà nước theo hướng một bộ, sở quản lý da ngành, đa lĩnh vực dồng 
thời tạo ra một hệ thống thông suốt từ trung ương đến các tinh, thành phổ, huyện, thị 
xã. Đây là một việc làm cần thiết và là đòi hỏi của thực tiễn trong giai doạn hội nhập 
sâu về kinh tế vào nền kinh tế thế giới và khu vực.

Hơn lúc nào hết cuộc sống đòi hỏi các cơ quan nhà nước làm tròn chức trách cùa 
mình trong việc mở đường cho công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế cũng như tạo ra một 
hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Đây cũng chính là 
yêu cầu đặt ra cho việc cải cách hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước trong 
thời đại toàn cầu hoá.
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______________________ PHÀN THỬ HAI______________________

MỘT SỐ VĂN BÀN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 
VẺ THỰC HIỆN CÀI CÁCH Tư PHÁP
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I.  HƯỚNG DẢN VÊ CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ, QUYÈN HẠN VÀ TỔ 
CHỨC CÁC CO QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÊ CÔNG TÁC Tư PHÁP Ở ĐỊA PHƯƠNG

THÔNG Tư LIÊN TỊCH SÔ 04/2005/TTLTTPNV NGÀY 0552005 
CỦA Bộ Tư PHÁP VÀ Bộ NỘI vụ

Huong dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan 
chuyên môn giúp uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác 

tư pháp ở địa phương

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐCP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐCP ngày 09 tháng 5 năm 2003 cùa Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định sổ 171/2004/NĐCP ngày 29 thảng 9 năm 2004 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhăn dân tinh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 172/2004/NĐCP ngày 29 thảng 9 năm 2004 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, 
thị xã, thành phổ thuộc tinh;

Liên bộ Bộ Tư pháp  Bộ Nội vụ hướng dan về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cẩu tổ chức của các cơ quan chuyên môn giúp ủy ban nhân dân quản lý 
nhà nước về công tác tư pháp ở địa phương như sau:

I.  SỞ Tư PHÁP
1. Vị trí và chức năng
Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tình), tham mưu, 
giúp ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quàn lý nhà nước về công tác 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra vấ xử lý văn bản quy phạm pháp 
luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, công chứng, chứng thực, hộ 
tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn pháp 
luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, hòa giải ở cơ sở, bán đấu giả tài sản, 
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trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; thực 
hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự ủy quyền 
của ủy ban nhân dân cấp tình.

Sờ Tư pháp chịu sự chì đạo, quàn lý về tổ chức, biên chế và công tác của ùy 
ban nhân dân cấp tinh, đồng thời chịu sự chì đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp 
vụ của Bộ Tư pháp.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Trình ủy ban nhân dân cấp tinh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và 

hàng năm về lĩnh vực quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế  xã hội của địa phương và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch dó sau 
khi được phê duyệt;

2.2. về công tác xây dựng văn bàn quy phạm pháp luật:
a) Phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân cấp tinh trình ủy ban nhân dân 

cap tinh phê duyệt, điều chinh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 
của ủy ban nhân dân cấp tình;

b) Trình ủy ban nhân dân cấp tinh ban hành các quyết định, chi thị về quản lý 
công tác tư pháp ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp cùa Chính 
phủ;

c)  Tham gia soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ 
quan chuyên môn khác của ủy ban nhân dân chủ trì soạn thảo theo sự phân công 
cùa ủy ban nhân dân cấp tình;

d) Thẩm định và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nội dung 
thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và ủy 
ban nhân dân cấp tinh ban hành theo quy định của pháp luật;

đ) Tồ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hỏa văn bàn quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân và ửy ban nhân dân cấp tinh;

e) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật theo sự chì đạo của ủy ban nhân dân cấp tinh và Bộ Tư pháp;

2.3. về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
a) Giúp ủy ban nhân dân cấp tinh tự kiểm tra văn bàn do ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành;
b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ùy ban 

nhân dân cấp huyện; hướng dẫn ửy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra văn bàn quy 
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uy ban nhân dân cấp xã theo quy định 
của pháp luận
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c)  Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định các biện pháp xử lý 
văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật;

2.4. về phổ biến, giáo đục pháp luật:
a)  Xây dựng, trình ủy ban nhân dận cấp tỉnh kế hoạch phổ biến, giáo dục 

pháp luật dài hạn, hàng năm ở địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi 
được phê duyệt;

b) Làm Thường trực Hội dồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
cấp tỉnh;

c) Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật ở địa phương theo sự phân công của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d)  Thống kê và tổ chức các hoạt động xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp 
luật ở địa phương;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở 
xà, phường, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác của địa phương theo quy định 
của pháp luật

e)  Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa  Thông tin giúp ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân 
cư phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế ở địa phương.

2.5.  Chi đạo,hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác 
pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh và doanh 
nghiệp nhà nước của địa phương;

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở trong phạm vi địa phương 
theo quy định của pháp luật;

2.7.  Quàn lý nhà nước về tổ chức, hoạt động công chứng của Phòng công 
chứng thuộc Sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiềm tra chuyên môn 
nghiệp vụ về chứng thực của Uỳ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong phạm vi địa 
phương;

2.8. Giúp ủy ban nhân dân cấp tinh quản lý nhà nước về công tác thi hành án 
dân sự trong phạm vi địa phương theo quy định của pháp luật; thực hiện một số 
nhiệm vụ về quản lý tồ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương 
theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

2.9. về quản lý hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư 
pháp:

a)  Hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương;
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b) Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi 
có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật và chì đạo của ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh;

c) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về việc cập nhật 
Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật

2.10. về quản lý luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật:
a) Trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết dịnh cho phép thành lập, lổ chức lại, 

giải thể Đoàn Luật sư;
b) Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư, Công ly luậl 

hợp danh, Chì nhánh Văn phòng Luật sư, chi nhánh Công ly luật hợp danh, Trung 
tâm tư vấn pháp luật; Giấy chứng nhận tư van viên pháp luật theo quy định của 
pháp luật;

c) Thực hiện đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành 
lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam; đãng ký hoạt động của chi 
nhánh Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

d) Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động cùa các tổ chức hành nghề 
luật sư của Việt Nam và tồ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam cho 
các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

đ) Theo dõi việc thuê luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam, việc hợp tác hành 
nghề, việc nhận luật sư tập sự Việt Nam của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài 
tại Việt Nam, việc thuê và hoạt động hành nghề của luật sư nước ngoài tại Văn 
phòng luật sư, Công ty luật hợp danh Việt Nam;

e) Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật cho các tư vấn viên pháp luật;
g) Giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hoạt động của Đoàn Luật sư, tổ 

chức hành nghề luật sư của Việt Nam, to chức hành nghề luật sư nước ngoài tại 
Việt Nam và Trung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền;

2.11. Giúp ủy bân nhân dân cấp tinh quản lý nhà nước và trực liếp lổ chức 
một số hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở dịa 
phương theo quy định của pháp luật;

2.12. Giúp ửy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác giám định 
tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại trong phạm vi địa phương theo 
quy định của pháp luật;

2.13. Xây dựng, trình ủy ban nhân dân cấp tình chương trình cải cách hành 
chính trong lĩnh vực tư pháp và tồ chức thực hiện chương trình đó;
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2.14.  Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực tư pháp thuộc 
phạm vi quản lý của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, lãng phí 
theo quy dịnh của pháp luật hoặc phân công của ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

2.15.  Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quàn lý 
của Sở theo quy dịnh của pháp luật, sự phân công hoặc ửy quyền của ủy ban nhân 
dân cấp tình;

2.16.  Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ công nghệ, xây dựng hệ thống 
thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tư pháp;

2.17.  Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định cùa ùy ban 
nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp;

2.18. Quàn lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của 
Sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp 
ở dịa phương theo quy định của pháp luật;

2.19.  Quản lý tài chính, tài sàn của Sở theo quy định của pháp luật và phân 
cấp của ửy ban nhân dân cấp tỉnh;

2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.
3.  Tổ chức và biên chế:
3.1. Lãnh đạo Sở:
Sở Tư pháp có Giám đốc và không quá ba Phó Giám đốc.
Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch ùy ban nhân dân cấp 

tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; Phó Giám đốc chịu trách 
nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tư pháp do Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Tư pháp 
quy định và theo các quy định của Nhà nước về quản lý cán bộ.

Việc khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện 
theo quy định của pháp luật.

3.2. Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp:
a)  Các tổ chức giúp việc Giám dốc Sở:
 Văn phòng;
 Thanh tra;
 Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
Căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm quản lý cùa công tác tư 

pháp cụ thể của địa phương, Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Giám đốc Sở Nội 
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vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể tên gọi và sổ lượng 
của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để bao quát các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý của Sở nhưng không quá 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (riêng Sở thuộc ủy 
ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì không quá 05 phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ).

b)  Các đơn vị trực thuộc Sờ:
 Các Phòng Công chứng;
 Các đơn vị sự nghiệp.
Các đơn vị trực thuộc Sở do ủy ban nhân dân cấp tinh quyết định thành lập 

theo quy định của pháp luật.
3.3.  Biên chế.
3.3.1.  Căn cứ vào khối lượng, tính chất và đặc điểm cụ thể công tác tư pháp 

cùa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với 
Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tinh quyết dịnh biên chế 
của Sở Tư pháp.

3.3.2. Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải căn cứ vào chức 
danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

II.  PHÒNG TƯ PHÁP
1. Vị trí và chức năng:
Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp huyện), 
tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về công tác xây dựng văn bàn quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm 
pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ 
giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp 
luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự 
ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện.

Phòng Tư pháp chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của ửy ban nhân dân cấp 
huyện, đồng thời chịu sự chi đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ 
của Sở Tư pháp.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1.  về công tác xây dựng văn bàn quy phạm pháp luật:
a)  Trình ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các văn bản đê tô chức thực 

hiện các chính sách, chế độ và pháp luật vê quản lý công tác tư pháp trên địa bàn 
huyện;
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b)  Thẩm định và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân cấp huyện vê nội 
dung thẩm định các dự thào văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và 
ửy ban nhân dân cấp huyện ban hành theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chi đạo 
của ửy ban nhân dân cấp huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp;

d)  Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân 
và ùy ban nhân dân cấp huyện ban hành;

2.2. về kiểm tra văn bàn quy phạm pháp luật:
a) Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản do ủy ban nhân dân 

cấp huyện ban hành; hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn 
bàn quy phạm pháp luật;

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và 
ửy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định 
của pháp luật.

2.3. về phổ biến, giáo dục pháp luật:
a)  Xây dựng, trình ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch phổ biến giáo dục 

pháp luật hàng năm ờ địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê 
duyệt

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật 
ở xã, phường, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị khác của địa phương theo quy định 
của pháp luật;

c) Làm Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
ở cấp huyện;

d) Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân 
cư trước khi trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

2.4.  Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hòa giải trên địa 
bàn theo sự chỉ đạo của cơ quan tư pháp cấp trên và ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ 
chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở địa phương theo hướng dẫn của cơ quan tư 
pháp cấp trên;

2.5. Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác thi hành 
án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật;

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chứng thực của ửy ban nhân dân cấp xã; 
thực hiện chứng thực một số việc theo sự ủy quyền cùa Chủ tịch ủy ban nhân dân 
cấp huyện theo quy định của pháp luật;
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2.7. Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký và quản lý hộ tịch; quàn lý các sổ sách, 
biểu mẫu về hộ tịch theo quy định của pháp luật;

2.8. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo 
quy định của pháp luật;

2.9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp 
ở cấp xã;

2.10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 
thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở 
Tư pháp;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do ửy 
ban nhân dân cấp huyện giao.

3.  Tổ chức và biên chế.
3.1. Phòng Tư pháp gồm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức 

chuyên môn.
Việc bổ nhiệm Trường phòng, Phó Trưởng phòng do Chù tịch ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh do ủy ban nhân dân cấp tinh 
quy định.

3.2.  Biên chế của Phòng Tư pháp do Chủ tịch ùy ban nhân dần cấp huyện 
quyết định trong tổng biên chế hành chính của cấp huyện do Chủ tịch ủy ban nhân 
dân cấp tinh giao.

III.  VÈ TỎ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ PHÁP XÃ, PHƯỜNG, 
THỊ TRÁN

1.  Người giữ chức danh công chức Tư pháp  Hộ tịch cấp xã làm công tác 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là ùy 
ban nhân dân cấp xã), có trách nhiệm giúp ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà 
nước về công tác tư pháp trong phạm vi địa phương.

Tiêu chuẩn, chế dộ, chính sách của công chức Tư pháp  Hộ tịch cấp xã được 
thực hiện theo Nghị định số 114/2003/NĐCP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của 
Chính phù quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, Nghị định so 
121/2003/NĐCP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phù về chế độ, chính sách 
đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Quyết định số 04/2004/QĐ 
BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy 
định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2.  Công chức Tư pháp  Hộ tịch thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau 
đây:
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2.1. Trình ùy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản về công tác tư pháp 
ở địa phương; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo hướng 
dẫn của ửy ban nhân dân cấp huyện và sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp xã;

2.2. Giúp ủy ban nhân dân cấp xã tự kiểm tra các Quyết định, Chỉ thị do ủy 
ban nhân dân cấp xã ban hành;

2.3. Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn trình ủy ban 
nhân dân cấp xã và tồ chức thực hiện kể hoạch sau khi được phê duyên;

2.4. Giúp ửy ban nhân dân cấp xã chi đạo, hướng dẫn việc xây dựng quy ước, 
hương ước thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư phù hợp với quy định pháp luật hiện 
hành và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;

2.5.  Hướng dẫn hoạt động của các Tổ hòa giải; bồi dưỡng, cung cấp tài liệu 
nghiệp vụ cho tổ viên Tổ hòa giải ở địa phương theo sự hướng dẫn của cơ quan tư 
pháp cấp trên; trình Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định việc 
miễn nhiệm tổ viên Tổ hòa giài;

2.6. Thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách 
theo quy dịnh của pháp luật;

2.7. Trực tiếp quản lý việc khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật ở xã, phường, 
thị trấn; tổ chức việc phối hợp khai thác, sử dụng, trao đổi giữa Tủ sách pháp luật ờ 
xã, phường, thị trấn với các tổ chức, đơn vị khác;

2.8. Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đôn đốc thi hành án 
theo hướng dẫn của cơ quan thi hành án cấp huyện và thực hiện công tác hành 
chính  tài chính trong việc đôn đốc thi hành án;

2.9. Thực hiện đăng ký và quàn lý hộ tịch ở địa phương; thực hiện một số việc 
về quốc tịch thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật;

2.10. Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực chữ ký của 
công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân 
sự ở trong nước; chứng thực di chúc, văn bản từ chối nhận di sản và các việc khác 
theo quy định của pháp luật;

2.11. Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các 
lĩnh vực công tác được giao với ủy ban nhân dân cấp xã và Phòng Tư pháp;

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân cấp xã giao.
3.  Đe phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tại Khoản 2 Mục 

III của Thông tư này, ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Ban Tư pháp gồm có 
Trưởng ban do Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xà đảm 
nhiệm, công chức Tư pháp  Hộ tịch và các thành viên kiêm nhiệm khác do ủy ban 
nhân dân cấp xã quyết định.
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IV.  TỎ CHỨC THỰC HIỆN
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kề từ ngày dăng Công báo, thay thế 

"Thông tư liên Bộ số 12/TTLB ngày 26 tháng 7 năm 1993 của Bộ Tư pháp  Ban Tổ 
chức  Cán bộ Chính phù (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức cơ quan tư pháp ở địa phương.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông lư này, Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Giám 
đốc Sở Nội vụ trình ùy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về tổ chức và hoạt động 
của cơ quan tư pháp ở địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc đề 
nghị bổ sung, sửa đổi Thông tư, đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Tư pháp và 
Bộ Nội vụ để xem xét hướng dẫn thực hiện./.

Bộ TƯ PHÁP
Bộ TRƯỞNG

UÔNG CHU LƯU

Bộ NỘI VỤ
Bộ TRƯỞNG

ĐỎ QUANG TRUNG
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QUYÉT ĐỊNH SÓ 08/2007/QĐBTP NGÀY 1672007 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ Tư PHÁP

về việc ban hành quy tắc công khai, minh bạch trong các lĩnh vực 
hoạt động của ngành tư pháp

Bộ TRƯỞNG Bộ Tư PHÁP

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005;

Căn cứ Nghị định sắ 62/2003/NĐCP ngày 06 thảng 6 năm 2003 của Chính 
phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 120/2006/NĐCP ngày 20 thảng 10 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dan thi hành một sổ điều của Luật Phòng, 
chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định sổ 04/2006/QĐBTP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Bộ 
trường Bộ Tư pháp ban hành Chương trĩnh hành động phòng, chổng tham nhũng 
của ngành Tư pháp;

Theo đề nghị cùa Chánh Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy tắc công khai, minh bạch 
trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tu pháp".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tình, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Trường Phòng Tư pháp các huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, Trưởng Thi hành án dân sự các cấp chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
ƯÔNG CHƯ LƯU
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QUY TẮC
Công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp 

(Ban hành kèm theo Quyết định sể 08/2007/QĐ  BTP 
ngày 16 thảng 7 năm 2007 cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1.  Quy tắc này áp dụng với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (bao gồm cả các 
đơn vị trực thuộc các đơn vị thuộc Bộ), Cơ quan thi hành án dân sự các cấp (không 
bao gồm cơ quan thi hành án trong quân đội) khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao.

2. Đối với Sở Tư pháp các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây 
gọi là Sở Tư pháp), Phòng Tư pháp các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
(dưới đây gọi là Phòng Tư pháp), Ban Tư pháp các xã, phường, thị trấn (dưới đây 
gọi là Ban Tư pháp), Quy tắc này được áp dụng khi thực hiện công tác chuyên môn, 
nghiệp vụ trong các lình vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

3.  Các trường hợp khác, nếu được Bộ trưởng Bộ Tư pháp uỳ quyền thực 
hiện một số công tác thì phải áp dụng Quy tắc này trong quá trình thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành Tư pháp

1. Chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan 
đến các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp phải được công khai, minh bạch, 
bảo đảm công bằng, dân chủ.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành Tư pháp phải công khai hoạt động 
của mình, trừ những nội dung trong danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quàn 
lý của Bộ Tư pháp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 
nhà nước.
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Điều 3. Hình thức công khai

1. Việc công khai các hoạt động của ngành Tư pháp được thực hiện theo các 
hình thức được quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống tham nhũng, bao gồm:

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c)  Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên 
quan;

d) Phát hành ấn phẩm;

đ) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;

e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử;

g) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

h) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc áp dụng các hình thức công khai trên phải đảm bảo phù hợp với nội 
dung, dối tượng của thông tin được công khai và mục đích của việc công khai 
thông tin.

3. Trong trường hợp pháp luật có quy định cụ thể về hình thức công khai thì 
phải áp dụng hình thức công khai đó.

4.  Ngoài hình thức công khai mà pháp luật bắt buộc phải áp dụng, người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lựa chọn áp dụng một hoặc một 
số hình thức công khai quy định tại khoản 1 Điều này.

Chương II

NỘI DUNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG CÁC LĨNH vực 
HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP

Điều 4. Công khai, minh bạch trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản 
và xây dựng cơ bản

1.  Việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sàn công phải đàm bảo công khai 
những nội dung sau:

a)  Chủng loại, số lượng tài sản cần mua và thực tế mua;
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b) Cách thức mua và giá trị tài sản;

c) Việc giao, nhận tài sản cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng;

d) Kết quả kiểm kê và đánh giá lại giá trị tài sản hàng năm;

đ) Thanh lý tài sản.
2. Những nội dung phải công khai trong xây dựng cơ bàn:

a) Việc phân bổ vốn đầu tư trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho 
các dự án;

b)  Dự toán ngân sách của dự án đầu tư theo kế hoạch đầu tư được duyệt, 
mức vốn đầu tư của các dự án được giao trong dự toán ngân sách hàng năm;

c) Quyết toán vốn đầu tư của dự án hàng năm;

d) Quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.

3.  Trường hợp mua sắm công và xây dựng cơ bản mà pháp luật quy định 
phải đấu thầu thì nội dung công khai bao gồm:

a) Ke hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu;

b) Danh mục nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn các nhà 
thầu tham gia đấu thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu;

c) Thông tin về cá nhân, tổ chức thuộc Chủ dự án, bên mời thầu, nhà thầu, 
cơ quan quản lý hoặc đối tượng khác vi phạm pháp luật về đấu thầu; thông tin về 
nhà thầu bị cấm tham gia và thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

d) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, hệ thống thông tin dữ liệu về 
đấu thầu;

đ) Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu của ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp và 
các cơ quan tư pháp địa phương (nếu có);

e)  Thẩm quyền, thủ tục, kết quả tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong đấu thầu.

Điều 5. Công khai, minh bạch về tài chính

1.  Các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ thực hiện công khai, minh bạch về tài chính theo quy định tại Thông tư sô 
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21/2005/TTBTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tô chức 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

2.  Các đơn vị quản lý, sử dụng vốn đàu tư xây dựng cơ bàn thuộc nguồn vôn 
ngân sách nhà nước thực hiện công khai, minh bạch về tài chính theo quy định tại 
Thông tư số 10/2005/TTBTC ngày 2 tháng 2 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý, sử dụng 
vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 6. Công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng các khoản 
viện trọ1, hỗ trọ'

1.  Phải công khai các đơn vị, tổ chức, cơ quan được quàn lý, sử dụng các 
khoản viện trợ, hỗ trợ.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quản lý, sử dụng các khoản viện trợ, hỗ 
trợ phải công khai các nội dung sau đây:

a) Mục đích của khoản viện trợ, hỗ trợ;

b) Đối tượng thụ hưởng;

c) Số liệu dự toán, dự kiến tài chính hàng năm;

d)  Kết quả thực hiện, các báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm, số liệu 
quyết toán.

Điều 7. Công khai, minh bạch trong lĩnh vực khoa học  công nghệ

1. Việc xét, tuyển chọn, giao trực tiếp, tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học  
công nghệ và việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học  
công nghệ phải được tiến hành công khai.

2.  Cơ quan, tổ chức, đơn vị có hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ 
phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước, các khoản hỗ 
trợ, viện trợ, đầu tư, các khoản thu từ hoạt động khoa học công nghệ.

3.  Các tổ chức chủ trì đề tài, dự án có trách nhiệm thực hiện quy định về 
công khai thực hiện đề tài, dự án được quy định tại khoản 10 mục II của Thông tư 
liên tịch số 93/2006/TTLT/BTCBKHCN ngày 4 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài 
chính, Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự 
án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
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Điều 8. Công khai, minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc 
cụ thể của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành Tư pháp

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ sau đây có trách nhiệm hệ thống hoá và 
cập nhật những quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục, các biểu mẫu, 
các khoản phí, lệ phí (nếu có) trong quá trình giải quyết đối với từng loại công việc 
thuộc thẩm quyền quàn lý của mình, phổ biến thống nhất trong toàn ngành, công bo 
công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp:

a) Vụ Hành chính tư pháp;

b) Vụ Bổ trợ tư pháp;

c) Cục Thi hành án dân sự;

d) Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

đ) Cục Trợ giúp pháp lý;

e) Cục Con nuôi quốc tế;

f) Thanh tra Bộ;

g) Trường Đại học Luật Hà Nội;

h) Học viện Tư pháp.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành Tư pháp  nơi trực tiếp 
giải quyết công việc phải niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan mình 
các quy định pháp luật trên.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ không thuộc các đơn vị đã nêu tại khoản 
1 Điều này phải công khai thủ tục hành chính, giải quyết đúng thời hạn, đúng pháp 
luật các yêu cầu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Điều 9. Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết 
khiếu nại, to cáo

1. Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được tiến 
hành công khai theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung, văn bản, quyết định sau đây phải được công khai, trừ trường 
hợp pháp luật có quy định khác:

a)  Kết luận thanh tra;
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b)  Quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định giải quyết tố cáo.

Điều 10. Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức  cán bộ

1. Kế hoạch, chỉ tiêu biên chế và phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan, 
đơn vị hàng năm phải dược lập thành văn bàn và gửi đến từng cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.  Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
khác phải đảm bảo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những nội dung 
sau đây:

a) Số lượng chi tiêu;

b) Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển;

c) Hình thức tuyển dụng;

d) Hồ sơ, lệ phí, thời gian, địa điểm, kết quả tuyển dụng.

Riêng tại cơ quan Bộ Tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì trao đổi công khai 
với các đơn vị thuộc Bộ về việc phân bổ người trúng tuyển vào cơ quan Bộ.

3. Công khai quá trình xây dựng quy hoạch cán bộ; Thông báo bàng văn bản 
và gửi đến từng cơ quan, tồ chức, đơn vị trong ngành Tư pháp kết quả quy hoạch 
cán bộ.

4.  Công khai quá trình xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi 
miễn, cho thôi giữ chức vụ cán bộ lãnh đạo;

5. Công khai trong việc luân chuyển, điều động và bố trí cán bộ;

6.  Công khai việc chọn, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập ở trong và ngoài 
nước đối với cán bộ, công chức;

7. Công khai nội dung và kết quà đánh giá cán bộ hàng năm;

8. Công khai việc nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn, thực hiện 
chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức;

9. Công khai quá trình xem xét và kết quả xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công 
chức;

10. Việc cho thôi việc, hưu trí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động khác phải dược công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó làm 
việc.
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Điều 11. Công khai, minh bạch một số nội dung khác phục vụ yêu cầu 
quản lý nhà nước của ngành

Các nội dung sau đây phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của 
Bộ Tư pháp và thông báo tại cuộc họp cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị:

1. Văn bàn pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành;

2. Nội quy, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức;

3. Ke hoạch, chương trình công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

4. Báo cáo sơ kết, tổng kết; báo cáo hàng năm về phòng, chống tham nhũng; 
càc loại báo cáo khác về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc ngành Tư pháp;

5. Ket quả thi đua khen thưởng.

Điều 12. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc ngành Tư pháp trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, 
tổ chức, cá nhân

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại các Điều 31, 32 Luật Phòng, chống 
tham nhũng, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ngành Tư pháp có trách 
nhiệm nghiên cứu và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai thì có Công 
văn trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu biết và hướng dẫn cách thức tra cứu 
thông tin.

Trường hợp không cung cấp thông tin hoặc chưa cung cấp được thì phải trả 
lời bằng văn bàn cho cơ quan, tồ chức, cá nhân yêu cầu biết và nêu rõ lý do hoặc 
hẹn ngày cung cấp thông tin.
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Chương III

TO CHỨC THỰC HIỆN

Điểu 13. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 
ngành Tư pháp trong việc thực hiện cổng khai, minh bạch

1. Tổ chức thực hiện những quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh 
vực hoạt động thuộc thẩm quyền quản lý của mình theo quy định của Luật Phòng, 
chống tham nhũng, Quy tắc này và những văn bản pháp luật khác có liên quan.

2.  Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, Trưởng 
thi hành án dân sự cấp huyện xây dựng báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện 
công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động thuộc thẩm quyền quàn lý của 
cơ quan, tổ chức, đơn vị mình gửi Giám đốc Sở Tư pháp, Trường thi hành án dân 
sự cấp tình để tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Thanh tra Bộ trước ngày 15/6 và 
ngày 15/12 hàng năm.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ gửi báo cáo của đơn vị mình về Thanh tra 
Bộ theo thời hạn quy định trên.

Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1.  Kết quả thực hiện công khai, minh bạch trong các lĩnh vực hoạt động 
thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong nhừng cơ sở để 
xét thi đua hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

2.  Tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện công khai, minh bạch 
trong các lĩnh vực hoạt dộng của ngành Tư pháp được biểu dương, khen thưởng kịp 
thời theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân nào vi phạm các quy định của Quy tắc này thì tuỳ theo 
mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

BỘ TRƯỞNG
UÔNG CHU LƯU
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CÔNG VĂN SỐ 2447/BTPHCTP NGÀY 0462007
CỦA Bộ Tư PHÁP

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐCP

Kính gửi: ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2007/NĐCP về cấp 
bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký (sau dây gọi 
là Nghị định sổ 79/2007/NĐCP) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày 
đăng Công báo.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 79/2007/NĐCP, Bộ Tư pháp đề nghị 
Uỳ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi đạo triển khai các 
việc sau đây:

1.  Quán triệt, phổ biến nội dung của Nghị định số 79/2007/NĐCP cho Ưỳ 
ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang tại địa phương 
mình để biết và thực hiện;

2. Tuyên truyền một cách thường xuyên, rộng rãi Nghị định số 79/2007/NĐCP 
trên các phương tiện thông tin dại chúng ở địa phương để mọi người dân biết và 
thực hiện;

3.  Tập huấn Nghị định số 79/2007/NĐCP cho những người làm công tác 
chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, những người làm công tác 
cấp bàn sao từ sổ gốc của các cơ quan, tồ chức trên địa bàn của địa phương;

4. Lựa chọn, bố trí cán bộ giúp việc cho Trưởng, Phó Trưởng phòng tư pháp 
cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trong công tác chứng 
thực. Phải bảo đảm thường xuyên có người trực để tiếp nhận và giải quyết các yêu 
cầu về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

5. Bố trí phương tiện vật chất cần thiết cho công tác chứng thực (sổ sách; tủ 
đựng hồ sơ, tài liệu; nơi nào có điều kiện thì trang bị máy photocopy, máy tính...);
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6. Những nơi mà Phòng tư pháp cấp huyện chưa có con dấu thì khẩn trương 
làm con dấu để thực hiện việc chứng thực theo quy định của Nghị định;

7. Trong khi chưa có quy định mới về lệ phí chứng thực các địa phương tạm 
thời áp dụng theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLB/BTCBTP ngày 21/11/2001 
của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, 
lệ phí công chứng, chứng thực.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh kịp thời về Bộ Tư 
pháp để hướng dẫn.

Bộ TRƯỞNG
UÔNG CHƯ LƯU
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QUYẾT ĐỊNH SỐ 127/2007/QĐTTg NGÀY 0182007
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, 
giải quyết thủ tục hành chính

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 thảng 6 năm 1994;
Đe tạo điều kiện thuận lợi cho nhăn dân và hoạt động sán xuất, kinh doanh 

cùa doanh nghiệp;
Xét để nghị cùa Bộ trưởng, Chù nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần

1.  Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) để tiếp 
nhận, giải quyết những thủ tục hành chính sau đây:

a) Công chứng;

b) Chứng thực;

c) Các thủ tục liên quan đến hộ tịch;

d) Cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân;

đ) Cấp, đổi, gia hạn hộ chiếu (bao gồm cả hộ chiếu thuyền viên);

e) Cấp thị thực (visa) cho người nước ngoài;

g) Cấp, đổi, gia hạn giấy phép, bàng, chứng chi chuyên môn của người điều 
khiển phương tiện vận tải thuỷ, bộ;

h) Cấp giấy phép xây dựng;

i) Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; câp, điêu chinh giây 
chứng nhận đầu tư;
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k) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ờ và quyền sở 
hữu công trình xây dựng;

l) Thu thuế, lệ phí trước bạ liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông; 
thu phạt vi phạm hành chính các loại;

m) Đăng kiểm phương tiện vận tải cơ giới;

n) Đăng ký các loại phương tiện vận tải, thiết bị thi công;

o)  Thủ tục thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu; hàng hoá quá cảnh và 
phương tiện vận tài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

2. Ngoài những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào nhu 
cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương chủ động 
xem xét, quyết định việc tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính khác liên 
quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp vào ngày thứ bảy.

3. Thời gian làm việc ngày thứ bảy như ngày làm việc bình thường. Các đơn 
vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ bày hàng tuần 
cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học để không tăng biên chế, không ảnh 
hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm 
hiệu quà công việc. Những thủ tục hành chính thuộc loại công việc giải quyết ngay 
thì bố trí cán bộ, công chức giải quyết theo quy định; những thủ tục hành chính 
khác thì chỉ bố trí bộ phận nhận và trả kết quả làm việc để tiếp nhận và trà kết quả, 
không bố trí các bộ phận liên quan làm việc.

4.  Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy sẽ được bố trí nghỉ vào các 
ngày khác, bảo đàm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định 
số 188/1999/QĐTTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực 
hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ. Trường hợp cán bộ, công chức làm thêm giờ sẽ được 
hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Điều 2. Trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức làm việc vào các ngày thứ 
bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính theo đúng quy 
định tại Điều 1 Quyết định này.

Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quà thực hiện.
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2.  Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhừng khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa 
phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG
NGUYẺN TÁN DŨNG
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II.  ĐÈ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

QUYÉT ĐỊNH SÓ 30/QĐTTg NGÀY 10012007 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt đề án don giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý 
nhà nước giai đoạn 2007  2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 25 thảng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định sổ 136/200ỉ/QĐTTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thìi 

tướng Chỉnh phủ phê duyệt Chương trĩnh tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2001  2010;

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐTTg ngày 27 thảng 4 năm 2006 cùa Thủ 
tướng Chính phù phê duyệt Ke hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006  2010;

Xét để nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đe án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quàn 
lý nhà nước giai đoạn 2007  2010.

Điểu 2. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thùộc 
Trung ương thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ửy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG
NGUYỀN TẨN DŨNG
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ĐÈ ÁN
ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TRÊN CÁC LĨNH vực QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
GIAI ĐOẠN 20072010

(Phê duyệl kèm theo Quyết định sổ 30/QĐTTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 
cùa Thù tướng Chỉnh phù)

I.  BÓI CẢNH CỦA ĐÈ ÁN
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001  2010 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 136/2001/QĐTTg ngày 17 
tháng 9 năm 2001) đã kết thúc giai đoạn I (2001  2005). Ban Chỉ dạo cải cách 
hành chính của Chính phủ dã có Báo cáo tổng kết việc thực hiện giai đoạn I (2001  
2005) và khẳng định 5 năm qua cải cách hành chính đà được triển khai toàn diện 
trên mọi lĩnh vực quản lý, tạo ra những chuyển biến đáng ghi nhận. Cải cách hành 
chính được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội và đổi mới từng bước hệ thống chính trị.

Để thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội 5 năm (2006  2010), 
nhất là trong bối cảnh Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức 
Thương mại thế giới (WT0) và để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính 
dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, 
lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, Chính phủ đã đề ra Ke hoạch cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006  2010. Một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm cùa Kế hoạch này là xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đơn giàn hoá thủ tục 
hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Qua nghiên cứu kinh nghiệm cài 
cách hành chính thế giới cho thấy, đơn giàn hoá thủ tục hành chính được xác định 
là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hiện đại hoá hành chính của Chính phủ 
các nước phát triển.

Trong giai đoạn I (2001  2005) Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước và những năm trước đó, Chính phủ đã chú trọng cải cách thủ tục hành 
chính thông qua công tác rà soát, sửa đổi và bãi bỏ những thủ tục hành chính không 
phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời 
sổng của nhân dân. Từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết sổ 38/CP ngày 04 tháng 
5 năm 1994 về cải cách một bước thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của 
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công dân và tổ chức cho tới nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
nhiều văn bản chỉ đạo công tác này (Quyết định số 181/2003/QĐTTg về việc áp 
dụng cơ chế một cửa ở các địa phương; Chì thị số 09/2005/CTTTg ngày 05 tháng 
4 năm 2005 về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Quyết định số 
23/2005/QĐTTg ngày 26 tháng 01 năm 2005 về việc thành lập tổ công tác liên 
ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính; 
Quyết định số 22/2006/QĐTTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 về việc giao nhiệm vụ 
xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; Chỉ thị số 
32/2006/CTTTg ngày 07 tháng 9 năm 2006 về một số biện pháp cần làm ngay để 
chân chỉnh kỳ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân 
và doanh nghiệp; Công văn số 1877/TTgCCHC ngày 15 tháng 11 về việc đôn đốc 
thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CTTTg; Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ 
tháng 12 năm 2006 số 01/2007/NQCP ngày 03 tháng 01 năm 2007). Theo đó, các 
bộ, ngành và địa phương đã thực hiện những biện pháp để cải cách thủ tục hành chính 
trong phạm vi thẩm quyền quản lý, cải thiện mối quan hệ giữa nhà nước với người 
dân và doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hoá.

Ket quả cải cách thủ tục hành chính thời gian qua cho thấy, mối quan hệ giữa 
cơ quan hành chính nhả nước với người dân và doanh nghiệp được cài thiện một 
bước đáng kể, thông qua một loạt các biện pháp như cải cách thủ tục hành chính 
gắn với thực hiện cơ chế một cửa; công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về 
thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn 
giản hóa, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả và chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực quản lý, 
thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại khá phổ biển xu hướng cơ quan hành chính giành 
thuận lợi cho mình, đẩy khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; vẫn còn tư 
tưởng bao cấp, cục bộ của các bộ, ngành khi xây dựng và ban hành thủ tục hành 
chính; thiếu trách nhiệm trong kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Do đó, thủ tục hành 
chính vẫn còn nhiều phiền hà, phức tạp, gây khỏ khăn cho cá nhân, tổ chức và 
doanh nghiệp, làm lỡ cơ hội đầu tư và cản trở sức sản xuất của các thành phần kinh 
tể trong xã hội. Cụ thể là:

 Thủ tục hành chính trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá 
nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau 
chưa bào đảm được tính nhất quán, đồng bộ, vẫn còn tình trạng rườm rà, chồng 
chéo, mâu thuẫn, không hợp lý; được ban hành bởi nhiều cấp, nhiều cơ quan, dưới 
nhiều hình thức văn bản;

 Điều kiện kinh doanh tiếp tục là những lực cản, trờ ngại cho hoạt động sàn 
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xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Có không ít điều kiện kinh doanh 
được ban hành theo hướng thuận lợi cho cơ quan quản lý, chưa tính tới những khó 
khăn trong việc thực hiện của người dân và doanh nghiệp;

  Hệ thống các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành 
chính do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành còn thiếu thống nhất, nhiều 
quy định bất hợp lý gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhưng 
chậm được chuẩn hoá theo hướng đơn giàn, thuận lợi; chưa có sự kiểm soát chặt 
chẽ về tính công khai, minh bạch, tính thống nhất, tính hợp lý về nội dung và hình 
thức của các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính. Thực trạng này đã gây phiền hà, 
khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, tạo cơ hội cho nhũng nhiễu, tiêu 
cực phát sinh, phát triển;

 Không chỉ có hạn chế về mặt nội dung các quy định về thủ tục hành chính, 
việc tổ chức thực hiện trên thực tế cũng rất yếu kém. Nhiều quy định về cơ chế 
chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế nhưng chậm được phát 
hiện để điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Điều này đã được phát hiện từ lâu nhưng chậm 
được khắc phục trên thực tế.

Nguyên nhân cùa những tồn tại, hạn chế nêu trên là:
Thứ nhất, nhận thức, tư duy về quàn lý nhà nước trong một bộ phận không 

nhỏ cán bộ, công chức, kể cà cán bộ lãnh đạo chủ chốt chậm được đổi mới. Biểu 
hiện của tư duy này là muốn quản lý chặt, ôm đồm, áp đặt vẫn còn khá phổ biến ở 
các ngành, các cấp.

Thứ hai, thủ tục hành chính là vấn đề rộng lớn, phức tạp liên quan đến nhiều 
đối tượng thực thi trong xã hội và gắn liền với thẩm quyền của cơ quan hành chính 
nhà nước, người có thẩm quyền. Trong không ít trường hợp, thực hiện cải cách thủ 
tục hành chính là tự cắt bỏ quyền và lợi ích do thủ tục hành chính hiện hành mang 
lại. Do đó, gặp phải sự chống đối từ phía một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước.

Thứ ba, các bộ, ngành trung ương cũng như địa phương chưa kiên quyết, nhất 
quán tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, chưa thấy được hết ý nghĩa, tầm quan trọng và đòi hỏi cấp 
bách của việc tháo gỡ những cản trờ, vướng mắc cho cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp về thủ tục hành chính để phát huy mạnh mẽ tiềm năng sức mạnh vật chất, 
tinh thần của người dân cho mục tiêu phát triển. Chính vì vậy mà chưa tập trung chỉ 
đạo quyết liệt và dành ưu tiên các nguồn lực cho công tác này.

Thứ tư, các thủ tục hành chính hiện nay còn được thực hiện cắt khúc, thiếu 
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tính liên thông và phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính. Khi có nhu cầu cá 
nhân, tổ chức và doanh nghiệp còn phải đến nhiều cơ quan, nhiều đầu mối để thực 
hiện thủ tục hành chính.

Thứ năm, chưa có một cơ chế pháp lý đủ mạnh để ràng buộc trách nhiệm của 
các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, kịp thời 
các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, 
thủ tục hành chính không còn phù hợp.

II. MỤC TIÊU, YÊU CÀU VÀ PHẠM VI CỦA ĐÈ ÁN
1. Mục tiêu•
Đơn giản hóa thù tục hành chính trên các lĩnh vực quàn lý nhà nước nhằm bảo 

đàm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giàn, công khai, minh bạch của thủ tục hành 
chính; tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực 
hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy 
phát triển kinh tế  xã hội; góp phần phòng, chống tham nhũng và lãng phí.

2. Yêu cầu
  Thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý, điều kiện kinh doanh, mẫu 

đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính phải được xem xét, 
đánh giá để bãi bỏ hoặc sửa đổi theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tồ 
chức và doanh nghiệp;

 Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mẫu đơn, 
mẫu tờ khai hành chính và hồ sơ thủ tục hành chính phải được chuẩn hóar công 
khai hóa để mọi cá nhân, tồ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện;

 Có cơ chế pháp lý hữu hiệu đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong 
việc tiếp nhận, xử lý các phàn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp 
về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp;

 Tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước 
với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với 
nhau trong giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính.

3. Phạm vi•
Đơn giản hoá thủ tục hành chính được thực hiện trên các lĩnh vực quản lý nhà 

nước, trong quan hệ giữa cơ quan quàn lý nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp, giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau.
III. NỘI DUNG CỦA ĐÈ ÁN
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Tiểu Đe án 1: Đơn giản hoá thù tục hành chính trên từng ỉĩnh vực quản lý nhà 
nước

1. Mục tiêu
Hệ thống, đánh giá tổng thể thực trạng các thủ tục hành chính hiện hành, phát 

hiện các bất cập trên cơ sở đó đưa ra các phương án giải quyết, hoàn thiện hệ thống 
thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp.

2. Nội dung
a) Thống kê, tập hợp các thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức và 

doanh nghiệp trên từng lĩnh vực quàn lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân, của Ùy ban nhân dân các cấp (tinh, 
huyện, xã) thuộc chức năng và phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính và việc tổ chức thực hiện thủ tục 
hành chính trên các mặt: quy định pháp luật; quy trình giải quyết công việc; hồ sơ 
giấy tờ; thẩm quyền giải quyết; vấn đề liên thông, phối hợp và kỳ luật, kỷ cương 
trong giải quyết thủ tục hành chính; những khó khăn, vướng mắc đối với cá nhân, 
tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính; thời hạn giải quyết thủ 
tục hành chính; tính khả thi, phù hợp của thủ tục hành chính; vấn đề phí, lệ phí;

c) Xây dựng báo cáo Đơn giản hóa thủ tục hành chính; tổ chức lay ý kiến của 
cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan về dự thảo báo cáo này và trình Ban 
Điều hành Đe án xem xét, cho ý kiến;

d) Xem xét, sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền 
xem xét, sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn 
cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân;

đ) Nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền 
ban hành các quy định về hồ sơ thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền giải quyết 
thủ tục hành chính, cơ chế liên thông, trách nhiệm phối hợp và kỳ luật, kỷ cương 
trong giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính, pháp điển hóa các quy định về thủ 
tục hành chính (nếu cần thiết) để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, dễ dàng và 
thuận lợi;

e) Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
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thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương về 
việc sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bàn của 
Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội;

g) Xây dựng và trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về đơn giàn hóa thủ tục 
hành chính để sửa đồi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp được quy định 
trong các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, theo hướng Nghị định này 
sửa nhiều Nghị định;

h) Xây dựng và trình Chính phù Dự án Luật Đơn giàn hóa thủ tục hành chính 
để sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp được quy định trong các 
luật, pháp lệnh, theo hướng Luật này sửa nhiều luật, pháp lệnh;

i) Xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực quản lý 
nhà nước;

k) Xây dựng báo cáo tồng kết tiểuđềán.
3.  Phân công thực hiện
3.1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
 Thực1 hiện nhiệm vụ đơn giàn hóa thủ tục hành chính theo quy định tại các 

điểm á, b, c, d, đ, i, k mục 2;
 Thiết lập cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quàn lý 

để công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của bộ, ngành mình;
  Cung cấp cho Văn phòng Chính phủ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính 

thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; phổi hợp với Văn phòng chính phủ trong việc thiết 
lập cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính để công bố công khai trên Trang thông tin 
điện tử của Chính phủ

 Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực 
hiện.

3.2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
 Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá 

trình các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại 
mục 3.1.

 Rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của địa 
phương liên quan đen cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

 Sửa đồi, bãi bỏ những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành không 
phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp;
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 Kiến nghị Thủ tướng Chính phù, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ sừa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp thuộc thẩm quyền ban 
hành của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương.

  Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người 
dân, tổ chức và doanh nghiệp dễ dàng, thuận lợi trong tiếp cận và thực hiện các thủ 
tục hành chính;

 Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thiết lập cơ sở dữ liệu về thù tục 
hành chính và công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của địa phương;

 Ban hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chi đạo các 
cơ quan chức năng ban hành các quy định về cơ chế liên thông, trách nhiệm phối 
hợp, kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cá 
nhân, tổ chức và doanh nghiệp;

 Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quà thực 
hiện;

 Xây dựng Báo cáo tổng kết tiểu đề án.
3.3.  Văn phòng Chính phủ:
 Đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ đơn giàn hoá thù 
tục hành chính theo quy định tại mục 3.1, 3.2;

 Thực hiện nhiệm vụ đơn giàn hóa thủ tục hành chính theo quy định tại các 
điểm e, g, h mục 2;

 Chủ trì, phối hợp với Trang thông tin điện tử của Chính phủ và các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thiết lập cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính và công bố công 
khai trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ;

 Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu Đề án.
4.  Sàn phẩm
 Báo cáo Đơn giản hoá thủ tục hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ;
 Văn bàn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân 

dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền quản lý không phù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức 
và doanh nghiệp;
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 Văn bản của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân 
dân các lình, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc dự thảo văn bản của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định về hồ sơ thủ tục hành chính, phân cấp thẩm 
quyền giải quyết thù tục hành chính, cơ chế liên thông, trách nhiệm phối hợp, kỷ 
luật, kỷ cương trong giải quyết thủ tục hành chính, pháp điển hóa những quy định 
về thủ tục hành chính (nếu cần thiết);

 Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ về những đề xuất, kiến nghị của 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương về việc sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục hành chính 
không phù hợp được quy định trong các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Chính 
phủ, Quốc hội, ùy ban Thường vụ Quốc hội;

 Dự thào Nghị định về đơn giản hóa thủ tục hành chính;
 Dự án Luật về dơn giản hóa thủ tục hành chính;
 Báo cáo tổng kết tiểu Đe án của bộ, cơ quan ngang bộ, Ưỳ ban nhân dân các 

tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.
5.  Thời gian thực hiện
 Thời gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 

năm 2010;
  Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện 

nhiệm vụ được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ mục 2: bắt đầu từ tháng 01 năm 
2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2007;

  Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Ban 
Điều hành Đề án Báo cáo Đơn giản hoá thủ tục hành chính để xem xét,’cho ý kiến: 
trước ngày 15 tháng 01 năm 2008;

 Thời gian ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực 
hiện nhiệm vụ đơn giản hoá thủ tục hành chính quy định tại mục 3.2: từ tháng 01 
năm 2007 đến ngày 15 tháng 10 năm 2010;

 Thời gian Văn phòng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục 3.3: từ 
ngày 15 tháng 01 năm 2007 đến ngày 15 tháng 10 năm 2010. Cụ thể như sau:

+ Trình Chính phủ dự thào Nghị định về đơn giàn hóa thủ tục hành chính: 
trước 20 tháng 8 năm 2008;

+ Trình Chính phủ Dự án Luật về Đơn giản hóa Thủ tục hành chính: trước 
ngày 20 tháng 10 năm 2008.

75

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



 Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban rihân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Ban Điều hành Đề án Báo cáo 
tổng kết tiểu đề án: trước ngày 15 tháng 10 năm 2010;

Tiểu Đe án 2: Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
1. Mục tiêu
Xây dựng hệ thống điều kiện kinh doanh minh bạch, hợp lý, thống nhất vừa 

đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước, vừa bảo đảm yêu cầu thông thoáng và giảm 
chi phí về thời gian, vật chất cho người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế.

2. Nội dung
a)  Thống kê, tập hợp các điều kiện kinh doanh, bao gồm: giấy phép kinh 

doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chi hành nghề, chứng nhận 
bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác;

b) Rà soát, đánh giá cụ thể từng loại điều kiện kinh doanh trên các mặt: quy 
định pháp luật; tính phù hợp, khả thi của điều kiện kinh doanh; những khó khăn, 
vướng mắc đổi với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các quy định về điều 
kiện kinh doanh; những vấn đề khác có liên quan;

c) Xây dựng báo cáo Đơn giàn hóa điều kiện kinh doanh; lấy ý kiến người 
dân, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan về dự thảo báo cáo, trình Ban Điều hành 
Đề án xem xét, cho ý kiến;

d) Xây dựng và trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về đơn giản hóa điều kiện 
kinh doanh để sửa đổi, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp thuộc thầm 
quyền quy định của Chính phủ, theo hướng Nghị định này sửa nhiều Nghị định;

đ) Xây dựng và trình Chính phủ Dự án Luật về đơn giản hóa điều kiện kinh 
doanh để sửa đổi, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp được quy 
định trong các luật, pháp lệnh, theo hướng Luật này sửa nhiều luật, pháp lệnh;

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh doanh trên từng lĩnh vực quản lý 
nhà nước;

g) Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực 
hiện;

h) Xây dựng Báo cáo tổng kết tiểu Đe án.
3. Phân công thực hiện
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3.1. Cơ quan thực hiện: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3.2.  Cơ quan phối hợp: Tổ thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù, ùy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ửy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư trong quá trình thực hiện Đề án này.

4. Sản phẩm
 Báo cáo Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh;
 Dự thào Nghị định về đơn giản hóa điều kiện kinh doanh;
 Dự án Luật về đơn giản hóa điều kiện kinh doanh;
  Hệ thống cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh doanh trên từng lình vực quản lý 

nhà nước được thiết lập và công bổ công khai trên Trang thông tin điện tử của 
Chính phủ, của các bộ, ngành và địa phương;

 Báo cáo tổng kết tiểu đề án.
5. Thời gian thực hiện
 Thời gian thực hiện tiểu đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 

năm 2008;
 Thời gian trình Ban Điều hành Đề án cho ý kiến về Báo cáo Đơn giàn hóa 

điều kiện kinh doanh: trước ngày 31 tháng 12 năm 2007;
 Thời gian trình Chính phù Nghị định về Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh: 

trước ngày 20 tháng 02 năm 2008;
  Thời gian trình Chính phủ Dự án Luật về Đơn giản hóa điều kiện kinh 

doanh: trước ngày 20 tháng 6 năm 2008.
Tiểu Đề án 3: Đơn giản hoá mẫu đơn, tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục 

hành chính
1. Mục tiêu
Bào đàm sự thống nhất, đồng bộ trong ban hành, quản lý và sử dụng mẫu đơn, 

mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục hành chính; chống việc lạm dụng mẫu 
đơn, mẫu tờ khai hành chính phục vụ lợi ích cục bộ, gây khó khăn cho cá nhân, tổ 
chức và doanh nghiệp; đơn giàn, dễ hiểu, dễ sử dụng và thuận lợi trong việc tiếp 
cận, sử dụng các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

2. Nội dung
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a) Thống kê, tập hợp các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục 
hành chính trên từng lĩnh vực quàn lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thẩm quyền giải quyết của cơ 
quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân, của ủy ban nhân dân các cấp (tỉnh, 
huyện, xã) thuộc chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Rà soát, đánh giá các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên các mặt: nội 
dung, hình thức, ngôn ngữ, thẩm quyền ban hành và những vấn đề khác cỏ liên 
quan;

c)  Chuẩn hóa các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc ngành, lĩnh vực 
quàn lý nhà nước theo hướng đơn giản, dề hiểu, thuận lợi cho người sù dụng;

d) Xây dựng báo cáo đơn giản hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lấy 
ý kiến của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có liên quan về dự thào Báo cáo và 
trình Ban Điều hành Đề án xem xét, cho ý kiến;

đ) Ban hành mới các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính hoặc sửa đồi, bãi bỏ 
những mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính không phù hợp;

e) Yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bãi bỏ 
ngay các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính không phù hợp hoặc do địa phương ban 
hành không đúng thẩm quyền;

g) Xây dựng cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ 
thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;

h) Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu đề án.
3.  Phân công thực hiện
3.1.  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
 Thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo 

quy định tại mục 2;
 Thiết lập cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc ngành, 

lĩnh vực quàn lý để công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của bộ, ngành 
mình;

 Cung cấp cho Văn phòng Chính phủ cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai 
hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Văn phòng chính phủ trong 
việc thiết lập cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính để công bổ công 
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khai trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ;
 Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính về tình hình và kết quả thực hiện.
3.2. ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương:
 Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá 

trình tổ chức thực hiện tiểu Đề án;
 Thực hiện bãi bò các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong hồ sơ thủ tục 

hành chính không phù hợp theo yêu cầu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ hoặc những mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính ban hành không đúng 
thẩm quyền;

 Công khai hoá các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính;
  Thiết lập cơ sở dữ liệu về mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên Trang 

thông tin diện tử của tinh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở dữ liệu về 
mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ;

 Định kỳ 6 tháng báo cáo Thù tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực 
hiện;

 Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu đề án.
3.3. Văn phòng Chính phủ:
 Đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ùy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ đơn giản hoá 
mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo quy định tại mục 3.1 và 3.2;

 Chủ trì, phối hợp với Trang thông tin điện tử của Chính phủ, các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thiết lập cơ sở dữ liệu về hệ thống các mẫu 
đơn, mẫu tờ khai hành chính và công bố công khai trên Trang thông tin điệh tử của 
Chính phủ, trên cơ sở hệ thống các cơ sở dữ liệu về tờ khai và mẫu đơn hành chính 
của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp;

4.  Sản phẩm
 Báo cáo đơn giản hoá mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính của bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 Quyết định của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành 

các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính;
 Hệ thống cơ sở dữ liệu về các mẫu tờ khai và mẫu đơn hành chính trong hồ 
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sơ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý được thiết lập, công bố công khai 
trên Trang thông tin điện tử của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương;

 Báo cáo tồng kết tiểu đề án của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5.  Thời gian thực hiện
 Thời gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 

năm 2008;
  Thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện 

nhiệm vụ quy định tại mục 3.1: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 
2007; .

 Thời gian trình Ban Điều hành Đề án Báo cáo đơn giản hóa mẫu đơn, mẫu tờ 
khai hành chính: trước ngày 31 tháng 12 năm 2007;

 Thời gian ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc thực hiện nhiệm 
vụ quy định tại mục 3.2: tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008;

 Thời gian Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quy định tại mục 3.3: từ 
tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Tiểu Đe án 4: Xây dựng cơ chế tiếp nhận, xử lý các phản ảnh, kiến nghị của 
cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành chinh không 
phù hợp.

1. Mục tiêu
Kịp thời điều chỉnh, sửa đổi và hoàn thiện các cơ chế chính sách, thù tục hành 

chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và 
doanh nghiệp; nâng cao hiệu quà công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị 
về cơ chế chính sách, thù tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Nội dung
a) Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách, thủ tục hành 
chính của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

b) Xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định về công tác tiếp nhận, xừ lý 
các phàn ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cơ chế chính sách và 
thủ tục hành chính;
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c)  Lấy ý kiến chuyên gia quản lý, nhà khoa học, cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp về Dự thào Nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định;

d) Xây dựng báo cáo tổng kết tiểu đề án.
3. Phân công thực hiện
3.1. Cơ quan thực hiện: Văn phòng Chính phủ.
3.2. Cơ quan phối hợp: các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

ủy ban nhân dân các cấp.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các 

cấp có trách nhiệm giúp đỡ, tạo điều kiện cho Văn phòng Chính phủ trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Sản phẩm
  Báo cáo đánh giá thực trạng công tác tiếp nhận, xử lý các phàn ánh, kiến 

nghị về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính không còn phù hợp của các cơ quan 
trong hệ thống hành chính nhà nước;

 Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về công tác tiếp nhận, xử lý các 
phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính sách và 
thủ tục hành chính.

5. Thời gian thực hiện
 Thời gian thực hiện tiểu Đề án: từ tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 

năm 2007.
 Thời gian trình Chính phủ dự thào Nghị định quy định về công tác tiếp nhận, 

xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về cơ chế chính 
sách và thù tục hành chính: quý IV năm 2007.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công thực hiện
1.1.  Văn phòng Chính phủ:
 Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thù tướng Chính phủ, Ban Điều hành 

Đề án về các nhiệm vụ được Thủ tướng giao quy định trong Đe án;
 Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ huy động nguồn 

lực quốc tế cho việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh 
vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007  2010.
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1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
  Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Điều 

hành Đề ận về các nhiệm vụ được Thủ tướng giao quy định trong Đề án;
 Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ huy động nguồn lực quốc tế 

cho việc thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quàn lý 
nhà nước giai đoạn 2007  2010.

1.3. Bộ Tài chính
Bố trí đủ nguồn kinh phí cho việc xây dựng, triển khai và thực hiện Đe án 

theo quy định tại Thông tư số 99/2006/TTBTC ngày 20 tháng 10 năm 2006; kiểm 
tra tài chính trong việc thực hiện Đề án; tổng hợp tình hình cấp phát kinh phí hàng 
năm cho các tiểu đề án và duyệt quyết toán kinh phí các tiểu đề án đã kết thúc;

1.4. Bộ Nội vụ
Phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ trong việc huy 

động các nguồn lực quốc tế hỗ trợ thực hiện Đề án.
1.5. Bộ Tư pháp
Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Dự án 

Luật về Đơn giản hóa thủ tục hành chính và Dự án Luật về Đơn giản hóa điều kiện 
kinh doanh. Đưa 2 dự án Luật này vào dự kiến chương trình xây dựng luật và pháp 
lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, bảo đảm phù hợp với thời gian đã nêu trong 
Đe án.

1.6.  Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân 
các tình, thành phố trực thuộc Trung ương:

 Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và Ban Điều hành Đề án trong 
việc thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trong từng tiểu Đề án;

 Trong phạm vi chức năng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chù trì triển 
khai những nội dung có liên quan đã nêu trong từng tiểu Đề án, định kỳ 6 tháng báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện.

2. Thời gian thực hiện
Thời gian của Đề án được xác định trong từng tiểu Đề án. Đến cuối năm 2010 

sẽ tồ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đồ án.
3. Các yêu cầu về nguồn lực
3.1.  về nhân lực:
 Đội ngũ chuyên gia của các bộ, ngành và địa phương;
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  Các chuyên gia giỏi về các lĩnh vực liên quan không thuộc biên chế bộ, 
ngành hay địa phương.

3.2.  về tài chính:
 Các khoản chi:
+ Xây dựng chương trình, kế hoạch của các tiểu Đề án;
+ Tổ chức khảo sát các bộ, ngành, địa phương và nước ngoài;
+ Điều tra, khảo sát, thống kê, tập hợp: thủ tục hành chính, điều kiện kinh 

doanh, mẫu đơn, mẫu tờ khai trong hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ thủ tục hành 
chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước;

+ Thuê chuyên gia tư vấn;
+ Tổ chức hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà quàn lý;
+ Xây dựng, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo và các văn bàn pháp quy;
+ Tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện;
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu trên Trang thông 

tin điện tử của Chính phủ, của bộ, ngành và địa phương.
 Dự toán kinh phí cho việc thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính 

trên các lĩnh vực quản lý giai đoạn 2007  2010:
Căn cứ vào Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và dự toán chi tiết 

do cơ quan chủ trì lập, Bộ Tài chính phoi hợp với Bộ Kể hoạch và Đầu tư có trách 
nhiệm bố trí kinh phí ngân sách để thực hiện Đe án, trong đó có phân theo nhu cầu 
hàng năm.

Kinh phí thực hiện cho từng tiểu Đe án do ngân sách nhà nước bảo đảm trong 
dự toán chi ngân sách hàng năm cùa các cơ quan thực hiện nhiệm vụ đã quy định 
trong từng tiểu Đồ án.

4.  Ban Điều hành Đề án
Thành lập Ban Điều hành Đề án Đơn giàn hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh 

vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007  2010.
Thành phần: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban, 

các ủy viên là đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, 
Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Vụ Cài cách hành chính Văn 
phòng Chính phủ là ủy viên thư ký.

Giúp việc Ban Điều hành Đề án có Tồ thư ký, bao gồm lãnh đạo, chuyên viên 
Vụ Cài cách hành chính và một số cán bộ, chuyên viên của Văn phòng Chính phủ, 
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc 
hội.

Ban Điều hành và Tổ thư ký hoạt động kiêm nhiệm.
Ban Điều hành được sừ dụng con dấu của Văn phòng Chính phủ. Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định thành lập Ban Điều hành, Tổ thư ký 
và ban hành Quy chế làm việc của Ban Điều hành.

Ban Điều hành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả tồ 
chức thực hiện Đe án; xem xét, cho ý kiến và nghiệm thu sản phẩm của từng tiểu đề 
án; theo dõi, đôn đốc kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện 
nhiệm vụ được giao; tổng kết Đe án, xây dựng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo, 
trình Thủ tướng xem xét, quyết định; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

THỦ TƯỚNG
NGUYÊN TÁN DŨNG
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QƯYÉT ĐỊNH SỐ 241/QĐBTP NGÀY 12022007 
CỦA Bộ Tư PHÁP

về việc công bố danh mục vãn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban 
hành và liên tịch ban hành từ nãm 1981 đến nay hết hiệu lực

Bộ TRƯỞNG Bộ Tư PHÁP

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và Luật sửa 
đổi, bo sung một so điều cùa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2002;

Căn cứ Nghị định sổ 161/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐCP ngày 06 tháng 6 năm 2003 cùa Chính 
phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức cùa Bộ Tư pháp;

Sau khi thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan và theo để nghị của Cục 
trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban 
hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực thi hành, Danh mục văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ Tư pháp liên tịch ban hành từ năm 1981 đến nay hết hiệu lực thi hành 
(có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ TRƯỞNG
ƯÔNG CHU LƯU
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DANH MỤC CÁC VÀN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO Bộ Tư PHÁP 

BAN HÀNH TỪ NÀM 1981 ĐÉN NAY ĐÃ HÉT HIỆU Lực

(Ban hành kèm theo Quyết định số 241 /QĐBTP ngày 12 tháng 02 năm 2007 cùa 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích 
yếu vãn bản

Lý do hết hiệu lực

QUYÉT ĐỊNH

01

Quyết định số 359THA ngày 
02/7/1993 về kế hoạch chi đạo điểm 
mờ đợt thi hành án trong 6 tháng cuối 
năm 1993

Thời gian thực hiện kế hoạch đã hết

02

Quyết định số 141/QĐQLTA ngày 
21/3/1994 ban hành Quy định về 
phân cấp quàn lý về mặt tồ chức các 
Toà án nhân dân quận, huyện, thị xâ, 
thành phố thuộc tinh và Phòng thi 
hành án, Đội thi hành án

Quyết định này được thay băng 
Quyết định số 1148/2005/QĐBTP 
ngày 18/5/2005 về việc ban hành 
Quy chế uỳ quyền quản lý một so 
mặt công tác tổ chức, cán bộ của 
Thi hành án đàn sự tinh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Thi hành án 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tình cho Giám đốc Sờ Tư pháp

03

Quyết định số 142/QĐQLTA ngày 
21/3/1994 ban hành Quy định về việc 
uỷ quyền cho Chánh án Toà án nhân 
dân tình, thành phố trực thuộc Trung 
ương thực hiện công tác quản lý về 
mặt tổ chức đối với Toà án nhân dân 
tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương

Bộ Tư pháp không còn quản lý Tòa 
án nhân dân địa phương về mặt tổ 
chức

04 Quyết định số 616/PLDS ngày 
20/4/1994 về kế hoạch triển khai thực

Luật tổ chức Toà án nhân dân đã 
được thay thế năm 2002___________
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STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích 
yếu văn bản Lý do hết hiệu lực

hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật tổ chức Toà án nhân 
dân, Luật phá sản doanh nghiệp

05

Quyết định số 1930/PLDSKT ngày 
23/9/1994 về việc triển khai thực hiện 
Chì thị số 482/CT ngày 8 tháng 9 
năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tổng kết 8 năm thi hành luật 
hôn nhân và gia đình

Thời gian thực hiện kế hoạch đã hết

06

Quyết định số 928/QĐTC ngày 
29/11/1994 ban hành Bản tiêu chuẩn 
nghiệp vụ của Giám đốc Sở Tư pháp 
các tinh, thành phố trực thuộc Trung 
ương

Được thay bằng Quyết định số 
07/2006/QĐBTP ngày 01/8/2006 
về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám 
đốc Sở Tư pháp

07
Quyết định số 713/TC ngày 
22/11/1995 ban hành Huy chương 
"Vì sự nghiệp Tư pháp"

Được thay bằng Quyết định so 
101/2005/QĐBTP ngay 02/3/2005 
về việc ban hành Kỷ niệm chương 
“Vì sự nghiệp Tư pháp”

08

Quyết định số 714/TC ngày 
22/11/1995 ban hành Quy chế xét 
tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Tư 
pháp"

Được thay băng Quyết định sổ 
102/2005/QĐBTP ngay 02/3/2005 
về việc ban hành Quy chế xét tặng 
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư 
pháp”

09

Quyết định số 528/QĐBT ngày 
13/6/1995 ban hành Quy chế làm việc 
của Tổ quản lý tài sàn và Tổ thanh lý 
tài sản

Hết hiệu lực từ ngày Luật Phá sản 
2004 và Nghị định số 67/2006/NĐ 
CP ngày 11/7/2006 hướng dẫn việc 
áp dụng Luật Phá sàn đối với doanh 
nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt 
động của Tổ quàn lý, thanh lý tài 
sàn cỏ hiệu lực pháp luật

10
Quyết định số 769/QĐ ngày 
16/7/1996 ban hành Quy chế tiếp 
công dân của cơ quan Bộ Tư pháp

Được thay bằng Quyết định sổ 
05/2006/QĐBTP ngày 21/6/2006 
về việc ban hành Quy chế tiếp công 
dân của cơ quan Bộ Tư pháp
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STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích' 
yếu văn bản Lý do hết hiệu lực

11

Quyết định số 296/QĐTHA ngày 
23/7/1997 ban hành quy định mẫu, 
màu sắc trang phục của Chấp hành 
viên, cán bộ, nhân viên thi hành án

Được thay bằng Quyết định số 
1265/2005/QDBTP ngày 16/6/2005 
ban hành Quy định về mẫu, mầu 
sắc, nguyên tắc sử dụng trang phục, 
phù hiệu Chấp hành viên, công chức 
khác cùa cơ quan thi hành án dân sự 
địa phương, Cục Thi hành án dân sự 
thuộc Bộ Tư pháp; mẫu thẻ, việc 
cấp phát, thay đổi và thu hồi thẻ 
Chấp hành viên

12

Quyết định số 459/1998/QĐBTP 
ngày 03/6/1998 về việc ban hành Quy 
chế cộng tác viên của tồ chức trợ 
giúp pháp lý

Được thay bằng Quyết định số 
358/2003/QĐBTP ngay 15/8/2003 
về việc ban hành Quy chế cộng tác 
viên của tổ chức trợ giúp pháp lý

13
Quyết định số 02/1999/QĐBTP ngày 
09/01/1999 về việc ban hành Quy chế 
làm việc của Lãnh đạo Bộ Tư pháp

Được thay bằng Quyết định sổ 
220/2005/QĐBTP ngay 14/4/2005 
ban hành Quy chế làm việc của Bộ 
Tư pháp

14

Quyết định số 143/1999/QĐBTP 
ngày 29/5/1999 về việc thành lập Ban 
chi đạo xây dựng Tù sách pháp luật ờ 
xã, phường, thị trấn

Dự án đã kết thúc

15

Quyết định số 437/2001/QĐBTP 
ngày 08/11/2001 về việc ban hành 
Bảng chấm điểm thi đua đối với các 
Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án và 
Toà án nhân dân địa phương

Được thay bàng Quyết định số 
513/QĐBTP ngày 20/9/2004 về 
việc ban hành Bảng chấm điểm thi 
đua đối với các Sở Tư pháp, cơ 
quan Thi hành án dân sự địa 
phương. Hết hiệu lực từ ngày 
5/10/2004, 15 ngày sau khi Quyết 
định số 513 được ký

16

Quyết định số 42/2001/QĐBTP ngày 
27/11/2001 về việc sửa đổi, bổ sung 
mẫu giấy tờ ban hành kèm theo 
Thông tư số 04/2001/TTBTP ngày

Thông tư số 04/2001/TTBTP đã 
hết hiệu lực
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STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích 
yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

20 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Quy chế thực hiện Hiệp định hợp 
tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩạ Việt Nam và 
nước Cộng hoà Pháp

17

Quyết định số 255/2002/QĐBTP 
ngày 10/7/2002 về việc thành lập Chi 
nhánh của Cục Trợ giúp pháp lý tại 
tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 569/QĐBTP ngày 
20/10/2004 về việc giải thể Chi 
nhánh của Cục Trợ giúp pháp lý đặt 
tại tỉnh Hòa Bình

THÔNG Tư

18
Thông tư số 1119/QLTPK ngày 
24/12/1987 về công tác dịch vụ pháp 
lý

Hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 
số 65/2003/NĐCP ngày 11/6/2003 
về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp 
luật có hiệu lực và thay thế Thông 
tư này

19

Thông tư số 78/TT BTP ngày 
26/01/1989 hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 117/HĐBT của Hội 
đồng Bộ trưởng về giám định tư pháp

Hết hiệu lực kể từ ngày Pháp lệnh 
giám định tư pháp có hiệu lực 
(01/01/2005)

20
Thông tư số 313/TTLS ngày 
15/4/1989 hướng dẫn thực hiện Quy 
chế Đoàn luật sư

Căn cứ ban hành Thông tư này là 
Pháp lệnh Tổ chức luật sư và Nghị 
định so 15HĐBT ngẩy 21/02/1989 
về việc ban hành Quy chế đoàn luật 
sư đã hết hiệu lực kể từ ngày Pháp 
lệnh Luật sư và Nghị định số 
94/2001/NĐCP ngày 12/12/2001 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh 
Luật sư có hiệu lực (ngày 
27/12/2001)

21

Thông tư số 394/QLTA ngày 
22/5/1990 hướng dẫn thực hiện tiêu 
chuẩn chấp hành viên và bổ nhiệm 
chấp hành viên, chấp hành viên 
trưởng

Thông tư này căn cứ vào Pháp lệnh 
Thi hành án dân sự năm 1989 đã hết 
hiệu lực;
Theo hướng dẫn của Thông tư sổ
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STT
Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích 

yếu văn bàn Lý do hết hiệu lực

555/TTTHA ngày 10/6/1993 
hướng dẫn một số vấn đề về công 
tác thi hành án dân sự thì Thông tư 
số 394/QLTA chỉ còn hiệu lực một 
phần, tuy nhiên, hiện nay Thông tư 
số 555/TTTHA cũng đã hết hiệu 
lực

22
Thông tư số 276/TTCC ngày 
20/4/1991 hướng dẫn về tổ chức và 
quản lý công chứng Nhà nước

Thông tư này hướng dẫn Nghị dịnh 
sổ 45/HĐBT ngày 27/02/1991 đã 
hết hiệu lực

23

Thông tư sổ 120/TTCC ngày 
26/02/1992 hướng dẫn việc chứng 
nhận giá trị tài sàn bằng hiện vật 
thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp 
tư nhân và công ty cổ phần

Hết hiệu lực từ thời điểm Luật Công 
ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân 
hết hiệu lực

24

Thông tư số 141/PLDSKT ngày 
03/3/1992 hướng dẫn thi hành Điều 3 
Nghị định số 221HĐBT ngày 
23/7/1991 (ban hành quy định của 
Hội đồng Bộ trường cụ thể hoá một 
số Điều trong Luật doanh nghiệp tư 
nhân) và Điều 4 Nghị định số 222 
HĐBT ngày 23/7/1991 (ban hành quy 
định của Hội đồng Bộ trưởng cụ thể 
hoá một số điều trong Luật Công ty)

Hết hiệu lực theo hướng dẫn tại 
Thông tư liên tịch số 
05/1998/TTLTKHĐTTP  ngày
10/7/1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tư pháp hướng dẫn thủ tục 
thành lập và đăng ký kinh doanh đối 
với doanh nghiệp tư nhân, công ty

25

Thông tư số 472/PLDSKT ngày 
20/5/1993 hướng dẫn thủ tục và thời 
hạn cấp giấy phép thành lập doanh 
nghiệp tư nhân và công ty

Hết hiệu lực theo hướng dẫn tại 
Thông tư liên tịch số 
05/1998/TTLTKHĐTTP  ngày
10/7/1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Bộ Tư pháp hướng dẫn thù tục 
thành lập và đăng ký kinh doanh đối 
với doanh nghiệp tư nhân, công ty
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STT
Sổ, ký hiệu, ngày ban hành, trích 

yếu văn bản Lý do hết hiệu lực

26
Thông tư số 555/TTTHA ngày 
10/6/1993 hướng dẫn một số vấn đề 
về công tác thi hành án dân sự

Thông tư này hướng dẫn Nghị định 
số 30/CP ngày 02/6/1993 về tổ 
chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các 
cơ quan quản lý công tác thi hành 
án dân sự, cơ quan thi hành án dân 
sự và Chấp hành viên. Tuy nhiên, 
Nghị định số 30/CP này đã được 
thay thế bằng Nghị định số 
50/2005/NĐCP ngày 11/4/2005 về 
cơ qúan quản lý thi hành án dân sự, 
cơ quan thi hành án dân sự, cán bộ, 
công chức làm công tác thi hành án 
dân sự

27

Thông tư số 1241/KHTC ngày 
03/8/1994 hướng dẫn thực hiện một 
số quy định của Pháp lệnh Kế toán và 
Thống kê

Pháp lệnh Kế toán và Thống kê đã 
hết hiệu lực từ thời điểm Luật Kế 
toán có hiệu lực (ngày 01/01/2004)

28

Thông tư số 02/PLDSKT ngày 
03/01/1995 hướng dẫn thi hành một 
số điểm của Nghị định số 116/CP 
ngày 05/9/1994 của Chính phủ về tổ 
chức và hoạt động của trọng tài kinh 
tế

Nghị định số 116/CP đã hết hiệu lực 
theo quy định tại Pháp lệnh Trọng 
tài thương mại 2003

29

Thông tư số 337/TTPLQT ngày 
23/8/1995 hướng dẫn thi hành một số 
quy định của Thông tư số 503TT/LB 
ngày 25/5/1995 của Liên tịch Bộ Tư 
pháp  Ngoại giao  Nội vụ quy định 
chi tiết về thủ tục kết hôn, nhận con 
ngoài giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ 
đầu giữa công dân Việt Nam và 
người nước ngoài

Thông tư này hướng dẫn Nghị định 
số 184/CP ngày 30/11/1994 đà hết 
hiệu lực

30
Thông tư số 791/TTLSTVPL ngày 
08/9/1995 hướng dẫn thi hành quy 
chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ

Hết hiệu lực kể từ ngày 25/11/1998 
là ngày Nghị định số 92/1998/NĐ 
CP ngày 10/11/1998 về hành nghề
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chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư 
nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực 
và thay thế Nghị định số 42/CP 
ngày 08/7/1995 ban hành Quy chế 
hành nghề tư vấn pháp luật của tổ 
chức luật sư nước ngoài tại Việt 
Nam, là căn cứ ban hành Thông tư 
này.
Nghị định số 92/1998/NĐCP cũng 
đã được thay thế bởi Nghị định số 
87/2003/NĐCP

31
Thông tư số 85/KHTC ngày 
02/3/1996 hướng dẫn quàn lý ngân 
sách ngành tư pháp năm 1996

Thời gian thực hiện đã het (1996)

32

Thông tư số 66/THA ngày 04/7/1996 
hướng dẫn việc quản lý, trang bị, sử 
dụng công cụ hỗ trợ trong công tác 
thi hành án dân sự

Hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 
liên tịch số 05/2006/TTLTBTP 
BCA ngày 29/8/2006 của Bộ Tư 
pháp, Bộ Công an hướng dẫn việc 
trang bị, quản lý và sừ dụng công cụ 
hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân 
sự có hiệu lực pháp luật

33

Thông tư số 1411/TTCC ngày 
03/10/1996 hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 31/CP ngày 18/5/1996 
của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
động của Công chứng Nhà nước

Nghị định 31 đã hết hiệu lực

34
Thông tư số 399/PLDSKT ngày 
07/4/1997 hướng dẫn một số vấn đề 
về bán đấu giá tài sàn

Được thay bằng Thông tư số 
03/2005/TTBTP ngày 04/5/2005 
hướng dẫn một số quy định của 
Nghị định sổ 05/2005/NĐCP ngày 
18/1/2005 về bán đấu giá tài sản

35
Thông tư số 1793/1997/TTBTP ngày 
30/12/1997 hướng dẫn Nghị định số 
94/CP ngày 06/9/1997 phần nghiệp

Nghị định số 94/CP ngày 06/9/1997 
đã được thay bằng Nghị định số 
122/2004/NĐCP ngày 18/5/2004
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vụ của tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và tổ chức pháp chế ở 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tinh, thành 'phố 
trực thuộc Trung ương và Doanh 
nghiệp nhà nước;
Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 
số 07/2005/TTBTP ngày 31/8/2005 
hướng dẫn thi hành một số điều của 
Nghị định số 122/2004/NĐCP ngày 
18/5/2004 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ 
ban nhân dân tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và doanh nghiệp 
nhà nứớc thay thế Thông tư số 
1793/1997/TTBTP

36

Thông tư số 02/1999/TTBTP ngày 
11/01/1999 hướng dẫn chế độ công 
tác phí cho cán bộ, công chức nhà 
nước thuộc ngành tư pháp đi công tác 
trong nước

Được thay thế bằng Thông tư số 
02/2005/TTBTP ngày 15/02/2005 
hướng dẫn chế độ công tác phí, chế 
độ phí hội nghị cho các đơn vị dự 
toán ngành tư pháp

37
Thông tư số 03/1999/TTBTP ngày 
11/01/1999 hướng dẫn chế độ chi tiêu 
hội nghị trong ngành Tư pháp

Được thay thế bằng Thông tư số 
02/2005/TTBTP ngày 15/02/2005 
hướng dẫn chế độ công tác phí, chế 
độ phí hội nghị cho các đơn vị dự 
toán ngành tư pháp

38
Thông tư số 06/1999/TTBTP ngày 
30/01/1999 hướng dẫn quản lý ngân 
sách ngành tư pháp năm 1999

Thời gian thực hiện đã hết (1999)
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39

Thông tư số 08/1999/TTBTP ngày 
13/02/1999 hướng dẫn thi hành một 
sổ quy định của Nghị định số 
92/1998/NDCP ngày 10/11/1998 của 
Chính phủ về hành nghề tư vấn pháp 
luật của tổ chức luật sư nước ngoài 
tại Việt Nam

Hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 
06/2003/TTBTP ngày 29/10/2003 
hướng dẫn Nghị định sổ 
87/2003/NĐCP ngày 22/7/2003 
cùa Chính phủ về hành nghề cùa tổ 
chức luật sư nước ngoài, luật sư 
nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực 
và thay thế Thông tư này

40
Thông tư số 11/1999/TTBTP ngày 
15/5/1999 hướng dẫn công tác thi đua 
khen thưởng trong ngành tư pháp

Được thay bàng Thông tư số 
06/2001/TTBTP ngày 08/11/2001 
hướng dẫn công tác thi đua khen 
thường trong ngành tư pháp

41

Thông tư số 12/1999/TTBTP ngày 
25/6/1999 hướng dẫn thi hành một số 
quy định của Nghị định số 
83/1998/NĐCP ngày 10/10/1998 của 
Chính phủ về đăng ký hộ tịch

Hết hiệu lực từ ngày 01/4/2006, 
Nghị định số 83/1998/NĐCP được 
thay thế bằng Nghị định so 
158/2005/NĐCP ngay 27/12/2005 
về đăng ký và quản lý hộ tịch

42

Thông tư số 15/1999/TTBTP ngày 
29/10/1999 hướng dẫn công tác quàn 
lý tài chính thực hiện chế độ khen 
thưởng trong ngành Tư pháp

Được thay bằng Thông tư số
08/2001/TTBTP ngày 18/12/2001

43

Thông tư số 104/2000/TTBTP ngày 
19/01/2000 bổ sung Thông tư số 
15/1999/TTBTP ngày 29/10/1999 
hướng dẫn công tác quản lý tài chính 
thực hiện chế độ khen thưởng trong 
ngành Tư pháp

Được thay bàng Thông tư số
08/2001/TTBTP ngày 18/12/2001

44
Thông tư số 01/2000/TTBTP ngày 
31/01/2000 hướng dẫn quản lý ngân 
sách ngành Tư pháp năm 2000

Chì có hiệu lực trong năm ngân 
sách 2000

45

Thông tư số 02/2000/TTBTP ngày 
23/3/2000 hướng dẫn thủ tục chấm 
dứt hoạt động của Chi nhánh tổ chức 
luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 
06/2003/TTBTP ngày 29/10/2003 
hướng dẫn Nghị định số 
87/2003/NĐCP ngày 22/7/2003
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của Chính phủ về hành nghề của tổ 
chức luật sư nước ngoài, luật sư 
nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực 
và thay thể Thông tư này

46
Thông tư sổ 02/2001/TTBTP ngày 
30/01/2001 hướng dẫn quản lý ngân 
sách ngành tư pháp năm 2001

Chì có hiệu lực trong năm ngân 
sách 2001

47

Thông tư số 04/2001/TTBTP ngày 
20/3/2001 hướng dẫn thi hành một sổ 
quy định của quy chế thực hiện Hiệp 
định hợp tác về nuôi con nuôi giữa 
nước Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt 
Nam và nước Cộng hoà Pháp

Thông tư này hướng dẫn Quyết định 
số  142/2000/QĐTTg ngày
11/12/2000, tuy nhiên, Quyết định 
số 142/2000/QĐTTg hết hiệu lực 
theo Nghị định số 68/2002/NĐCP 
ngày 10/7/2002 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Hôn 
nhân và Gia đình về quan hệ hôn 
nhân và gia đình có yếu tố nước 
ngoài

48
Thông tư số 06/2001/TTBTP ngày 
08/11/2001 hướng dẫn công tác thi 
đua khen thưởng trong ngành tư pháp

Được thay thế bởi Thông tư số 
05/2003/TTBTP ngày 29/10/2003 
hướng dẫn công tác thi đua khen 
thưởng trong ngành tư pháp

49

Thông tư số 01/2002/TTBTP ngày 
09/Ó1/2002 hướng dẫn một sổ vấn đề 
về thẩm quyền, trình tự và thủ tục 
đăng ký, cung cấp thông tin về giao 
dịch bào đảm tại Cục Đăng ký quốc 
gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư 
pháp và các Chi nhánh

Hết hiệu lực từ ngày 08/11/2006, là 
ngày Thông tư 06/2006/TTBTP 
ngày 28/9/2006 về hướng dẫn một 
số vấn đề về thẩm quyền, trình tự và 
thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin 
về giao dịch bảo đảm tại Trung tâm 
Đăng ký giao dịch, tài sàn của Cục 
Đăng ký quốc gia giao dịch bào 
đàm thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực 
và thay thế Thông tư số 
01/2002/TTBTP
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50

Thông tư số 03/2002/TTBTP ngày 
04/02/2002 hướng dẫn quản lý ngân 
sách ngành Tư pháp năm 2002

Chỉ có hiệu lực trong năm ngân 
sách 2002

51

Thông tư số 04/2002/TTBTP ngày 
22/02/2002 hướng dẫn về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung 
cấp thông tin về tài sản cho thuê tài 
chính và việc quản lý nhà nước về 
đăng ký tài sản cho thuê tài chính

Hết hiệu lực từ ngày 9/1/2006, là 
ngày Thông tu số 09/2005/TTBTP 
ngày 6/12/2005 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, 
thù tục đăng ký, cung cấp thông tin 
về hợp đồng cho thuê tài chính và 
việc quản lý nhà nước về đăng ký 
hợp đồng cho thuê tài chính có hiệu 
lực và thay the Thông tư số 
04/2002/TTBTP

52

Thông tư số 06/2002/TTBTP ngày 
28/2/2002 hướng dẫn một số quy 
định của Nghị định số 165/1999/NĐ 
CP ngày 19/11/1999 của Chính phủ 
về giao dịch bảo đảm

Nghị định số 165/1999/NĐCP đã 
được thay thế bằng Nghị định so 
163/2006/NDCP ngày 29/12/2006 
về giao dịch bào đảm

53

Thông tư sổ 02/2003/TTBTP ngày 
17/03/2003 hướng dẫn quàn lý ngân 
sách ngành tư pháp năm 2003

Chi có hiệu lực trong năm ngân 
sách 2003

54
Thông tư số 05/2003/TTBTP ngày 
29/10/2003 hướng dẫn công tác thi 
đua khen thưởng trong ngành tư pháp

Được thay thế bằng Thông tư số 
07/2006/TTBTP ngày 27/11/2006 
về hướng dẫn công tác thi đua, khen 
thưởng trong ngành tư pháp

CHỈ THỊ

55

Chi thị số 01/1999/CTBTP ngày 
28/01/1999 về việc triển khai Dự án 
xây dựng và quản lý Tủ sách pháp 
luật ở xã, phường, thị trấn

Văn bản này hướng dẫn Quyết định 
số 1067 nên hết hiệu lực theo Quyết 
định
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STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích 
yếu vãn bản

Lý do hết hiệu lực

56

Chi thị số 02/1999/CTBTP ngày 
01/3/1999 về việc thực hiện Kế hoạch 
số 174/ƯBTVQH10 của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội, tổ chức lấy ý 
kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ luật 
Hình sự (sửa đổi) trong ngành Tư 
pháp

Bộ Luật hình sự đã được ban hành

57

Chỉ thị số 03/1999/CTBTP ngày 
08/3/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc triển khai thực hiện các công 
tác trọng tâm của ngành Tư pháp 
trong năm 1999

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2000, vì 
thời gian thực hiện đã hết

58

Chi thị số 01/2000/CTBTP ngày 
24/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 
về việc thực hiện các công tác trọng 
tâm năm 2000 của ngành Tư pháp

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2001, vì 
thời gian thực hiện đã hết

59

Chỉ thị số 01/2001/CTBTP ngày 
15/01/2001 của Bộ trường Bộ Tư 
pháp về thực hiện các nhiệm vụ trọng 
tâm của công tác tư pháp năm 2001

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2002, vì 
thời gian thực hiện đã hết

60

Chi thị số 01/2002/CTBTP ngày 
02/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm của công tác tư pháp năm 
2002

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2003, vì 
thời gian thực hiện đà hết

61

Chỉ thị số 01/2003/CTBTP ngày 
20/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về thực hiện một số nhiệm vụ 
trọng tâm công tác tư pháp năm 2003

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2004, vì 
thời gian thực hiện đã hết

62

Chì thị số 02/2003/CTBTP ngày 
14/7/2003 về việc tiếp tục đăng ký 
kết hôn cho các trường hợp nam và 
nữ chung sống với nhau như vợ 
chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 
01/01/2001

Thời gian thực hiện Chỉ thị đã hết 
(ngày 01/8/2004)
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STT
Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích 

yếu văn bản Lý do hết hiệu lực

63

Chỉ thị số 01/2004/CTBTP ngày 
16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tư pháp năm 2004

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2005, vì 
thời gian thực hiện đã hết

64

Chi thị số 01/2005/CTBTP ngày 
19/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tư pháp năm 2005

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2006, vì 
thời gian thực hiện đã hết

65

Chỉ thị số 01/2006/CTBTP ngày 
14/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 
công tác tư pháp năm 2006

Hết hiệu lực từ ngày 01/01/2007, vì 
thời gian thực hiện đã hết
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO Bộ Tư PHÁP 
LIÊN TỊCH BAN HÀNH TỪ NĂM 1981 ĐÉN NAY ĐÃ HẾT HIỆU Lực

(Ban hành kèm theo Quyết định số 241 /QĐBTP ngày 12 tháng 02 năm 2007
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn 
bản Lý do hết hiệu lực

01

Thông tư liên ngành số 05/TTLN ngày 
22/12/1982 của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Tòa 
án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao về việc điều tra, truy tố và xét xử sơ 
thẩm đồng thời chung thẩm một số vụ án đặc 
biệt nghiêm trọng

Hất hiệu lực từ khi Bộ luật 
Tố tụng hình sự năm 1988 
có hiệu lực

02

Thông tư liên bộ số 03/TTLB ngày 23/4/1984 
của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án 
nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ 
Tài chính quy định chế độ thu giữ, bào quàn, 
xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ trong các 
vụ án hình sự

Het hiệu lực từ khi Bộ luật 
Tố tụng hình sự năm 1988 
có hiệu lực

03

Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 
02/10/1985 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ 
Lao động, Tổng cục dạy nghề hướng dẫn thẩm 
quyền xét xử của Toà án nhân dân về một số 
tranh chấp trong lao động

Het hiệu lực từ ngày 
01/01/1995, khi Bộ luật 
Lao động năm 1994 có hiệu 
lực

04

Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 
02/11/1985 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thi hành Bộ luật Hình sự

Bộ luật Hình sự 1985 đã 
hết hiệu lực

05

Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 
01/8/1986 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ 
Nội vụ về việc xoá án

Thông tư liên ngành này 
hướng dẫn Bộ luật Hình sự 
năm 1985 đã hết hiệu lực
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STT
Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn 

bản Lý do hết hiệu lực

06

Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 
26/12/1986 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm Sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ 
Nội vụ hướng dẫn việc áp dụng thời hiệu thi 
hành bản án hình sự

Thông tư liên ngành này 
hướng dẫn Điều 46 Bộ luật 
Hình sự năm 1985 đã hết 
hiệu lực

07

Thông tư liên ngành số 05/TTLN ngày 
26/12/1986 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ 
Nội vụ về việc giảm thời hạn hoặc miễn chấp 
hành hình phạt và chấm dứt thời hạn chấp 
hành biện pháp tư pháp

Bộ luật Hình sự 1985 đã 
hết hiệu lực

08

Thông tư liên ngành số 06TT/LN ngày 
30/12/1986 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng 
dẫn về thẩm quyền và giải quyết thủ tục giải 
quyết những việc ly hôn của các công dân 
Việt Nam mà một bên ở nước chưa có Hiệp 
định tượng trợ tư pháp về các vấn đề hôn nhân 
và gia đình ở nước ta

Thông tư liên ngành này 
hướng dẫn Luật Hôn nhân 
và Gia đình năm 1986 đã 
hết hiệu lực

09

Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 
10/12/1987 của Toà án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc xét và thi hành án 
đối với các khoản tiền bồi thường, bồi hoàn, 
thanh toán tài sản, cấp dưỡng trong các bàn án 
hình sự và dân sự

Thay thế bằng Thông tư 
liên ngành số 09/TTLN 
ngày 10/12/1989

10

Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 
12/01/1989 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của

Bộ luật Tố tụng hình sự 
năm 1988 đã hết hiệu lực
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STT
Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn 

bản
Lý do hết hiệu lực

Bộ luật Tố tụng hình sự

STT
Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu vãn 

bản
Lý do hết hiệu lực

11

Thông tư liên ngành số 0389/TTLN ngày 
15/7/1989 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn bổ sung việc xóa án

Bộ luật Hình sự 1985 đà 
hết hiệu lực

12

Thông tư liên ngành sổ 0489/TTLN ngày 
15/8/1989 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn về việc giảm thời hạn chấp 
hành hình phạt tù

Thông tư liên ngành này 
hướng dẫn các Điều 49, 50, 
51 Bộ luật Hình sự nãm 
1985 đã hết hiệu lực

13

Thông tư liên ngành số 0689/TTLN ngày 
07/12/1989 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh 
thi hành án dân sự

Thông tư liên ngành này 
hướng dẫn Pháp lệnh Thi 
hành án dân sự năm 1989 
đã hết hiệu lực

14

Thông tư liên ngành số 09/TTLN ngày 
10/12/1989 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ 
Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 
Tư pháp hướng dẫn việc xét và thi hành án đối 
với các khoản tiền bồi thường, bồi hoàn, thanh 
toán tài sàn, cấp dưỡng trong các bản án hình 
sự và dân sự trong tình hình hiện nay

Thay thế bằng Thông tư 
liên ngành số 01/TTLN 
ngày 10/01/1992

15

Thông tư liên ngành số 01/TTLN90 ngày 
01/02/1990 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của 
Luật sửa đổi, bồ sung một số điều của Bộ luật 
Hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một 
số .điều của Bộ luật Hình sự 
đã hết hiệu lực

101

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



STT
Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn 

bản
Lý do hết hiệu lực

16

Thông tư liên ngành số 02/TTLN90 ngày 
15/02/1990 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn bổ sung về thẩm quyền xét 
xử của Tòa án cấp huyện

Bộ luật To tụng hình sự 
năm 1988 đã hết hiệu lực

17

Thông tư liên ngành số 08/TTLN ngày 
18/9/1990 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn xử lý các hành vi nhập khẩu 
trái phép, buôn bán thuốc lá điếu của nước 
ngoài

Thông tư này hướng dẫn 
Bộ luật Hình sự năm 1985 
đã hết hiệu lực

18

Thông tư liên ngành số 11/TTLN ngày 
20/11/1990 cùa Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn việc xừ lý một số loại tội 
phạm

Thông tư này hướng dẫn 
một số loại tội phạm theo 
Bộ luật Hình sự năm 1985 
đã hết hiệu lực

19
Thông tư liên bộ số 84/TTLB ngày 
18/12/1992 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính quy 
định chế độ thu lệ phí công chứng

Được thay bàng Thông tư 
liên  tịch  số
93/2001 /TTLT/BTCBTP 
ngày 21/11/2001 của Bộ 
Tài chính, Bộ Tư pháp 
hướng dẫn chế độ thu, nộp 
và quản lý, sử dụng phí, lệ 
phí công chứng

20

Thông tư liên bộ số 88/TTLB ngày 
31/12/1992 hướng dẫn cấp phát và quản lý 
kinh phí Ngân sách Nhà nước cho Toà án 
nhân dân địa phương

Hết hiệu lực từ khi Luật 
Ngân sách Nhà nước năm 
1996 có hiệu lực (từ năm 
ngân sách 1997)

21

Thông tư liên bộ số 01/TTLB ngày 
19/01/1993 của Bộ Lao động  Thương binh 
và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ 
Nội vụ hướng dẫn thực hiện Quy định tạm 
thời ban hành kèm theo Quyết định số 
145/HĐBT ngày 29/4/1992 của .Hội đồng Bộ

Quyết định số 145/HĐBT 
đã hết hiệu lực
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STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn 
bản

Lý do hết hiệu lực

trưởng (nay là Chính phủ)

22

Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 
20/3/1993 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Tố tụng hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Bộ luật Tố tụng 
hình sự đã hết hiệu lực

23

Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 
20/3/1993 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
Hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Bộ luật hỉnh sự 
đã hết hiệu lực

24

Thông tư Hên ngành số 01/TTLN ngày 
26/5/1993 cùa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban 
Tổ chức  Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, 
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc bàn giao 
công tác thi hành án dân sự

Thời gian thực hiện đã hết 
(1993)

25

Thông tư liên bộ số 52/TTLB ngày 03/7/1993 
hướng dẫn cấp phát và quàn lý kinh phí Ngân 
sách Nhà nước cho các cơ quan Thi hành án 
dân sự địa phương

Hết hiệu lực từ khi Luật 
Ngân sách Nhà nước năm 
1996 có hiệu lực (từ năm 
ngân sách 1997)

26

Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 
24/7/1993 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện 
Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng 
dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh 
công nhận và thi hành tại Việt Nam bàn án, 
quyết định dân sự của Toà án nước ngoài

Het hiệu lực từ ngày 
01/01/2005, kể từ ngày Bộ 
luật Tố tụng dân sự cỏ hiệu 
lực thi hành

27

Thông tư liên bộ số 12/TTLB ngày 26/7/1993 
của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ 
quan tư pháp địa phương

Được thay bằng Thông tư 
liên  tịch
04/2005/TTLT/BTPBNV 
ngày 05/5/2005 của Bộ Tư
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STT
Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn 
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Lý do hết hiệu lực

pháp và Bộ Nội vụ hướng 
dẫn về chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và tổ chức 
các cơ quan chuyên môn 
giúp ủy ban nhân dân quản 
lý nhà nước về công tác tư 
pháp ở địa phương

28

Thông tư . liên bộ số 1108/TTLB ngày 
16/8/1993 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp 
hướng dẫn thực hiện một số điểm cùa Nghị 
định số 30CP ngày 2/6/1993 cùa Chính phủ 
và Chi thị số 226TTg ngày 2/6/1993 của Thủ 
tướng Chính phủ về công tác thi hành án dân 
sự

Được thay thế bằng Thông 
tư  liên  tịch  số
14/2006/TTLT/BQPBTP 
ngày 16/01/2006 hướng 
dẫn thực hiện quàn lý nhà 
nước về công tác thi hành 
án dân sự trong quân dội

29

Thông tư liên ngành số 981TT/LN ngày 
21/9/1993 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng 
dẫn thực hiện một sổ quy định của Pháp lệnh 
Thi hành án dân sự

Pháp lệnh Thi hành án dân 
sự năm 1989 đã hết hiệu 
lực

30
Thông tư liên bộ số 81/TTLB ngày 29/9/1993 
của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về việc quy 
định sửa đổi mức thu lệ phí công chứng

Được thay bằng Thông tư 
liên  tịch  sô
93/2001 /TTLT/BTCBTP 
ngày 21/11/2001 của Bộ 
Tài chính, Bộ Tư pháp 
hướng dẫn chế độ thu, nộp 
và quản lý, sử dụng phí, lệ 
phí công chửng

31

Thông tư liên ngành số 05/TTLN ngày 
15/10/1993 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân 
tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định 
của Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà 
án nhân dân

Pháp lệnh về Thẩm phán và 
Hội thẩm Toà án nhân dân 
năm 1993 đã dược thay thế 
bằng Pháp lệnh về Thẩm 
phán và Hội thẩm Toà án 
nhân dâh năm 2002

32 Thông tư liên ngành số 91/TPTA ngày Bộ Tư pháp không còn
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19/01/1994 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân 
tối cao ban hành quy chế phối hợp giữa Giám 
đốc Sở Tư pháp và Chánh án Toà án nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 
việc quản lý về mặt tổ chức các toà án nhân 
dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc 
tình

quản lý Tòa án nhân dân ở 
địa phương

33

Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 
01/02/1994 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân 
tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng 
dẫn về thẩm quyền xét xử của các Tòa án 
Quân sự

Được thay bàng Thông tư 
liên tịch số 01/2005/TTLT 
TANDTCVKSNDTC
BQPBCA ngày 18/4/2005 
của Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an hướng 
dẫn về thẩm quyền xét xử 
của Tòa án Quân sự

34

Thông tư liên ngành số 195/TTLN ngày 
11/3/1995 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân 
tối cao, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế 
độ trang phục đối với thẩm phán, cán bộ, nhân 
viên Tòa án nhân dân các cấp

Ngày 9/01/2003 ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đà ra 
Nghị  quyết  số
221/2003/NQUBTVQH11 
về trang phục đối với cán 
bộ, công chức ngành Tòa 
án và Hội thẩm; Giấy 
chứng minh Thẩm phán và 
Giấy chứng minh Hội thẩm

35

Thông tư liên bộ số 33/TTLB ngày 24/4/1995 
của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký 
kết hôn, công nhận việc kết hôn, nhận con 
ngoài giá thú, đăng ký nuôi con nuôi và công 
nhận việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt 
Nam và người nước ngoài

Được thay bằng Quyết định 
số 57/2000/QDBTC ngày 
20/4/2000 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc ban 
hành mức thu lệ phí đăng 
ký hộ tịch (hiện nay, Quyết 
định so 57/2000/QDBTC 
này cũng đã được thay 
bằng Thông tư số
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STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu vãn 
bản Lý do hết hiệu lực

97/2006/TTBTC  ngày
16/10/2006 hướng dẫn Hội 
đồng nhân dân cấp tinh quy 
định mức lệ phí hộ tich)

36

Thông tư liên bộ số 503/TTLB ngày 
25/5/1995 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ 
Nội vụ hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định 
số 184/CP ngày 30/11/1994 của Chính phủ 
quy định về thủ tục kết hôn, nhận con ngoài 
giá thú, nuôi con nuôi, nhận đỡ đầu của công 
dân Việt Nam và người nước ngoài

Nghị định số 184/CP ngày 
30/11/1994 đã được thay 
bàng Nghị định số 
68/2002/NDCP  ngày
10/7/2002 quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật Hôn nhân và Gia đỉnh 
về quan hệ hôn nhân và gia 
đình có yếu tố nước ngoài

37

Thông tư liên bộ số 842/LBTT ngày 
21/9/1995 của Bộ Tư pháp, Bộ tài chính quy 
định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp 
Giấy phép đặt Chi nhánh của tổ chức Luật sư 
nước ngoài tại Việt Nam, gia hạn hoạt động 
của chi nhánh, thay đổi nội dung Giấy phép

Được bãi bò bằng Quyết 
định số 75/2004/QĐBTC 
ngày 16/9/2004 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ thu, 
nộp, quàn lý và sử dụng lệ 
phí cấp Giấy phép thành 
lập, đăng ký, hành nghề đối 
với tổ chức Luật sư nước 
ngoài và Luật sư nước 
ngoài tại Việt Nam

38i

Thông tư liên ngành số 05/TTLN ngày 
14/12/1995 của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Tòa 
án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao hướng dẫn về việc áp dụng pháp luật 
đối với các hành vi buôn bán trái phép, vận 
chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới

Bộ luật Hình sự năm 1985 
đã hết hiệu lực

39

Thông tư liên bộ số 01/TTLB ngày 03/7/1996 
của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ 
Tư pháp hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm 
cô tài sản đối với doanh nghiệp nhà nước và 
thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cẩm cô 
và bào lãnh vay vốn ngân hàng

Được thay bằng Thông tư 
số 06/2000/TTNHNN1 
ngày 04/4/2000 của Ngân 
hàng Nhà nước hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 
178/1999/NDCP  ngày
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STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn 
bản

Lý do hết hiệu lực

29/12/1999 của Chính phủ 
về bảo đảm tiền vay của 
các tổ chức tín dụng

40

Thông tư liên ngành số 236/TTLN ngày 
22/11/1996 của Bộ Tữ pháp, Tòa án nhân dân 
tối cao hướng dẫn thực hiện công tác chia, 
tách tỉnh đối với Tòa án nhân dân địa phương

Quốc hội đã ban hành Luật 
tổ chức Tòa án nhân dân 
ngày 02/4/2002

41

Thông tư liên tịch số 302/1997/TTLT/TCCP 
TP ngày 30/3/1998 của Ban Tổ chức  Cán bộ 
Chính phủ, Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 
94/CP ngày 06/9/1997 về tồ chức pháp chế ở 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ

Nghị định số 94/CP ngày 
06/9/1997 đã được thay 
bằng Nghị định số 
122/2004/NDCP  ngày
18/5/2004 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và tổ chức pháp chế ở các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh, thành phổ trực 
thuộc Trung ương và 
Doanh nghiệp nhà nước

42

Thông tư liên tịch số 1385/TTLT ngày 
11/10/1997 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp 
hướng dẫn cấp phát, quản lý trang phục cho 
cán bộ, nhân viên thi hành án dân sự

Được thay bằng Thông tư 
liên  tịch  số
08/2005/TTLT/BTPBTC 
ngày 16/9/2005 của Bộ Tư 
pháp, Bộ Tài chính hướng 
dẫn thực hiện chế độ quản 
lý, cấp phát Thẻ Chấp hành 
viên, trang phục, phù hiệu 
của công chức làm công tác 
thi hành án dân sự

43

Thông tư liên tịch số 187/TTLT/TCCPTCTP 
ngày 30/3/1998 của Ban Tổ chức  Cán bộ 
Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng 
dẫn chế độ bồi dường đối với cộng tác viên

Thông tư này được thay thế 
bởi Thông tư liên tịch sổ 
21 /2002/TTLTBN VBTC
BTP ngày 26/12/2002 của
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thực hiện trợ giúp pháp lý liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài 
chính, Bộ Tư pháp hướng 
dẫn chế độ bồi dưỡng đối 
với cộng tác viên thực hiện 
trợ giúp pháp lý đoi với 
người nghèo và đối tượng 
chính sách

44

Thông tư liên tịch số 05/1998/TTLT/KHĐT 
TP ngày 10/7/1998 hướng dẫn thủ tục thành 
lập và đãng ký kinh doanh đối với doanh 
nghiệp tư nhân, công ty

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 
Thông tư số 03/2000/TT 
BKH ngày 02/3/2000 hướng 
dẫn thủ tục, trình tự đăng ký 
kinh doanh theo quy định tại 
Nghị định số 02/2000/NĐCP 
ngày 03/2/2000 của Chính 
phủ về đăng ký kinh doanh

45

Thông tư liên tịch số 08/TTLTBTCBTP 
BNG ngày 31/12/1998 của Bộ Tài chính, Bộ 
Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn mức thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí giải quyết việc 
nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và cấp 
Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam

Được thay bằng Thông tư 
số 99/2002/TTBTC ngày 
25/10/2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ 
thu, nộp, quản lý và sừ 
dụng lệ phí áp dụng tại cơ 
quan đại diện ngoại giao, 
cơ quan lãnh sự Việt Nam 
tại nước ngoài

46

Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT/BKHĐT 
BCABTPBNG ngày 15/8/2000 của Bộ Kế 
hoạch  Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ 
Ngoại giao hướng dẫn việc người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, người nước ngoài 
thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định 
số 51/1999/NĐCP ngày 8 tháng 7 năm 1999 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 
khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 
03/1998/QH10

Luật khuyến khích đầu tư 
trong nước (sừa dổi) năm 
1998 đã hết hiệu lực;
Nghị định số 51/1999/NĐ 
CP đã được bãi bỏ bởi 
Nghị  định  số
108/2006/NĐCP  ngày
22/9/2006 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi thành một 
số điều cùa Luật Đầu tư
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STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn 
bản Lý do hết hiệu lực

47

Thông tư liên tịch số 12/2000/TTLT/NHNN 
BTPBTCTCĐC ngày 22/11/2000 của Ngân 
hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, 
Tổng cục Địa chính hướng dẫn thực hiện một 
số giải pháp về bảo đàm tiền vay của các tổ 
chức tín dụng theo quy định tại Nghị quyết số 
11/2000/NQCP ngày 31/7/2000

Căn cứ ban hành và các 
văn bản mà Thông tư này 
viện dẫn đến đều đã hết 
hiệu lực thi hành.

48

Thông  tư  liên  tịch  số
03/2001 /TTLT/NHNN/BTPBCABTC
TCĐC ngày 23/4/2001 cùa Bộ Tư pháp, Bộ 
Công an, Bộ Tài chính, Tổng cục Địa chính 
hướng dẫn việc xử lý tài sàn bảo đảm tiền vay 
để thu hồi nợ cho các Tổ chức tín dụng

Thông tư liên tịch này 
hướng dẫn Nghị định số’ 
165/1999/NĐCP về giao 
dịch bào đảfn và Nghị định 
so 178/1999/NĐCP ngày 
29/12/1999 về bảo đảm tiền 
vay của các tổ chức tín 
dụng. Tuy nhiên 2 Nghị 
định này được thay thế và 
bãi bò bằng Nghị định số 
163/2006/NDCP  ngày
29/12/2006 về giao dịch 
bảo đảm

49

Thông tư liên tịch số 09/2001/TTLTBTP 
TANDTCBTC ngày 19/12/2001 của Bộ Tư 
pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trang 
phục đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân các 
cấp

Ngày 9/01/2003 ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã ra 
Nghị  quyết  số
221/2003/NQUBTVQH11 
về trang phục đối với cán 
bộ, công chức ngành Tòa 
án và Hội thẩm; Giấy 
chứng minh Thẩm phán và 
Giấy chứng minh Hội thẩm

50

Thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT/BTC 
BTP ngày 12/4/2002 cùa Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp và quàn lý sử 
dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin 
về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài 
chính

Được thay thế bằng Thông 
tư  liên  tịch  số
03/2007/TTLTBTCBTP 
ngày 10/01/2007 của Bộ 
Tài chính, Bộ Tư pháp về 
hướng dẫn chế độ thu, nộp
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STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn 
bản Lý do hết hiệu lực

và quàn lý sửa đổi lệ phí 
đăng ký và phí cung cấp 
thông tin về giao dịch bảo 
đàm

51

Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT/BTP 
BTNMT ngày 04/7/2003 của Bộ Tư pháp, Bộ 
Tài nguyên  Môi trường hướng dẫn về trình 
tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông tin về 
thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và 
tài sản gắn liền với đất

Het hiệu lực từ ngày 
29/7/2005, là ngày Thông 
tư  liên  tịch  số
05/2005/TTLTBTP
BTNMT ngày 16/6/2005 
cùa Bộ Tư pháp, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
hướng dẫn việc đăng ký the 
chấp bào lãnh bàng quyền 
sừ dụng đất, tài sàn gan 
liền với đất có hiệu lực và 
thay thế Thông tư liên tịch 
03/2003/TTLT/BTP
BTNMT

52

Thông tư liên tịch sổ 01/2004/TTLT 
VKSNDTCBCATANDTCBTPBQPBTC 
ngày 25/3/2004 của Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân toi cao, 
Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 
quyết số 388/NQUBTVQH 11 ngày 
17/3/2003 cùa Ưỳ ban thường vụ Quốc hội về 
bồi thường thiệt hại cho người bị oan do 
người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng 
hình sự gây ra

Được thay thế bằng Thông 
tư  liên  tịch  số
04/2006/TTLT
VKSNDTCTANDTC 
BCABTPBQPBTC ngày 
22/11/2006 của Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao, Tòa 
án nhân dân tối cao, Bộ 
Công an, Bộ Tư pháp, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành một số 
quy địnhcủa Nghị quyết so 
388/NQUBTVQH 11 ngày 
17/3/2003 cùa Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội về bồi 
thường thiệt hại cho người 
bị oan do người có thẩm 
quyền trong hoạt động tố
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STT Số, ký hiệu, ngày ban hành, trích yếu văn 
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tụng hình sự gây ra

53

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BKH 
BTPBNGBCA ngày 25/5/2004 của Bộ Kế 
hoạch  Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, 
Bộ Công an hướng dẫn việc người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, người nứớc ngoài 
thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định 
số 51/1999/NĐCP ngày 08/7/1999 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến 
khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 
03/1998/QH10

Luật Khuyến khích đầu tư 
trong nước (sửa đổi) năm 
1998 đã hết hiệu lực;
Nghị định sổ 51/1999/NĐ 
CP đã được bãi bỏ bởi 
Nghị  định  số
108/2006/NĐCP  ngày
22/9/2006 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi thành một 
số điều của Luật Đầu tư
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QUYẾT ĐỊNH SÓ 129/2007/QĐTTg NGÀY 0282007 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ban hành quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 thảng 02 năm 1998; Pháp lệnh 

sửa đổi, .bổ sung một sổ điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 
năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bo sung một so điểu cùa Pháp lệnh Cán bộ, công 
chức ngày 29 thảng 4 năm 2003;

Căn cứ Quyết định sẻ 94/2006/QĐTTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thù 
tướng Chính phủ phê duyệt Ke hoạch cải cách hành chinh nhà nước giai đoạn 2006 
 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế văn hoá công sở tại các 
cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 
Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Căn cứ Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỳ ban 
nhân dân các cấp ban hành Quy chế văn hoá của cơ quan, địa phương mình .

THỦ TƯỚNG
NGUYỄN TÁN DŨNG
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QUY CHÉ
VÀN HOÁ CÔNG SỞ TẠI CÁC cơ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 129 /2007/QĐTTg 
ngày 02 tháng 8 năm 2007 cùa Thủ tưởng Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chinh
Quy chế này quy định về trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, bài trí công sở tại các cơ quan hành chính 
nhà nước bao gồm:

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
2. ửy ban nhân dân các cấp.
Quy chế này không áp dụng đối với các cơ quan đại diện ngoại giao cùa Việt 

Nam ở nước ngoài.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện văn hoá công sở
Việc thực hiện văn hoá công sở tuân thủ các nguyên tắc sau đây:
1. Phù hợp với truyền thống, bàn sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế  xã 

hội;
2.  Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

chuyên nghiệp, hiện đại;
3. Phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành 

chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước.
Điều 3. Mục đích
Việc thực hiện văn hoá công sở nhăm các mục đích sau đây:
1.  Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành 

chính nhà nước;
• 2. Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức 

trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sác nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Các hành vi bị cấm
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1. Hút thuốc lá trong phòng làm việc;
2.  Sử dụng đồ uống có cồn tại công sờ, trừ trường hợp được sự đồng ý của 

lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao;
3. Quảng cáo thương mại tại công sở.

Chương II

TRANG PHỤC, GIAO TIẾP VÀ ỨNG xử
CÙA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Mục 1
TRANG PHỤC CỦA CÁN BỌ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 5. Trang phục
1.  Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn 

gàng, lịch sự.
2.  Cán bộ, công chức, viên chức có trang phục riêng thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật.
Điều 6. Lễ phục
Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức là trang phục chính thức được sử 

dụng trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể, các cuộc tiếp khách nước ngoài.
1.  Lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức: bộ comple, áo sơ mi, 

cravat.
2.  Lễ phục của nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống, bộ 

comple nữ.
3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trang phục 

ngày hội dân tộc cũng coi là lễ phục.
Điều 7. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức
1. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ.
2. Thè cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, ảnh, họ và tên, chức 

danh, số hiệu của cán bộ, công chức, viên chức.
3. Bộ Nội vụ hướng dẫn thống nhất mẫu thẻ và cách đeo thẻ đối với cán bộ, 

công chức, viên chức.
Mục 2

GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA CÁN Bộ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Điều 8. Giao tiếp và ứng xử
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Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy 
định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp 
luật.

Trong giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch 
sự, tôn trọng. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng 
lóng, quát nạt.

Điều 9. Giao tiếp và ứng xử với nhân dân
Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải 

nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định 
liên quan đến giải quyết công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, 
gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 10. Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp
Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức phải 

có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác.
Điều 11. Giao tiếp qua điện thoại
Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, cơ 

quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công việc; 
không ngắt điện thoại đột ngột.

Chương III

BÀI TRÍ CÔNG SỞ

Mục 1 
QUÓC HUỸ, QUỐC KỲ

Điều 12. Treo Quốc huy
Quốc huy được treo trang trọng tại phía trên cổng chính hoặc toà nhà chính. 

Kích cỡ Quốc huy phải phù hợp với không gian treo. Không treo Quốc huy quá cũ 
hoặc bị hư hỏng.

Điều 13. Treo Quốc kỳ
1. Quốc kỳ được treo nơi trang trọng trước công sở hoặc toà nhà chính. Quốc 

kỳ phải đúng tiêu chuẩn về kích thước, màu sắc đã được Hiến pháp quy định.
2. Việc treo Quốc kỳ trong các buổi lễ, đón tiếp khách nước ngoài và lễ tang 

tuân theo quy định về nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức lễ 
tang.
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Mục 2 
BÀI TRÍ KHUÔN VIÊN CÔNG SỞ

Điều 14. Biển tên cơ quan
1. Cơ quan phải có biển tên được đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy 

đủ bàng tiếng Việt và địa chỉ của cơ quan.
2. Bộ Nội vụ hướng dẫn thống nhất cách thể hiện biển tên cơ quan.
Điều 15. Phòng làm việc
Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán 

bộ, công chức, viên chức.
Việc sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nẳp, khoa 

học, hợp lý.
Không lập bàn thờ, thắp hương, không đun, nấu trong phòng làm việc.
Điều 16. Khu vực để phương tiện giao thông
Cơ quan có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, 

công chức, viên chức và của người đến giao dịch, làm việc. Không thu phí gửi 
phương tiện giao thông của người đến giao dịch, làm việc.

THỦ TƯỚNG
NGUYÊN TÁN DŨNG
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PHÀN THỬ BA

NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 
VÈ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG CHỨC  
CHỨNG THỰC VÀ Hộ TỊCH  Hộ KHẢU
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I.  NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VÈ NGHIỆP vụ 
CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG  CHỨNG THựC

LUẬT CÔNG CHỨNG NÀM 2006

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sổ 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 
2001 của Quắc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về cõng chứng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành 

nghề công chứng, thủ tục công chứng và quàn lý nhà nước về công chứng.

Điều 2. Công chúng
Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp 

của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) bằng văn bàn mà 
theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu 
cầu công chứng.

Điều 3. Nguyên tắc hành nghề công chứng
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2. Khách quan, trung thực.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bàn công chứng.
4. Tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Điều 4. Văn bản công chứng
1. Hợp đồng, giao dịch bằng văn bản đã được công chứng theo quy định của 

Luật này gọi là văn bản công chứng.
2. Văn bàn công chứng bao gồm các nội dung sau đây:
a) Hợp đồng, giao dịch;
b) Lời chứng của công chứng viên.
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3.  Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và có 
đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Điều 5. Lời chứng của công chứng viên
Lời chứng của công chứng viên phải ghi rõ thời gian, địa điểm công chứng, 

họ, tên công chứng viên, tên tổ.chức hành nghề công chứng; chứng nhận người 
tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục 
đích, nội dung của hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo 
đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch là có thật, chữ ký trong hợp đồng, 
giao dịch là đúng chừ ký của người tham gia hợp đồng, giao dịch; có chữ ký của 
công chứng viên và đống dấu của tồ chức hành nghề công chứng.

Điều 6. Giá trị pháp lý của vãn bản công chứng
1. Văn bản công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong 

trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có 
quyền yêu cầu Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các 
bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thoà thuận khác.

2. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong văn 
bàn công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Toà án tuyên bố là vô 
hiệu.

Điều 7. Công chứng viên
Công chửng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật này, được 

bổ nhiệm để hành nghề công chứng.

Điều 8. Người yêu cầu công chứng
1. Người yêu cầu công chứng là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ 

chức nước ngoài.
Người yêu cầu công chứng là tổ chức thì việc yêu cầu công chứng được thực 

hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền 
của tổ chức đó.

2. Người yêu cầu công chứng phải có năng lực hành vi dân sự, xuất trình đủ 
các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc công chứng và chịu trách nhiệm về tính 
chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đó.

Điều 9. Người làm chứng.
1.  Trong trường hợp pháp luật quy định việc công chứng phải có người làm 

chứng hoặc trong trường hợp pháp luật không quy định việc công chứng phải có 
người làm chứng nhưng người yêu cầu công chứng không đọc được hoặc không 
nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được thì phải có người làm chứng.
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Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời, nếu họ không mời được 
thì công chứng viên chỉ định.

2.  Người làm chứng phài có đủ các điều kiện sau đây:
a) Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ về tài sản liên quan đến việc công 

chứng.
Điều 10. Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng
Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt.

Điều 11. Trách nhiệm quản lý nhà nước về công chứng
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công chứng.
2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quản lý 

nhà nước về công chứng và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Xây dựng và trình Chính phủ chính sách phát triển công chứng;
b)  Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật về công chứng;
c)  Quy định chương trình khung đào tạo nghề công chứng, quản lý việc tổ 

chức, đào tạo nghề công chứng; ban hành quy chế tập sự hành nghề công chứng; 
ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công .chứng; bổ nhiệm, miễn nhiệm công 
chứng viên; cấp thẻ công chứng viên;

d)  Hướng dẫn nghiệp vụ công chứng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
công chứng; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công 
chứng;

đ) Tồng kết, báo cáo Chính phủ về công chứng;
e)  Quản lý và thực hiện hợp tác quốc tế về công chứng.

3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc hướng 
dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công chứng của cơ quan đại diện ngoại giao, 
cơ quan lãnh sự của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây 
gọi chung là cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) và tồ chức bồi dưỡng nghiệp 
vụ công chứng cho viên chức lãnh sự, viên chức ngõại giao được giao thực hiện 
công chứng.

4.  Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm phổi hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về 
công chứng.
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5.  Uỷ ban nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trung ương (sau dây gọi là Uỳ 
ban nhân dân cấp tình) thực hiện việc quản lý nhà nước về công chứng tại địa 
phương và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a)  Thực hiện các biện pháp phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa 
phương để đáp ứng nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân; tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về công chứng;

b) Thành lập, giải thể Phòng công chứng; quyết định, thu hồi quyết định cho 
phép thành lập Văn phòng công chứng; tổ chức việc cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt 
động của Văn phòng công chứng;

c) Bảo đảm cơ sở vật chất và phương tiện làm việc ban đầu cho Phòng công 
chứng;

d) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về công 
chứng;

đ) Tổng hợp tình hình và thống kê về công chứng trong địa phương gửi Bộ Tư 
pháp.

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Nghiêm cấm công chứng viên thực hiện các hành vi sau đây:
a) Tiết lộ thông tin về nội dung công chứng mà mình biết được khi hành nghề, 

trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bàn hoặc pháp luật 
có quy định khác; sử dụng thông tin đó để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp cùa 
người khác;

b) Sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng;
c) Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ người yêu cầu 

công chứng ngoài phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác đã được xác 
định, thoả thuận;

d)  Thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp 
đồng, giao dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; công chứng liên quan đến 
tài sản, lợi ích của bàn thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc 
chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 
con dâu, con rể, ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của mình, của vợ hoặc 
chồng, cháu là con của con trai, con gái, con nuôi.

2. Nghiêm cấm người yêu cầu công chứng cung cấp thông tin, tài liệu sai sự 
thật.

3. Nghiêm cấm người làm chứng có hành vi gian dối, không trung thực.
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4.  Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động công 
chứng.

Chương II

CÔNG CHỨNG VIÊN

Điều 13. Tiêu chuẩn công chứng viên
1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân 

thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau 
đây thì được xem xét, bổ nhiệm làm công chứng viên:

a) Có bằng cử nhân luật;
b)  Có thời gian công tác pháp luật từ năm năm trở lên tại các cơ quan, tổ 

chức;
c) Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng;
d) Đã qua thời gian tập sự hành nghề công chứng;
đ) Có sức khoẻ bảo đàm hành nghề công chứng.
2. Thời gian đào tạo nghề công chứng và tập sự hành nghề công chứng được 

tính vào thời gian công tác pháp luật.

Điều 14. Đào tạo nghề công chứng
1. Người có bàng cử nhân luật được đăng ký tham dự khoá đào tạo nghề công 

chứng tại cơ sở đào tạo nghề công chứng.
2. Thời gian của khoá đào tạo nghề công chứng là sáu tháng.
Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề công chứng được cơ sở đào tạo 

nghề công chứng cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng.
3.  Bộ trường Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khoá đào tạo 

nghề công chứng và quy định việc công nhận đào tạo nghề công chứng ở nước 
ngoài.

Điều 15. Người được miễn đào tạo nghề công chứng
1. Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên; luật sư đã hành nghề từ ba 

năm trở lên.
2. Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật.
3. Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành kiểm 

sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao câp trong lĩnh 
vực pháp luật.
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Điều 16. Tập sự hành nghề công chứng
1. Người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng thì được 

tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công 
chứng là mười hai tháng, kể từ ngày tập sự tại tô chức hành nghề công chứng. 
Người tập sự hành nghề công chứng phải đăng ký tại Sở Tư pháp nơi có tổ chức 
hành nghề công chứng mà mình tập sự.

2. Người tập sự có thể tự liên hệ tập sự hành nghề công chứng tại một tổ chức 
hành nghề công chứng hoặc đề nghị Sở Tư pháp bố trí tập sự tại một tô chức hành 
nghề công chứng.

3. Người tập sự hành nghề công chứng được thực hiện các công việc liên quan 
đến công chứng do công chứng viên hướng dẫn phân công và chịu trách nhiệm 
trước công chứng viên hướng dẫn về những công việc đó; không được ký văn bản 
công chứng.

Khi hết thời gian tập sự, người tập sự hành nghề công chứng phải báo cáo kết 
quà tập sự bằng văn bản có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn vê năng lực 
chuyên môn, tư cách đạo đức gửi Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

Điều 17. Người được miễn tập sự hành nghề công chứng
Người được miễn đào tạo nghề công chứng quy định tại Điêu 15 của Luật này 

dược miễn tập sự hành nghề công chứng.

Điều 18. Bổ nhiệm công chứng viên
1.  Người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng có quyền đề nghị Bộ 

trường Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên. Hồ sơ đê nghị bô nhiệm công chứng 
viên gửi Sở Tư pháp ờ địa phương nơi đăng ký tập sự, gồm có:

a) Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên;
b) Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật;
c) Giấý tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;
d) Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng;
đ) Báo cáo kết quà tập sự hành nghề công chứng có nhận xét cùa công chứng 

viên hướng dẫn;
e) Sơ yếu lý lịch;
g) Giấy chứng nhận sức khoẻ.
2. Người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành 

nghề công chứng có quyền đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng 
viên. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm’công chứng viên gửi Bộ Tư pháp, gồm có:

a)  Đớn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên;
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b) Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sỹ luật hoặc bằng tiến sỹ luật;
c) Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập 

sự hành nghề công chứng;
d) Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác pháp luật;
đ) Sơ yếu lý lịch;
e) Giấy chứng nhận sức khoẻ.
3. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ 

nhiệm công chứng viên quy định tại khoản 1 Điều này, Sở Tư pháp phải có văn bàn 
dề nghị bổ nhiệm công chứng viên kèm theo hồ sơ gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 
trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ 
sơ. Người bị từ chối có quyền khiếu hại theo quy định của pháp luật.

4. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 
công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm công chứng 
viên; trường hợp từ chối phải thông báo bàng văn bản và nêu rõ lý do cho Sở Tư 
pháp, người nộp hồ sơ. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp 
luật.

Người được bổ nhiệm công chứng viên thì được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp 
thè công chứng viên.

Điều 19. Những trường hợp không được bổ nhiệm công chứng viên
1. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá 

án tích về tội phạm do vô ý; đã bị kết án về tội phạm do cố ý.
2. Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
3. Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
4. Cán bộ, công chức, viên chức bị buộc thôi việc.
5. Người bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỳ luật bằng hình 

thức xoá tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, bị tước quyền sử dụng chứng chi 
hành nghề luật sư.

Điều 20. Miễn nhiệm công chứng viên
1.  Công chứng viên được miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân hoặc 

chuyển làm công việc khác.
2. Công chứng viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a)  Không còn đù tiêu chuẩn công chứng viên theo quy định tại Điều 13 của 

Luật này;
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b) BỊ mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Kiêm nhiệm công việc khác;
d) Không hành nghề công chứng kể từ ngày được bồ nhiệm công chứng viên 

từ hai năm trở lên hoặc không hành nghề công chứng liên tục từ một năm trở lên;
đ) Đã bị xử phạt hành chính đến lần thứ hai trong hoạt động hành nghề công 

chứng mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị xử lý kỳ luật bằng hình thức cảnh cáo trở 
lên đến lần thứ hai mà còn tiếp tục vi phạm hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc;

e) Bị kết tội bằng bàn án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
3.  Bộ trưởng Bộ Tư pháp tự mình hoặc theo đề nghị của Sở Tư pháp ở địa 

phương nơi công chứng viên đang hành nghề công chứng, của Sở Tư pháp nơi đề 
nghị bổ nhiệm công chứng viên trong trường hợp công chứng viên chưa hành nghề 
công chứng quyết định miễn nhiệm công chứng viên.

HỒ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên trong các trường hợp quy định tại 
khoản 1 Điều này phải có đơn xin miền nhiệm của công chứng viên, văn bản đề 
nghị của Sờ Tư pháp.

Hồ sơ của Sờ Tư pháp đề nghị miễn nhiệm công chứng viên trong các trường 
hợp quy định tại khoản 2 Điều này phải có văn bản đề nghị của Sở Tư pháp và các 
tài liệu liên quan làm căn cứ cho việc đề nghị miễn nhiệm.

4. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận dược hô sơ đê nghị 
miễn nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định miễn 
nhiệm công chứng viên và quyết định thu hồi thẻ công chứng viên.

Điều 21. Tạm đình chỉ hành nghề công chứng
1.  Sở Tư pháp quyết định tạm đình chi hành nghề công chứng đối với công 

chứng viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d và đ 
khoản 2 Điều 20 của Luật này hoặc công chứng viên đang bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính.

2.  Sở Tư pháp quyết định huỳ bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công 
chứng đối với công chứng viên trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 2 
Điều 20 của Luật này;

b)  Có quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án hoặc khi có bàn án đã có 
hiệu lực của Toà án tuyên không có tội;

c) Không còn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính khác theo quy định của 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

126

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



3.  Quyết định tạm đình chi và quyết định huỷ bỏ quyết định tạm đình chỉ 
hành nghề công chứng phải được gửi cho công chứng viên, tổ chức hành nghề công 
chứng nơi công chứng viên làm việc, Uỳ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tư pháp.

Điều 22. Quyền và nghĩa vụ của công chúng viên
1. Công chứng viên có các quyền sau đây:
a)  Được lựa chọn nơi để hành nghề công chứng, trừ công chứng viên của 

Phòng công chứng;
b) Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu 

để thực hiện việc công chứng;
c) Các quyền khác quy định tại Luật này.
2. Công chứng viên có các nghĩa vụ sau đây:
a) Tuân thủ nguyên tắc hành nghề công chứng;
b)  Tôn trọng và bào vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công 

chứng;
c)  Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu 

công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;
d) Hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng.

Chương III

TỔ CHỨC HÀNH NGHÈ CÔNG CHỨNG

Điều 23. Hình thức tổ chức hành nghề công chứng
1. Phòng công chứng.
2. Văn phòng công chứng.

Điều 24. Phòng công chứng
1.  Phòng công chứng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

2. Phòng công chứng là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu 
và tài khoản riêng.

Người đại diện theo pháp luật của Phòng công chứng là Trưởng phòng. 
Trưởng Phòng công chứng phải là công chứng viên và do Chủ tịch Uỳ ban nhân 
dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Chính phủ quy định chế độ tài chính, con dấu của Phòng công chứng.
3. Tên gọi của Phòng công chứng bao gồm số thứ tự thành lập và tên của tình, 

thành phố trực thuộc Trung ương nơi Phòng công chứng được thành lập.
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Điều 25. Thành lập Phòng công chứng
1. Căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp xây dựng Đe 

án thành lập Phòng công chứng trình Uỷ ban nhân dân cấp tình xem xét, quyết 
định. Đề án nêu rõ về sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, 
địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

2.  Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày có quyết định thành lập Phòng 
công chứng, Sở Tư pháp phải đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương nơi quyết 
định thành lập trong ba số liên tiếp về các nội dung sau đây:

a) Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Phòng công chứng;
b)  Số, ngày, tháng, năm quyết định thành lập và ngày bắt đầu hoạt động của 

Phòng công chứng.
3.  Trong trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thay đổi tên gọi 

hoặc trụ sở của Phòng công chứng thì Sở Tư pháp phải đăng báo những nội dung 
thay đổi đó theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 26. Văn phòng công chứng
1. Văn phòng công chứng do công chứng viên thành lập.
Vãn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập được tô chức và 

hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng công chứng do hai công 
chứng viên trở lên thành lập được tồ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp 
danh.

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn 
phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên.

2.  Văn phòng công chứng có trụ sở, con dấu và lài khoản riêng, hoạt động 
theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp cùa công 
chứng viên, phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

Chính phủ quy định con dấu của Văn phòng công chứng.
3.  Tên gọi của Văn phòng công chứng do công chứng viên lựa chọn nhưng 

phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng”, không được trùng hoặc gây nhầm 
lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được sử dụng từ ngữ, ký 
hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân 
tộc.

Điều 27. Thành lập và đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
1.  Công chứng viên thành lập Vãn phòng công chứng phải có hồ sơ đề nghị 

thành lập Văn phòng công chứng gửi Ưỷ ban nhân dân cấp tinh, hồ sơ gồm có:
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a) Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng;
b) Đề án thành lập Văn phòng công chứng nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự 

kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế 
hoạch triển khai thực hiện;

c) Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên.
2. Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập 

Văn phòng công chứng, Uỳ ban nhân dân cấp tình xem xét, quyết định cho phép 
thành lập Văn phòng công chứng. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của 
pháp luật.

3. Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép 
thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp của địa 
phương cho phép thành lập. Khi đăng ký hoạt động phài có đơn đăng ký hoạt động, 
giấy tờ chứng minh về trụ sở ở địa phương nơi quyết định cho phép thành lập.

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ đăng ký 
hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đãng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; 
trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chôi 
có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Văn phòng công chứng dược hoạt động kể từ ngày Sở Tư pháp cấp giấy đăng 
ký hoạt động.

4. Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, nếu 
Văn phòng công chứng không hoạt động hoặc trong trường hợp Văn phòng công 
chứng không hoạt động liên tục từ ba tháng trở lên thì Sở Tư pháp thu hồi giấy 
đăng ký hoạt động.

5. Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép 
thành lập, Văn phòng công chứng không đăng ký hoạt động hoặc trong trường hợp 
Văn phòng công chứng bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động, Ưỷ ban nhân dân câp 
tỉnh thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Điều 28. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công 
chứng

Khi thay đổi trụ sở, tên gọi hoặc danh sách công chứng viên, Văn phòng công 
chứng phải có thông báo ngay bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt 
động.

Trong trường hợp thay đổi trụ sở hoặc tên gọi, Văn phòng công chứng được 
cấp lại giấy đăng ký hoạt động.

Điều 29. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của Văn
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phòng công chứng
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy đăng ký hoạt động 

hoặc cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi trụ sở, tên gọi của Văn phòng công 
chứng, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế, cơ quan thống 
kê, cơ quan Công an cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 
thuộc tinh, Ưỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi Văn phòng công chứng đặt trụ 
sờ.

Điều 30. Đăng báo nội dung đăng kỷ hoạt động của Văn phòng công 
chứng

1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, 
Văn phòng công chứng phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký 
hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung sau đây:

a) Tên gọi, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng;
b)  Họ, tên, sổ quyết định bồ nhiệm công chứng viên của công chứng viên 

hành nghề trong Văn phòng công chứng;
c) Số, ngày, tháng, năm cấp giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động và 

ngày bắt đầu hoạt động.
2. Trong trường hợp được câp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đôi trụ sở, 

tên gọi, Văn phòng công chứng phải đăng báo những nội dung giấy đăng ký hoạt 
động được cấp lại theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 31. Quyền của tổ chức hành nghề công chứng
1. Thuê nhân viên làm việc cho tổ chức hành nghề cồng chứng.
2. Thu phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác.
3. Các quyền khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan.

Điều 32. Nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng
1. Niêm yết lịch làm việc, thủ tục công chứng, phí công chứng, thù lao công 

chứng, nội quy tiếp người yêu cầu công chứng tại trụ sở của tổ chức hành nghề 
công chứng.

2. Thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính 
nhà nước.

3.  Chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống 
kê.

4.  Châp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc báo 
cáo, kiểm tra, thanh tra.
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5. Bồi thường thiệt hại do lỗi mà công chứng viên của tổ chức hành nghề công 
chứng gây ra cho người yêu cầu công chứng.

6. Lưu trữ hồ sơ công chứng.
7. Văn phòng công chứng có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 

cho công chứng viên của tổ chức mình.
8.  Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan.

Điều 33. Giải thể Phòng công chứng
1. Trong trường hợp không cần thiết duy trì Phòng công chứng thì Sở Tư pháp 

lập đề án giải thể Phòng công chứng, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, 
quyết định.

Phòng công chứng chì được giải thể sau khi thanh toán xong các khoản nợ, 
làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao động, thực hiện 
xong các yêu cầu công chứng dã tiếp nhận.

2.  Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày Uỳ ban nhân dân cấp tỉnh ra 
quyết định giải thể Phòng công chứng, Sở Tư pháp phải đăng báo trung ương hoặc 
báo địa phương trong hai số liên tiếp về việc giải thể Phòng công chứng.

Điều 34. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng
1. Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:
a) Tự chấm dứt hoạt động;
b) BỊ thu hồi giấy đăng ký hoạt động do Văn phòng công chứng vi phạm pháp 

luật hoặc không còn công chứng viên do bị miễn nhiệm.
2.  Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này thì chậm nhất là ba mươi ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt 
động, Văn phòng công chứng phải có báo cáo bằng văn bàn gửi Sở Tư pháp nơi 
đăng ký hoạt động.

Văn phòng công chứng có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, làm thù tục 
chấm dứt hợp dồng lao động đã ký với người lao động, thực hiện các yêu cầu công 
chứng đã tiếp nhận và đăng báo trung ương hoặc báo địa phương trong hai số liên 
tiếp về thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động.

Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt 
động Văn phòng công chứng với các cơ quan quy định tại Điều 29 của Luật này.

3.  Trong trường hợp Văn phòng công chứng chẩm dứt hoạt động theo quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều này thì trong thời hạn bày ngày làm việc, kể từ ngày 
thu hồi giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo băng văn bàn 
với các cơ quan quy định tại Điều 29 cùa Luật này.
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Văn phòng công chứng có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, làm thù tục 
chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao động; đối với yêu cầu công chứng 
đã tiếp nhận mà chưa công chứng thì phải trả lại hồ sơ yêu càu công chứng cho 
người yêu cầu công chứng và đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương trong hai 
số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động.

Chương IV

THỦ TỤC CÔNG CHỬNG HỢP ĐỎNG, GIAO DỊCH

Mục 1
THỦ TỤC CHUNG VÈ CÔNG CHỨNG HỢP ĐÒNG, GIAO DỊCH

Điều 35. Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn
1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các 

giấy tờ sau đây:
a) Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;
b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch;
c) Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
d) Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bàn sao giây 

tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sàn mà pháp luật quy định phải đăng 
ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan 
đến tài sản đó;

đ) Bàn sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật 
quy định phải có.

2. Bản sao quy định tại khoản 1 Điều này là bản chụp, bản in, bản đánh máy 
hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính 
và không phải có chứng thực.

Khi nộp bàn sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để 
đối chiếu.

3.  Công chửng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu 
công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định 
của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.

4. Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có 
vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, 
có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có 
sự nghi ngờ đối tượng của hợp đồng, giao dịch là không có thật thì công chứng viên 
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đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu 
công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường 
hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng.

5. Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; nếu trong dự thào 
hợp dồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xà hội, đối 
tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải 
chì rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công 
chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

6.  Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc 
công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu 
cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký 
vào từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào 
từng trang của hợp đồng, giao dịch.

Điều 36. Công chúng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo 
theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

1. Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ theo quy định tại các điểm a, 
c, d và đ khoản 1 Điều 35 của Luật này và nêu nội dung, ý định giao kết hợp đồng, 
giao dịch.

2. Công chứng viên thực hiện các việc quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 
35 của Luật này.

Trường hợp nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch là xác thực, không 
vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì công chứng viên soạn thào hợp 
đồng, giao dịch.

3. Người yêu cầu công chứng tự đọc dự thào hợp đồng, giao dịch hoặc công 
chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu 
công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào 
từng trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng 
trang của hợp đồng, giao dịch.

Điều 37. Thẩm quyền công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản
1.  Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công 

chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sàn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều này.

2.  Công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền 
công chứng di chúc, văn bàn từ chối nhận di sản là bất động sản.

Điều 38. Thời hạn công chứng
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1.  Thời hạn công chứng được xác định kể từ ngày tổ chức hành nghề công 
chứng nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng. Thời 
gian xác minh, giám định không tính vào thời hạn công chứng.

2. Thời hạn công chứng không quá hai ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao 
dịch yêu cầu công chứng phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn 
nhưng không quá mười ngày làm việc.

Điều 39. Địa điểm công chứng
1. Việc công chứng phải dược thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công 

chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sờ của tồ chức hành nghề 

công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể 
đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý 
do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Điều 40. Chữ viết trong văn bản công chứng
1. Chữ viết trong văn bản công chứng phải rõ ràng, dễ đọc, không được viết 

tắt hoặc viết bằng ký hiệu, không được viết xen dòng, viết đè dòng, không được tẩy 
xoá, không được để trống, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.  Thời điểm công chứng phải được ghi cả ngày, tháng, năm; có thê ghi giờ, 
phút nếu người yêu cầu công chứng dề nghị hoặc công chứng viên thây cân thiêt. 
Các con số phải được ghi cả bằng số và chữ, trừ trường hợp pháp luật có quy định 
khác.

Điều 41. Ký, điểm chỉ trong văn bản công chứng
1.  Người yêu cầu công chứng, người làm chứng phải ký vào vãn bản công 

chứng trước mặt công chứng viên.
Trong trường hợp người có thẩm quyền giao kết hợp đồng của lổ chức tín 

dụng, doanh nghiệp khác đã đăng ký chữ ký mẫu tại tổ chức hành nghề công chứng 
thì người đó có thể ký trước vào hợp đồng; công chứng viên phải đối chiếu chữ ký 
của họ trong hợp đồng với chữ ký mẫu trước khi thực hiện việc công chứng.

2. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong văn bản công chứng trong các 
trường hợp người yêu cầu công chứng, người làm chứng không ký được do khuyết 
tật hoặc không biết ký. Khi điểm chi, người yêu cầu công chứng, người làm chứng 
sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trò phải thì điềm chi 
bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm 
chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, cùa bàn tay nào.

3. Việc điểm chì cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường 
hợp sau dây:
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a) Công chứng di chúc;
b) Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng;
c)  Công chứng viên thấy cần thiết dể bào vệ quyền lợi cho người yêu cầu 

công chứng.

Điều 42. Việc ghi trang, tờ trong văn bản công chứng
Văn bản công chứng có từ hai trang trở lên thì từng trang phải được đánh số 

thứ tự. Văn bản công chứng có từ hai tờ trở lên phải được đóng dấu giáp lai giữa 
các tờ.

Điều 43. Sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng
1.  Lỗi kỹ thuật là lỗi do sai sót trong khi ghi chép, đánh máy, in ấn trong văn 

bản công chứng mà việc sửa lỗi đó không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ 
của người tham gia hợp đồng, giao dịch.

2.  Người thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng phải là công 
chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. 
Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt 
hoạt động hoặc giải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng 
dang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa lỗi kỹ thuật.

3. Khi sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng, công chứng viên có trách nhiệm 
đối chiếu từng lỗi cần sửa với các giấy tờ trong hồ sơ công chứng, gạch chân chỗ 
cần sửa, sau đó ghi chữ, dấu hoặc con số đã được sửa vào bên lề kèm theo chữ ký 
của mình và đóng dấu cùa tổ chức hành nghề công chứng. Công chứng viên có 
trách nhiệm thông báo việc sửa lỗi kỹ thuật đó cho người tham gia hợp đồng, giao 
dịch.

Điều 44. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch
1. Việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chì 

được thực hiện khi có sự thoả thuận, cam kết bằng văn bàn của tất cả những người 
đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó và phải được công chứng.

2. Người thực hiện việc công chứng sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao 
dịch phải là công chứng viên cùa tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc 
công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công 
chứng chấm dứt hoạt động hoặc giải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành 
nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, 
huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch.

3.  Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch được thực 
hiện theo thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương IV của Luật 
này.
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Điều 45. Người được đề nghị Toà án tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu
Công chứng viên, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người có 

quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đề nghị Toà án 
tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu khi có căn cứ cho ràng việc công chứng có vi 
phạm pháp luật.

Mục 2
THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐÒNG THÉ CHÁP BÁT ĐỘNG SẢN, 
DI CHÚC, VĂN BẢN THOẢ THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN, VÀN BẢN 

KHAI NHẬN DI SẢN, VÀN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN VÀ NHẬN LƯU 
GIỬDI CHÚC

Điều 46. Phạm vi áp dụng
Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản, di chúc, văn bản thoả 

thuận phân chia di sản, văn bàn khai nhận di sản, văn bản từ chối nhận di sàn được 
áp dụng theo quy định tại Mục này, đồng thời theo các quy định khác của Mục 1 
Chương này mà không trái với quy định của Mục này.

Điều 47. Công chửng họp đồng thế chấp bất động sản
1. Công chứng viên cùa tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng 

hợp đồng thế chấp bất động sản trong phạm vi tình, thành phố trực thuộc Trung 
ương nơi có bất dộng sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điêu này.

2. Nhiều bất dộng sản thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 
nhau cùng được thế chấp để bào đảm thực hiện một nghĩa vụ thì việc công chứng 
hợp đồng thế chấp đó do công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có trụ 
sở đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có một trong so bất động sản 
thực hiện.

3. Một bất động sản đã được thế chấp để bào đảm thực hiện một nghĩa vụ và 
hợp đồng thế chấp đã được công chứng mà sau đó được tiếp tục thế chấp để bảo 
đảm cho một nghĩa vụ khác trong phạm vi pháp luật cho phép thì các hợp đồng thế 
chấp tiếp theo phải do công chứng viên đã công chứng hợp đồng thế chấp lần đầu 
thực hiện công chứng. Trường hợp công chứng viên công chứng hợp đồng thế chấp 
lần đầu chuyển sang tổ chức hành nghề công chứng khác, không còn hành nghề 
công chứng hoặc không thể thực hiện việc công chứng thì công chứng viên thuộc tổ 
chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hợp đồng thế chấp công chứng hợp đồng 
đó.

Điều 48. Công chứng di chúc
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1.  Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc; không ủy 
quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

2. Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thẩn 
hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình 
hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng 
ép thì công chứng viên từ chối công chứng di chúc đó hoặc theo đề nghị của người 
lập di chúc tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Trong trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe doạ thì người yêu cầu 
công chứng không phải xuất trình đầy đủ giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 35 của 
Luật này nhưng phải ghi rõ trong văn bản công chứng.

3.  Di chúc đã dược công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa 
đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất 
kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. 
Trong trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề 
công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng 
đó biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

Điều 49. Công chứng vãn bản thoả thuận phân chia di sản
1.  Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc 

không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì họ có quyền yêu cầu 
cồng chứng văn bản thoả thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thoả thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể 
tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sàn của mình cho người thừa kế 
khác.

2. Trong trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy 
định phải đăng ký quyền sở hữu thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình giấy 
tờ để chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sàn 
đó.

Trong trường hợp thừa kế theo pháp luật, người yêu cầu công chứng còn phải 
xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được 
hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Trong trường hợp thừa kế theo di chúc, người yêu cầu công chứng còn phải 
xuất trình di chúc.

3.  Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là 
người có quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu tài sản và những người yêu cẩu công 
chứng đúng là người được hưởng di sàn; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng 
việc để lại di sàn và hưởng di sàn là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công 
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chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành 
xác minh.

4.  Văn bản thoả thuận phân chia di sàn đã được công chứng là một trong các 
căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sàn cho người được hưởng di sản.

Điều 50. Công chứng vãn bản khai nhận di sản
1.  Người duy nhất được hưởng di sàn theo pháp luật hoặc những người cùng 

được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có 
quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

2. Việc công chứng văn bản khai nhận di sản được thực hiện theo quy định 
tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 49 của Luật này.

Điều 51. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bàn từ chối nhận di sản. Khi 

yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải 
xuất trình giấy tờ tuỳ thân.

Điều 52. Nhận lưu giữ di chúc
1. Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu 

giữ di chúc của mình. Khi nhận lưu giữ di chúc, công chứng viên phải niêm phong 
bản di chúc trước mặt người lập di chúc, ghi giấy nhận lưu giữ và giao cho người 
lập di chúc.

2. Đối với di chúc đã được tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ nhưng 
sau đó giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì trước khi giải thể hoặc chấm dứt hoạt 
động, tổ chức hành nghề công chứng phải thoả thuận với người lập di chúc về việc 
chuyển cho tổ chức hành nghề công chứng khác lưu giữ di chúc. Trường hợp không 
thoả thuận được thì phải trả lại di chúc và phí lưu giữ di chúc cho người lập di 
chúc.

3. Việc công bố di chúc lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Chương V

LƯU TRỮ HÒ Sơ CÔNG CHỨNG

Điều 53. Hồ sơ công chứng
1.  Hồ sơ công chứng bao gồm phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, 

bàn chính văn bản công chứng, bàn sao các giấy tờ mà người yêu cầu công chứng 
đã nộp, các giấy tờ xác minh, giám định và giấy tờ liên quan khác.
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2.  IIỒ sơ công chứng phải được đánh số theo thứ tự thời gian phù hợp với việc 
ghi trong sổ công chứng.

Điều 54. Chế độ lưu trữ hồ sơ công chứng
1. Tổ chức hành nghề công chứng phải bảo quản chặt chẽ, thực hiện biện pháp 

an toàn đối với hồ sơ công chứng.
2.  Bản chính văn bản công chứng phải được lưu trữ trong thời hạn ít nhất là 

hai mươi năm; các giấy tờ khác trong hồ sơ công chứng phải được lưu trữ trong 
thời hạn ít nhất là năm năm.

3.  Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản 
về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, 
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì tổ chức 
hành nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các 
giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản 
chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trừ hồ sơ 
công chứng.

4.  Trong trường hợp Phòng công chứng bị giải thể thì hồ sơ công chứng phải 
được chuyển cho một Phòng công chứng khác hoặc một Văn phòng công chứng do 
Sở Tư pháp chỉ định.

Trong trường hợp Văn phòng công chứng chấm dứt hoạt động thì Văn phòng 
công chứng đó phải thoả thuận với một Văn phòng công chứng khác về việc tiếp 
nhận hồ sơ công chứng; nếu không thoà thuận được thì báo cáo Sở Tư pháp chi 
định một Phòng công chứng hoặc một Văn phòng công chứng khác tiếp nhận hồ sơ 
công chứng.

Điều 55. Cấp bản sao văn bản công chứng
1.  Việc cấp bàn sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp 

sau đây:
a) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy 

định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này;
b) Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền, 

nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.
2.  Việc cấp bàn sao văn bản công chứng do tổ chức hành nghề công chứng 

dang lưu trữ bàn chính văn bàn công chứng đó thực hiện.
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Chương VI

PHÍ CÔNG CHỨNG, THÙ LAO CÔNG CHỨNG

Điều 56. Phí công chứng
1.  Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, phí lưu giữ 

di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng.
Người yêu càu công chứng hợp đồng, giao dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao 

văn bản công chứng phải nộp phí công chửng.
2. Mức thu, chế độ thu, nộp, sừ dụng và quản lý phí công chứng được thực 

hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 57. Thù lao công chứng, chi phí khác
1. Người yêu cầu công chứng phải trà thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề 

công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp và 
các việc khác liên quan đến việc công chứng.

2. Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc 
thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu 
cầu công chứng phải trà chi phí đề thực hiện việc đó.

3. Mức thù lao đối với từng loại việc quy định tại khoản 1 Điều này do tổ chức 
hành nghề công chứng xác định.

Mức chi phí quy định tại khoản 2 Điều này do người yêu cầu công chứng và tồ 
chức hành nghề công chứng thoả thuận.

Chương VII

XỬ LÝ VI PHẠM, KHIÉU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP

Điều 58. Xử lý vi phạm đối với công chứng viên
Công chứng viên vi phạm quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức 

độ vi phạm mà bị xử lý kỳ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự, nếu gây thiệt hại .thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 59. Xử lý vi phạm đối với tổ chức hành nghề công chứng
Tổ chức hành nghề công chứng vi phạm quy định của Luật này thì bị xử phạt 

vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 60. Xử lý vi phạm đối với người có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích 
hợp pháp của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng

Người có chức vụ, quyền hạn mà có hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp 
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pháp của công chứng viên, tồ chức hành nghề công chứng hoặc càn trở công chứng 
viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện quyền, nghĩa vụ thì tuỳ theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu 
gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 61. Xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức hành nghề công chứng 
bất hợp pháp

1.  Cá nhân không đủ điều kiện hành nghề công chứng mà hành nghề công 
chứng dưới bất kỳ hình thức nào thì phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử phạt 
hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi 
thường theo quy định của pháp luật.

2.  Tổ chức không đủ điều kiện hành nghề công chứng mà hành nghề công 
chứng dưới bất kỳ hình thức nào thì phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử phạt' 
hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 62. Xủ' lý vi phạm đối với người yêu cầu công chứng
Người yêu cầu công chứng có hành vi sửa chữa giấy tờ, sử dụng giấy tờ già 

mạo hoặc có hành vi gian dối khác khi yêu cầu công chứng thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 63. Khiếu nại
Người yêu cầu công chứng có quyền khiếu nại về việc từ chối công chứng khi 

có căn cứ cho rằng việc từ chối đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình.

Trưởng Phòng công chứng, Trưởng Văn phòng công chứng có trách nhiệm 
giải quyết khiếu nại đối với việc từ chối công chứng trong thời hạn không quá ba 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trường hợp không đồng ý với 
quyết định giải quyết khiếu nại của Trưởng Phòng công chứng, Trường Văn phòng 
công chứng, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Giám đốc Sở Tư pháp. Trong 
thời hạn không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Giám 
đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết.

Điều 64. Giải quyết tranh chấp
Trong trường hợp giữa người yêu cầu công chứng và công chứng viên, tổ 

chức hành nghề công chứng có tranh chấp liên quan đến hoạt động hành nghề công 
chứng thì các bên có quyền khởi kiện vụ việc ra Toà án để giải quyết tranh chấp đó.
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Chương VIII 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 65. Việc công chứng của cơ quan đại diện Việt Nam ờ nước ngoài
1.  Cơ quan đại diện Việt Nam ờ nước ngoài có thẩm quyền công chứng các 

hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật này và pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, 
trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp 
bất động sản, hợp đồng góp vốn bằng bất động sản, văn bản thoả thuận phân chia di 
sản, văn bản khai nhận di sản là bất động sản.

2. Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực hiện công chứng 
phải có bằng cử nhân luật hoặc được bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng.

3. Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao thực hiện công chứng theo thủ tục 
quy định tại Chương IV của Luật này, có quyền quy định tại các điểm b và c khoản 
1 Điều 22 của Luật này và nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều 22 
của Luật này.

Điều 66. Điều khoản chuyển tiếp
1. Người đang là công chứng viên thi được tiếp tục hành nghề công chứng 

theo quy định của Luật này.
2. Trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, các Phòng công 

chứng đang hoạt động theo quy định cùa Nghị định số 75/2000/NĐCP ngày 8 
tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực phải được chuyên 
đổi theo quy định của Luật này.

Bộ Tư pháp chù trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẩn việc 
chuyển đồi đối với các Phòng công chứng.

3.  Phòng công chửng đang lưu trữ hồ sơ công chứng tiếp tục lưu trừ hô sơ 
công chứng theo quy định của Luật này. Thời hạn lưu trừ hồ sơ công chứng được 
tính từ ngày Luật này có hiệu lực.

Điều 67. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xà hội chù nghĩa l 'iệỉ .Vuzn khoá 
XI, Sỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng ỉ ỉ năm 2006

CHÙ TỊCH QVỒC HỘI 
NGUYÊN PHỦ TRỌNG
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NGHỊ ĐỊNH SÓ 79/2007/NĐCP NGÀY 1852007
CỦA CHÍNH PHỦ

về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

NGHI ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc; chứng 

thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; giá trị pháp lý của bản sao được cấp 
từ sổ gốc, bản sao và chữ ký được chứng thực; quản lý nhà nước về cấp bàn sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Điều 2. Giải thích từ ngũ'

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.  “Bàn chính" là bàn do cơ quan, tồ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên có 

giá trị pháp lý để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và chứng thực bản sao.

2.  "Bản sao" là bản chụp, bản in, bản đánh máy, bản đánh máy vi tính hoặc 
bản viết tay có nội dung đầy đủ, chính xác như sổ gốc hoặc bản chính.

3. “Sổ gốc" là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản chính lập ra khi 
thực hiện việc cấp bản chính, trong đó có ghi đầy đủ những nội dung như bản chính 
mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp.

4.  “Cấp bản sao từ sổ gốc" là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn 
cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc phải có nội dung đúng với nội 
dung ghi trong sổ gốc.
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5.  “Chứng thực bản sao từ bàn chính” là việc cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng 
thực bàn sao là đúng với bàn chính.

6.  "Chứng thực chữ ký" là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định tại Điều 5 của Nghị đinh này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ 
ký của người đã yêu cầu chứng thực.

Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được 
chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực

1.  Bàn sao được cấp từ sồ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính theo 
quy định tại Nghị định này có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các 
giao dịch.

2. Chữ ký được chứng thực theo quy định tại Nghị định này có giá trị chứng 
minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm 
của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

Điều 4. Thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc
Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản 

sao từ sổ gốc.
Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính 

hoặc sau thời điểm cấp bản chính.
Việc cấp bản sao từ sổ gốc các giấy tờ hộ tịch được thực hiện theo quy định 

của Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về 
đăng ký và quản lý hộ tịch.

Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký

1.  Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tình (sau đây gọi là 
Phòng Tư pháp cấp huyện) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a)  Chứng thực bản sao từ bàn chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước 
ngoài;

b) Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bàn từ tiếng nước 
ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiêng nước ngoài; chứng thực chữ ký 
trong các giầy tờ, văn bản băng tiếng nước ngoài;

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện chứng thực 
các việc theo quy định tại khoản 1 Điều này và đóng dấu của Phòng Tư pháp.
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2. ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau dây gọi là ủy ban nhân dân cấp 
xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bàng tiếng Việt;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bàng tiếng Việt.

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực các 
việc theo quy định tại khoản 2 Điều này và đóng dấu của ủy ban nhân dân cấp xã.

3.  Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a)  Chứng thực bàn sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và 
tiếng nước ngoài;

b)  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng 
nước ngoài; chừ ký người dịch trong các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng 
Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao của Cơ quan đại diện Việt Nam ờ 
nước ngoài thực hiện chứng thực các việc theo thẩm quyền và đóng dấu của Cơ 
quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

4. Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chữ ký quy định tại Điều này 
không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao
1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng 

thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường 
hợp có dấu hiệu nghi ngờ bàn sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bàn sao không có chứng thực có quyền yêu cầu 
xuất trình bàn chính để đối chiếu. Người đối chiếu phải ký xác nhận vào bản sao và 
chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bàn chính.

Điều 7. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
1.  Người yêu cầu cấp bàn sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 

chứng thực chữ ký phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.
2.  Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí tại khoản 1 Điều này 

do Hội đồng nhân dân tình, thành phố trực thuộc Trưng ương quy định theo hướng 
dẫn của Bộ Tài chính.
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Chương II

CÁP BẢN SAO TỪ SỎ GỐC, CHỨNG THựC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, 
CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Mục 1
CÁP BẢN SAỎ TỪ SỎ GỐC

Điều 8. Người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc

1. Người được cấp bản chính.

2. Người đại diện hợp pháp, người được uỷ quyền của người được cấp bản 
chính.

3. Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được 
cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.

Điều 9. Thủ tục yêu cầu cấp bản sao tù' sổ gốc

1. Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu 
cầu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua bưu điện.

2. Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình chứng minh thư nhân 
dân hoặc, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là những người được . 
quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 8 của Nghị định này thì còn phải xuất trình 
thêm giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc.

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc qua bưu điện thì người yêu 
càu phải gửi đầy đủ các giấy tờ được quy định tại khoản này (bàn chính hoặc bản 
sao có chứng thực).

Điều 10. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
1. Cơ quan, tổ chức đang quản lý sồ gốc xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của 

việc yêu cầu cấp bản sao, đối chiếu với sổ gốc để cấp bàn sao cho người yêu cầu. 
Nội dung bàn sao phải đúng với nội dung đã ghi trong sồ gốc.

2. Thời hạn cấp bản sao được thực hiện như sau.
a) Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;

b) Trong trường hợp yêu cầu được gửi qua bưu điện thì chậm nhất là trong 3 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu (theo dấu ngày đến cùa bưu điện), cơ 
quan, tô chức cấp bản sao phải gửi bản sao cho người yêu cầu.
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3.  Người yêu cầu cấp bàn sao qua bưu điện phải trả lệ phi cấp bản sao và cước 
phí bưu điện cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.

Mục 2
CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản 
chính

1. Có quyền yêu cầu bất kỳ cơ quan có thẩm quyền chứng thực nào quy định 
tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Nghị định này thực hiện việc chứng thực, không 
phụ thuộc nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

2.  Trong trường hợp bị từ chối chứng thực người yêu cầu chứng thực có 
quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền chứng thực giải thích rõ lý do, nếu không 
đồng ý với lý do đó thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp cùa các giấy tờ mà họ 
xuất trình khi yêu cầu chứng thực.

Điều 12. Nghĩa vụ và quyền của người thực hiện chứng thực
1. Thực hiện việc chứng thực một cách trung thực, khách quan, chính xác; đáp 

ứng đủ số lượng bản sao theo yêu cầu của người yêu cầu chứng thực.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chứng thực.
3. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin cần thiết 

cho việc xác minh tính hợp pháp cùa các giấy tờ, văn bản được yêu cầu chứng thực.
4. Lập biên bàn tạm giữ giấy tờ, văn bản có dấu hiệu giả mạo; phối hợp với cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý các trường hợp sử dụng giấy tờ già 
mạo.

5. Trong trường hợp từ chối chứng thực, người thực hiện chứng thực phải giải 
thích rõ lý do cho người yêu cầu chứng thực; nếu việc chứng thực không thuộc 
thẩm quyền của cơ quan mình thì hướng dẫn họ đến cơ quan khác có thẩm quyền.

Điều 13. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
1. Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ sau đây:
a) Bản chính;
b) Bản sao cần chứng thực.
2. Người thực hiện chứng thực phải kiểm tra tính hợp pháp của bản chính, nếu 

phát hiện bản chính có dấu hiệu già mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng thực 
chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực.
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3. Người thực hiện chứng thực đối chiếu bàn sao với bàn chính, nếu bản sao 
đúng với bản chính thì chứng thực. Khi chửng thực bản sao từ bàn chính người 
thực hiện chứng thực phải ghi rõ “chứng thực bàn sao đúng với bản chính", ngày,

, tháng, năm chứng thực, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền 
chứng thực.

4.  Trang đàu tiên của bàn sao phải được ghi rõ chữ "BẢN SAO" vào chỗ 
trống phía trên bên phải, nếu bản sao có từ hai tờ trở lên thì phài đóng dấu giáp lai.

Điều 14. Địa điểm chứng thực bản sao từ bản chính
1.  Việc chứng thực được thực hiện tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền 

chứng thực. Cơ quan có thẩm quyền chứng thực phải bố trí cán bộ để tiếp nhận yêu 
cầu chứng thực hàng ngày. Cán bộ tiếp dân phải đeo thè công chức.

2. Tại trụ sở của cơ quan có thẩm quyền chứng thực phải niêm yết công khai 
lịch làm việc, thẩm quyền, thủ tục, thời gian chứng thực và lệ phí chứng thực.

Điều 15. Thời hạn thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính
Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực bàn sao từ bản chính trong thời gian làm 

việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi 
làm việc đó; trường hợp yêu cầu chứng thực với sổ lượng lớn thì việc chứng thực 
có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc.

Điều 16. Trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính
Người thực hiện chứng thực bàn sao từ bản chính không được thực hiện 

chứng thực trong các trường hợp sau đây:
1. Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc già mạo.
2.  Bàn chính đã bị tẩy xóa, sừa chữa, thêm, bớt hoặc đà bị hư hỏng, cũ nát 

không thể xác định rõ nội dung.
3.  Bàn chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng theo quy định cùa pháp luật.
4. Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực 

hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
5. Các giấy tờ, văn bàn khác mà pháp luật quy định không được sao.

Mục 3 
CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Điều 17. Thủ tục chứng thực chữ ký
1.  Cá nhân yêu cầu chứng thực chữ ký của mình phài xuất trình các giấy tờ 

sau đây:
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a) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác;
b) Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó.
2. Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.
3. Người thực hiện chứng thực phải ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực; địa 

diểm chứng thực; số giấy tờ tuỳ thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi 
cấp; chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chừ ký của người yêu cầu chứng thực; 
sau đó ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Điều 18. Chứng thực chữ ký của người dịch
1. Người dịch phải là người thông thạo tiếng nước ngoài cần dịch.
2. Người dịch phải cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản 

dịch.
3. Việc chứng thực chữ ký của người dịch được thực hiện theo thủ tục chứng 

thực chữ ký được quy định tại Điều 17 của Nghị định này.
4.  Trang dầu tiên của bàn dịch phải được ghi rõ chữ "BẢN DỊCH” vào chỗ 

trống phía trên bên phải. Neu bản dịch có từ hai trang trở lên thì phải đánh số trang 
theo thứ tự và phải đóng dấu giáp lai giữa các tờ. Bản dịch phải được đính kèm với 
bàn sao của giấy tờ cần dịch.

Điều 19. Thòi hạn chứng thực chữ ký
Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực chữ ký trong thời gian làm việc buổi sáng 

hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; 
trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì 
thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 3 ngày làm việc.

Chương III

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ CÁP BẢN SAO TỪ SỎ GÓC, CHỬNG THựC 
BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THựC CHỮ KÝ

Điều 20. Nội dung quản lý nhà nước về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực 
bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

1.  Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cấp bản sao từ sồ gốc, chứng 
thực bản sao từ bàn chính, chứng thực chữ ký.

2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thực hiện quàn .lý 
nhà nước về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bàn sao từ bản chính, chứng thực 
chữ ký có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a)  Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bàn 
quy phạm pháp luật, chi đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, chỉ đạo việc tuyên 
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truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về cấp bàn 
sao từ sổ gốc, chứng thực bàn sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

b)  Tổng kết, báo cáo Chính phủ về công tác quàn lý nhà nước trong việc cấp 
bàn sao từ sồ gốc, chứng thực bản sao từ bàn chính, chứng thực chữ ký.

3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc hướng 
dẫn, kiểm tra, thanh tra, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cấp bàn sao từ sổ gốc, chứng 
thực bàn sao từ bàn chính, chứng thực chữ ký của Cơ quan đại diện Việt Nam ở 
nước ngoài và viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao được giao thực hiện nhiệm 
vụ.

4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện 
quản lý nhà nước về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký.

5. ủy ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh) thực hiện việc quàn lý nhà nước về cấp bản sao từ sổ gốc, 
chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký tại địa phương cỏ nhiệm vụ, 
quyền hạn sau đây:

a) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã 
về việc cấp bàn sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

b) Kiểm tra, thanh tra hoạt động cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ 
bản chính, chứng thực chữ ký của ủy ban nhân dân cấp huyện;

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng thực chữ ký;

d)  Tổng hợp tình hình và thống kê số liệu về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 
thực bàn sao từ bàn chính, chứng thực chữ ký trong địa phương gừi Bộ Tư pháp 
theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

6. ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về cấp bản sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong địa phương mình 
có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ủy ban nhân dân cấp xã về việc cấp 
bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

b) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

c) Tổng hợp tình hình và thống kê số liệu về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 
thực bàn sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để báo cáo ủy ban nhân dân cấp tinh 
theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.
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Điều 21. Sổ cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký

1.  Mỗi việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện đều phải ghi vào sổ và 
lưu trữ tại cơ quan đó.

2. Đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính thì cơ quan chứng thực phải 
lưu một bàn sao để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết. Thời hạn lưu trữ bản sao tối 
thiểu là 2 năm. Khi hết hạn lưu trữ, việc tiêu huỷ bàn sao được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về lưu trữ.

3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao 
từ bàn chính, chứng thực chữ ký phải thực hiện các biện pháp an toàn, phòng chống 
cháy, nổ, ẩm ướt, mối, mọt đối với sổ sách, giấy tờ được lưu trữ.

Điều 22. Xử lý vi phạm
1.  Trong khi thi hành nhiệm vụ, quyền hạn về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng 

thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, người thực hiện nhiệm vụ do thiếu 
tinh thần trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định của Nghị định này và các vãn 
bản quy phạm pháp luật khác thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật.

2.  Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, 
chứng thực chữ ký có hành vi sửa chữa giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả mạo thì tùy 
mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Người yêu cầu chứng thực chữ ký của mình trong bản dịch mà dịch sai gây 
thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại, việc tố cáo, giải quyết tố cáo đối với các 

hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp bàn sao từ số gốc, chứng thực bản sao từ 
bản chính, chứng thực chữ ký được giải quyết theo quy định của pháp luật

Chương IV 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và 
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thay thế các quy định về chứng thực bản sao, chữ ký trong Nghị định số 
75/2000/NĐCP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về Công chứng, chứng 
thực.

Điều 25. Tổ chức thực hiện
1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cùa mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHÙ
Thủ tướng 

NGUYẺN TÁN DŨNG
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THÔNG Tư LIÊN TỊCH SỐ 04/2006/TTLTBTPBTNMT
NGÀY 1362006 CỦA Bộ Tư PHÁP VÀ Bộ TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƯỜNG
Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện 

quyền của người sử dụng đất

Căn cử Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định sổ 181/2004/NĐCP ngày 29 thảng 10 năm 2004 của Chính 

phù về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐCP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính 

phù về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật 
Đât đai và Nghị định số 187/2004/NĐCP về việc chuyển công ty nhà nước thành 
công ty co phần;

Căn cứ Nghị định sổ 75/2000/NĐCP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chỉnh 
phù về công chứng, chứng thực;

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐCP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định sổ 91/2002/NĐCP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường;

Liên tịch Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công 
chứng của Phòng Công chứng và chứng thực của Uỳ ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn đối với hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất như sau:

I  NHỮNG VÁN ĐÈ CHUNG
1.  Phạm vi điều chỉnh
1.1.  Thông tư này hướng dẫn việc công chứng cùa Phòng Công chứng và 

chứng thực của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với các hợp đồng, văn 
bản sau đây:

a)  Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thuê, thuê lại quyền sử 
dụng đất; hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 
đất của người thứ ba mà Luật Đất đai gọi là bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất (gọi 
là hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất); hợp dồng góp vốn băng quyền sử dụng 
đất; di chúc để thừa kế quyền sử dụng đất, văn bản phân chia thừa kế quyền sử 
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dụng đất, văn bàn nhận thừa kế quyền sử dụng đất trong trường hợp người nhận 
thừa kế là người duy nhất (sau đây gọi là hợp đồng, vãn bàn về quyền sử dụng đất);

b) Hợp đồng mua bán, thuê, tặng cho, thế chấp tài sản gắn liền với đất; hợp 
đồng góp vốn băng tài sàn gắn liền với đất; di chúc để thừa kế tài sản gắn liền với 
đất, văn bàn phân chia thừa kế tài sàn gắn liền với đất; văn bản nhận thừa kể tài sàn 
gắn liền với đất trong trường hợp người nhận thừa kể là người duy nhất (sau đây 
gọi là hợp đồng, văn bản về tài sản gắn liền với đất);

c) Hợp đồng thể chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gẳn liền 
với đất;

d) Hợp đồng, văn bàn về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
đ) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai 

mà tài sàn đó gắn liền với đất.
Hợp đồng, văn bản nêu tại các điểm 1.1 a, 1.1 b, 1.1 c, 1.1 d và 1.1 đ nêu trên sau 

đây gọi là hợp đồng, văn bản về bất động sản.
1.2.  Việc xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, 

khu kinh tể, khu công nghệ cao được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.3 khoản 
2, điểm 5.2 khoản 5, khoản 6 Mục I và khoản 4 Mục II của Thông tư này.

2. Công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản
2.1. Hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là tổ chức 

trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài thì công chứng tại Phòng Công chứng.

2.2.  Hợp đồng, văn bàn về bất động sàn mà bên có bất động sản là hộ gia 
đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn hình thức công chứng tại 
Phòng Công chửng hoặc chứng thực tại Uỳ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 
có bất động sản.

2.3. Hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, 
khu công nghệ cao thì xác nhận tại Ban quàn lý Khu công nghiệp, Ban quản lý Khu 
Kinh tế, Ban quản lý Khu công nghệ cao (sau đây gọi là Ban quản lý).

3. Hợp đồng, văn bản về bất động sản
3.1. Các bên giao kết hợp đồng hoặc xác lập văn bản về bất động sản có thể tự 

soạn thảo hoặc yêu cầu Phòng Công chứng, Ưỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, 
Ban quàn lý soạn thảo hợp đồng, văn bàn.

3.2.  Nội dung hợp đồng, văn bản về bất động sản phải bảo đàm không vi 
phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

3.3. Việc so'ạn thảo hợp đồng, văn bản về bất động sàn có thể tham khảo các 
mẫu hợp đồng, văn bản ban hành kèm theo Thông tư này.

154

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



4.  Trách nhiệm của các bên giao kết hợp đồng hoặc xác lập văn bản về 
bất động sản

Các bên giao kết hợp đồng hoặc xác lập văn bàn về bất động sản phải chịu 
trách nhiệm về:

4.1. Tính hợp pháp của các giấy tờ do mình xuất trình;
4.2. Bảo đảm các nguyên tắc giao kết hợp đồng hoặc xác lập văn bản theo quy 

định của pháp luật về dân sự.
5. Trách nhiệm của Công chứng viên, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban 

nhân dân xã, phưòng, thị trấn
5.1.  Khi thực hiện công chứng, chứng thực thì Công chứng viên, Chù tịch 

hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm về:
a) Thời điểm, địa điểm công chứng, chứng thực;
b) Năng lực hành vi dân sự của các bên giao kết hợp đồng hoặc xác lập văn 

bàn về bất động sản tại thời điểm công chứng, chứng thực;
c) Nội dung thoả thuận của các bên giao kết hợp đồng hoặc nội dung văn bản 

về bất động sản không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
d) Chữ ký của các bên giao kết hợp đồng hoặc xác lập văn bản về bất động 

sản.
5.2.  Khi thực hiện xác nhận thì Trưởng Ban quản lý phải chịu trách nhiệm 

như trách nhiệm của Công chứng viên, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Uỳ ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn nêu tại điểm 5.1 khoản này.

6. Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sờ Tài nguyên và Môi trường, 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, 
Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng 
đất (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) có trách nhiệm cung cấp 
dịch vụ thông tin về đất đai theo yêu cầu của Công chứng viên, Chủ tịch hoặc Phó 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Trưởng Ban quàn lý.

II  THỦ TỤC, TRÌNH Tự CÔNG CHỨNG, CHỨNG THựC HỢP 
ĐÒNG, VĂN BẢN VÈ BÁT ĐỘNG SẢN

1.  Hồ sơ yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động 
sản

1.1.  Hồ sơ hợp lệ yêu cầu công chứng, chứng thực bao gồm:
a)  Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bàn (Mầu số 01/PYC) hoặc Phiếu 

yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (Mau số 31/PYC);
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b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bàn sao giấy tờ chứng 
minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

c) Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định cùa 
Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; bản sao 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sừ dụng đất ở được cấp theo quy 
định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; bản sao 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy 
định của pháp luật về nhà ở (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

Trường hợp trong thời hạn theo quy định tại Điều 184 của Nghị định số 
181/2004/NĐCP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất 
đai, nếu người đang sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì 
phải có bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các 
khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; trường hợp người sử dụng đất có tên 
trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì phải có xác nhận bằng văn bản 
(bản sao) của Ưỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

d) Hợp đồng, văn bàn về bất động sàn.
1.2.  Ngoài các giấy tờ nêu tại điểm 1.1 khoản này, tuỳ vào từng trường hợp cụ 

thể mà hồ sơ yêu cầu công chứng, chứng thực còn có thêm một hoặc các giấy tờ 
sau đây:

a) Bàn sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất 
nông nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất 
nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc 
rừng đặc dụng, trong khu vực rừng phòng hộ;

b) Đơn xin tách thửa, hợp thừa trong trường hợp thực hiện quyền cùa người 
sừ dụng đất đối với một phần thửa đất;

c) Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sàn, giấy tờ chứng minh quan hệ 
giữa người để lại di sản và người được hưởng di sàn, nếu là người được hưởng di 
sàn theo pháp luật;

Bản sao Di chúc, Giấy chứng tử của người để lại di sản, nếu là người được 
hưởng di sản theo di chúc mà trong di chúc đó không xác định rõ phần di sản được 
hưởng của từng người;

Bàn sao Giấy chứng tử cùa người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ 
giữa người để lại di sàn và người được hưởng di sản mà người nhận thừa kế là 
người duy nhất;

d) Bản sao Giấy chứng nhận quyển sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của 
pháp luật về nhà ờ, Giấy chứng nhận quyền sở hừu công trình xây dựng được cấp 
theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐCP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của 
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Chính phủ (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hừu tài sản gắn liền với đât) 
đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó bán, cho 
thuê, thừa kế, lặng cho, thế chấp, góp vốn;

đ) Văn bàn xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất đã trả không có nguồn gốc ngân sách nhà nước đối với trường hợp bên có 
quyền sử dụng đất là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 
đất; được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền 
thuê đất cho cà thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời 
hạn thuê đất đã được trà tiền còn lại ít nhất là 5 năm; tồ chức kinh tế nhận chuyển 
nhượng quyền sừ dụng đất;

e)  Bàn sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong 
tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây 
dựng hoặc phải lập dự án đầu tư.

1.3.  Phòng Công chứng, Ưỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn không được đòi 
hỏi người yêu cầu công chứng, chứng thực nộp thêm giấy tờ ngoài các giấy tờ trong 
hồ sơ yêu cầu công chứng, chứng thực nêu tại điểm 1.1 và 1.2 khoản này.

2.  Trình tự công chứng hợp đồng, văn bản về bất động sản
2.1. Người yêu càu công chứng nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu công chứng và 

xuất trình bản chính của giấy tờ đà nộp bàn sao để đối chiếu; Phòng Công chứng 
tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ yêu cầu công chứng.

Trường hợp người có bất động sản không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất nhưng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các 
khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai hoặc có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất mà hiện trạng sử dụng đất biến động so với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất thì Phòng Công chứng phải gửi Phiếu yêu cầu cung cấp thông 
tin địa chính (Mau số 03/PYCCC) đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để 
yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất có dấu hiệu đà bị sửa chữa hoặc giả mạo, nếu thấy cần thiết thì Phòng 
Công chứng gửi Phiếu yêu cầu (Mau số 03/PYCCC) đến Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất để yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất. Thời gian cung cấp thông tin 
về thửa đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không tính vào thời hạn 
công chứng nêu tại điểm 2.4 khoản này.

2.2. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng hợp lệ thì Phòng Công chứng ghi 
vào Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch (ban hành kèm theo Thông tư so 
03/2001/TPCC ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 75/2000/NĐCP ngày 08 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về công 
chứng, chứng thực) và thực hiện công chứng. Trường hợp không công chứng được 
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trong ngày nhận hồ sơ thì Phòng Công chứng ghi vào sổ công chứng hợp đồng, 
giao dịch, viết Phiếu hẹn (Mầu số 02/PH) trao cho người yêu cầu công chứng.

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu công chứng mà phát hiện 
người có bất động sản không đù điều kiện thực hiện quyền của người có bất động 
sản theo quy định của pháp luật thì Phòng Công chứng trả lại hồ sơ và thông báo rõ 
lý do bằng văn bàn cho người yêu cầu công chứng.

2.3. Trường hợp công chứng văn bàn phân chia tài sản thừa kế, văn bản nhận 
tài sản thừa kế thì thời hạn niêm yết 30 ngày đối với việc phân chia tài sản thừa kế, 
nhận tài sàn thừa kế không tính vào thời hạn công chứng nêu tại điểm 2.4 khoản 
này.

2.4. Thời hạn công chứng hợp đồng, văn bản về bất động sản cụ thể như sau:
a) Trong ngày nhận hồ sơ đối với hợp đồng, văn bản về bất động sản trong 

trường hợp là hộ gia đình, cá nhân; nếu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau ba (03) 
giờ chiều thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp 
theo; trường hợp hợp đồng, văn bản cỏ tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b) Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ dối với 
hợp đồng, văn bàn về bất động sản trong trường hợp là tổ chức trong nước, người 
Việt Nam định cư ờ nước ngoài, tồ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; trường 
hợp hợp đồng thế chấp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ.

3.  Trình tự chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản
3.1.  Người yêu cầu chứng thực nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực và 

xuất trình bản chính cùa giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; cán bộ tư pháp  hộ 
tịch xã, phường, thị trấn tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực.

Trường hợp người có bất động sản không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất nhưng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các 
khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai hoặc có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất mà hiện trạng sử dụng đất biến động so với nội dung ghi trong Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất thì cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn phải xác nhận các thông 
tin về thửa đất. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dấu hiệu đã bị 
sửa chữa hoặc già mạo, nếu cần thiết phải xác minh thì Uỷ ban nhân dân xã, 
phường, thị trấn gửi Phiếu yêu cầu (Mầu số 33/PYCCC) đến Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất để yêu cầu cung cấp thông tin về thửa đất. Thời gian cung cấp 
thông tin về thửa đất của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất không tính vào 
thời hạn chứng thực nêu tại điểm 3.4 khoản này.
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3.2. Trường hợp hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ thì cán bộ tư pháp  hộ tịch 
xã, phường, thị trấn ghi vào sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch (mẫu so 61/SCT) 
và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện 
ký chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản. Trường hợp không chứng thực 
được trong ngày nhận hồ sơ thì cán bộ tư pháp  hộ tịch xã, phường, thị trấn ghi vào 
Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch, viết Phiếu hẹn (Mầu số 32/PH) trao cho người 
yêu cầu chứng thực.

Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc khi giải quyết yêu cầu chứng thực mà phát hiện 
người có bất động sàn không đủ điều kiện thực hiện quyền của người có bất động 
sản theo quy định của pháp luật thì cán bộ tư pháp  hộ tịch xã, phường, thị trấn trà 
lại hồ sơ và thông báo rõ lý do bằng văn bàn cho người yêu cầu chứng thực.

3.3. Trường hợp chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế, văn bản nhận 
tài sàn thừa kế thì thời hạn niêm yết 30 ngày đối với việc phân chia tài sản thừa kể, 
nhận tài sản thừa kế không tính vào thời hạn chứng thực nêu tại điểm 3.4 khoản 
này.

3.4. Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất dộng sản được thực hiện trong 
ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc 
chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp 
hợp dồng, vãn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.5. Việc thu, nộp và quàn lý sử dụng phí, lệ phí chứng thực của Uỷ ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

4.  Thủ tục, trình tự xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong 
khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

Thù tục, trình tự xác nhận hợp đồng, vàn bản về bất động sản tại Ban quàn lý 
thực hiện theo hướng dẫn nêu tại khoản 1 và khoản 2 Mục này.

III  TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo.
Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu phiếu, hợp đồng, văn bản về bất 

động sản sau đây:
1.1.  Các mẫu sử dụng cho Phòng Công chứng:

Mầu số 01/PYC Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản

Mau số 02/PH Phiếu hẹn
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Mau số 03/PYCCC Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Mầu số 04/PCC Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mau số 05/HĐCĐ Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ 
gia đình, cá nhân

Mầu số 06/HĐCN Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất

Mẩu số 07/HĐCN Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mầu số 08/HĐMB Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Mầu số 09/HĐMB Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

Mầu số 10/HĐTA Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 
đất

Mầu số 11/HĐTA Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

Mau số 12/HĐTA Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

Mầu số  13/HĐTA  Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

Mầu số  14/HĐT  Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất

Mầu số  15/HĐT  Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Mầu số  16/HĐT  Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Mầu số 17/HĐT Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

Mau số 18/HĐTC Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 
đất

Mầu số 19/HĐTC Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Mầu số 20/HĐTC Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

Mẩu số 21/HĐTC Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

Mầu số 22/HĐGV Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền 
với đất

Mầu số 23/HĐGV Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất 

Mẩu số 24/HĐGV Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Mầu số 25/HĐGV Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Mau số 26/HĐUQ Hợp đồng uỳ quyền
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Mầu số 27/DC Di chúc

Mau so 28/VBPC Văn bàn phân chia tài sản thừa kế

Mầu số 29/VBN Văn bàn nhận tài sản thừa kế

Mầu số 30/VBTC Văn bàn từ chối nhận tài sản thừa kế

1.2. Các mẫu sử dụng cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Mầu số 31/PYC

Mẩu số 32/PH

Mầu số 33/PYCCC

Mầu số 34/PCC

Mầu số 35/HĐCĐ

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

Phiếu hẹn

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của 
hộ gia đình, cá nhân

Mầu số 36/HĐCN Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sàn gắn 
liền với dất

Mầu sổ 37/HĐCN

Mầu số 38/HĐMB

Mầu số 39/HĐMB

Mầu số 40/HĐTA

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền 
với đất

Mầu SỐ41/HĐTA

Mầu số 42/HĐTA

Mầu số 43/HĐTA

Mầu số 44/HĐT

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 
đất

Mầu số 45/HĐT

Mầu số 46/HĐT

Mầu số 47/HĐT

Mầu số 48/HĐTC

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất

Mầu số 49/HĐTC Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
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Mau số 50/HĐTC

Mầu số 51/HĐTC

Mầu số 52/HĐGV

Mầu số 53/HĐGV

Mầu số 54/HĐGV

Mầu số 55/HĐGV

Mẩu số 56/HĐUQ

Mầu số 57/DC

Mẫu số 58/VBPC

Mầu số 59/VBN

Mầu số 60/VBTC

Mau số 61/SCT

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất

Hợp đồng góp vốn bàng quyền sừ dụng đất

Hợp đồng góp vốn bàng tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Hợp dồng uỷ quyền

Di chúc

Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Văn bản nhận tài sản thừa kế

Văn bàn từ chối nhận tài sản thừa kế

Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch

1.3.  Các mẫu sử dụng cho Ban quàn lý:

Mầu số 62/PYC Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản

Mầu số 63/PH Phiếu hẹn

Mầu số 64/PYCCC Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Mầu số 65/PCC Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Đối với mẫu hợp đồng, văn bản về bất động sản thì Ban quản lý sử dụng các 
mẫu từ mẫu số 05 đến mẫu số 30 nêu tại điểm 1.1 khoản này.

2. Đối với huyện đảo chưa có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Uỳ ban nhân 
dân huyện thực hiện chứng thực hợp đồng, văn bàn về bất động sản của hộ gia 
đình, cá nhân.

Đối với huyện đảo chưa có Phòng Công chứng thì Uỳ ban nhân dân huyện 
thực hiện chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản của tổ chức trong nước, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

3. Hợp đồng, vãn bàn về bất động sản đã được công chứng, chứng thực trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phài thực hiện công chứng, 
chứng thực lại theo hướng dẫn của Thông tư này.
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4. ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm 
tổ chức và chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành 
liên quan và ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện 
Thông tư này.

5.  Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn 
nghiệp vụ cho các Phòng Công chứng, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và 
Ưỳ ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện Thông tư này.

6. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có khó khăn, vướng mắc thì 
phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, giải 
quyết.

Bộ TRƯỜNG
Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

MAI ÁI TRỰC

Bộ TRƯỞNG
Bộ TƯ PHÁP

UÔNG CHU LƯU
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Mẩu số 01/PYC

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

PHIẾU YÊU CÀU CÔNG CHỬNG 
HỢP ĐÒNG, VÀN BẢN

Kỉnh gửi: Phòng Công chứng số..... tỉnh/thành phổ....................

Họ và tên người nộp phiếu:....................................................................
Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................
Số điện thoại:........................................................................................
Email:....................................................................................................
Số Fax:..................................................................................................
Yêu cầu công chửng về:.......................................................................

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1......................................................................................................................
2 .......................................................................................................................
3 ......................................................................................................................
4 .......................................................................................................................
5 ......................................................................................................................
6 ......................................................................................................................
7 ......................................................................................................................
8 ......................................................................................................................
9 ......................................................................................................................
10 ....................................................................................................................
Thời gian nhận phiếu........giờ, ngày....... /......z.......

NGƯỜI NHẬN PHIẾU  NGƯỜI Nộp PHIÉU
(Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)
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Mau số 02/PH

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÌNH (THÀNH PHỐ)..............  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

PHIÉU HẸN

Ngày......tháng........ năm......... (....... giờ), Phòng Công chứng đã nhận hồ sơ ỵêu
cầu công chứng do ông/bà:............................................nộp.

Địa chỉ liên hệ:...................................................................................
Số điện thoại:.....................................................................................
về việc:..............................................................................................
Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu cỏ) có mặt tại Phòng Công chứng 

số............... tinh/thành phố ................................................................ vào  hồi .........giờ,
ngày.........tháng...........năm............. , để nhận kết quả công chứng.

NGƯỜI GHI PHIÉU HẸN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 03/PYCCC

PHÒNG CÔNG CHÚNG SỒ.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TINH (THANH PHO)................ Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Sô:..... /PYCCC  ......... , ngày.....thảng.......năm...........

PHIẾU YÊU CÀU CUNG CÁP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất..............................

Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về thửa đất cho 
người sử dụng đất có tên sau đây để phục vụ cho việc công chứng hợp đồng, văn bản thực 
hiện quyền cùa người sử dụng đất:

 Tên người sử dụng đất:....................................................................
 Địa chỉ người sử dụng đất:..............................................................

 Địa chỉ thửa đất:..............................................................................

J Hình thức sử dụng
J Mục đích sử dụng
■i Thời hạn sử dụng
J Nguồn gốc sử dụng
ỉ Những hạn chế về quyền sử dụng

Các thông tin yêu cầu cung cấp (ô được đánh dấu “X” là nội dung cần cung cấp 
thông tin):

Tên người sử dụng đất
Thửa đất số
Tờ bản đồ số

■Ỉ Địa chỉ thửa đất
Diện tích

Đề nghị Vãn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi “Phiếu cung cấp thông tin địa 
chính” về thông tin theo ô đã được đánh dấu “X” nêu trên cho Phòng Công chứng sô 
.............tỉnh/thành phố........................................

CÔNG CHỨNG VIÊN 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 04/PCC

VÀN PHÒNG.ĐĂNG KÝ 
QUYỀN SỬ DỤNG ĐÁT...

Số:..... /PCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

, ngày.... tháng.......nãm

PHIẾU CUNG CÁP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Phòng Công chứng số.....tình/thành phố.........................

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về các nội dung theo ô đã 
được đánh dấu “X” tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính số........./PYCCC ngày
......./...... /......... của Quý Phòng như sau:

 Tên người sử dụng đất:............................................................................

 Thửa đất số:........................................
 Tờ bản đồ số:........................................
 Địa chi thửa đất:........................................................................................
 Diện tích:..........................m2, (bằng chữ:................................................)
 Hình thức sử dụng: + Sử dụng chung:.............m2

+ Sử dụng riêng:..............m2
 Mục đích sử dụng:.....................................................................................
 Thời hạn sử dụng:......................................................................................
 Nguồn gốc sử dụng:...................................................................................

 Những hạn chế về quyền sử dụng:.............................................................

GIÁM ĐỐC
(Ký, đỏng dấu và ghi rõ họ tên)

167

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Mẩu số 05/HĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐỎNG CHUYÊN ĐỎI QUYÈN sử DỤNG 
ĐÁT NÔNG NGHIỆP CỦA Hộ GIA ĐÌNH, CA NHÂN

Chúng tôi gồm có:
Bên A(l)

Bên B(l)
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Hai bẽn đồng ý thực hiện việc chuyển đồi quyền sử dụng đắt theo các thoả thuận sau 
đầy:

ĐIỀU 1
CÁC QUYÊN SỬ DỤNG ĐÁT CHUYỀN ĐỎI

1.  Quyền sử dụng đất cùa bên A đối với thửa đất theo...............................
.......................................................................................................................(2),
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bàn đồ số:...............................................
 Địa chi thửa đất:.......................................................................................
 Diện tích:.............................. m2 (bằng chữ:............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...........................................

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoà thuận là:............................. đông
(bằng chữ:.................................................................................đồng Việt Nam).
2.  Quyền sử dụng đất cùa bên B đối với thửa đất theo..............................
........................ ..............................................................................................(2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chỉ thửa đất:....................... ................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:............................................ )
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 Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng:.....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Nhũng hạn chế về quyền sử dụng dất (nếu có):...........................................

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoà thuận là:............................. đồng
(bằng chữ:...................................................................................đồng Việt Nam).
3.  Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là:.....................................đồng
(bàng chữ:..................................................................................đồng Việt Nam).

ĐIÊU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐÃNG KÝ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT

1. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 cùa Hợp đồng
này cùng với giây tờ vê quyên sử dụng đât cho nhau vào thời diêm...........

2. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các thửa đất 
chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIÈU 3
THANH TOÁN CHÊNH LỆCH VÈ GIÁ TRỊ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT

1. Bên....... trà cho bên........khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất nêu tại
khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này.

2. Phương thức thanh toán:...................................................................................

3.  Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị nêu tại khoản 3 Điêu 1 của Hợp đông 
này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
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ĐIÊU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc chuyển dổi quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do:
 Bên A chịu trách nhiệm nộp.................................
 Bên B chịu trách nhiệm nộp.................................

ĐIÊU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án cỏ 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÈU 6 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng dất theo quy định của 

pháp luật;
3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng 

này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
4.1. Thửa đất không có tranh chấp;
4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bào đảm thi hành án;
5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU........  (10)
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ĐIÊU........
ĐIÊU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kêt Hợp đông này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(ll)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng...........năm......... (bằng chữ.............................................. )
tại..................................................................................................................(12),
tôi............................................, Công chứng viên, Phòng Công chứng số......... ,
tỉnh/thành phố............................................

CÔNG CHỨNG:

 Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
được giao kết giữa bên A là ........................................................................ và bên B là
.............................................................. ;  các bên đã tự nguyện thoà thuận giao kêt hợp 
đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
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 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

......................................................................................................... ............... (13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mỗi bàn chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bàn chính.
Số..............................., quyển số..............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 06/HĐCN

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG CHUYÊN NHựỢNG QUYÊN sử DỤNG ĐÁT 
VÀ TÀI SẢN GÁN LIÈN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gôm có:
Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (I):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất theo các thoà thuận sau đây:

ĐIÊU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GÁN LIÈN 

VỚI ĐÁT CHUYÊN NHƯỢNG

1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo.....................................

.... .....................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bản đồ số:................................................
 Địa chì thửa đất:.........................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:............................................. )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:.....................................m2
+ Sử dụng chung:...................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):............................................

2. Tài sản gắn liền với đất là (3):............................
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Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có:............................................................

..... .................................................................................................................... (4)

ĐIÊU 2
GIÁ CHUYÊN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1
của Hợp đồng này là:.......................................................................đồng

(bằng chữ:.................................................................................. đồng Việt Nam).
2.  Phương thức thanh toán:.................................................................................

3.  Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐÀNG KÝ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT, ĐĂNG KÝ 

QUYÈN SỞ HỮU TÀI SẢN GÁN LIÊN VỚI ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp
đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho bên B vào thời diêm.........................................

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đãng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu 
tài sàn gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIÈU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền 
với đất theo Hợp đồng này do bên.................... chịu trách nhiệm nộp.
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ĐIÊU 5  ____
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Họp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyêt được thì một trong hai bên có quyên khởi kiện đê yêu câu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 6 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi 

trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyên sử dụng đất, quyền sở hữu tài sàn gắn liền với đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU........  (10)
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ĐIỆU  ....... .
ĐIÈU  KHOẢN  CUỐI  CÙNG

Hai  bên  đã hiểu  rõ  quyền,  nghĩa vụ,  lợi  ích hợp pháp  của mình  và hậu  quả pháp  lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên) (11)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(ỉ l)

LỜI  CHỨNG  CỦA  CÔNG  CHỨNG  VIÊN

năm.........(bằng chữNgày.........tháng,

t ạ i .......................

tô i .......................
.............................................................................(12),  .
, Công chứng viên, Phòng Công chứng s ố ..........,

tỉnh/thành p h ố .................................................

CÔNG  CHỨNG:

 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và  tài  sàn gắn  liền với đất được giao
kết giữa bên A là..................................và bên B là................................................................... ;

các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại  thời  điểm  công chứng,  các  bên đã giao  kết hợp đồng  có  năng  lực  hành  vi  dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

  Nội  dung  thoả  thuận  của  các  bên  trong  hợp  đồng  không  vi  phạm  điều  cấm  cùa 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
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.......................................................................................................................... (13)
 Hợp đồng này được làm thành....... bản chính (mỗi bàn chính gồm...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A..... bản chính;
+ Bên B..... bàn chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số...............................  quyển số...............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mầu số 07/HĐCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP  ĐÒNG  CHUYỀN  NHƯỢNG  QUYÈN  s ử   DỤNG  ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên chuyển nhượng (sau đây gọi  là bên A) (1):

Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả 
thuận sau đây:

ĐIÊU 1
QUYÊN SỬ DỤNG ĐÁT CHUYẺN NHƯỢNG

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo....................................

......................................................................... •........................................... (2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chỉ thửa đất:.......................................................................................
 Diện tích:.............................. m2 (bàng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...........................................

ĐIÈU 2
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 
  đồng
(bằng chữ:................................................................................. đồng Việt Nam).
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2. Phương thức thanh toán:................................................................................

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIÊU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN sử DỤNG ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về
quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm.......................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật.

ĐIÊU 4 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng 
này do bên..................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Họp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tồn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
họp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 6 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan:
1.1.  Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng 

sự thật;
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1.2. Thửa đất thuộc trường hợp dược chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy 
dịnh của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa dất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đàm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp dồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)

ĐIÊU ....... .
ĐIÊU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rò họ tên)(lỉ)

Bên B
(Ký và ghi rô họ tên) (11)
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ....................................................... )
tại................................................................................................................... (12),
tôi............................................ , Công chứng viên, Phòng Công chứng số......... ,
tỉnh/thành phố............................................

CÔNG CHỨNG:

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là
................................................................................................................... và bên B là 
........................................................................................ ; các bên đà tự nguyện thoả thuận 
giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên ưong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

.............................................................................................................................. (13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bàn chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A..... bàn chính;
+ Bên B......bàn chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số...............................   quyển số...............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 08/HĐMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG MUA BÁN TÀI SẢN GÁN LIÈN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên bán (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên mua (sau đây gọi là bên Đ) (1):
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Hai  bên  đồng  ý  thực hiện  việc mua bán  tài  sàn gắn  liền  với  đất  với  theo  các  thoả 
thuận sau đây :

ĐIÊU  1 
TÀI  SẢN  MUA  BÁN

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo..................................................

.........................................................................................................................   (4),  cụ
thể như sau (3 ):................................

...............................nêu trên là tài sàn gắn liền với thửa đất sau:

 Tên người sử dụng đất:..............................................................................

 Thửa đất số :..................................................
 Tờ bàn đồ số:.................................................
 Địa chi thửa đất:.........................................................................................

 Diện tích:................................m2 (bằng chữ:............................................. )

 Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:.........................................
 Thời hạn sử dụng:..........................................
 Nguồn gốc sử dụng:......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...................................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có :........................................................................
..... .............           (2)
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ĐIÊU 2 
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá mua bán tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:................................
..................................................................................................................... đồng 
(bằng chữ:..................................................................................đồng Việt Nam).
2.  Phương thức thanh toán:.....................................................................................

3.  Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐÀNG KÝ QUYÈN SỞ HỮU TÀI SẢN 

GÁN LIỀN VỚI ĐÁT, ĐÀNG KÝ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về
quyên sở hữu tài sản găn liên với đât, giây tờ vê quyên sử dụng đât cho bên B vào thời 
diêm.....................................................................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền 
sử dụng đât theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 4 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sàn gắn liền với đất theo Hợp đồng này 
do bên.....................chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyêt trên nguyên tăc tôn trọng quyên lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyêt được thì một trong hai bên có quyên khởi kiện đê yêu câu toà án cỏ 
thâm quyên giải quyêt theo quy định của pháp luật.
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ĐIÊU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu frách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sàn đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tài sàn thuộc trường hợp được bán tài sản gắn liền với đất theo quy định của 

pháp luật
1.3. Tại thời điểm giao kết Họp đồng này:
a) Tài sàn và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;

. b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi ưong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi frong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sàn gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại 

Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sàn gắn liền với đất, quyền sử 
dụng đất;

2.3. Việc giao kết Họp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Họp đồng này.

ĐIÈU........  (10)
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ĐIÊU........
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
cùa việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l I)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tén)(ll)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ...............................................)
tại................................................................................................................. (12),
tôi........................................... , Công chứng viên, Phòng Công chứng số......... ,
tình/thành phố............................................

CÔNG CHỨNG:

  Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là
...............................................  và bên B 
là ......................................................................................................... ; các bên đã tự
nguyện thoà thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xà hội;

................................................................................................  (13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bàn chính (mỗi bản chính gồm........tờ...........

trang), giao cho:
+ Bên A..... bản chính;
+ Bên B......bản chính;
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Lưu tại Phòng Công chứng một bàn chính.
số...................• quyển số..................TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 09/HĐMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG MUA BÁN CÀN Hộ NHÀ CHUNG cư

Chúng tôi gồm có:
Bên bán (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên mua (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đông ý thực hiện việc mua bán căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau 
đây:

ĐIÊU 1
CÀN Hộ MUA BÁN

Căn hộ thuộc quyển sở hữu của bên A theo................................................  

thể như sau:
(5), cụ

 Địa chi :..........................................
 Căn hộ sổ:..................... tầng...........
 Tổng diện tích sử dụng:..................
 Diện tích xây dựng:........................
 Kết cấu nhà:.....................
 Số tầng nhà chung cư:............... tầng

Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bản đồ số:................................................
 Địa chỉ thửa đất:........................................................................................
 Diện tích:............................   m2 (bàng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

4 Sử dụng riêng:.....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:..........................................
 Nguồn gốc sử dụng:......................................
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Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):......................................... ...

ĐIÈU 2 
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá mua bán căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:.............................đồng
(bằng chữ:...................................................................................đồng Việt Nam).
2.  Phương thức thanh toán:..............................................................................

3.  Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIÊU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYÈN SỞ HỮU CĂN Hộ

1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về 
quyền sờ hừu căn hộ, quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hừu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định cùa pháp luật.

ĐIÈU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán căn hộ theo Hợp đồng này do bên 
....................chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tăc tôn trọng quyên lợi của nhau; trong trường 
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họp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện đề yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 6 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp dồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đổng này:
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đàm thi hành án;
1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp dồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ vê quyền sở hữu căn hộ, quyên sử dụng đât;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)
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ĐIÊU........
ĐIÈU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Kỷ và ghi rõ họ tên)(l Ị)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tén)(l 1)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng........... năm......... (bằng chữ.....................................................)
tại.................................................................................................................. (12),
tôi............................................ , Công chứng viên, Phòng Công chứng số......... ,
tinh/thành phố............................................

CÔNG CHỬNG:

  Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là
.............................................................................................................................. và bên B 
là ........................................................................................................ ; các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao két hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp dồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

......................................................................................................................... (13)
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 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mỗi bản chính gồm........tờ, ..
trang), giao cho:

+ Bên A bản chính;
4 Bên B......bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bàn chính.
Số............................... , quyển số...............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 10/HĐTA

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG TẶNG CHO QUYÈN sử DỤNG ĐÁT 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất 
theo các thoả thuận sau đây :

ĐIÊU 1
QUỴÈN SỬ DỤNG ĐÁT VÀ TÀI SẢN 
GẮN LIÈN VỚI ĐÁT TẶNG CHO

1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo.........................................
..............................................................................................................................(2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bàn đồ so:................................................
 Địa chỉ thửa đất:........................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bàng chữ:.............................................. )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:................................... m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):................................................

2. Tài sàn gắn liền với đất là (3):.......................
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Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có:.................................................................
..... .............  (4)
Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dất nêu trên là.......................
............................................đồng
(bằng chữ:...............................................................................đồng Việt Nam)

............................................................................................................................ (6)

ĐIÊU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐÀNG KÝ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT, ĐĂNG KÝ 

QUYÊN SỞ HỬU TÀI SẢN GÁN LIÈN VỚI ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thừa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp
đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sàn gắn liền với 
dất cho bên B vào thời điểm.........................................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sàn gan 
liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 3
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 
dất theo Hợp đồng này do bên...........................chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyêt được thì một trong hai bên có quyên khởi kiện đê yêu câu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
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1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sàn gắn liền với đất đà ghi 

trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dổi, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thừa đất và tài sàn gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sàn gắn liền với đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU ......... (10)
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ĐIÊU ........
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ ỉ)

Ben B
(Ký và ghi rõ họ tên)(ỉl)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ ............................................. )
tại.................................................................................................................. (12),
tôi............................................ , Công chứng viên, Phòng Công chứng số......... ,
tỉnh/thành phố............................................

CÔNG CHỬNG:

 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất được giao kết
giữa bên A là.................................................................................................. và

bên B là...................................................................................................................;
các bên đã tự nguyện thoà thuận giao kết hợp đồng;
 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 

sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 

pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

(13)
 Hợp đồng này được làm thành 

trang), giao cho:
bản chính (mỗi bản chính gồm...... tờ,........

+ Bên A.....bàn chính;
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+ Bên B......bàn chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bàn chính.
Số.................  , quyển số...............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỬNG VIÊN
(Ký, đóng dấn và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số n/HĐTA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG TẶNG CHO QUYÈN sử DỤNG ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau
đây:

ĐIỀU 1
QUYÈN SỬ DỤNG ĐÁT TẶNG CHO

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo..........................................

.... .................  (2),
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:..................................................
 Tờ bản đồ số:.................................................
 Địa chỉ thửa đất:..........................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:..............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sừ dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:.........................................
 Thời hạn sử dụng:..........................................
 Nguồn gốc sử dụng:......................................
Nhũng hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):.................................................

Giá trị quyền sử dụng đất là
(bằng chữ:...........................................

........................... đồng
đồng Việt Nam)

..............................................................................................................................(6)

ĐIÈU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

1.  Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều  1  của Hợp đồng này cùng giấy tờ vê
quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ............................................
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2.  Bên B có nghĩa vụ dăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyển theo quy 
định của pháp luật.

ĐIÊU 3
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do 
bên............chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Họp dồng này là đúng 

sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường họp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Họp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng dất không bị kê biên để bảo đàm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sử dụng đất;
205

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2.3. Việc giao kết Hợp dồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU........  (10)

ĐIÈU........
ĐIỀU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỬNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ....................................................)
tại...................................................................................................................... (12),
tôi............................................   Công chứng viên, Phòng Công chứng số............. ,
tỉnh/thành phố............................................

CÔNG CHỨNG:

 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là
.................................................................. và bên
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B là ............................................................................................................ ;  các bên đà tự
nguyện thoả thuận giao két hợp đồng;

 Tại thời điềm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo dức xã hội;

..............................................................................................................................(13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mỗi bản chính gồm.......tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A..... bàn chính;
+ Bên B..... bàn chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số............................... , quyển số...............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 12/HĐTA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG TẶNG CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho tài sản gắn liền với đất theo các thoà thuận 
sau đây:

ĐIÈU 1 
TÀI SẢN TẶNG CHO

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo......... .............................................

........................................................ :................................................................... (4), 
cụ thể như sau (3):....................................

.............. ............... nêu trên là tài sàn gắn liền với thửa đất sau:
 Tên người sử dụng đất:..................................................................................
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bản đồ số:................................................
 Địa chỉ thửa đất:..........................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:.................................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):................................................
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Giấy tờ về quyền sử dụng đất có:.......................................................................

................................................................................................................................ (2)
Giá trị tài sản nêu trên là..............................................................................đồng
(bằng chữ:..........................................................................................đồng Việt Nam)

................................................................................................................................ (6)

ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐÀNG KÝ QUYÊN SỎ HỮU TÀI SẢN 
GẮN LIÊN VỚI ĐÁT, ĐẢNG KÝ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời 
điểm..............................................................

2. Bên B có nghĩa vụ đãng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền 
sử dụng đất, tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIÈU 3
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho tài sản.gắn liền với đất theo Hợp đồng này 
do bên............ chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp dồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyêt trên nguyên tăc tôn trọng quyên lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan:
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1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sàn đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 
thật;

1.2. Tài sản thuộc trường hợp được tặng cho tài sản gắn liền với đất theo quy định 
cùa pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sản và thừa đất có tài sản không có tranh chấp;
b) Tài sản và quyền sử dụng dất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao két Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đà ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2.  Đà xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất cỏ tài sản nêu tại 

Điều 1 của Hợp dồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gan liền với đất, quyền sử 
dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU ........  (10)

ĐIÊU....... .
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(Il)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ 1)
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LỜI CHỬNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........tháng..........năm........ (bằng chữ...................................................)
tại ..............................................................................................  (12),

tôi...........................................   Công chứng viên, Phòng Công chứng số..............,
tỉnh/thành phố...........................................

CÔNG CHỨNG:

  Hợp dồng tặng cho tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là
..................................................................................................................................và bên 
B là ......  ;  các bên dã tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm diều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

............................................................................................................................(13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bàn chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số..............................., quyển số.............. TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 13/HĐTA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG TẶNG CHO CĂN Hộ NHÀ CHUNG cư

Chúng tôi gôm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau 
đây:

ĐIÈU ỉ 
CÀN Hộ TẶNG CHO

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo.......................................................

......... ........    (5), 
cụ thể như sau:
 Địa chỉ:.........................................................
 Căn hộ số:........... ..........tầng........................
 Tổng diện tích sử dụng:..................
 Diện tích xây dựng:........................
 Kết cấu nhà:.....................
 Số tầng nhà chung cư:............... tầng
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
 Thửa đất số:..................................................
 Tờ bàn đồ số:.................................................
 Địa chỉ thửa đất:..........................................................................................
 Diện tích:............................... m2 (bằng chữ:..............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):........................................................
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Giá trị căn hộ nêu trên là................................................................................... đồng
(bằng chữ:........................................................................................ đồng Việt Nam)

................................................................................................................................ (6)

ĐIÊU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐÀNG KÝ QƯYÈN SỞ HỮU CĂN Hộ

1.  Bên A có nghĩa vụ ệiao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về 
quyên sở hữu căn hộ, giây tờ vê quyên sử dụng đất cho bên B vào thời điểm

2.  Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật.

ĐIÈU 3 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho căn hộ theo Hợp đồng này do bên............
chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi cùa nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định cùa pháp luật.

ĐIÊU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
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a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.3 Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.4 Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân dã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sờ hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đù các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU........ (10)

ĐIÊU........
ĐIÊU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
của việc giao kêt Hợp đông này.

Bền A
(Ký và ghi rõ họ tên)(ll)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ ỉ)
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........tháng..........năm........(bằng chữ ................................................. )
tại ..............................................................................................  (12),

tôi........................................... , Công chứng viên, Phòng Công chứng số............. .
tinh/thành phố...........................................

CÔNG CHỨNG:

  Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là
.................................................................................................................................và bên 
B là ..........................................................................................................;  các bên đã tự
nguyện thoà thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xà hội;

.......................................................................................................................(13)
 Hợp đồng này được làm thành........ bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A..... bàn chính;
+ Bên B..... bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số.............................. , quyển số.............. TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 14/HĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG THUÊ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT 
VÀ TÀI SẢN GẦN LIÈN VỞI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):

218

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
theo các thoả thuận sau đây:

ĐIÊU 1
QUYÊN SỬ DỤNG ĐÁT VÀ TÀI SẢN GÁN LIÊN VỚI ĐÁT THUÊ

1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo........................................

■•••••................. (2),
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bàn đồ số:...............................................
 Địa chì thửa đất:..........................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chừ:................................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...............................................

2. Tài sàn gắn liền với đất là (3):...........................

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sàn có:.................................................................
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............................................................................................................................ (4)

ĐIỀU 2 
THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp 
dồng này là............................... , kể từ ngày........./......... /.............

ĐIÈU 3 
MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp 
đồng này là:...............................................................................................

ĐIÈU 4
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất nêu tại Điều 1 cùa Họp
đồng này là:........................................................................................... đồng;

(bằng chữ:..................................................................................... đồng Việt Nam)
2. Phương thức thanh toán:...................................................................................

3.  Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIÊU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1.  Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 Giao thửa đất và tài sàn gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên

B vào thời điểm........................................... ;
 Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất, tài sàn gắn liền với đất và sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích;
 Nộp thuế sử dụng đất;
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 Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất và tài sản gắn liền với 
đất, nếu có.

2.  Bên A có các quyền sau đây:
 Yêu cầu bên B trà đủ tiền thuê;
 Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không 

đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất, tài sàn gắn liền với đất; nếu 
bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phươnẹ đình chi hợp 
đồng, yêu cầu bên B hoàn trà đất, tài sàn gan liền với đất đang thuê và bồi thường thiệt 
hại;

 Yêu cầu bên B trả lại đất, tài sàn gắn liền với đất khi thời hạn cho thuê đã hết.

ĐIÊU 6
NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 Sử dụng dất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;
 Không dược huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất, tải sản gắn liền với đất;
 Trà đủ tiền thuê theo phương thức đã thoả thuận;
 Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không dược làm tổn hại đến quyền, 

lợi ích của người sử dụng đất xung quanh;
 Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

nếu không được bên A dồng ý bằng văn bản;
 Trả lại đất, tài sản gắn liền với dất sau khi hết thời hạn thuê.
2. Bên B có các quyền sau đây:
 Yêu cầu bên A giao thửa đất, tài sản gắn liền với đất đúng như đã thoả thuận;
 Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoà thuận;
 Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất, tài sàn gắn liền với đât.

ĐIÊU 7
VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN sử DỤNG ĐÁT 

VÀ NỘP LỆ PHÍ
1.  Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy 

định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.
2.  Lệ phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất theo 

Hợp đồng này do bên...................chịu trách nhiệm nộp.
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ĐIỀU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QƯYÉT TRANH CHÁP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyêt trên nguyên tăc tôn trọng quyên lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất, tài sản gắn liền với đất đà ghi trong 

Hợp đông này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sừ dụng dất theo quy định của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên dể bảo đảm thi 

hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Họp đồng này.
2. Bên B cam đoan
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sàn gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sàn gắn liền với đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và dầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)
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ĐIÈU ........
ĐIÈU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý của 
việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(ỉ ỉ)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ ỉ)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỬNG VIÊN

Ngày........tháng..........năm........(bàng chữ .................................................)
tại ..............................................................................................  (12),

tôi........................................... , Công chứng viên, Phòng Công chứng số............. ,
tình/thành phố..........................................

CÔNG CHỬNG:

 Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa
bên A là............................................................................................... và bên B
là..........................................................    ;
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao két hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
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........................................................................................................................... (13)
 Hợp đồng này được làm thành........ bản chính (mỗi bản chính gồm..... tờ, .......

trang), giao cho:
+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số...............................   quyển số.............. TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỬNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 15/HĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐỎNG THUÊ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau dây gọi là bên A) (1):

Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:

ĐIÈU 1
QUYÊN SỬ DỤNG ĐÁT THUÊ

Quyền sử dụng đất cùa bên A đối với thửa đất theo.............................................

••••••...............  (2),
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chỉ thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):..............................................

ĐIÈU 2
THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điêu 1 của Hợp đông này 
là..................................................................... . kể từ ngày......./...... /...........
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ĐIÈU 3 
MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:...........

ĐIÊU 4 
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này
là:...........................................................................................đồng

(bằng chữ:......................................................................................đồng Việt Nam).
2.  Phương thức thanh toán như sau:...............................................................

3.  Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIÊU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 Giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm...............

...............................................................................................
 Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;
 Nộp thuế sử dụng đất;
 Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất, nếu có.
2. Bên A có các quyền sau đây:
 Yêu cầu bên B trà đủ tiền thuê;
 Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỳ hoại đất 

hoặc làm giảm sút giá trị của đất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A 
có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trà đất và bồi thường thiệt 
hại;

 Yêu cầu bên B trả lại đất, khi thời hạn cho thuê đã hết.
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ĐIÈU 6
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN B

1. Bên B cỏ các nghĩa vụ sau đây:
 Sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;
 Không được huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất;
 Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thoả thuận;

'  Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đén quyền, 
lợi ích của người sử dụng đất xung quanh;

 Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất nếu không được bên A 
đồng ý bằng văn bản.

 Trả lại đất sau khi hết thời hạn thuê;
2. Bên B có các quyền sau đây:
 Yêu cầu bên A giao thửa đất đúng như đã thoả thuận;
 Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoà thuận;
 Được hường hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất.

ĐIÊU 7
VIỆC ĐẢNG KÝ CHO THUÊ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT 

VÀ NỘP LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

2.  Lệ phí liên quan đen việc thuê quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do
bên............................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 8 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quỵền lợi cùa nhạu; trong trường 
hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyên khởi kiện đê yêu câu toà án 
có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
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ĐIÊU 9
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng 

sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4 Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5 Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 cùa Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sử dụng dất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng nậy hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU........ (10)
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ĐIÊU........
ĐIÈU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
của việc giao kêt Hợp đông này.

Bên A Ben B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1) (Ký và ghi rõ họ tên)(lỉ)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ ................................................. )
tại ................................................................................................  (12),

tôi............................................. Công chứng viên, Phòng Công chứng số..............,
tinh/thành phố...........................................

CÔNG CHỨNG:

 Họp đồng thuê quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là........................
................................................................................................................................. và 
bên B là......................................................................................................... ; các bên dã
tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên dã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoà thuận của các bên trong hợp dồng không vi phạm diều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

........................................................................................................................... (13)
 Hợp đồng này được làm thành......... bản chính (mỗi bản chính gôm...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A.....bản chính;
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+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số...............................  quyển số.............. TP/CCSCC/HĐGD.

CỒNG CHỨNG VIÊN 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 16/HĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG THUÊ TÀI SẢN GÁN LIÈN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):
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đây:
Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản gắn liền với đất với các thoà thuận sau

ĐIÊU 1
TÀI SẢN THUÊ

Tài sàn thuê thuộc quyền sờ hữu của bên A theo............................................
......................................................................................................................... (4),
cụ thể như sau (3):...................................

............................. nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
 Tên người sử dụng đất:..................................................
 Thửa đất số:...............................................
 Tờ bản đồ số:..............................................
 Địa chỉ thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:..................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...............................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có:...................................................................
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ĐIÈU 2
THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là..............................
kể từ ngày ..../..../......

ĐIÈU 3
MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:...................................

ĐIÊU 4 
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá thuê tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:..........................đồng
(bàng chữ:.......................................................................................đồng Việt Nam)
2.  Phương thức thanh toán:................................................................................

3.  Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIÊU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1.  Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
  Giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời

điểm:................................................................................ ;
 Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định tài sàn thuê trong thời hạn thuê;
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 Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên A không 
bào dưỡng, sửa chữa mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường.

2.  Bên A có các quyền sau đây:
 Nhận đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức đã thoả thuận;
 Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một 

tháng nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:
+ Không trả tiền thuê tải sản liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính 

đáng;
+ Sử dụng tài sản không đúng mục đích thuê;
+ Làm tài sản hư hỏng nghiêm trọng;
+ Sửa chừa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần tải sàn đang 

thuê mà không có sự đồng ý của bên A;
+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hường nghiêm trọng đến sinh hoạt 

bình thường của những người xung quanh;
+ Làm ảnh hường nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;
 Cải tạo, nâng cấp tài sản cho thuê khi được bên B dồng ý, nhưng không được gây 

phiền hà cho bên B;
 Được lấy lại tài sản khi hết hạn Hợp đồng thuê.

ĐIÈU 6 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 Sử dụng tài sàn đúng mục đích đã thoả thuận;
 Trà đù tiền thuê tài sàn, theo phương thức đã thoả thuận;
 Giữ gìn tài sản, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;
 Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;
 Trả tài sản cho bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê.
2. Bên B có các quyền sau đây:
 Nhận tài sàn thuê theo đúng thoả thuận;
 Được cho thuê lại tài sàn đang thuê, nếu được bên A đồng ý bàng văn bàn;
 Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoà thuận với bên A, trong trường hợp 

thay đổi chủ sở hữu tài sàn;
 Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà tài sản vẫn dùng để 

cho thuê;
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 Yêu cầu bên A sửa chữa tài sàn đang cho thuê trong trường hợp tài sản bị hư hỏng 
nặng.

 Đơn phương dinh chi thực hiện họp đồng thuê tài sản nhưng phải báo cho bên A 
biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên A có một trong các hành vi 
sau đây:

+ Không sửa chữa tài sản khi chất lượng tài sản giảm sút nghiêm trọng;
+ Tăng giá thuê tài sàn bất hợp lý;
+ Quyền sử dụng tài sản bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIÈU 7 
TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc thuê tài sàn gắn liền với đất theo Hợp đồng này do 
bên............................. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án 
có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sàn đã ghi trong Hợp 

đôrig này là đúng sự thật;
1.2. Tài sản thuộc trường họp được cho thuê tài sản gắn liền với đất theo quy định 

của pháp luật;
1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sàn thuê và thửa đất có tài sàn không có tranh châp;
b) Tài sản thuê và quyền sử dụng đất có tài sàn không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án;
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1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

1.5. Thực hiện dúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sàn gắn liền với đất và thửa đất có tài sản nêu tại 

Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử 
dụng đât;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈƯ........  (10)

ĐIÊU....... .
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A  Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (11)  (Ký và ghi rõ họ tên) (11)

LỜI CHỬNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........tháng..........năm........ (bằng chữ...................................................... )
tại ...................................................................................................................(12),

tôi...........................................  Cồng chứng viên, Phòng Công chứng sô..............,
tỉnh/thành phố...........................................
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CÔNG CHỬNG:

  Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A
là............... ...........
.................................................................................................................................. và 
bên B là..........................................................................................................; các bên đã
tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

............................................................................................................................ (13)
 Hợp đồng này được làm thành........  bàn chính (mỗi bản chính gồm...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A.....bàn chính;
+ Bên B..... bản chính;
Lưu tại Phòng Công chửng một bản chính.
Số............................... , quyển số..............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

238

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Mẩu số 17/HĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG cư

Chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ỷ thực hiện việc thuê căn hộ nhà chung cư với các thoả thuận sau đây:

ĐIỆU 1 
CĂN Hộ THUÊ

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo.......................................................

.................   (5), 
cụ thể như sau:
 Địa chi :.........................................
 Căn hộ số:.....................tầng.......................
 Tổng diện tích sử dụng:.................
 Diện tích xây dựng:.......................
 Ket cấu nhà:.....................
 Số tầng nhà chung cư:.............. tầng
Căn hộ nêu trên là tài sàn gắn liền với thửa đất sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chi thửa đất:.......................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:.................................. m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):..............................................
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ĐIÊU 2 
THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là 
kể lừ ngày ..../..../......

ĐIÊU 3 
MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:.....................................

ĐIÊU 4
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 
(băng chừ:....................................................................

.................đồng 
đồng Việt Nam)

2. Phương thức thanh toán:..............................................................................

3.  Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIÊU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau dây:
  Giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời

điểm:........................................................................;
 Bảo đàm cho bên B sử dụng ổn định căn hộ thuê trong thời hạn thuê;
 Bảo dưỡng, sửa chữa căn hộ theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên A không 

bào dưỡng, sừa chữa mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bôi thường.
2. Bên A có các quyền sau đây:
 Nhận đủ tiền thuê căn hộ, theo phương thức đã thoà thuận;
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 Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một 
tháng nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê căn hộ liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính 
đáng;

+ Sử dụng căn hộ không đúng mục đích thuê;
+ Làm căn hộ hư hòng nghiêm trọng;
+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần căn hộ đang 

thuê mà không có sự đồng ý của bên A;
+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hường nghiêm trọng đến sinh hoạt 

bình thường của những người xung quanh;
+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;
 Cải tạo, nâng cấp căn hộ cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây 

phiền hà cho bên B;
 Được lấy lại căn hộ khi hết hạn Hợp đồng thuê.

ĐIÈU 6
NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

 Sử dụng căn hộ đúng mục đích đã thoà thuận;

 Trả đủ tiền thuê căn hộ, theo phương thức đã thoả thuận;

 Giữ gìn căn hộ, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

 Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

 Trả căn hộ cho bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê.

2. Bên B có các quyền sau đây:

 Nhận căn hộ thuê theo đúng thoả thuận;

 Được cho thuê lại căn hộ đang thuê, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

 Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoà thuận với bên A, trong trường hợp 
thay đổi chủ sở hữu căn hộ;

 Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà căn hộ vân dùng đê 
cho thuê;

 Yêu cầu bên A sửa chữa căn hộ đang cho thuê trong trường hợp căn hộ bị hư hỏng 
nặng;
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 Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thuê căn hộ nhưng phải báo cho bên A 
biêt trước một tháng và yêu câu bôi thường thiệt hại, nêu bên A có một trong các hành vi 
sau dây:

+ Không sửa chữa căn hộ khi chất lượng căn hộ giảm sút nghiêm trọng;
+ Tăng giá thuê căn hộ bất hợp lý;
+ Quyền sử dụng căn hộ bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIÊU 7 
TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc thuê căn hộ theo Hợp đồng này do bên...................chịu
trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án 
có thầm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÈU 9
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ dã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tại thời diểm giao kết Hợp dồng này:
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đàm thi hành án;
1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.4. Thực hiện đúng và đầy dù các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan
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2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về càn hộ nêu tại Điều 1 cua Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dổi, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU........ (10)

ĐIÊU........
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A  Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)  (Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng..........năm........ (bằng chữ...................................................)
tại ........................................................................................    (12),

tôi...........................................   Công chứng viên, Phòng Công chứng sô..............,
tỉnh/thành phố...........................................

CÔNG CHỨNG:

 Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là.................

và bên B là............................    ’ các bên
đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
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 Tại thời điểm công chứng, các bên đà giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm diều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

........................................................................................................................... (13)
 Hợp dồng này được làm thành......... bàn chính (mỗi bàn chính gồm...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bàn chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số...............................  quyển số.............. TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN 
(Kỷ, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 18/HĐTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG THÉ CHẤP QUYÈN sử DỤNG ĐÁT 
VÀ TÀI SẢN GÁN LIÈN VỚI DAT

Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(l):

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(l):

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất 
theo những thoả thuận sau đây:
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ĐIÈU 1
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đât của mình 
để bào đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự dối với bên B.

2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8):.......................................................................

ĐIÊU 2
TÀI SẢN THÉ CHÁP

1. Quyền sử dụng đất:
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo.........................................
.................... ......................................................................................................(2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chỉ thửa đất:.......................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...............................................

2. Tài sản gắn liền với đất là (3):................................................
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Giấy tờ về quyền sở hữu tài sàn có:................................................................
..... ...................................................................................................................... (4)

ĐIÈU 3 
GIÁ TRỊ TÀI SẢN THÉ CHẨP

Giá trị tài sàn thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là:.......................... đông
(bằng chữ: ........................................................... đồng) theo văn bản xác định giá

trị tài sản thế chấp ngày..../....... /.......
ĐIÊU 4 

NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN CỦA BÊN A

1. Nghĩa vụ của bên A:
 Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;
 Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng 

tài sản thế chấp để bảo đàm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn 
bản;

 Bảo quản, giữ gìn tài sàn thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bào toàn giá 
trị tài sàn thế chấp trong trường hợp tài sàn thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, 
sử dụng;

 Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp.
2. Quyền của bên A:
 Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi từ tài sàn thế chấp;
 Nhận lại các giấy tờ về tài sàn thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ;
 Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản the 

chấp.

ĐIÊU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN B

1.  Nghĩa vụ của bên B:
 Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư 

hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;
 Giao lại các giấy tờ về tài sàn thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ.
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2.  Quyền của bên B
 Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;
 Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bào toàn giá trị tài sản thế châp 

trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;
 Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.

ĐIÈU 6
VIỆC ĐÀNG KÝ THÉ CHẤP VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên.................chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan dến việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
theo Họp đồng này do bên.................. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 7 
XỬ LÝ TÀI SẢN THÉ CHÁP

1.  Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc 
thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản the chấp theo 
phương thức (9):

2.  Việc xử lý tài sàn thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau 
khi đã trừ chi phí bảo quàn, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài 
sản thế chấp.

ĐIÈU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyêt được, thì một trong hai bên có quyên khởi kiện đê yêu câu toà án có 
thâm quyêh giài quyêt theo quy định của pháp luật.
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ĐIÊU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam doan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thừa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi 

trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đấtvà tài sàn gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp dồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sàn gắn liền với đất nêu tại Điều 2 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........ (10)
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ĐIÊU........
ĐIÊU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(ký và ghi rõ họ tên)(ll)

Bên B
(kỷ và ghi rõ họ tên)(l 1)

LỜI CHỬNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........tháng năm........(bằng chữ ................................................. )
tại .............................................................................................. ..................... (12),

tôi........................................... , Công chứng viên, Phòng Công chứng số............. ,
tình/thành phố...........................................

CÔNG CHỨNG:

 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa
bên A là ................................................................................................. . và bên B là
............................................................................................................ ; các bên đã tự 
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xà hội;

.......................................................................................................................... (13)
 Hợp đồng này được làm thành........  bàn chính (mỗi bản chính gồm...... tờ,

.......trang), giao cho:
+ Bên A.....bản chính;
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+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Phòng Công chúng một bản chính.
Số............................... , quyển số..............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghì rõ họ tên)
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Mẩu số 19/HĐTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG THÉ CHẤP QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(l):

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)( 1):

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất với những thoả thuận sau 
đây:

ĐIÊU 1 
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1.  Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa 
vụ dân sự đối với bên B.
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2.  Nghĩa vụ được bảo đảm là (8):......................................................................

ĐIÈU 2
TÀI SẢN THÉ CHẤP

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo...............................................
......... .......... ....7........................... ...... ........................................................ (2),

cụ thể như sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bàn đồ số:..............................................
 Địa chì thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng dất (nếu có):..............................................

ĐIÈU 3
GIÁ TRỊ TÀI SẢN THÉ CHÁP

Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là:......................đồng
(bằng chữ: .............................................................đồng)  theo văn bản xác định giá

trị tài sàn thế chấp ngày..../......./.......

ĐIÈU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1.  Nghĩa vụ của bên A:
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 Giao các giấy tờ về tài sàn thế chấp cho bên B;
 Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng 

tài sàn thê châp đê bào đàm cho nghĩa vụ khác nêu không được bên B đông ý băng văn 
bàn;

 Bào quàn, giữ gìn tài sàn thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá 
trị tài sàn thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, 
sử dụng;

 Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sàn thế chấp.
2.  Quyền của bên A:
 Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp;
 Nhận lại các giấy tờ về lài sàn thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ;
 Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hòng các giấy tờ về tài sản thế

ĐIÈU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN B

1. Nghĩa vụ cùa bên B:
 Giữ và bào quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư 

hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;
 Giao lại các giấy tờ về tài sàn thé chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ.
2. Quyền của bên B
 Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;
 Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp 

trong trường hợp tài sàn thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;
 Yêu cầu xử lý tài sàn thế chấp theo phương thức đã thoà thuận.

ĐIÈU 6 
VIỆC ĐÀNG KÝ THẾ CHẤP VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên................ chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên
...................chịu trách nhiệm nộp.
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ĐIỀU 7
XỬ LÝ TÀI SẢN THÉ CHÁP

1.  Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc 
thực hiện không đủng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sàn thế chấp theo 
phương thức (9):

2.  Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau 
khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài 
sản thê châp.

ĐIÈU 8
PHƯƠNG THỬC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên lắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng 

sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng dất theo quy dịnh của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Họp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Họp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
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1.5.  Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đà ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sử dụng dất;
2.3. Việc giao kết Hợp dồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đù các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)

ĐIÊU ....... .
ĐIÊU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ ỉ)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ ỉ)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........tháng..........năm........ (bàng chữ.................................................. )
tại...........................................................................................;....................(12), tôi
    Công chứng viên, Phòng Cồng chứng sô.............., 
tỉnh/thành phố...........................................
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CÔNG CHỨNG:

  Hợp dồng thế chấp quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là
..................................................................................................................................và bên 
B là ...........................................................................................................;  các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoà thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm cùa 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

.......................................................................................... (13)
 Hợp dồng này được làm thành ........  bản chính (mỗi bàn chính gồm ...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A..... bàn chính;
+ Bên B..... bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số............................... , quyển số..............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỬNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 20/HĐTC

CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG THÉ CHÁP TÀI SẢN GÁN LIÈN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(l):

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi lậ bên B)(l):

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp tài sản gắn liền với đất với những thoà thuận 
sau đây:

ĐIÊU 1 
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1.  Bên A dồng ý thế chấp tài sản gắn liền với đất của mình đê bào đảm thực hiện 
nghĩa vụ dân sự dôi với bên B.
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2.  Nghĩa vụ được bào dàm là (8):.........................................................................

ĐIÈU 2
TÀI SẢN THÉ CHẤP

Tài sản thuộc quyền sờ hữu của bên A theo.........................................................

........................................................................................................................... (4),
cụ thể như sau (3):...................................

...............................nêu trên là tài sàn gắn liền với thửa đất sau:
 Tên người sử dụng dất:.................................................
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chì thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:.............................m2 (bằng chữ:............................................. )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: .
+ Sử dụng chung:

m2
m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):................................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có:....................................................................
............................................................................................................................(2)
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ĐIÊU 3 
GIÁ TRỊ TÀI SẢN THÉ CHÁP

Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là:......................đồng
(bằng chữ:.............................................................đồng)  theo văn bàn xác định giá

trị tài sản thế chấp ngày..../....... /.......

ĐIÈU 4
NGHĨA v ụ  Và  q u y ê n  Củ a  b ê n  ạ

1. Nghĩa vụ của bên A:
 Giao các giấy tờ về tài sản the chấp cho bên B;
 Không được chuyển nhượng, chuyển dổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng 

tài sàn thế chấp để bào dàm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn 
bàn;

 Bảo quản, giữ gìn tài sàn thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bào toàn giá 
trị tài sàn thế chấp trong trường hợp tài sàn thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, 
sử dụng;

 Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sàn thế chấp.
2. Quyền của bên A:
 Được sử dụng, khai thác, hường hoa lợi, lợi tức từ tài sàn thế chấp;
 Nhận lại các giấy tờ về tài sàn thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ.
 Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế 

chấp.

ĐIÊU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN B

1. Nghĩa vụ của bên B:
 Giữ và bào quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư 

hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;
 Giao lại các giấy tờ về tài sàn thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ.
2. Quyền của bên B
 Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sàn the chấp;
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 Yêu câu bên A áp dụng' các biện pháp cần thiết dể bảo toàn giá trị tài sản thế chấp 
trong trường hợp tài sản thê châp cỏ nguy cơ bị hư hòng do khai thác, sừ dụng;

 Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức dã thoà thuận.

ĐIÊU 6
VIỆC ĐÃNG KÝ THÉ CHẤP VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký thê chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên.................chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên
................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 7 
XỬ LÝ TÀI SẢN THÉ CHẤP

1.  Trong trường hợp hết thời hạh thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc 
thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sàn thế chấp theo 
phương thức (9):

2.  Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau 
khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài 
sản thế chấp.

ĐIÊU 8  ____
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh châp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyên lợi cùa nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện đê yêu câu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
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ĐIÈU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sản đã ghi trong Hợp 

đông này là đúng sự thật;
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được thế chấp tài sản gắn liền với đất theo quy định 

của pháp luật;
1.3. Tại thời diểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;
b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đày đù các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại 

Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sàn gắn liền với đất, quyền sử 
dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4.  Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)
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ĐIÊU........
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiêu rõ quyên, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l ỉ)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỬNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ................................................... )
tại ................................................................................................  (12),

tôi............................................ , Công chửng viên, Phòng Công chứng số.............. .
tỉnh/thành phố............................................

CÔNG CHỬNG:

  Hợp đồng thế chấp tài sàn gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là
...................................................................................................................................và bên 
B là ........................................................................................................... ;  các bên đã tự
nguyện thoà thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

.....................................................  (13)
 Hợp đồng này được làm thành ......... bàn  chính (môi bàn chính gôm ...... tờ,

....... trang), giao cho:
+ Bên A.....bản chính;
+ Bên B......bản chính;
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Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số..............................., quyển số...............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 21/HĐTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG THÉ CHÁP CÀN Hộ NHÀ CHUNG cư

Chúng tôi gôm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(l):

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(l):

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp căn hộ nhà chung cu theo các thoả thuận sau 
đây:

ĐIÊU 1 
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1.  Bên A đồng ý thế chấp căn hộ của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối 
với bên B.
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2.  Nghĩa vụ được bào đảm là (8):...............................................................

ĐIÈU 2
TÀI SẢN THÉ CHẤP

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo....................................................
................ ......................................................................................................... (5), 
cụ thể như sau:
 Địa chi :........................................
 Căn hộ số:.................... tầng.......................
 Tổng diện tích sử dụng:.................
 Diện tích xây dựng:.......................
 Ket cấu nhà:....................
 Sổ tầng nhà chung cư:.............. tầng
Căn hộ nêu trên là tài sàn gắn liền với thửa đất sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:..............................................
 Địa chỉ thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:..................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):..................................................

ĐIÊU 3
GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẢP

Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp dồng này là: đồng
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(bằng chữ: ............................................................ đồng) theo văn bản xác định giá
trị tài sản thê châp ngày.... /....... /.......

ĐIÈU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1. Nghĩa vụ của bên A:
 Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;
 Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng 

tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn 
bản;

 Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá 
trị tài sàn thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, 
sử dụng;

 Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp.
2. Quyền của bên A:
 Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp;
 Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.
 Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sàn thể 

châp.

ĐIÊU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN CỦA BÊN B

1. Nghĩa vụ của bên B:
 Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư 

hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;
 Giao lại các giấy tờ về tài sàn thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ 

trả nợ.
2. Quyền của bên B
 Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;
 Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bào toàn giá trị tài sản thế chấp 

trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;
 Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.
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ĐIÊU 6
VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ

1. Việc đãng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên..................chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đén việc thế châp căn hộ theo Hợp đồng này do bên................
chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 7 
XỬ LÝ TÀI SẢN THÉ CHÁP

1.  Trong trường hợp het thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc 
thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo 
phương thức (9):

2.  Việc xử lý tài sàn thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau 
khi đã trừ chi .phí bào quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài 
sàn the chấp.

ĐIÈU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được, thi một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan:
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1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 
thật;

1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp dồng này
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 2 của Hợp dồng này và các giấy 

tờ về quyền sở hữư căn hộ, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU ........  (10)

ĐIỀU....... .
ĐIÊU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên) (11)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(ll)
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........tháng..........năm........(bằng chữ.................................................. )
tại .............................................................................................  (12),

tôi........................................... , Công chứng viên, Phòng Công chứng số............. ,
lình/thành phố..........................................

CÔNG CHỬNG:

  Hợp dồng thế chấp bằng căn hộ nhà chung cư dược giao kết giữa bên A là
................................................................................................................................và bên 
B là ......................................................................................................... ;  các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo dức xã hội;

......................................................................................................................(13)
 Hợp đồng này được làm thành ........  bản chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A.....bàn chính;
+ Bên B.....bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bàn chính.
Số.............................. , quyển số..............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN 
(Ký, đóng dấu và ghì rõ họ tên)
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Mẩu số 22/HĐGV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG GÓP VÓN BẰNG QUYÊN sử DỤNG ĐÁT 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gôm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên Đ) (I):
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Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 
với đât theo các thoả thuận sau đây:

ĐIÈU 1
QUYÊN SỬ DỤNG ĐÁT VÀ TÀI SẢN GẮN LIÊN 

VỚI ĐÁT GÓP VỐN

1. Quyền sử dụng đất:
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo.......................................

".......................................................................................................................(2),
cụ thể như sau:

 Thửa dất sổ:...............................................
 Tờ bản đồ số:..............................................
 Địa chỉ thửa dất:......................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...............................................

2. Tài sản gắn liền với đất là (3):..........................
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Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có:.................................................................

...................................................................................................................... (4)

ĐIÊU 2 
GIÁ TRỊ GÓP VÓN

Giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng
này là:..................................................... đồng

(bằng chữ:................................................................đồng Việt Nam)
ĐIÈU 3

THỜI HẠN GÓP VÓN

Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất nêu tại 
Điều 1 của Hợp đồng này là: ............................................................  kể  từ ngày
........./......... /..... .....

ĐIÊU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VÓN

Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 
là:...........................................  ....„..................... ,T.......................

ĐIÊU 5 
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VÓN VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc dăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định cùa pháp luật do
bên....chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với
đất theo Hợp đồng này do bên........................ chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyên lợi của nhau; trong trường 
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hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cẩu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÈƯ 7
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất và tài sàn gắn liền với đất đã ghi trong 

Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật;
1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp dồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện dúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam doan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
2.3. Việc giao két Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU........ (10)
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ĐIÈU........
ĐIÈU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên dã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Ben A
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ 1)

Ben B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l ỉ)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỬNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ................................................... )
tại ................................................................................................  (12),

tôi............................................   Công chứng viên, Phòng Công chúng so.............. .
tỉnh/thành phố............................................

CÔNG CHỨNG:

 Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất được giao
kết giữa bên A là .......................................................................................... và bên B là
.......................................................................................................... ; các bên đã tự 
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chửng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

..........................................................................................................................(13)
 Hợp đồng này được làm thành......... bản chính (mỗi bản chính gôm...... tờ,

....... trang), giao cho:
+ Bên A.....bản chính;
+ Bên B......bản chính;
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Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số.............................. , quyển số...............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỬNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 23/HĐGV

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG GÓP VỐN BẰNG QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau dây gọi là bên A) (1):

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
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Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoà thuận 
sau đây:

ĐIÊU 1
QUYÊN SỬ DỤNG ĐẤT GÓP VÓN

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo........................................
.....................  (2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chi thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):......................................................

ĐIỀU 2 
GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này 
là:................ ..... ................................................... ..............................đồng

(bằng chữ:.............................................................  đồng Việt Nam)

ĐIÊU 3 
THỜI HẠN GÓP VÓN

Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp dồng này là: 
.............................. kể từ ngày....../......./.........
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ĐIÊU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp dồng này là:

ĐIỀU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên....chịu ưách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Hợp dồng này do
bên......................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỆU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyêt trên nguyên tăc tôn trọng quyên lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyêt được, thì một frong hai bên có quyên khởi kiện đê yêu câu toà án có 
thâm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 7 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1.  Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bàng quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không cỏ tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
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1.5.  Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Họp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ vê quyên sử dụng đât;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU........  (10)

ĐIÊU....... .
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(ll)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (11)
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng..........nỉ *......... (bằng chữ................................................... )
tại ................................................................................................  (12),

tôi........................................... . Công chứng viên, Phòng Công chứng sổ.............. ,
tinh/thành phố............................................

CÔNG CHỨNG:

 Hợp đồng góp vốn bàng quyền sừ dụng đất được giao kết giữa bên A là...........
...................................................................................................................................và bên 
B là ........................................................................................................... ;  các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao kết họp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bện trong hợp đồng không vi phạm điều cam của 
pháp luật, không ưái đạo đức xã hội;

......................................................................................................................... (13)
 Hạp đồng này được làm thành ......... bản chính (mỗi bàn chính gồm ...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bàn chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bàn chính.
Số...............................   quyển số.............. TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mau số 24/HĐGV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG GÓP VÓN BẦNG TÀI SẢN GÁN LIỀN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
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Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng tài sàn gắn liền với đất theo các thoả 
thuận sau đây :

ĐIÊU 1
TÀI SẢN GÓP VÓN

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo......................................................
.............................................................................................................................(4),
cụ thể như sau (3):...........................

...............................nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
 Tên người sử dụng đất:...................................................
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:................................................
 Địa chì thửa đất:.......................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bàng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: .
+ Sử dụng chung:

m2
m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):
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Giấy tờ về quyền sử dụng đất có:....................................................................
..... ................    (2)

ĐIÊU 2 
GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:.................................. đồng
(bằng chữ:...................................................................................... đồng Việt Nam)

ĐIÊU 3
THỜI HẠN GÓP VÓN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:.................
kể từ ngày........./......... /..........

ĐIÊU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:...............

ĐIÈU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên....chịu trách nhiệm thực hiện.

2.  Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng
này do bên.........................chịu trách nhiệm nộp

ĐIÈU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
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nhau thương lượng giải quyêt ưên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyêt được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thâm quyên giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 7 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sàn đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tài sàn thuộc trường hợp được góp vổn bàng tài sản gắn liền với đất theo quy 

định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Họp đồng này:
a) Tài sàn và thửa đất có tài sản không có ưanh chấp;
b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dổi, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi ưong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sàn gắn liền với đất, thửa đất có tài sàn nêu tại 

Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sàn gắn liền với đất, quyền sử 
dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4. Thực hiện đủng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)
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ĐIÊU ........
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
cùa việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l ỉ)

Bên B
(Ký và ghì rõ họ tên)(l l)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ ..................................................... )
tại .................................................................................................  (12),

tôi............................................ , Công chứng viên, Phòng Công chứng số.............. ,
tinh/thành phố............................................

CÔNG CHỨNG:

  Họp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là
....................................................................................................................................và bên 
B là .............................................................................................................;  các bên đà tự
nguyện thoà thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chúng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xà hội;

.........................................................................................  (13)
 Hợp đồng này được làm thành ......... bản  chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ,

.......trang), giao cho:
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+ Bên A bàn chính;
+ Bên B...... bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bàn chính.
Số................................, quyển số.............. TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN 
(Kỷ, đỏng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 25/HĐGV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG GÓP VỐN BẰNG CĂN HỘ NHÀ CHUNG cư

Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
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Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư theo các thoả 
thuận sau đây :

ĐIÈU 1 
CÃN Hộ GÓP VỐN

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo......................................................
......... ........ ....................................................................................................... (5), 
cụ thể như sau:
 Địa chỉ :.......................... ...............
 Căn hộ số:.....................tầng.......................
.Tổng diện tích sử dụng:.................
 Diện tích xây dựng:.......................
 Kết cấu nhà:.....................
 Số tầng nhà chung cư:...............tầng
Căn hộ nêu trên là tài sàn gắn liền với thửa đất sau:
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bản đồ số:................................................
 Địa chì thửa đất:............................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:................................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):................................................
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ĐIÈU 2 
GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:................................. đồng (bằng
chữ:....................................................................................... đồng Việt Nam)

ĐIÊU 3 
THỜI HẠN GÓP VÓN

Thời hạn góp vốn bàng căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 
ngày........./......... /..........

kể từ

ĐIÊU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VÓN

Mục đích góp vốn bằng căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:

ĐIẺU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VÔN VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định cùa pháp luật do
bên....chịu trách nhiệm thực hiện.

2.  Lệ phí liên quan đến việc gỏp vốn bàng căn hộ theo Hợp đồng này do bên
.........................chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tãc tôn trọng quyên lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
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ĐIÈU 7
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đà ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đàm thi hành án;
1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sừ dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)
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ĐIÊU........
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l l)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ ỉ)

LÒI CHỬNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ .................................................... )
tại ...............................................................................................  (12),

tôi...........................................   Công chửng viên, Phòng Công chứng số..............,
tình/thành phố...........................................

CÔNG CHỨNG:

  Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là
...............................................................................................................................  và  bên 
B là ...........................................................................................................;  các bên đã tự
nguyện thoà thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong họp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

.........................................................................................................................(13)

 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........
trang), giao cho:

+ Bên A.....bản chính;
+ Bên B..... bản chính;
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Lưu tại Phòng Công chứng một bàn chính.
Số............................... , quyển số...............TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 26/HĐƯQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG ƯỶ QUYÊN

Chúng tôi gồm có:
Bên uỷ quyền (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là bên B) (1):
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Bằng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo những thoả thuận sau đây:

ĐIÊU 1
PHẠM VI UỶ QUYÊN (7)

ĐIÈU 2
THỜI HẠN UỶ QUYÈN

Thời hạn uỷ quyền là............................... kể từ ngày...../.... /,

ĐIÈU 3 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
 Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;
 Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền

và trà thù lao cho bên B với số tiền là........................... (nếu có);
 Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.
2. Bên A có các quyền sau đây:
 Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỳ 

quyền nêu trên;
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 Yêu cầu bên B giao lại tài sàn, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được uỳ 
quyền, nếu không có thoà thuận khác;

 Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoà thuận.

ĐIÊU 4 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 Thực hiện công việc theo uỳ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc 

đó;
 Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỳ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ 

quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;
 Bào quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền;
 Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện uỷ 

quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
2. Bên B có các quyền sau:
 Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công 

việc được uỷ quyền;
 Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền và được 

nhận thù lao như đã thoả thuận.

ĐIÊU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhũng lời cam đoan sau dây:
1. Những thông tin dã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đà ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)
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ĐIỀU ....... .
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(ỉ 1)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ................................................. )
tại....................................................................... ........................................ (12),
tôi................................... , Công chứng viên, Phòng Công chứng số...............
tình/thành phố............................................

CÔNG CHỬNG:

 Hợp đồng uỷ quyền được giao kết giữa bên A là.........................................

và bên B là............................................................................................................ ; các bên
đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân 
sự phù hợp theo quy định cùa pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

........................................................................................................................ (13)
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 Hợp đồng này được làm thành ........  bản chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A..... bản chính;
+ Bên B......bàn chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số..............................., quyển số ...........TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 27/DC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

DI CHÚC

Tôi là(l):

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6):

Người lập di chúc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày....

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

....tháng..........năm.............. (bằng chữ......................................... )
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tại...................................................................................................................(9),
tôi......................................, Công chứng viên, Phòng Công chứng số.................
tinh/thành phố..................................

CÔNG CHỨNG:

 Ông/bà............................................... đã tự nguyện lập di chúc này;
 Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông/bà có đầy đủ năng lực 

hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
 Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã 

hội;

........................................................................................................................(10)
 Di chúc này được làm thành........ bàn chính (mỗi bản chính gồm........tờ,........

trang), giao cho người lập di chúc......... bàn chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản
chính.

Số công chứng......... , quyển số.........TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 28/VBPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Chúng tôi gồm có:

dân

Chúng tôi là những người thừa kế theo ................................... (5)  của ông/bà
....................................................................................................... chết  ngày 
./........../............  theo Giấy chứng tử số ..................................... do Uỷ ban nhân

..................................................................................... cấp  ngày 
,/........./.............Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà
...................................để lại như sau (7):
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Chúng tôi xin cam đoan:
 Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự 

thật;
 Ngoài chúng tôi ra, ồng/bả .......................................................................  không

còn người thừa kế nào khác;
 Văn bàn phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia 

tài sàn thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sàn của mình 
dối với người khác.

Những ngưòi thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........tháng..........năm........ (bằng chữ...............................................)
tại................................................................................................................ (9),
tôi............................................ Công chứng viên, Phòng Công chứng số..........
tình/thành phố...........................................

CÔNG CHỨNG:

 Văn bàn phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà....................

và ông/bà ............................................................................  ;
những người thừa kế đà tự nguyện thoả thuận phân chia tài sàn thừa kế;

 Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sàn thừa kê tại....................
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từ ngày ........ tháng........ năm ......... đến ngày ...... tháng ........năm........ , Phòng
Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

 Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp 
luật, không trái đạo đức xã hội;

...........................................................................................................................(11)
 Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành......... bàn chính (mỗi bàn

chính gồm...... tờ,........ trang), giao cho:
+................................ bản chính;
4................................ bản chính;
Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
Số công chứng......... , quyển số.........TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 29/VBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập  Tự do  Hạnh phúc

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KÉ

Tôi là (3):

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà....................................

chết ngày........../......... /.......... theo Giấy chứng tử số........................................
do Uỷ ban nhân dân..................................................................... .....................
cấp ngày......../........... /.............................. Tôi xin nhận tài sản thừa ké của ông/bà
........................................................................để lại như sau (8):
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Tôi xin cam đoan:
 Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;
  Ngoài tôi ra, ông/bà .................................................................................. không

còn người thừa kê nào khác.

Người nhận tài sản thừa kế
(Kỷ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ.....................................................)
tại.................................................................................................................(9),
tôi........................................ , Công chứng viên, Phòng Công chứng số..............
tình/thành phố............................................

CÔNG CHỨNG:

 Vãn bản nhận tài sàn thừa kế này do ông/bà............................................
....................................................................................................................... lập;
 Tại thời điểm công chứng, người nhận tài sàn thừa kế có năng lực hành vi dân sự 

phù hợp theo quy định của pháp luật;
 Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại ................ từ ngày

........tháng..... năm......đến ngày....... tháng.........năm.........Phòng Công chứng không 
nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

 Nội dung Văn bản nhận tài sàn thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, 
không trái đạo đức xã hội;

................................................................................:.........................................(12)
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 Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành.........bản chính (mỗi bàn chính
gồm......tờ,.........trang), giao cho người nhận tài sàn thừa kế............... bản chính; lưu tại
Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng......... , quyển số.........TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHÚNG VIÊN
(Kỷ, đóng dấu và ghi rõ họ lên)

307

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Mấu số 30/VBTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (4):

Tôi là người thừa kế theo (5) cùa ông/bà..............................

chết ngày.... /..... /....... theo Giấy chúng tử số.....................................do Uỷ ban nhân
dân.............................................................. cấp ngày....../....... /........

Tài sàn mà tôi được thừa kế là:..............................................................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sàn nêu trên mà tôi được hưởng.
Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự 

thật và việc từ chối nhận tài sàn thừa kế này không nhằm trôn tránh việc thực hiện nghĩa 
vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài săn thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)
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LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày........ tháng..........năm........ (bằng chữ..................................................... )
tại...................................................................................................................(9),
tôi............................................ , Công chứng viên, Phòng Công chứng số......... ,
tinh/thành phố.......................... .................

CÔNG CHỨNG:

 Văn bảh từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà.................................
...................................................................................................................... lập;
 Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sàn thừa kế có năng lực hành vi 

dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
 Nội dung từ chối nhận tài'sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, 

không trái đạo đức xã hội;

....................................................................................................................... (13)
 Văn bàn từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành.........bản chính (mỗi bàn

chính gồm......tờ,........ trang), giao cho người từ chối nhận tài sàn thừa kế.....................
bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bàn chính.

Số công chứng.......... quyển số.........TP/CCSCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rò họ tên)
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẬU HỢP ĐỒNG
THỰC HIỆN QUYÈN CỦA NGƯỜI sử DỤNG ĐÁT DÙNG

CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG
(MÂU SÓ 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25  

VÀ 26)

(1)  Ghi bên giao kết hợp đồng như sau:
1.1. Trường hợp là cá nhân:
Ông/Bà:....................................................
Sinh ngày:........ /....... /...............
Giấy chúng minh nhân dân/HỘ chiếu so :................................................. câp

ngày...... /...... /....... tại............................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):....................... . ................................
Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................
Số điện thoại:........................................... Email:..........................................
Trường hợp từ hai cá nhân trở lên thì thông tin của từng cá nhân được ghi lần lượt 

như trên.
1.2. Trường hợp là vợ chồng:
Ông:.............................................
Sinh ngày:........ /........ /............
Giấy chứng minh nhân dân/HỘ chiếu số :................................................
cấp ngày..... /...... /....... tại............................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):.........................................................
Cùng vợ là bà:.............................................
Sinh ngày:........ /........ /............
Giấy chứng minh nhân dân/HỘ chiếu so :................................................
cấp ngày...... /...... /......... tại.........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):.........................................................
Địa chỉ liên hệ:....................................... ;....................................................
Số điện thoại:....................................
Email:............................................
1.3. Trường hợp là hộ gia đình:
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a) Họ và tên chủ hộ:........................
Sinh ngày:........ /....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/HỘ chiếu số :.....................................................
cấp ngày...... /...... /....... tại..........................................................................
Sổ hộ khẩu số :........................ cấp ngày......./....... /...... tại.......................
Địa chỉ liên hệ:............................................................................................
Số điện thoại:......................................
Email:............................................
b) Các thành viên khác của hộ gia đình (người có đủ năng lực hành vi dân sự):
 Họ và tên:..........................
Sinh ngày:......../........ /............
Giấy chứng minh nhân dân/HỘ chiếu so :...............................................
cấp ngày....../...... /...... tại.........................................................................
Trường hợp hộ gia đình có nhiều thành viên thì các thông tin của từng thành viên 

được ghi lần lượt như trên.
* Trường hợp bên giao kết nêu tại các điểm 1.1, 1.2 và 1.3 nêu trên có người đại 

diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện:.......................
Sinh ngày:........./....... /.......
Giấy chửng minh nhân dân/HỘ chiếu số :................................................
cấp ngày....../...... /....... tại...........................................................................
Giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện:..................................

Địa chỉ liên hệ:............................................................................................
Số điện thoại:......................................
Email:.................................................
1.4.  Trường hợp là tổ chức:
Tên tổ chức:.........................................
Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Qụyết định thành lập 
số:...............ngày...... /..... /........do...................................................câp

Số tài khoản:...........................................................
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Họ và tên người đại diện:..........................................
Chức vụ:...................................................................
Sinh ngày:......... /....... /............
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu sổ :................................................
cấp ngày...... /...... /....... tại...........................................................................
Địa chi liên hệ:.............................................................................................
Số điện thoại:..............................................
Email:...........................................................
Số fax:.........................................................
(2) Ghi giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:
2.1. Trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi theo một trong các 

loại giấy tờ sau:
Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất số ................... do  ............................... cấp

ngày....../......... /........... .
hoặc
Giấy chứng nhận quyền sờ hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số............ do

...............................cấp ngày....... /........./........... ,
* Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân thì ghi:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ..................  do  ............................... cấp

ngày....../......... /............ ,
2.2.  Trường hợp trong thời hạn theo quy định tại Điều 184 của Nghị định số 

181 /2004/NĐCP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, nếu người sừ 
dụng đất là hộ gia đình, cá nhân chưa có giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất mà có một 
trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật 
Đât đai thì ghi theo Phiêu cung câp thông tin địa chính của Văn phòng đăng ký quyên sử 
dụng đất.

2.3. Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà quyền sử dụng đất do thuê hoặc 
nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất (không hình thành pháp nhân mới) thì có thể ghi 
theo hợp đồng thuê quyền sừ dụng đất hoặc hợp đông góp vôn băng quyên sử dụng đât.

(3) Ghi tài sàn gắn liền với đất như sau:
3.1.  Tài sản gắn liền với đất là nhà:
Nhà:
 Loại nhà:.......................................
 Tổng diện tích sử dụng:..................
 Diện tích xây dựng:.........................
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 Kết cấu nhà:.................
 Số tầng:........................
3.2. Tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng:
Công trình xây dựng:
 Loại công trình:...........................
 Diện tích xây dựng:......................
 Kết cấu:........................................
 Sổ tầng:........................................
3.3. Tài sản gắn liền với đất là rừng sản xuất là rừng trồng:
Rừng sản xuất là rùng trồng:
 Diện tích:.....................
 Loại cây:......................
3.4. Tài sản gắn liền với đất là vườn cây lâu năm:
Vườn cây lâu năm:
 Diện tích:...................................
 Loại cây:.................................................................

* Đối với Hợp dồng thuê quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất (mẫu số 
14/HĐT), Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (mẫu số 16/HĐT) thì tài sản găn liên với 
đất chọn 3.1 hoặc 3.2.

(4)  Ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sàn gắn liền với đất, chọn một trong 
các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở so ....................do
.............................. cấp ngày....... /........./...........

hoặc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số .................................. do
...................... câp ngày....../........./...........
hoặc 
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số .................. do

............................. cấp ngày....... /........./...........
* Trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai thì ghi theo giấy phép xây 

dựng hoặc dự án đau tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyên phê duyệt
(5)  Ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu căn hộ, chọn một trong các loại giấy tờ 

sau:
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Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ..................  do  ............................... cấp
ngày...... /......... /...........

hoặc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ờ số ....................................... do

.................................cấp ngày...... /......... /...........
hoặc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ờ và quyền sử dụng đất ở số ................... do

................................ cấp ngày...... /......... /...........
(6) Trong trường hợp tặng cho có điều kiện, thì ghi điều kiện tặng cho
(7) Ghi nội dung công việc uỷ quyền, tài sàn uỷ quyền, giấy tờ về quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản uỳ quyền nêu tại các điểm (2), (4) và (5) nêu trên
(8) Ghi nghĩa vụ được bảo đàm
(9) Ghi phưomg thức xử lý tài sản thế chấp do các bên thoả thuận
(10) Đối với các điều khoản nêu trên các bên giao kết hợp đồng có thể ghi thêm nội 

dung vào diều khoản đó, cũng có thể ghi thêm điều khoản mới vào hợp đồng; nội dung, 
điều khoản ghi thêm không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã 
hội

(11) Trường hợp bên giao kết có từ hai cá nhân trở lên thì từng người ký và ghi rõ 
họ tên

(12) Ghi địa điểm thực hiện cồng chứng
(13) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
 Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp 

đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp 

đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp 

đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chì vào Hợp đồng này trước sự có mặt cùa 
tôi;

 Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ 
nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chi vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
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* Nêu một trong các bên ký trước vào hợp đồng thuộc trường hợp theo hướng dẫn 
kh°àn 2 mục I của Thông tư số 03/2001/TPCC ngay 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐCP ngày 8/12/2000 của Chính phủ về 
cong chứng, chứng thực thì ghi người đó đà ký trước vào hợp đồng và chữ ký của người 
đó dúng với chữ ký mẫu đã đăng ký tại Phòng Công chứng.
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HƯỞNG DẲN SỬ DỤNG CÁC MÂU VĂN BẢN THựC HIỆN 
QUYÈN CỦA NGƯỜI sử DỤNG ĐẤT DỪNG CHO 

PHÒNG Cô n g ’CHỨNG
(MÂU SÓ 27, 28, 29 VÀ 30)

(1) Ghi thông tin về người lập di chúc như sau:
Họ và tên :....................................................
Sinh ngày:........ /....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :...................................................
cấp ngày...... /...... /....... tại.......................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):......................................................
Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................
(2) Ghi thông tin về những người thừa kế như sau:
Ông (bà):....................................................
Sinh ngày:........ /....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu so :..................................................
cấp ngày...... /...... /....... tại.......................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài);......................................................
Địa chì liên hệ:.........................................................................................
Ông (bà):....................................................
Sinh ngày:......../....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :...................................................
cấp ngày...... /...... /....... tại.......................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):......................................................
Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................
Trường hợp những người thừa kế gồm từ ba người trở lên thì thông tin của từng 

người được ghi lần lượt như trên.
(3) Ghi thông tin về người nhận tài sàn thừa kế như sau:
Họ và tên :....................................................
Sinh ngày:......../....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :..................................................
cấp ngày....../...... /....... tại........................................................................
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Quốc tịch (đối với người nước ngoài);.....................................................
Địa chì liên hệ:........................................................................................
(4) Ghi thông tin về người từ chối nhận tài sản thừa kế như sau:
Họ và tên :...................................................
Sinh ngày:......../....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu số :..............................................
cấp ngày....../...... /....... tại.......................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):.....................................................
Địa chỉ liên hệ:........................................................................................
(5) Ghi hình thức thừa kế như sau:
5.1. Trường hợp thừa kế theo di chúc thì ghi:
di chúc
5.2. Trường hợp thừa kế theo pháp luật thì ghi:
pháp luật
(6) Ghi họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di 

sàn; Trong trường hợp có chì định người thực hiện nghĩa vụ thì phải ghi rõ họ tên của 
người này và nội dung của nghĩa vụ

(7) Ghi tài sản thừa kế và giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sàn thừa 
kế; phần tài sản mà từng người thừa kê được hưởng; trong trường hợp có người thừa kê 
nhường quyền hưởng tài sản thừa ké của minh cho người thừa ké khác thì ghi rõ việc 
nhường đỏ.

(8) Ghi quan hệ giữa người nhận thừa kế và người để lại tài sàn thừa kế; tài sản thừa 
kê đê lại và giây tờ vê quyên sử dụng đât, quyên sở hữu tài sản thừa kê

(9) Ghi địa điểm thực hiện công chửng
(10) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
 Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di 

chúc và đã ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;
 Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di 

chúc và đã ký, điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;
 Người lập di chúc đà đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di 

chúc và điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;
 Người lập di chúc đã nghe công chứng viên đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Di chúc và ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;
 Người lập di chúc đã công chứng viên đọc Di chúc này, đà đồng ý toàn bộ nội 

dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;
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 Người lập di chúc đã công chứng viên đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội 
dung ghi trong Di chúc và điểm chi vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

(11) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
 Những người thừa kế đã đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, đà đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bản và dã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 Những người thừa ké đã đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, dã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bàn và đã ký, điểm chì vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 Những người thừa kế đã đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, dã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chi vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 Những người thừa ké đã nghe công chứng viên đọc Văn bản phân chia tài sản thừa 

kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bàn và đã ký vào Vãn bản này trước sự có 
mặt của tôi;

 Những người thừa kế đã nghe công chứng viên đọc Văn bàn phân chia tài sàn thừa 
kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bàn và đã ký và điểm chỉ vào Văn bàn này 
trước sự có mặt của tôi;

 Những người thừa kế đã nghe công chứng viên đọc Văn bản phân chia tài sàn thừa 
kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước 
sự có mặt của tôi;

(12) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
 Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 Người nhận tài sản thừa ke đã đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bàn này trước sự có mặt cùa tôi;
 Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bàn nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bàn và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 Người nhận tài sản thừa kế đã nghe công chứng viên đọc Văn bản nhận tài sản thừa 

kế, dã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có 
mặt của tôi;

 Người nhận tài sản thừa kế đã nghe công chứng viên đọc Văn bản nhận tài sản thừa 
kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản này 
trước sự có mặt của tôi;

 Người nhận tài sản thừa kế đã nghe công chứng viên đọc Văn bản nhận tài sản thừa 
kế, đã dồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bàn và điểm chì vào Văn bản này trước sự 
có mặt của tôi;

(13) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
 Người từ chối nhận tài sàn thừa kế đã đọc Văn bàn từ chối nhận tài sàn thừa kê, 

đồng ý tât cả các nội dung ghi trong Văn bàn và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của 
tôi.

318

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



 Người từ chối nhận tài sản thừa kế dã đọc Văn bản từ chối nhận tài sàn thừa kế, 
dồng ý tất cà các nội dung ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có 
mặt của tôi.

 Người từ chối nhận tài sàn thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa ke, 
dồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và điểm chỉ vàọ Văn bản này trước sự có 
mặt của tôi.

 Người từ chối nhận tài sàn thừa kế đã nghe công chứng viên đọc Văn bản từ chối 
nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này 
trước sự có mặt của tôi.

 Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã nghe công chứng viên đọc Văn bản từ chối 
nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký, điểm chi vào 
Văn bàn này trước sự có mặt của tôi.

 Người từ chối nhận tài sàn thừa kế đã nghe công chứng viên đọc Văn bàn từ chối 
nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và điểm chì vào Văn 
bàn này trước sự có mặt của tôi.
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Mẩu số 31/PYC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

PHIẾU YÊU CẢU CHỬNG THựC HỢP ĐÒNG, VĂN BẢN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn...........................

Họ và tên người nộp phiếu:....................................................................
Địa chỉ liên hệ:......................................................................................
Số điện thoại: ........................................................................................
Email:....................................................................................................
Số Fax: ..................................................................................................
Yêu cầu chứng thực về:....... .................................................................

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1......................................................................................................................
2 ......................................................................................................................
3 .............. . ......................................................................................................
4 ......................................................................................................................
5 ......................................................................................................................
6 ................................ :.....................................................................................
7 ......................................................................................................................
8 ......................................................................................................................
9 ......................................................................................................................
10 ....................................................................................................................
Thời gian nhận phiếu........giờ, ngày....... /...... /........

NGƯỜI NHẶN PHIÉU  NGƯỜI Nộp PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ lên)
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Mẩu số 32/PH

HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH PHỐ THuộc TỈNH........  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÂN............

PHIÉU HẸN

Ngày..... tháng...... năm........ (......giờ), ưỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn đã
nhận hồ sơ yêu cầu chứng thực do ông/bà:.........................................................................

.....................................................................................................................nộp.
Địa chỉ liên hệ:................................................................................................
về việc:...........................................................................................................
Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Uỷ ban nhân dân xã/phư 

ờng/thị trấn............................................................................................
vào hồi .........giờ, ngày.......... tháng........... năm .............., để nhận kết quả chứng

thực.

NGƯỜI GHI PHIÉU HẸN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 33/PYCCC

HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ THUỘC TÌNH.......   Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
XÀ/PHƯỜNGyTHỊ TRÁN............

...... , ngày...... tháng........ năm.........
Số:........ /PYCCC

PHIÉU YÊU CẦU CUNG CÁP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất...............................

Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sừ dụng đất cung cấp thông tin về thửa đất cho 
người sử dụng đât có tên sau đây đê phục vụ cho việc chứng thực hợp đông, văn bàn thực 
hiện quyền của người sử dụng đất:

 Tên người sử dụng đất:....................................................................
 Địa chỉ người sử dụng đất:..............................................................

 Địa chì thửa đất:..............................................................................

Các thông tin yêu cầu cung cấp (ô được đánh dấu “X” là nội dung cần cung cấp 
thông tin):

<3 Tên người sử dụng đất 
Thửa đất số

«ỉ Tờ bàn đồ số
>ỉ Địa chi thửa đất
<ỉ Diện tích

>i Hình thức sử dụng
Mục đích sử dụng

>i Thời hạn sử dụng
Nguồn gốc sử dụng
Những hạn chế về quyền sử dụng

Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi “Phiếu cung cấp thông tin địa 
chính” về thông tin theo ô đã được đánh dâu “X” nêu trên cho Uỳ ban nhân dân 
xã/phường/thị trấn............................................................

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 34/PCC

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
QUYỀN SỬ DỤNG ĐÂT....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
......, ngày...... tháng........ năm.........

Số:........ /PCC

PHIÉU CƯNG CÁP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn................................

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về các nội dung theo ô đã 
được đánh dấu “X” tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính số......./PYCCC ngày
......./...... /......... của Quý Uỷ ban như sau:

 Tên người sử dụng đất:............................................................................

 Thửa đất số:.......................................
 Tờ bản đồ số:.......................................
 Địa chỉ thửa đất:........................................................................................
 Diện tích:........................m2, (bằng chữ:................................................ )
 Hỉnh thức sử dụng: + Sử dụng chung:.............m2
+ Sử dụng riêng:..............m2
 Mục đích sử dụng:.....................................................................................
 Thời hạn sử dụng:......................................................................................
 Nguồn gốc sử dụng:...................................................................................

 Những hạn che về quyền sử dụng:.............................................................

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 35/HĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG CHUYÊN ĐỎI QUYỀN sử DỤNG ĐÁT NÔNG NGHIỆP 
CỦA Hộ GIA ĐÌNH, CA NHÂN

Chúng tôi gồm có:
Bên A (1)

Bên B (1)
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Hai bên dồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau 
dây:

ĐIỀU 1
CÁC QUYÊN SỬ DỤNG ĐÁT CHUYẺN ĐỔI

1.  Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo................................

........................ ..............................................................................................(2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bản đồ sổ:................................................
 Địa chỉ thửa đất:.......................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...........................................

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là:............................. đồng
(bằng chữ:.................................................................................đồng Việt Nam).
2.  Quyền sử dụng đất của bên B đối với thửa đất theo..............................
..................... ................................................................................................. (2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bàn đồ số:...............................................
 Địa chi thửa đất:.......................................................................................
 Diện tích:.............................. m2 (bằng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:
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+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sừ dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là:..............................đồng
(bằng chữ:.................................................................................đồng Việt Nam).
3.  Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất là:.....................................đồng
(bằng chữ:.................................................................................đồng Việt Nam).

ĐIÈU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN sử DỤNG ĐÁT

1. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ giao các thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng
này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho nhau vào thời điểm...........

2. Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất dối với các thửa đất 
chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3
THANH TOÁN CHÊNH LỆCH VÈ GIÁ TRỊ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

1. Bên....... trả cho bên....... khoản chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất nêu tại
khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng này.

2. Phương thức thanh toán:.....................................................................................

3.  Việc thanh toán khoản chênh lệch về giá trị nêu tại khoản 3 Điều 1 của Hợp đồng 
này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
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ĐIÊU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do:
 Bên A chịu trách nhiệm nộp.................................
 Bên B chịu trách nhiệm nộp.................................

ĐIÊU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 6 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đà ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật;
3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng 

này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
4.1. Thửa đất không có tranh chấp;
4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đàm thi hành án;
5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
6. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU ........  (10)
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ĐIÊU ........
ĐIÈU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kêt Hợp đông này.

Bên A  Bên B
(Ký và ghì rõ họ tên)(ll)  (Ký và ghi rõ họ tên)(l ỉ)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÂ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ............................

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ.............................................. )
tại.................................................................................................................. (12),
tôi........................................................ , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
xã/phưòmg/thị trấn................................huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tình
...................................................... tỉnh/thành phố...............................................

CHỨNG THỰC:

 Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cùa hộ gia đình, cá nhân
được giao kết giữa bên A là........................................................................ và  bên B là
..........................................................................................................; các bên đã tự nguyện 
thoà thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều câm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
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............................................................................................................................(13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bàn chíhh (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A..... bàn chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Uy ban nhân dân một bản chính.
Số............................... , quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 36/HĐCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG CHUYÊN NHƯỢNG QUYỆN sử DỤNG ĐÁT 
VÀ TÀI SẢN GÁN LIÈN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 
với đât theo các thoà thuận sau đây:

ĐIÊU 1
QUYÈN SỬ DỤNG ĐÁT VÀ TÀI SẢN GÁN LIÊN VỚI ĐÁT 

CHUYẺN NHƯỢNG

1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo....................................
.....................'............................................................................................... (2), 

cụ thể như sau:
 Thửa đất sổ:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chỉ thửa đất:............................................................................. .........
 Diện tích:.............................. m2 (bằng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sừ dụng đất (nếu có):...........................................

2. Tài sản gắn liền với đất là (3):...........................
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Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có:.............................................................

.................. •...................................................................................................... (4)

ĐIÊU 2
GIÁ CHUYẺN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1
của Hợp đồng này là:........................................................................đồng

(bằng chữ:...................................................................................đồng Việt Nam).
2.  Phương thức thanh toán:.................................................................................

3.  Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIÈU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐÃNG KÝ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT, ĐĂNG KÝ 

QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp
đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất cho bên B vào thời điểm..........................................

2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sờ hữu 
tài sản găn liên với đât tại cơ quan có thâm quyên theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất theo Hợp đồng này do bên................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Họp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
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hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi 

trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2.  Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bào đảm thi 

hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp dồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụhg đất, quyền sở hữu tài sàn gắn liền với đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)
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ĐIÊU ....... .
ĐIÊU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
cùa việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ...... .....................

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ.......................................................)
tại.................................................................................................................. (12),
tôi ......................................................,  Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn................................. huyện/quận/thị  xã/thành phố thuộc tinh
.......................................................tỉnh/thành phố...............................................

CHỨNG THỰC

 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao
kết giữa bên A là .............................................. và  bên B
là................................................. ;

các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
 Tại thời điểm chứng thùc, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 

phù hợp theo quy định của pháp luật;
 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 

pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

334

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



...........................................................................................................................(13)
 Hợp dồng này được làm thành ......... bàn chính (mỗi bàn chính gồm ........ tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A.....bàn chính;
+ Bên B......bàn chính;
Lưu tại Uỳ ban nhân dân một bàn chính.
Số............................... , quyển số...............TP/CCSCT/HĐGD.

Chủ tịch/Phó chủ tịch
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 37/HĐCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên chuyển nhưọ*ng (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B) (1):

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoà 
thuận sau đây:
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ĐIÈU 1
QUYÈN SỬ DỤNG ĐÁT CHUYÊN NHƯỢNG

Quyền sử dụng dất của bên A đối với thửa đất theo....................................
................. ................................................................................................... (2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chỉ thửa đất:.......................................................................................
 Diện tích:.............................. m2 (bằng chừ:............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):..................................................

ĐIÈU 2
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 
  đồng

(bằng chữ:..................................................................................đồng Việt Nam).
2.  Phương thức thanh toán:....................................................................................

3.  Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.
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ĐIÈU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN sử DỤNG ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 cùa Hợp đồng này cùng, giấy tờ vê
quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm.......................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật.

ĐIÊU 4 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng 
này do bên.................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP HỌP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÈU 6 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng 

sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đàm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
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1.5.  Thực hiện đúng và dầy dù các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân dà ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈƯ ........  (10)

ĐIÈU ....... .
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
cùa việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rò họ tên)(l I)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ...........................

Ngày........tháng..........năm........ (bằng chữ
tại............................................................... (12),
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tôi ......................................................, Chủ tịch/Phỏ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
xã/phường/thị trấn...................................................... huyện/quận/thị  xã/thành phổ thuộc
tinh....................................................... tình/thành phố...............................................

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là
......................................................... và bên B là ............................................................. ; 
các bên đà tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoà thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

.............................................................................................................................. (13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mồi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A..... bàn chính;.
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số...............................   quyển số...............TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 38/HĐMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG MUA BÁN TÀI SẢN GÁN LIÊN VỚI ĐÁT

Chúng íôi gồm có:
Bên bán (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên mua (sau đây gọi là bên B) (1):

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền với đất với theo các thoà 
thuận sau đây:
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ĐIÊU 1
TÀI SẢN MUA BÁN

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo.................................................

....... ..................................................................................................................(4), 
cụ thể như sau (3):...............................

..............................nêu trên là tài sàn gắn liền với thửa đất sau:
 Tên người sử dụng đất:.............................................................................
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bản đồ số:................................................
 Địa chỉ thửa đất:........................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:............................................. )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:......... ...............................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...........................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có:................................................................
.... .................  (2)

ĐIÊU 2 
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá mua bán tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là.....................đông
(bằng chữ:...........................................  đồng Việt Nam).
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2. Phương thức thanh toán:..................................................................................

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN 

GẤN LIÊN VỚI ĐÁT, ĐÀNG KÝ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về
quyền sở hữu tài sàn gan liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời 
điểm.....................................................................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền 
sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

ĐIÈU 4 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này 
do bên....................chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi cùa nhau; trong trường 
hợp không giải quyêt được thì một trong hai bên có quyên khởi kiện đê yêu câu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 6 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan:
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1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 
thật;

1.2. Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sàn gắn liền với đất theo quy định của 
pháp luật

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sản và thửa đất có tài sàn không có tranh chấp;
b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đàm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sàn nêu tại 

Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử 
dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU........  (10)

ĐIÊU ....... .
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ íên)(l ỉ)
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ............................

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ...............................................)
tại................................................................................................................. (12),
tôi ....................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị

trấn ................................. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tình ..........................
tình/thành phố...............................................

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là
............................................................................................................................. và bên B 
là ......................................................................................................... ; các bên đã tự
nguyện thoà thuận giao kết hợp dồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

......................................................................................................................... (13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bàn chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A..... bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số............................... , quyển sổ.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấn và ghì rõ họ tên)
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Mẩu số 39/HĐMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG MUA BÁN CĂN Hộ NHÀ CHUNG cư

Chúng tôi gồm có:
Bên bán (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên mua (sau đây gọi là bên B) (1):

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán căn hộ nhà chung cu với các thoà thuận sau 
đây:

ĐIÈU 1
CĂN Hộ MUA BÁN

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo................................................
......... :...... .............    (5),
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cụ thể như sau:
 Địa chỉ :.........................................
 Căn hộ số:.................... tầng.......................
 Tổng diện tích sử dụng:.................
 Diện tích xây dựng:.......................
 Kết cấu nhà:....................
 Số tầng nhà chung cư:.............. tầng
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chì thửa đất:.......................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...........................................

ĐIÈU 2 
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.....Giá mua bán căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này 
là:..... .  đồng

(bằng chữ:..................................................................................đồng Việt Nam).
2.  Phương thức thanh toán:.............................................................................

3.  Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu 
trách nhiệm trước pháp luật.
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ĐIÊU 3
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYÊN SỞ HỮU CĂN Hộ

1.  Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về 
quyền sở hữu căn hộ, quyên sử dụng đât cho bên B vào thời diêm

2.  Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyên sở hữu cãn hộ tại cơ quan có thâm quyên theo 
quy định cùa pháp luật.

ĐIÈU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán căn hộ theo Hợp dồng này do bên 
.................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyêt được thì một trong hai bên có quyên khởi kiện đê yêu câu toà án có 
thẩm quyền giải quyêt theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp dồng này là đủng sự 

thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đàm thi hành án;
1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.4. Thực hiện đủng và đầy đù các thoả thuận đà ghi trong Hợp đồng này.
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2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đà xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện dúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU (10)

ĐIÊU ....... .
ĐIỀU KHOẢN CƯÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyển, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của minh và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Ben A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ 1)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ..............

Ngày........tháng.......... năm........ (bằng chữ

349

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



tại................................................................................................................. (12),
tôi ......................................, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị

trân ................................. huyện/quận/thị  xã/thành phô thuộc
tỉnh............................................................................................................. tinh/thành  phố

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là
............................................................................................................................... và bên B 
là .........................................................................................................; các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

...........................................................................................................................(13)

 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........
trang), giao cho:

+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số............................... , quyển số...............TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 40/HĐTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG TẶNG CHO QUỴÈN sử DỤNG ĐÁT 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIÊN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên đưọc tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
theo các thoà thuận sau dây :

ĐIỀU 1
QUỴÈN SỬ DỤNG ĐÁT VÀ TÀI SẢN 
GẮN LIÈN VỚI ĐÁT TẶNG CHO

1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo.........................................
.... .................  (2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bàn đồ số:................................................
 Địa chỉ thửa đất:........................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bàng chữ:.............................................. )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...............................................

2. Tài sàn gắn liền với đất là (3):.......................
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Giấy tờ về quyền sờ hữu tài sản có:......................................................................

..... .............  (4)
Giá trị quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất nêu trên là.......................
............................................đồng
(bằng chừ:...............................................................................đồng Việt Nam)

...................................................................................................................... (6)

ĐIÊU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT, ĐĂNG KÝ 

QUYÊN SỞ HỮU TÀI SẢN GÁN LIÊN VỚI ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gan liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp
đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
dất cho bên B vào thời điểm..........................................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hừu tài sàn gắn 
liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật,

ĐIÊU 3
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 
đất theo Hợp đồng này do bên...........................chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên cỏ quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thâm quyên giải quyêt theo quy định của pháp luật.

ĐIÈU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
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1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thừa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi 

trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp dược tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kểt Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đàm thi 

hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với dất nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu tài sản gắn liền với đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn lự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đù các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)

ĐIÊU ....... .
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
cùa việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ lên)(11)

354

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l l)

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ............................

Ngày........ tháng.......... năm........ (bàng chữ................................................)
tại.....................................................................................................................(12),
tôi ...................................................... ,  Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ..................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tình
..................................................... tỉnh/thành phố.....................................................

CHỮNG THỰC:

 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết
giữa bên A là................................................................................................... và

bên B là.................................................................................................................. ;
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
 Tại thời điểm chứng thực, các bên dã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 

phù hợp theo quy định của pháp luật;
 Nội dung thoà thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 

pháp luật, không trái dạo đức xã hội;

........................................................................................................................ (13)
 Hợp đồng này được làm thành ......... bản chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A..... bàn chính;
+ Bên B......bàn chính;
Lưu tại Uỳ ban nhân dân một bàn chính.
Số...............................   quyển số...............TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 41/HĐTA

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG TẶNG CHO QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

Chúng tôi gồm cỏ:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau 
đây:
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ĐIÊU 1
QUYÊN SỬ DỤNG ĐÁT TẶNG CHO

Quyền sử dụng dất của bên A đối với thửa đất theo.........................................
.... ..............  (2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bản đồ số:................................................
 Địa chi thửa đất:.......................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bàng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn ché về quyền sử dụng đất (néu có):................................................

Giá trị quyền sử dụng đất là.....................................................................đồng (bằng
chữ:....................................................................................... đồng Việt Nam)

....................................................................................................  (6)

ĐIÊU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐÀNG KÝ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về
quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm............................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật.

ĐIỀU 3
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do 
bên............chịu trách nhiệm nộp.
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ĐIÈU 4
PHƯƠNG THỬC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp dồng này là đúng 

sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định cùa 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điêu 1 của Hợp đông này và các giây 

tờ về quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU ........  (10)

358

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐIÊU ........
ĐIÊU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên dã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kêt Hợp đông này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tẽn)(l 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XẢ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN .............

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ................................................... )
tại.....................................................................................................................(12),
tôi ..................................................... ,  Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ................................. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tinh
...................................................... tình/thành phổ....................................................

CHỬNG THỰC:

  Họp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là
................................................................................................................................... và bên 
B là ........................................................................................................... ; các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết họp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cẩm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

...........................................................................................  (13)
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 Họp đồng này được làm thành......... bản chính (mỗi bản chính gồm...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Ưỷ ban nhân dân một bàn chính.
Số............................... , quyển số...............TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 42/HĐTA

CỘNG HÒA XẰ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG TẶNG CHO TÀI SẢN GÁN LIÈN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho tài sàn gắn liền với đất theo các thoà thuận 
sau đây:
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ĐIÈU 1
TÀI SẢN TẶNG CHO

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo.......................................................

...............................................................................................................................(4),
cụ thể như sau (3):....................................

.............................. nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất saụ:
 Tên người sử dụng đất:...................................................................................
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bản đồ số:................................................
 Địa chỉ thửa đất:..........................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:................................................. )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:.......... m2
+ Sử dụng chung:................................. m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):................................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có:......................................................................
................ .......................ĩ.......................................................................................(2)

Giá trị tài sàn nêu trên là............................................................................. đông
(bằng chữ:......................................................................................... đồng Việt Nam)

.............................................;.................................................................................(6)
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ĐIÈU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYÊN SỞ HỮU TÀI SẢN 
GẮN LIÊN VỚI ĐÁT, ĐĂNG KÝ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT

1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp dồng này cùng giấy tờ về
quyển sở hữu tài sàn gắn liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời 
điểm..............................................................

2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền 
sử dụng đất, tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 3 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này 
do bên............chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỆU 4
PHƯƠNG THỬC GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyên lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án cỏ 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sàn đà ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tài sàn thuộc trường hợp được tặng cho tài sản gắn liền với đất theo quy định 

của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh châp;
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b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bào đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2.  Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sàn gắn liền với đất, thửa đất có tài sàn nêu tại 

Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sờ hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử 
dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ........  (10)

ĐIÊU ....... .
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A Bên B
(Ký và ghi rõ họ tén)(l 1) (Ký và ghi rõ họ tén)(l 1)

364

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÂ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ...........................

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ................................................... )
tại................................................................................................................... (12),
tôi ..................................................... ,  Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phưởng/thị trấn ................................. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tình
.......................................................tinh/thành phố...................................................

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là
................................................................................................................................... và bên 
B là ............................................................................................................ ;  các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp dồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy dịnh của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cam của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

............................................................................................................................. (13)
 Hợp dồng này được làm thành ......... bản chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bàn chính;
Lưu tại Ưỷ ban nhân dân một bàn chính.
Số............................... , quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 43/HĐTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG TẶNG CHO CÀN Hộ NHÀ CHUNG cư

Chúng tôi gôm có:
Bên tặng cho (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên được tặng cho (sau đây gọi là bên B) (1):

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho căn hộ nhà chung cư với các thoà thuận sau 
đây:
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ĐIÈU 1
CĂN Hộ TẶNG CHO

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo......................................................
......... ....... :.......................................................................................................... (5), 

cụ thể như sau:
 Địa chỉ :.........................................
 Căn hộ số:.....................tầng........................
 Tổng diện tích sử dụng:.................
 Diện tích xây dựng:.......................
 Ket cấu nhà:.....................
 Số tầng nhà chung cư:.............. tầng
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bản đồ số:................................................
 Địa chỉ thửa đất:........................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):................................................

Giá trị căn hộ nêu trên là......................................................................... đông
(bằng chữ:.......................................................................................đồng Việt Nam)

..................................................... :................................  (6)
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ĐIÊU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐÀNG KÝ QUYÈN SỞ HỮU CĂN Hộ

1.  Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về 
quyền sở hữu căn hộ, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm

2.  Bên B cỏ nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định của pháp luật.

ĐIÈU 3 
TRÁCH NHIỆM NỘP THUÉ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho căn hộ theo Hợp đồng này do bên...........
chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 4
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, néu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.3 Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.4 Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
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2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp dồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đù các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU ........  (10)

ĐIÈU ........
ĐIÈU KHOẢN CUÔI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A  Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ 1)  (Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

LỜI CHỨNG CÙA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN............................

Ngày........tháng..... .... năm........ (băng chữ................................................... )
tại..................................................................................................................... (12),
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tòi ..................................................... , Chù tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
xã/phường/thị trấn ................................. huyện/quận/thị  xã/thành phố thuộc tinh
...................................................... tỉnh/thành phố......................................................

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là
.....................................................................................................................................và bên 
B là ............................................................................................................. ;  các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

..........................................................................................................................(13)
 Hợp đồng này được làm thành ......... bàn chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ,

....... trang), giao cho:
+ Bên A..... bản chính;
4 Bên B..... bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số............................... , quyển số...............TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 44/HĐT

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG THUÊ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIÈN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
theo các thoà thuận sau đây:

ĐIÊU 1
QUYÈN SỬ DỤNG ĐÁT VÀ TÀI SẢN GÁN LIỀN VỚI ĐÁT THUÊ

1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo.........................................

.... ........................................................................................................................... (2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bàn đồ số:................................................
 Địa chỉ thửa đất:.............................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:................................................. )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:........................................
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):................................................

2. Tài sàn gắn liền với đất là (3):...........................

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có:..................................................................
.....................  (4)
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ĐIÈU 2 
THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê quyền sử dụng dất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp 
đồng này là..............................., kể từ ngày......... /........./.............

ĐIÊU 3
MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp 
dồng này là:................................................................................................

ĐIÊU 4
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp
đồng này là:.............................................................................................đồng;

(bằng chữ:.......................................................................................đồng Việt Nam)
2. Phương thức thanh toán:....................................................................................

3.  Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIÈU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1.  Bên A cỏ các nghĩa vụ sau dây:
 Giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên

B vào thời điểm............................................ ;
 Kiểm tra, nhắc nhở bên B bào vệ, giữ gìn đất, tài sản gắn liền với đất và sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích;
 Nộp thuế sử dụng đất;
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 Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất và tài sản gắn liền với 
đất, nếu có;

2.  Bên A có các quyền sau đây:
 Yêu cầu bên B trà đủ tiền thuê;
 Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không 

đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất, tài sàn gắn liền với đất; nếu 
bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đon phương đì nil chì hợp 
đồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất, tài sàn gắn liền với đất đang thuê và bồi thường thiệt 
hại;

 Yêu cầu bên B trà lại đất, tài sản gắn liền với đất khi thời hạn cho thuê đã hết.

ĐIÈU 6 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 Sử dụng đất, tài sàn gắn liền với đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;
 Không được huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất, tài sản gắn liền với dất;
 Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thoả thuận;
 Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, 

lợi ích của người sử dụng đất xung quanh;
 Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất, tài sàn gắn liền với đất 

nếu không được bên A đồng ý bằng văn bản;
 Trả lại đất, tài sản gắn liền với đất sau khi hết thời hạn thuê.
2. Bên B có các quyền sau đây:
 Yêu cầu bên A giao thửa đất, tài sản gắn liền với đất đúng như đã thoả thuận;
 Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoà thuận;
 Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

ĐIÊU 7
VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN sử DỤNG ĐÁT 

VÀ NỘP LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo
Hợp đông này do bên..................chịu trách nhiệm nộp.
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ĐIÊU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án 
có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất, tài sản gắn liền với đất đã ghi trong 

Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án;
1.4. Việc giao két Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gan liền với đât;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)
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ĐIÊU....... .
ĐIÈU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của 
việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A  Ben B
(Kỷ và ghi rõ họ tên)(i 1)  (Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ............................

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ.................................................... )
tại...................................................................................................................... (12),
tôi ...................................................... ,  Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn................................. huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tình
....................................................... tỉnh/thành phố.....................................................

CHỨNG THỰC:

 Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với dất được giao kết giữa
bên A là .......................................................................................................... và  bên B là
.............................................................................................................;  các bên đã tự 
nguyện thoà thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều câm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
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.........................................................................  (13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A..... bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Sổ............................... , quyển số...............TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 45/HĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG THUÊ QUYÈN sử DỤNG ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất theo các thoà thuận sau đây:
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ĐIÈU 1
QUYÈN SỬ DỤNG ĐÁT THUÊ

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo........................................
................. ..."...................................................................................................... (2), 

cụ thể như sau:
 Thửa đất số:.................................................
 Tờ bàn đồ số:................................................
 Địa chỉ thừa đất:.......................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:.................................... m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:.................................. .....
 Thời hạn sử dụng:.........................................
 Nguồn gốc sử dụng:.....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):................................................

ĐIÈU 2 
THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là 
........................................ kể từ ngày........ /...... /...........

ĐIỀU 3 
MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp động này là:...................
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ĐIÈU 4 
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp dồng này là: 
  đồng

(bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam).
2. Phương thức thanh toán như sau:...............................................................

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐĨÈU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
  Giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm

............................................................................................... J
 Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;
 Nộp thuế sử dụng đất;
 Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất, nếu có;
2. Bên A có các quyền sau đây:
 Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê;
 Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất 

hoặc làm giảm sút giá trị của đất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A 
có quyền đơn phương đình chi hợp dồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất và bồi thường thiệt 
hại;

 Yêu cầu bên B trả lại đất, khi thời hạn cho thuê đã hết.

ĐIÈU 6
NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN CỦA BÊN B

1.  Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 Sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;
 Không được huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng cùa đất;
 Trà đủ tiền thuê theo phương thức đã thoà thuận;
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 Tuân theo các quy định về bào vệ môi trường; không được làm tổn hại đên quyên, 
lợi ích của người sử dụng đât xung quanh;

 Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất nếu không được bên A 
đồng ý bằng văn bản.

 Trà lại đất sau khi hết thời hạn thuê;
2.  Bên B có các quyền sau đây:
 Yêu cầu bền A giao thửa đất đúng như đã thoả thuận;
 Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoả thuận;
 Được hưởng hoa lợi, lợi tức lừ việc sử dụng đất.

ĐIÊU 7
VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYÊN sử DỤNG ĐÁT 

VÀ NỘP LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

2.  Lệ phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên 
  chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quỵên lợi của nhau; trong trường 
hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án 
có thẩm quyền giải quyết theo quy định cùa pháp luật.

ĐIÊU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng 

sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
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a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4 Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5 Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp dồng này.
2.  Bên B cam đoan
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU ........ (10)

ĐIÊU........
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(ỉ 1)
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XẢ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ...........................

Ngày........tháng..........năm..... . (bằng chữ................................................)
tại............................................................................................................... (12),
tôi .................................................... ,  Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ................................ huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tình.............
..................................................... tình/thành phố..................................................

CHỨNG THỰC:

 Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là.........................
.................................................. và  bên  B  là 
...................................................................... ; các bên đã tự nguyện thoà thuận giao kết 
hợp dồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

........................................................................................................................ (13)
 Hợp đồng này được làm thành........ bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A bàn chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số.............................., quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 46/HĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG THUÊ TÀI SẢN GÁN LIÈN VỚI ĐẨT

Chúng tôi gôm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):
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đây:
Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản gắn liền với đất với các thoà thuận sau

ĐIÊU 1 
TÀI SẢN THUÊ

Tài sản thuê thuộc quyền sở hữu cùa bên A theo............................................
..........................................................  (4),
cụ thể như sau (3):...................................

.............................nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
 Tên người sử dụng đất:..................................................
 Thửa đất số:...............................................
 Tờ bàn đồ số:..............................................
 Địa chi thửa đất:.....................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:........................................... )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:..................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):........................................... ....

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có:..................................................................
.................  (2)
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ĐIÈU 2 
THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là 
kể từ ngày ..../..../......

ĐIÊU 3 
MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:.....................................

ĐIÈU 4 
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.  Giá thuê tài sản nêu tại Điều 1 cùa Hợp đồng này là: 
(bằng chữ:...................................................................

.........đồng 
đồng Việt Nam)

2. Phương thức thanh toán:.................................................................................

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIÈU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
  Giao tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm:...

......................................................... j
 Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định tài sàn thuê trong thời hạn thuê;
 Bảo dưỡng, sửa chữa tài sàn theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên A không 

bảo dưỡng, sửa chữa mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường.
2. Bên A có các quyền sau đây:
 Nhận đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức đã thoả thuận;
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 Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một 
tháng nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê tài sàn liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính 
đáng;

+ Sử dụng tài sàn không đúng mục đích thuê;
+ Làm tài sản hư hòng nghiêm trọng;
+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần tài sàn đang 

thuê mà không có sự đồng ý cùa bên A;
+ Làm mất trật tự cồng cộng nhiều rần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt 

bình thường của những người xung quanh;
+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;
 Cải tạo, nâng cấp tài sàn cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây 

phiền hà cho bên B;
 Được lấy lại tài sản khi hết hạn Hợp đồng thuê.

ĐIÊU 6
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

 Sử dụng tài sản đúng mục đích đã thoả thuận;

 Trà đủ tiền thuê tài sàn, theo phương thức đã thoả thuận;

 Giữ gìn tài sản, sửa chữa những hư hòng do mình gây ra;

 Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

 Trả tài sản cho bêii A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê.

2. Bên B có các quyền sau dây:

 Nhận tài sàn thuê theo đúng thoả thuận;

 Được cho thuê lại tài sàn đang thuê., nếu được bên A đồng ý bằng văn bàn;

 Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên A, frong trường hợp 
thay dổi chủ sở hữu tài sản;

 Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà tài sàn vẫn dùng để 
cho thuê;
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 Yêu cầu bên A sửa chữa tài sàn đang cho thuê trong trường hợp tài sản bị hư hỏng 
nặng.

 Đớn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thuê tài sản nhưng phải báo cho bên A 
biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên A có một trong các hành vi 
sau đây:

+ Không sửa chữa tài sản khi chất lượng tài sàn giảm sút nghiêm trọng;
+ Tăng giá thuê tài sàn bất hợp lý;
+ Quyền sử dụng tài sàn bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIÈU 7 
TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc thuê tài sàn gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên 
................. chịu ưách nhiệm nộp.

ĐIÈU 8 
PHƯƠNG THỬC GIẢI QUYÉT TRANH CHẨP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giài quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyên khởi kiện đê yêu câu toà án 
có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sàn đã ghi trong Hợp 

đồng này là đúng sự thật;
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được cho thuê tài sản gắn liền với đất theo quy định 

của pháp lụật;
1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sản thuê và thửa đất có tài sàn không có tranh châp;
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b) Tài sản thuê và quyền sử dụng đất có tài sàn không bị kê biên để bảo đảm thi 
hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

1.5. Thực hiện đúng và dầy dù các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất và thửa đất có tài sản nêu tại 

Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử 
dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)

ĐIÊU....... .
ĐIÈU KHOẢN CUÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Ben A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ 1)
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ............................

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ................................................... )
tại................................................................................................................... (12),
tôi ..................................................... , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ................................. huỵện/quận/thị xã/thành phố thuộc tình
.......................................................tinh/thành phố....................................................

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng thuê tài sàn gan liền với đất được giao kết giữa bên A là
..........................................................................................  và 
bên B là........................................................................................... ............... ; các bên đã
tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bển đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

........................................................................................................................... (13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A..... bản chính;
+ Bên B......bàn chính;
Lưu tại Uỳ ban nhân dân một bản chính.
Số............................... , quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 47/HĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG cư

Chúng tôi gôm có:
Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):
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Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê căn hộ nhà chung cư với các thoà thuận sau đây:

ĐIÊU 1 
CÀN Hộ THUÊ

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo.....................................................
,.........     (5),

cụ thể như sau:
 Địa chi:........................................
 Căn hộ số:.....................tầng.......................
 Tổng diện tích sử dụng:.................
 Diện tích xây dựng:.......................
 Kết cấu nhà:....................
 Số tầng nhà chung cư:.............. tầng
Căn hộ nêu trên là tài sàn gắn liền với thửa đất sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chỉ thửa đất:..........................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:.............................................. )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...............................................
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ĐIÈU 2 
THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là 
kể từ ngày ..../..../......

ĐIÈU 3 
MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:..................................

ĐIÊU 4
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỬC THANH TOÁN

1.  Giá thuê căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 
(bàng chữ:...................................................................

....... đồng 
đồng Việt Nam)

2. Phương thức thanh toán:.............................................................................

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIÈU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
  Giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp dồng này cho bên B vào thời

điểm:.......................................................................... ;
 Bào đàm cho bên B sử dụng ổn định căn hộ thuê trong thời hạn thuê;
 Bào dưỡng, sửa chữa căn hộ theo định kỳ hoặc theo thoả thuận; nếu bên A không 

bào dưỡng, sửa chữa mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bôi thường.
2. Bên A có các quyền sau đây:
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 Nhận đủ tiền thuê căn hộ, theo phương thức đã thoả thuận;
 Đơn phương đình chì thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một 

tháng nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:
+ Không trà tiền thuê căn hộ liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính 

đáng;
+ Sử dụng căn hộ không đúng mục đích thuê;
+ Làm căn hộ hư hỏng nghiêm trọng;
4 Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần căn hộ đang 

thuê mà không có sự đồng ý của bên A;
+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt 

bình thường của những người xung quanh;
+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường;
 Cải tạo, nâng cấp căn hộ cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây 

phiền hà cho bên B;
 Được lẩy lại căn hộ khi hết hạn Hợp đồng thuê.

ĐIÊU 6
NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 Sử dụng căn hộ đúng mục đích đã thoả thuận;
 Trà đủ tiền thuê căn hộ, theo phương thức đã thoả thuận;
 Giữ gìn căn hộ, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;
 Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;
 Trả căn hộ cho bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê.
2. Bên B có các quyền sau đây:
 Nhận căn hộ thuê theo đúng thoả thuận;
 Được cho thuê lại căn hộ đang thuê, nểu được bên A đồng ý bằng văn bàn;
 Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận với bên A, trong trường hợp 

thay đổi chủ sở hữu căn hộ;
 Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hêt hạn thuê mà căn hộ vân dùng đê 

cho thuê;
 Yêu cầu bên A sửa chữa căn hộ đang cho thuê trong trường hợp căn hộ bị hư hỏng 

nặng;
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 Đơn phương đình chi thực hiện hợp đồng thuê căn hộ nhưng phải báo cho bên A 
biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên A có một trong các hành vi 
sau đây:

+ Không sửa chữa căn hộ khi chất lượng căn hộ giảm sút nghiêm trọng;
+ Tăng giá thuê cãn hộ bất hợp lý;
+ Quyền sử dụng căn hộ bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIÊU 7 
TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí liên quan đến việc thuê căn hộ theo Hợp đồng này do bên...................chịu
trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 8 
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án 
có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ dã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên để bào đảm thi hành án;
1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan
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2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 cua Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sờ hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)

ĐIÊU........
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên) (11)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

LỜI CHỬNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ...........................

Ngày........tháng..........năm........(bằng chữ ..................................................... )

tại..................................................................................................................(12),
tôi ..................................................... Chủ  tịch/Phó Chù tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ................................. huyện/quận/thị  xã/thành phô thuộc
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tinh tinh/thành phố

CHỨNG THỰC:

 Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là.................

và bên B là......................................................................................................... ; các bên
đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao két hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xà hội;

........................................................................................................................... (13

bàn chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ, Họp đồng này được làm thành ......... bàn chính (mỗi bản
trang), giao cho:
+ Bên A.....bàn chính;
+ Bên B.....bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bàn chính.
Số..............................   quyển số..............TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 48/HĐTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG THÊ CHẤP QUYÈN sử DỤNG ĐÁT 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIÈN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(l):

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(l):

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất 
theo những thoả thuận sau đây:

ĐIÊU 1 
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất của mình dể 
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B.

2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8):............................................................................
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ĐIÈU 2
TÀI SẢN THÉ CHÁP

1. Quyền sử dụng đất:
Quyền sử dụng dất của bên A đối với thửa đất theo.........................................

r;...................................................................................... (2),
cụ thể như sau:

 Thửa đất số:................................................
 Tờ bàn đồ số:..............................................
 Địa chì thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:........................................... )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:................................. m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):.....................................................

2. Tài sản gắn liền với đất là (3):................................................
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Giấy tờ về quyền sở hữu tài sàn có:................................................................
.................... ................................................................................................(4)

ĐIÈU 3 
GIÁ TRỊ TÀI SẢN THÉ CHÁP

Giá trị tài sàn thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là:...........................đồng
(bằng chữ: ............................................................ đồng)  theo văn bản xác định giá

trị tài sản thế chấp ngày..../......./.......

ĐIÈU 4 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1. Nghĩa vụ của bên A:
 Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;
 Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng 

tài sản thê châp đê bảo đảm cho nghĩa vụ khác nêu không được bên B đông ý băng văn 
bản;

 Bảo quản, giữ gìn tài sàn thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá 
trị tài sàn thế chấp ưong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, 
sử dụng;

 Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản the chấp;
2. Quyền của bên A:
 Được sử dụng, khai thác, hường hoa lợi từ tài sản thế chấp;
 Nhận lại các giấy tờ về tài sàn thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ;
 Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sàn thê 

chấp.

ĐIÈU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN B

1.  Nghĩa vụ của bên B:
 Giữ và bảo quàn các giấy tờ về tài sản the chấp, trong trường hợp làm mât, hư 

hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;
 Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ.
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2.  Quyền của bên B
 Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;
 Yêu cẩu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp 

trong trường hợp tài sàn thê châp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;
 Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.

ĐIÈU 6
VIỆC ĐĂNG KÝ THÉ CHÁP VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên................ chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
theo Họp đông này do bên.................. chịu trách nhiệm nộp.

ĐĨÈU 7 
XỬ LÝ TÀI SẢN THÉ CHÁP

1.  Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc 
thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo 
phương thức (9):

2.  Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau 
khi đã trừ chi phí bảo quàn, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài 
sản thế chấp.

ĐIÈU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyêt ưên nguyên tăc tôn trọng quyên lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyêt được, thì một trong hai bên có quyên khởi kiện đê yêu câu toà án cỏ 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
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ĐIÈU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhũng lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sàn gắn liền với đất đã ghi 

trong Hợp đông này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất không bị kê biên để bào đảm thi 

hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận dã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 2 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sàn gắn liền với dất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........ (10)
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ĐIÊU........
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
cùa việc giao kêt Hợp đông này.

Ben A  Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (11)  (Ký và ghi rõ họ tên) (11)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ....................

Ngày........tháng..........năm........(bằng chữ..................................................)
tại..............................................................................  (12),
tôi .................................................... ,  Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỳ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ................................ huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tình
..................................................... tỉnh/thành phố..................................................

CHỨNG THỰC:

 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa
bên A là ................................................................................................... và bên B là
........................................................................................................... ; các bên đã tự 
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

........................................................................................................................(13)
 Hợp đồng này được làm thành........ bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
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+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số..............................., quyển số..............TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mầu số 49/HĐTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG THÉ CHÁP QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau dây gọi là bên A)(l):

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(l):

Hai bên dồng ý thực hiện việc thế chấp quyền sử dụng đất với những thoả thuận sau 
đây:

ĐIÈU 1
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa 
vụ dân sự đối với bên B.

2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8):...........................................................................
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ĐIÈƯ 2
TÀI SẢN THÉ CHÁP

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo ..........................................
........................................................................................................................... (2),  cụ thể 
như sau:

 Thửa đất số:................................................
 Tờ bàn đồ sổ:...............................................
 Địa chì thửa đất:..........................................................................................
 Diện tích:...............................m2 (bằng chữ:............................................... )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có);......................................................

ĐIÊU 3
GIÁ TRỊ TÀI SẢN THÉ CHẤP

Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là:.................... đồng
(bằng chữ: .............................................................đồng)  theo văn bản xác định giá

trị tài sản thế chấp ngày.... /....... /.......

ĐIÈU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1.  Nghĩa vụ của bên A:
 Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;
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 Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng 
tài sản thê châp đê bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đông ý. băng văn 
bản;

 Bào quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bào toàn giá 
trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sàn thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, 
sử dụng;

 Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp.
2.  Quyền của bên A:
 Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp;
 Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ;
 Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế 

châp.

ĐIÈU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN CỦA BÊN B

1. Nghĩa vụ của bên B:
 Giữ và bảo quàn các giấy tờ về tài sàn thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư 

hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;
 Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ.
2. Quyền của bên B
 Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sàn thế chấp;
 Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp 

trong trường hợp tài sàn thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;
 Yêu cầu xử lý tài sàn thế chấp theo phương thức đã thoà thuận.

ĐIỀU 6
VIỆC ĐÀNG KÝ THÉ CHÁP VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên................ chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên
...................chịu trách nhiệm nộp.
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ĐIÊU 7 
XỬ LÝ TÀI SẢN THÉ CHẤP

1.  Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc 
thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản the chấp theo 
phương thức (9):

2.  Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau 
khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đen việc xử lý tài 
sản thế chấp.

ĐIÈU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thi một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu frách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.  Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng 

sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4 Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
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1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đà xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sử dụng dất;
2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU........  (10)

ĐIÊU........
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(ll) (Ký và ghi rõ họ tên)(ll)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ...........................

Ngày........tháng..........năm........ (bằng chữ .................................................... )
tại.................................................................................................................. (12),
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tôi .................................................... , Chủ tịch/Phó Chủ tịch ưỷ ban nhân dân
xã/phường/thị trấn ................................. huyện/quận/thị  xã/thành phố thuộc tinh
......................................................tinh/thành phố...................................................

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất dược giao kết giữa bên A là
................................................................................................................................. và bên 
B là .......................................................................................................... ;  các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đà giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoà thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cam của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

........................................................................................................................ (13)
 Hợp đồng này được làm thành........ bàn chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A.....bàn chính;
+ Bên B..... bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số.............................. , quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 50/HĐTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG THÉ CHẤP TÀI SẢN GẤN LIÈN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(l):

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên Đ)(l):

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp tài sàn gắn liền với đất với những thoả thuận 
sau đây:
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ĐIÈU 1
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A đồng ý thế chấp tài sản gắn liền với đất của mình để bảo đàm thực hiện 
nghĩa vụ dân sự đối với bên B.

2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8):.........................................................................

ĐIÈU 2 
TÀI SẢN THÉ CHẤP

Tài sàn thuộc quyền sở hữu của bên A theo...........................................................
................ ......................................................................................................... (4), 
cụ thể như sau (3):...................................

.............................nêu ưên là tài sàn gắn liền với thửa đất sau:
 Tên người sử dụng đất:.................................................
 Thửa đất số:...............................................
 Tờ bản đồ số:..............................................
 Địa chì thửa đất:......................................................................................
 Điện tích:..............................m2 (bằng chữ:......................  )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
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 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sừ dụng đất (nếu cỏ):...............................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có:...................................................................
................. ....................ĩ................................................................................... (2)

ĐIÊU 3 
GIÁ TRỊ TÀI SẢN THÉ CHẤP

Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là:..................... đồng
(bằng chữ: ............................................................ đồng)  theo văn bản xác định giá

trị tài sản thế chấp ngày..../......./.......

ĐIÉU 4 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1. Nghĩa vụ của bên A:
 Giao các giấy tờ về tài sàn thế chấp cho bên B;
 Không dược chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng 

tài sàn thê châp đê bảo đảm cho nghĩa vụ khác nêu không được bên B đông ý băng văn 
bản;

 Bào quàn, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bào toàn giá 
trị tài sàn thế chấp trong trường hợp tài sàn thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, 
sử dụng;

 Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp;
2. Quyền của bên A:
 Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp;
 Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ.
 Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế 

chấp.

ĐIỀU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYÊN CỦA BÊN B

1.  Nghĩa vụ của bên B:
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 Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sàn thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư 
hỏng, thì phải bôi thường thiệt hại cho bên A;

 Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ.
2.  Quyền của bên B
 Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sàn thế chấp;
 Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp 

trong trường hợp tài sàn thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;
 Yêu cầu xử lý tài sàn thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.

ĐIÈU 6
VIỆC ĐÀNG KÝ THÉ CHẤP VÀ Nộp LỆ PHÍ

1.  Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do 
bên  chịu trách nhiệm thực hiện.

2.  Lệ phí liên quan đến việc thế chấp quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên 
  chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 7 
XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHÁP

1.  Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc 
thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sàn thế chấp theo 
phương thức (9):

2.  Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau 
khi đã trừ chi phí bảo quàn, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài 
sàn thế chấp.

ĐIÈU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường
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hợp không giải quyết dược, thỉ một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầụ toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau dây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sản đã ghi trong Hợp 

đồng này là đúng sự thật;
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được thế chấp tài sản gắn liền với đất theo quy định 

của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;
b) Tài sàn và quyền sử dụng đất có tài sàn không bị kê biên để bào đàm thi hành án;
1.4. Việc giao két Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sàn nêu tại 

Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sờ hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử 
dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4.  Thực hiện đúng và đầy đù các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)
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ĐIÈU........
ĐIÈU KHOẢN CUỔI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
của việc giao kêt Hợp đông này.

Bêù A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l 1)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ............................

Ngày........tháng..........năm........(bàng chữ.................................................. )
tại................................................................................................................... (12),
tôi .............. ,  Chủ tịch/Phỏ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phuờng/thị trấn ................................ huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc
tình...................   tỉnh/thành  phố

CHỨNG THỰC:

 Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là 
.................................................................................................................................và bên 
B là ......................................................................................................... ;  các bên đà tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

........................................................................................................................ (13)
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 Hợp đồng này được làm thành........ bàn chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........
trang), giao cho:

+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bàn chính.
Số.............................. , quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 51/HĐTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG THÉ CHẤP CÀN Hộ NHÀ CHUNG cư

Chúng tôi gồm có:
Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(l):

Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(l):

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp căn hộ nhà chung cu theo các thoả thuận sau 
đây:

ĐIÈU 1
NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1.  Bên A đồng ý thế chấp căn hộ của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối 
với bên B.
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2.  Nghĩa vụ dược bảo đảm là (8):.......................................................................

ĐIÊU 2 
TÀI SẢN THÉ CHẤP

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo..........................................................
................ ........................................................................................................ (5), 
cụ thể như sau:
 Địa chỉ :........................................
 Căn hộ số:..........  tầng.......................
 Tồng diện tích sử dụng:.................
 Diện tích xây dựng:.......................
 Kết cẩu nhà:......................
 Sọ tầng nhà chung cư:.............. tầng
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:..............................................
 Địa chi thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:......................... í.................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sir dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...............................................
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ĐIÊU 3
GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là:.................... đồng
(bằng chữ: .............................................................đồng)  theo văn bản xác định giá

trị tài sản thê châp ngày.... /....... /.......

ĐIÊU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1. Nghĩa vụ của bên A:
 Giao các giấy tờ về tài sàn thế chấp cho bên B;
 Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng 

tài sàn thế chấp để bào đàm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng vãn 
bàn;

 Bào quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết dể bảo toàn giá 
trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản the chap có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, 
sử dụng;

 Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp;
2. Quyền của bên A:
 Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp;
 Nhận lại các giấy tờ về tài sàn thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.
 Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại néu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế 

chấp.

ĐIẺU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN B

1. Nghĩa vụ của bên B:
 Giữ và bào quàn các giấy tờ về tài sàn thế chấp, trong trường hợp làm mât, hư 

hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;
 Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ 

trả nợ.
2. Quyền của bên B
 Kiềm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sàn thế châp;
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 Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp 
trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;

 Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức đã thoà thuận.

ĐIÈU 6
VIỆC ĐĂNG KÝ THÉ CHÁP VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên..................chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc thế châp căn hộ theo Hợp đồng này do bên................
chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 7 
XỬ LÝ TÀI SẢN THÉ CHÁP

1.  Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc 
thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo 
phương thức (9):

2.  Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau 
khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sàn và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài 
sản thế chấp.

ĐIÊU 8
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp dồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giài quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết dược, thì một trong hai bên có quyền khời kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
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ĐIÈU 9 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này
a) Căn hộ không có tranh chấp;
b) Căn hộ không bị kê biên dể bảo đàm thi hành án;
1.3. Việc giao kết Hợp dồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU........ (10)
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ĐIÈU........
ĐIÈU KHOẢN CƯÓI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp cùa mình và hậu quà pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(ll)

Bên B
(Ký và ghi rô họ tên)(ll)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ....... ...................

Ngày........tháng..........năm........(bằng chữ.................................................. )
tại................................................................................................................. (12),
tôi.................................................... , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phuờng/thị trấn................................ huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tinh..............
..................................................... tỉnh/thành phố..................................................

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng thế chấp bàng căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là
................................................................................................................................và bên 
B là ...................................................................................................  ;  các bên đã tự
nguyện thoà thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận cùa các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

.........................................................................................................................(13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mỗi bản chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
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+ Bên A bản chính;
+ Bên B..... bàn chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bàn chính.
Số.............................. , quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dẳu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 52/HĐGV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG GÓP VỐN BẰNG QUYÊN sử DỤNG ĐÁT 
VÀ TÀI SẢN GẮN LIÈN VỚI ĐÁT

Chủng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 
với đất theo các thoà thuận sau đây:
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ĐIÊU 1
QUYÊN SỬ DỤNG ĐÁT VÀ TÀI SẢN GẤN LIÈN 

VỚI ĐÁT GÓP VỐN

1.  Quyền sử dụng đất:
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo........................................

.......................................................................................................................... (2),
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:...............................................
 Tờ bản đồ số:..............................................
 Địa chỉ thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:............
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: .
+ Sử dụng chung:

m2 (bằng chữ:

m2
m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):....................................................

2.  Tài sản gắn liền với đất là (3):.........................

Giấy tờ về quyền sờ hữu tài sản có:.....................................................................
...........................................................................................................................(4)
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ĐIÈU 2 
GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị quyền sử dụng đất và các tài sàn gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng
này là:....................................................đồng

(bàng chữ:............................................................... đồng Việt Nam)

ĐIÈU 3
THỜI HẠN GÓP VỚN

Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất và các tài sàn gắn liền với đất nêu tại 
Điều 1 của Hợp đồng này là:......................................................... kể  từ ngày
.......... /.........

ĐIÊU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất nêu tại Điều 1 
là:....................... ...................  ................................................

ĐIÈU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên....chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với
đất theo Hợp đồng này do bên........................chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyêt trên nguyên tăc tôn trọng quyên lợi của nhau; trong trường 
•hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thâm quyền giải quyêt theo quy định của pháp luật.
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ĐIÊU 7 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong 

Họp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thừa đất thuộc trường hợp được góp von bằng quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật;
1.3 Tại thời điểm giao kết Họp đồng này
a) Thửa đất và tài sàn gắn liền với đẩt không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi 

hành án;
1.4. Việc giao kết hợp dồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân dã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của 

Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đât;
2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Họp đồng này.

ĐIỀU........ (10)
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ĐIẺU........
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A  Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(ll)  (Ký và ghi rõ họ tén)(ll)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ...........................

Ngày........tháng..........năm........ (bằng chữ..................................................)
tại................................................................................................................... (12),
tôi ..................................................... Chủ tịch/Phó Chù tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ................................ huyện/quận/thị/xà/thành phố thuộc tình
..................................................... tình/thành phố..................................................

CHỨNG THỰC:

 Hợp đồng góp vốn bàng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao
kết giữa bên A là...........................................................................................và  bên B là
................................................................................... ......................; các bên đã tự 
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

...................................................................................................................... (13)
 Họp đồng này dược làm thành.........bản chính (mỗi bàn chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A.....bản chính;
+ Bên B......bản chính;
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Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số..............................., quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rò họ tên)
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Mẩu số 53/HĐGV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG GÓP VỐN BÀNG QUYÊN sử DỤNG ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (I):

Ben nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (I):

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoà thuận 
sau đây :
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ĐIÊU 1
QUYÈN SỬ DỤNG ĐẤT GÓP VỐN

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo........................................

.......................................................................................................................... (2), 
cụ thể như sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ sổ:...............................................
 Địa chỉ thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:............................................ )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:..................................m2
+ Sử dụng chung:................................ m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu cỏ):..............................................

ĐIÊU 2 
GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp dồng này là: 
........................  đồng
(bằng chữ:...............................................................................đồng Việt Nam)

ĐIÈU 3 
THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: 
........ kể từ ngày.................../......../.........
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ĐIÊU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:

ĐIÊU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên....chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do
bên....................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÈU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẨP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
tham quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 7 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1.  Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất đã ghi ưong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
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2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thừa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ về quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU........ (10)

ĐIỀU........
ĐIÊU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
cùa việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(U)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(ll)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÂ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN...........................

Ngày........tháng..........năm........ (bằng chữ.................................................. )
tại.................................................................................................................. (12),
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tôi .................................................... ,  Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
xã/phường/thị trấn ................................ huyện/quận/thị/xã/thành  phố thuộc tinh
.................................................... tỉnh/thành phố....................................................

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là
................................................................................................................................ và bên 
B là .......................................................................................  ;  các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoà thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

.........................................................................................  (13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mỗi bàn chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A bàn chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Ưỷ ban nhân dân một bản chính.
Số................................ quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 54/HĐGV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG GÓP VÓN BẰNG TÀI SẢN GÁN LIÈN VỚI ĐÁT

Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bàng tài sàn gắn liền với đất theo các thoả 
thuận sau đây :
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ĐIÊU 1
TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo.....................................................
................................................................ ••......................  (4), 
cụ thể như sau (3):...........................

.............................nêu trên là tài sản gắn liền với thừa đất sau:
 Tên người sử dụng đất:..................................................
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chỉ thửa đất:......................................................................................
 Diện tích:..............................m2 (băng chữ:........................................... )
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:...................................m2
+ Sử dụng chung:.................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...............................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có:....................................................................
.................... ...................................................................................................... (2)

ĐIÈU 2 
GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:.....................  đồng
(bằng chữ:..................................................................................... đồng Việt Nam)

437

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



ĐIÈU 3
THỜI HẠN GÓP VÓN

Thời hạn góp vốn bàng tài sàn nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:..................
kể từ ngày........./......... /..........

ĐIÈU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VÓN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:................

ĐIÊU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên....chịu trách nhiệm thực hiện.

2.  Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng
này do bên....................... chịu trách nhiệm nộp

ĐIÈU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÔNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng £Ĩải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 7 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1.  Bên A cam đoan:
1.1.  Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
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1.2. Tài sản thuộc trường hợp được góp vốn bàng tài sản gắn liền với đất theo quy 
định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sản và thửa đất có tài sàn không có tranh chấp;
b) Tài sàn và quyền sử dụng đất cỏ tài sàn không bị kê biên để bảo đàm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoà thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại 

Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử 
dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 
buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÊU ........  (10)
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ĐIÊU........
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(l Ị)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)(l l)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XẢ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN....... ....................

Ngày........tháng.......... năm........ (bằng chữ...................................................)
tại...................................................................................................................(12),
tồi .................................................... ,  Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ................................ huyện/quận/thị/xã/thành  phổ thuộc
tình...................   tinh/thành  phô

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng góp vốn bằng tài sàn gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là
..................................................................................................................................và bên 
B là .......................................................................................................... ;  các bên đã tự
nguyện thoà thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

......................................................................................................................... (13)
 Hợp đồng này được làm thành ......... bản  chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ,

....... trang), giao cho:
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+ Bên A..... bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số.............................. , quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 55/HĐGV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG CĂN Hộ NHÀ CHUNG cư

Chúng tôi gôm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư theo các thoà 
thuận sau đây:
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ĐIÊU 1 
CÀN Hộ GÓP VỐN

Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo.....................................................
................ ĩ.........................................................................................................(5), 

cụ thể như sau:
 Địa chi :........................................
 Căn hộ số:.................... tầng.......................
 Tổng diện tích sử dụng:.................
 Diện tích xây dựng:.......................
 Kết cấu nhà:....................
 Số tầng nhà chung cư:............ ..tầng
Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
 Thửa đất số:................................................
 Tờ bản đồ số:...............................................
 Địa chỉ thửa đất:.................................................... ;.................................
 Diện tích:..............................m2 (bằng chữ:............................................)
 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng:....................................m2
+ Sử dụng chung:..................................m2

 Mục đích sử dụng:.......................................
 Thời hạn sử dụng:........................................
 Nguồn gốc sử dụng:....................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có):...............................................

chữ:

ĐIÈU 2 
GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:................................. đồng (bằng
.............................................. đồng Việt Nam)
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ĐIÈU 3 
THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn băng căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:................ kể từ
ngày........./......... /..........

ĐIÈU 4 
MỤC ĐÍCH GÓP VỎN

Mục đích góp vốn bàng căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:......................

ĐIỀU 5
VIỆC ĐÀNG KÝ GÓP VÓN VÀ Nộp LỆ PHÍ

1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do
bên....chịu trách nhiệm thực hiện.

2.  Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng căn hộ theo Hợp đồng này do bên 
  chịu trách nhiệm nộp.

ĐIÊU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYÉT TRANH CHẤP HỢP ĐÒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng 
nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường 
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có 
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIÊU 7 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1.  Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự 

thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Căn hộ không có tranh chấp;
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b) Căn hộ không bị kê biên dể bào đảm thi hành án;
1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2.  Bên B cam đoan:
2.1. Nhùng thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy 

tờ vê quyên sở hữu căn hộ, quyên sử dụng đât;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép 

buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp dồng này.

ĐIỀU ........  (10)

ĐIÊU....... .
ĐIÈU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)(ll)

Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (II)
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN...........................

Ngày........ tháng..........năm........ (bằng chữ...................................................)
tại................................................................................................................. (12),
tôi ....................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trân ................................. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc
tinh..................................................... tinh/thành phô...................................................

CHỨNG THỰC:

  Hợp đồng góp von bàng căn hộ nhà chung cư được giao kết giữa bên A là
................................................................................................................................ và  bên 
B là ........................................................................................................... ;  các bên đã tự
nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;

 Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của 
pháp luật, không frái đạo đức xã hội;

......................................................................................................................... (13)
 Hợp đồng này được làm thành.........bản chính (mỗi bàn chính gồm....... tờ,........

trang), giao cho:
+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số............................... , quyển số.............. TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 56/HĐUQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

HỢP ĐÔNG UỶ QUYÊN

Chúng tôi gôm có:
Bên uỷ quyền (sau đây gọi là bên A) (1):

Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là bên B) (1):

Băng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo những thoà thuận sau đây:

ĐIÊU 1
PHẠM VI UỶ QUYỀN (7)
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ĐIÊU 2 
THỜI HẠN UỶ QUYÊN

Thời hạn uỷ quyền là...............................kể từ ngày..... /.... /........

ĐIỀU 3 
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
 Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết đề bên B thực hiện công việc;
 Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện frong phạm vi uỷ quyền;
 Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền

và ưả thù lao cho bên B với sô tiên là........................... (nêu có);
 Chịu trách nhiệm nộp lệ phí chứng thực Hợp đồng uỷ quyền này.
2. Bên A có các quyền sau đây:
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 Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỳ 
quyền nêu trên;

 Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được uỷ 
quyền, nếu không có thoả thuận khác;

 Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoặ thuận.

ĐIÈU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYÈN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
 Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc 

đó;
 Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỳ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ 

quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;
 Bảo quàn, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền;
 Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiên uỳ 

quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.
2. Bên B có các quyền sau:
 Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công 

việc được uỷ quyền;
 Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỳ quyền và được 

nhận thù lao như đã thoả thuận.

ĐIÈU 5 
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIÈU ........  (10)
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ĐIÈU ........
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quà pháp lý 
của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A  Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ ỉ)  (Ký và ghi rõ họ tên) (ỉ ỉ)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TICH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNồ/THỊ TRẤN ...........................

Ngày........ tháng..........năm........
tại...............................................
tôi .............................................

xã/phường/thị ưấn .....................
tỉnh.................. ....................

(bàng chữ............................................... )
................................................................. (12),
..... , Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
.......... huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc 
............................ tinh/thành phô

CHỨNG THỰC:

 Hợp đồng uỷ quyền được giao kết giữa bên A là..................................................

và bên B ia ....  .............................................. í các bên
đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kêt hợp đông có năng lực hanh VI dân sự 
phù hợp theo quy định của pháp luật;
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 Nội dung thoả thuận của các bên ưong hợp đồng không vi phạm điều câm của 
pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

....................................................................................................................... (13)
 Hợp đồng này được làm thành ......... bàn chính (mỗi bản chính gồm ...... tờ,
trang), giao cho:
+ Bên A bản chính;
+ Bên B......bàn chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số..............................., quyển số...............TP/CCSCĨ7HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 57/DC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

DI CHÚC

Tôi là (1):

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập di chúc này như sau (6):

Người lập di chúc 
(Ký và ghi rõ họ tên)
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LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN...........................

Ngày........tháng..........năm........ (bằng chữ....................................................... )
tại.................................................................................................................. (9),
tôi ..................................................... ,  Chù tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ................................ huyện/quận/thị/xã/thành  phố thuộc
tinh.....................   tỉnh/thành  phố

CHỨNG THỰC

 Ông/bà............................................... đã tự nguyện lập di chúc này;
 Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm chứng thực, ông/bà có đầy đủ năng lực 

hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
 Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp, luật, không trái đạo đức xã 

hội;

..........................................................................................................................(10)
 Di chúc này được làm thành......... bản chính (mỗi bản chính gồm  tờ,  

trang), giao cho người lập di chúc .......... bản  chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản
chính.

SỐ. , quyển sồ .TP/CCSCT/HĐGD.

Chủ tịch/Phó chủ tịch 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 58/VBPC

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

VÃN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KÉ

Chúng tôi gồm có:

Chúng tôi là những người thừa kế theo ........................... (5)  của ông/bà
................................................. .............................................................. chết ngày 
........./.......... /............  theo Giây chứng tử sô ..................................... do Uỳ ban nhân 
dân ........................................................................................... cấp ngày
........J......... /.............Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sàn thừa kế cùa ông/bà 
............................................để lại như sau (7):
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Chúng tôi xin cam doan:
 Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự 

thật;
 Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ................................................................ không còn

người thừa kế nào khác;
 Văn bàn phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia 

tài sản thừa kế nêu trên không nhàm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình 
đối với người khác.

Những người thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ...........................

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ..................................................... )
tại.................................................................................................................. (9),
tôi ..................................................... . Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ................................ huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh
....................................................... tinh/thành phố..............................................

CHỬNG THỰC:

 Văn bản phân chia tài sàn thừa kế này được lập giữa ông/bà.............................

và ông/bà .............................................................................  ;
những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;

 Tại thời điểm chứng thực, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù 
hợp theo quy định của pháp luật;

 Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại.............
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từ ngày ........ tháng........ năm .........đến ngày....... tháng ..........năm........ , ưỷ ban
nhân dân không nhận được khiếu nại tố cáo nào;

 Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp 
luật, không trái đạo đức xã hội;

........................................................................................................................ (11)
 Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành.........bản chính (mỗi bản

chính gồm......tờ,........ trang), giao cho:
+...............................bản chính;
+...............................bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
Số.............................., quyển số................TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 59/VBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KÉ

Tôi là (3):

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà....................................
................................................................................................................ chết 

ngày ........../......... /.......... theo Giấy chứng tử số .......................................  do. Uỷ ban
nhân dân ............................................................................................ cấp  ngày
......../........... /............ Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà 
...................................................................................để lại như sau (8):
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Tôi xin cam đoan:
 Những thông tin đà ghi trong Văn bản nhận tài sàn thừa kế này là đúng sự thật;
 Ngoài tôi ra, ông/bà ................................................................................. không

còn người thừa kế nào khác.

Người nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN............................

Ngày........tháng.......... năm........ (bằng chữ.............................................. )
tại................................................    (9),
tôi .................................................... . Chủ tịch/Phó Chủ tịch ưỷ ban nhân dân

xã/phường/thị trấn ................................ huyện/quận/thị/xã/thành  phố thuộc tinh
....................................................... tinh/thành phố.............................................
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CHỨNG THỰC:

 Văn bàn nhận tài sản thừa kế này do ông/bà.............................................
....................................................................................................................... lập;
 Tại thời điểm chứng thực, người nhận tài sàn thừa kế có năng lực hành vi dân sự 

phù hợp theo quy định của pháp luật;
  Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại................. từ ngày

........tháng ..... năm......đến ngày....... tháng......... năm ..........Uỷ ban nhân dân không 
nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

 Nội dung Văn bàn nhận tài sàn thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, 
không trái đạo đức xã hội;

..........................................................................................................................(12)
 Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành.........bản chính (mỗi bàn chính

gồm......tờ,........ trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế............... bản chính; lưu tại
Ưỳ ban nhân dân một bàn chính.

Số...............................   quyển số...............TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấn và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 60/VBTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KÉ

Tôi là (4):

Tôi là người thừa kế theo............................ (5) của ông/bà...................................

chết ngày .... /..... /....... theo Giấy chứng tử số ................... do Uỷ ban nhân dân
........................................................................... cấp ngậy...... /....... /........
Tài sản mà tôi được thừa kế là:.............................................................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.
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Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự 
thật và cam đoan việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực 
hiện nghĩa vụ tài sản cùa mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỬNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
UỶ BAN NHÂN DÂN XÂ/PHƯỜNG/THỊ TRÁN ............................

Ngày........ tháng.......... năm........ (bằng chữ........................................................ )
tại......................................................................................................................(9),
tôi ......................................................,  Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

xà/phường/thị trấn ................................ huyện/quận/thị/xã/thành  phố thuộc
tình.....................   tỉnh/thành  phố

CHỨNG THỰC:

 Văn bản từ chối nhận tài sàn thừa kế này do ông/bà..................................
.........................................................................................................................lập;
 Tại thời điểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi 

dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
 Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, 

không trái đạo đức xã hội;

............................................................................................................................ (13)
 Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành.........bản chính (mỗi bàn

chính gồm......tờ,........ trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế......................
bản chính; lưu tại Uỳ ban nhân dân một bản chính.

Số...............................   quyển số...............TP/CCSCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH 
(Ký, đóng dấu và ghi rỗ họ tên)
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Mẩu số 61/SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

SỔ CHỨNG THỰC
HỢP ĐÒNG, GIAO DỊCH

Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn):.......................
Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh):................
Tỉnh (thành phố):..........................................................

Quyển số:....
Mở sổ ngày
Khoá sổ ngày

TP/CCSCT/HĐGD
tháng
tháng

năm
năm
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HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG

1. Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch là tài liệu lưu trữ của Nhà nước, được sử dụng 
để ghi các việc chứng thực hợp đồng, giao dịch đã thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, 
phục vụ cho việc theo dõi, tra cứu, kiểm tra và thống kê số liệu chứng thực.

2.  Sổ phải được đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối, phải được giữ sạch, 
không để nhoè hoặc rách nát.

3. Chữ viết trong sổ phải rõ ràng, không tẩy xoá, phải viết cùng một thứ mực tốt, 
màu đen.

4. Trước khi ghi vào sổ phải kiểm tra các số liệu sẽ ghi vào sổ để tránh nhầm lẫn. 
Trường hợp viết nhầm, sửa lỗi kỹ thuật phải gạch đi viết lại, không được viết đè lên chữ 
cũ; khi viết lại phải ký, ghi rõ họ tên người thực hiện vào cột ghi chú và đóng dấu vào chỗ 
sửa.

5. Phải ghi đầy dù các cột mục có trong sổ và lưu ý các điểm sau đây:
 Cột (1): số chứng thực trong cột này là số ghi trong văn bàn chứng thực;
 Cột (4): ghi lần lượt họ tên, nơi cư trú của từng người một;
 Cột (6): ghi thông tin về đối tượng hợp đồng, giao dịch.
6. Khi sử dụng phải ghi ngày mở sổ, khi kết thúc phải ghi ngày khoá sổ.
7. Sổ phải được bảo quản chặt chẽ, lưu trừ lâu dài tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MÂU HỢP ĐÔNG THựC HIỆN 
QUYÈN CỦA NGƯỜI sử DỤNG ĐÁT DÙNG CHO 

UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XẢ

(MẦU SÓ 
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 VÀ 56)

(1)  Ghi bên giao kết hợp đồng như sau:
1.1. Trường hợp là cá nhân:
Ông/Bà:....................................................
Sinh ngày:......../....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/HỘ chiếu số :................................................
cấp ngày...... /...... /....... tại...........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):........................................................
Địa chỉ liên hệ:............................................................................................
Số điện thoại:.......................................... Email:.........................................
Trường hợp từ hai cá nhân trở lên thì thông tin của từng cá nhân được ghi lần lượt 

như trên.
1.2. Trường hợp là vợ chồng:
Ông:............................................
Sinh ngày:......../........ /............
Giấy chứng minh nhân dân/HỘ chiếu số :.....................................................
cấp ngày...../...... /....... tại............................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):.........................................................
Cùng vợ là bà:.............................................
Sinh ngày:......../........ /............
Giấy chứng minh nhân dân/HỘ chiếu số :.....................................................
cấp ngày....../...... /......... tại.........................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):.........................................................
Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................
Số điện thoại:....................................Email:..............................................
1.3. Trường hợp là hộ gia đình:
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a) Họ và tên chủ hộ:........................
Sinh ngày:......../....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.....................................................
cấp ngày...... /...... /....... tại...........................................................................
Sổ hộ khẩu số :....................... cấp ngày........ /....... /...... tại.......................
Địa chì liên hệ:............................................................................................
Sổ điện thoại:.......................................Email:............................................
b) Các thành viên khác của hộ gia đình (người có đủ năng lực hành vi dân sự):
 Họ và tên:..........................
Sinh ngày:......../........ /............
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :...............................................
cấp ngày....../...... /...... tại..........................................................................
Trường hợp hộ gia dinh có nhiều thành viên thì các thông tin của từng thành viên 

được ghi lần lượt như trên.
* Trường hợp bên giao kết nêu tại các điểm 1.1, 1.2 và 1.3 nêu trên có người đại 

diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện:.......................
Sinh ngày:........./....... /.......
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :....................................................
cấp ngày....../...... /....... tại..........................................................................
Giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện:..................................

Địa chi liên hệ:............................................................................................
Số điện thoại:...................................... Email:.............................................
1.4.  Trường hợp là tổ chức:
Tên tổ chức:...................................................................................................
Địa chi trụ sở chính:......................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập 
số:...............ngày...... /..... /........do....................................................câp

Số tài khoản:...................................................................................................
Họ và tên người đại diện:................................................................................
Chức vụ:.........................................................................................................
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Sinh ngày:........./....... /............
Giấy chứng minh nhân dân/HỘ chiếu số :.......................................................
cấp ngày....../...... /....... tại.............................................................................
Địa chì liên hệ:...............................................................................................
Số điện thoại:................................................................................................
Email:............................................................................................................
Số fax:...........................................................................................................
(2) Ghi giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:
2.1. Trường họp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi theo một trong các 

loại giấy tờ sau:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ..................  do  .............................. cấp

ngày....../......... /............,
hoặc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ....................do

................................cấp ngày....../........./........... ,
* Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân thì ghi:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ..................  do  .............................. cấp

ngày....../......... /............,
2.2.  Trường hợp trong thời hạn theo quy định tại Điều 184 của Nghị định sọ 

181/2004/NĐCP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, nếu người sử 
dụng đất là hộ gia đình, cá nhân chưa có giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất mà có một 
trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 cùa Luật 
Đất đai thì ghi theo Phiếu cung cấp thông tin địa chính của Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất.

2.3. Trường hợp thế chấp tài sàn gắn liền với đất mà quyền sử dụng đất do thuê hoặc 
nhận góp vôn bằng quyên sử dụng đât (không hình thành pháp nhân mới) thì có thê ghi 
theo hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng góp vổn băng quyền sử dụng đất

(3) Ghi tài sản gắn liền với đất như sau:
3.1.  Tài sàn gắn liền với đất là nhà:
Nhà:
 Loại nhà:.......................................
 Tổng diện tích sử dụng:.................
 Diện tích xây dựng:........................
 Kết cấu nhà:..................................
 Số tầng:..........................................
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3.2. Tài sản gắn liền với đất là công trình xây dựng:
Công trình xây dựng:
 Loại công ưình:...........................
 Diện tích xây dựng:......................
 Kết cấu:........................................
 Sổ tầng:........................................
3.3. Tài sản gắn liền với đất là rừng sàn xuất là rừng trồng:
Rừng sàn xuất là rừng trồng:
 Diện tích:.....................................
 Loại cây:......................................
3.4. Tài sản gắn liền với đất là vườn cây lâu năm:
Vườn cây lâu năm:
 Diện tích:.....................................
 Loại cây:......................................
*  Đổi với Hợp dồng thuê quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền với đất (mẫu sô 

44/HĐT), Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (mẫu số 46/HĐT) thì tài sản găn liên với 
đất chọn 3.1 hoặc 3.2.

(4) Ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chọn một trong 
các loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số...................
do................................cấp ngày....../........./...........
hoặc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số ................................... do

.............................. cấp ngày....... /........./...........
hoặc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số..................
do................................cấp ngày....../........./...........
* Trường họp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai thì ghi theo giấy phép xây 

dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
(5) Ghi giấy tờ chứng minh quyền sở hữu căn hộ, chọn một trong các loại giấy tờ 

sau:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đât sô ..................  do  ..............................  câp

ngày....../......... /...........
hoặc
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Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số ....................................... do
................................cấp ngày....../........./...........

hoặc
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ờ và quyền sử dụng đất ở so ..................  do

................................cấp ngày....../........./...........
(6) Trong trường hợp tặng cho có điều kiện, thì ghi điều kiện tặng cho
(7) Ghi nội dung công việc uỷ quyền, tài sàn uỳ quyền, giấy tờ về quyền sử dụng 

đât, quyên sở hữu tài sản uỷ quyên nêu tại các diêm (2), (4) và (5) nêu trên
(8) Ghi nghĩa vụ được bảo đảm
(9) Ghi phương thức xử lý tài sàn thế chấp do các bên thoả thuận
(10) Đối với các điều khoản nêu trên các bên giao kết hợp đồng có thể ghi thêm nội 

dung vào điều khoản đó, cũng có thể ghi thêm điều khoản mới vào hợp đồng; nội dung, 
điều khoản ghi thêm không được vi phạm điều cấm của pháp lũật, không trái đạo đức xã 
hội

(11) Trường hợp bên giao két có từ hai cá nhân trở lên thì từng người ký và ghi rõ 
họ tên

(12) Ghi địa điểm thực hiện chứng thực
(13) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
 Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp 

đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp 

đồng và đã ký và điểm chi vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp 

đồng và đã điểm chì vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
 Các bên giao kết đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng 

ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của 
tôi;

 Các bên giao kết đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng 
ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đông và đã ký và diêm chỉ vào Hợp đông này trước sự có 
mặt của tôi;

 Các bên giao kết đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Hợp đồng này, đã đồng 
ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đông và đã diêm chỉ vào Hợp đông này trước sự có mặt 
của tôi.
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HƯỞNG DÀN SỬ DỤNG CÁC MẦU VÃN BẢN THựC HIỆN 
QUYÈN CỦA NGƯỜI sử DỤNG ĐÁT DÙNG CHO 

UỶ BAN NHÂN DẨN CÁP XÃ

(MẢU SỎ 57, 58, 59 VÀ 60)

(1) Ghi thông tin về người lập di chúc như sau:
Họ và tên :...................................................
Sinh ngày:......../....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu so :..................................................
cấp ngày....../...... /....... tại.......................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):.....................................................
Địa chi liên hệ:........................................................................................
(2) Ghi thông tin về những người thừa kế như sau:
Ông (bà):...................................................
Sinh ngày:......../....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :..................................................
cấp ngày....../...... /....... tại.......................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):.....................................................
Địa chỉ liên hệ:........................................................................................
Ông (bà):...................................................................................................
Sinh ngày:........ /....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :.............................................
cấp ngày...... /...... /....... tại.......................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài):.....................................................
Địa chỉ liên hệ:........................................................................................
Trường hợp những người thừa kế gồm từ ba người trở lên thì thông tin của từng 

người được ghi lân lượt như trên.
(3) Ghi thông tin về người nhận tài sản thừa kế như sau:
Họ và tên :...................................................
Sinh ngày:......../....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu so :..............................................
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cấp ngày....../...... /....... tại.......................................................................
Quốc tịch (dối với người nước ngoài):.....................................................
Địa chì Hên hệ:........................................................................................
(4) Ghi thông tin về người từ chối nhận tài sản thừa kế như sau:
Họ và tên :...................................................
Sinh ngày:......../....... /...............
Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu số :.............................................
cấp ngày....../...... /....... tại.......................................................................
Quốc tịch (dối với người nước ngoài):.....................................................
Địa chỉ liên hệ:........................................................................................
(5) Ghi hình thức thừa kế như sau:
5.1. Trường hợp thừa kế theo di chúc thì ghi:
di chúc
5.2. Trường hợp thừa kế theo pháp luật thì ghi:
pháp luật
(6) Ghi họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hường di sản; Di sản để lại và nơi có di 

sàn; Trong trường hợp có chi định người thực hiện nghĩa vụ thì phải ghi rõ họ tên của 
người này và nội dung của nghĩa vụ

(7) Ghi tài sàn thừa kế và giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản thừa 
kê; phân tài sàn mà từng người thừa kê được hường; trong trường hợp có người thừa kê 
nhường quyền hưởng tài sản thừa kế của mình cho người thừa kế khác thì ghi rõ việc 
nhường đó.

(8) Ghi quan hệ giữa người nhận thừa kế và người để lại tài sản thừa kể; tài sản thừa 
kế để lại và giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản thừa kế

(9) Ghi địa điểm thực hiện chứng thực
(10) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
 Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồhg ý toàn bộ nội dung ghi trong Di 

chúc và đã ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;
 Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di 

chúc và đã ký, điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;
 Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di 

chúc và điểm chi vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;
 Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, đã đồng ý 

toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;
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 Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, dã đồng ý 
toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chi vào Di chúc trước sự có mặt cùa tôi;

 Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, dã đồng ý 
toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và điểm chi vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

(11) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
 Những người thừa kế đã đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bàn và đã ký vào Văn bàn này trước sự có mặt cùa tôi;
 Những người thừa kế đã đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bàn và đã ký, điểm chì vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 Những người thừa kế đã đọc Văn bàn phân chia tài sàn thừa kế, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chi vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 Những người thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bàn phân chia 

tài sàn thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này 
trước sự có mặt của tôi;

 Những người thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản phân chia 
tài sản thừa ké, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký và điểm chỉ vào 
Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

 Những người thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bàn phân chia 
tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chì vào Văn bàn 
này trước sự có mặt của tôi;

(12) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
 Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bàn nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bàn và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chì vào Văn bàn này trước sự có mặt của tôi;
 Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ 

nội dung ghi trong Văn bàn và đã điểm chi vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;
 Người nhận tài sàn thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản nhận 

tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bàn này 
trước sự có mặt của tôi;

 Người nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản nhận 
tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, diêm chi vào Văn 
bản này trước sự có mặt của tôi;

 Người nhận tài sàn thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bàn nhận 
tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản 
này trước sự có mặt của tôi;

(13) Chọn một trong các trường hợp sau đây:
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 Người từ chối nhận tài sàn thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, 
đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bàn và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của 
tôi.

 Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, 
đồng ý tất cà các nội dung ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có 
mặt của tôi.

 Người từ chổi nhận tài sàn thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, 
đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và điểm chi vào Văn bản này trước sự có 
mặt của tôi.

 Người từ chối nhận tài sản thừa kế đà nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn 
bản từ chối nhận tài sàn thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký vào 
Văn bàn này trước sự có mặt của tôi.

 Người từ chổi nhận tài sàn thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn 
bàn từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký, điểm 
chì vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.

 Nẹười từ chối nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn 
bàn từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và điểm chỉ 
vào Vãn bản này trước sự có mặt của tôi.
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Mẫu số 62/PYC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

PHIÉU YÊU CẲƯ XÁC NHẬN 
HỢP ĐÔNG, VÃN BẢN

Kính gửi: Ban quản lý.............................

Họ và tên người nộp phiếu:...................................................................
Địa chì liên hệ:.....................................................................................
Số điện thoại:.......................................................................................
Email:...................................................................................................
Sổ Fax:.................................................................................................
Yêu cầu xác nhận về:...........................................................................

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:
1......................................................................................................................
2 ......................................................................................................................
3 ......................................................................................................................
4 ......................................................................................................................
5 ......................................................................................................................
6 ......................................................................................................................
7 ......................................................................................................................
8 ......................................................................................................................
9 ......................................................................................................................
10 ....................................................................................................................
Thời gian nhận phiếu........giờ, ngày....... /....../........

NGƯỜI NHẬN PHIẾU  NGƯỜI NỘP PHIẾU
(Ký và ghì rõ họ tên)  (Kỷ và ghi rõ họ tên)
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Mau số 63/PH

BAN QUẢN LÝ........... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

PHIÉU HẸN

Ngày..... tháng........ năm
nhận do ông /bà:........................

giờ), Ban quản lý đã nhận hồ sơ yêu cầu xác 
.............................. nộp.

Địa chỉ liên hệ:........................................................................................
Số điện thoại: .........................................................................................
về việc:...................................................................................................
Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Ban quản lý.....

vào hồi ......... giờ,  ngày ......... tháng
nhận.

năm ............ ,  để nhận kết quà xác

NGƯỜI GHI PHIÉU HẸN
(Ký và ghi rỗ họ tên)
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Mẩu số 64/PYCCC

BAN QUẢN LÝ

Số:...... /PYCCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

, ngày..... thảng.....nâm.

PHIẾU YÊU CÀU CUNG CÁP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kinh gửi: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất..............................

Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp thông tin về thửa đất cho 
người sử dụng đất có tên sau đây để phục vụ cho việc xác nhận hợp đồng, văn bản thực 
hiện quyền của người sử dụng đất:

 Tên người sử dụng đất:...................................................................
 Địa chỉ người sử dụng đất:.............................................................

 Địa chỉ thửa đất:.............................................................................

Các thông tin yêu cầu cung cấp (ô được đánh dấu “X” là nội dung cần cung cấp
thông tin):

 Tên người sử dụng đất
 Thửa đất số
 Tờ bàn đồ số
 Địa chỉ thửa đất
 Diện tích

 Hình thức sử dụng
 Mục đích sử dụng
 Thời hạn sử dụng
 Nguồn gốc sử dụng
 Những hạn chế về quyền sử dụng

Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi “Phiếu cung cấp thông tin địa 
chính” về thông tin theo ô đã được đánh dâu “X” nêu trên cho Ban quàn lý

TRƯỞNG BAN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Mẩu số 65/PCC

BAN QUẢN LÝ........... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..................................... Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Số:....../PCC  ........ , ngày..... tháng..... năm........

PHIÉU CUNG CÁP THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH

Kính gửi: Ban quản lý............................

Văn phòng đăng ký CỊuyền sử dụng đất cung cấp thông tin về các nội dung theo ô đã 
được đánh dấu “X” tại Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính so........./PYCCC ngày
......./...... /......... của Quý Ban như sau:

 Tên người sử dụng đất:............................................................................

 Thửa đất số:........................................
 Tờ bản đồ số:........................................
 Địa chì thửa đất:........................................................................................
 Diện tích:.........................m2, (bàng chữ:............................................... )
 Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng chung:............m2
+ Sử dụng riêng:............. m2
 Mục đích sử dụng:.....................................................................................
 Thời hạn sử dụng:.............. .......................................................................
 Nguồn gốc sử dụng:...................................................................................

 Những hạn chế về quyền sử dụng:

GIÁM ĐÓC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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II.  NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VÈ NGHIỆP vụ 
ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ cư TRÚ

LUẬT Cư TRÚ NĂM 2006

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết so 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 
2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về cư trú.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; 
quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quàn lý 
cư trú.

Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn 
dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú.

Điều 2. Đổi tượng áp dụng
Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam 
sinh sống.

Điều 3. Quyền tự do cư trú của công dân
Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm 
trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thầm quyền đăng ký thường trú, tạm 
trú.

Quyền tự do cư trú cùa công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
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Điều 4. Nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
2.  Bảo đảm hài hoà quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của Nhà 

nước, cộng đồng và xã hội; kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự do cư trú, các 
quyền cơ bàn khác của công dân và trách nhiệm của Nhà nước với nhiệm vụ xây 
đựng, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an 
toàn xã hội.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú phải đơn giản, thuận tiện, kịp 
thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà; việc quàn lý cư trú phải 
bảo đảm hiệu quả.

4.  Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; mỗi người chỉ được đăng ký 
thường trú, đăng ký tạm trú tại một nơi.

Điều 5. Bảo đảm điều kiện thực hiện quyền tự do cư trú và hoạt động 
quản lý cư trú

1. Nhà nước bào đảm quyền tự do cư trú của công dân. Cơ quan, tổ chức, cá 
nhân xâm phạm quyền tự do cư trú của công dân phải bị xử lý nghiêm minh.

Nhà nước có chính sách và biện pháp đồng bộ để bào đảm ngày càng tốt hơn 
quyền tự do cư trú của công dân.

2. Nhà nước bào đàm ngân sách, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đầu tư phát 
triển công nghệ, kỹ thuật tiên tiến cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú.

Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú
1. Chính phủ thống nhất quàn lý nhà nước về cư trú trong phạm vi cà nước.
2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quàn lý nhà nước 

về cư trú.
3. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm thực hiện quàn lý nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật này, 
các quy định khác của pháp luật có liên quan và phân cấp của Chính phù.

Điều 7. Hợp tác quốc tế trong quản lý cư trú
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về 

quản lý cư trú phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; thực hiện điều 
ước quốc tế liên quan đến quản lý cư trú mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú.
2.  Lạm dụng quy định về hộ khẩu để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của 

công dân.
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3.  Nhận hối lộ, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà trong việc 
đăng ký, quản lý cư trú.

4. Thu, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật.
5. Tự đặt ra thời gian, thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu trái với quy định của pháp 

luật hoặc làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về cư trú.
6. Cố ỷ cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ về cư trú ừái với quy định của pháp luật.
7. Lợi dụng quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
8. Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, làm già, sửa chữa, làm sai lệch nội dung 

sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú; sử dụng giấy tờ giả về cư 
trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú.

9. Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, giúp sức, cưỡng bức 
người khác vi phạm pháp luật về cư trú.

Chương II

QUYÈN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN VÊ CƯ TRÚ

Điều 9. Quyền của công dân về cư trú
1.  Lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình phù hợp với quy 

định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Được cấp, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư 

trú.
3. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền cư trú.
4.  Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bào vệ 

quyền cư trú của mình.
5. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú 

theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú
1. Người bị cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm 

đi khỏi nơi cư trú.
2.  Người bị Toà án áp dụng hình phạt cấm cư trú; người bị kết án phạt tù 

nhưng chưa cỏ quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoàn, 
tạm đình chi thi hành án phạt tù; người đang bị quàn chế.

3. Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chừa bệnh, cơ sở 
giáo dục nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chì thi hành.
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Điều 11. Trách nhiệm của công dân về cư trú
1. Chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú.
2. Cung cấp dầy dù, chính xác thông tin, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, 

người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã cung cấp.
3. Nộp lệ phí đăng ký cư trú.
4. Xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú khi cơ 

quan, người có thẩm quyền yêu cầu.
5. Báo ngay với cơ quan đã đăng ký cư trú khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ 

khác liên quan đến cư trú bị mất hoặc bị hư hỏng.
Điều 12. Nơi CU' trú của công dân
1. Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh 

sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.
Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, phương tiện hoặc nhà khác mà công dân sử dụng để 

cư trú. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ 
quan, tồ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có 
thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã 
đăng ký tạm trú.

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại 
khoản 1 Điều này thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống.

Điều 13. Nơi cư trú của người chưa thành niên
1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, 

mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú 
của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ 
nểu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.

Điều 14. Nơi cư trú của người được giám hộ
1. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ.
2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người 

giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.
Điều 15. Nơi cư trú của vợ, chồng
1. Nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống.
2. Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thoà thuận.
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Điều 16. Nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an 
nhân dân

1. Nơi cư trú của người đang làm nghĩa vụ quân sự hoặc đang phục vụ có thời 
hạn trong Công an nhân dân là nơi đơn vị của người đó đóng quân.

2. Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức 
quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ 
quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân là nơi đơn vị 
của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 
Điều 12 cùa Luật này.

Điều 17. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động
Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành 

nghề lưu động khác là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện đó, trừ trường hợp họ 
có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này.

Chương III

ĐÀNG KÝ THƯỜNG TRÚ

Điều 18. Đãng ký thường trú
Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ 

quan nhà nước có thầm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, 
cấp sổ hộ khẩu cho họ.

Điều 19. Điều kiện đãng ký thường trú tại tỉnh
Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tinh 

đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được 
ngưởi cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bàng văn bản.

Điều 20. Điều kiện đãng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương
Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường 

trú tại thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở 

lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được 
người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu 
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)  Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở 
với con;
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b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc chuyển về 
ở với anh, chị, em ruột;

c) Người tàn tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh 
khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, 
em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ 
không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, 
dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về sống với ông, bà nội, ngoại;
3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có 
chỗ ở hợp pháp. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì 
phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bàn;

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, nay 
trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ờ hợp pháp của mình. Trường hợp chỗ ở hợp 
pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, 
cho ở nhở dồng ý bằng văn bản.

Điều 21. Thủ tục đăng ký thường trú
1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công 

an sau đây:
a) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, 

quận, thị xã;
b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an 

thị xã, thành phố thuộc tinh.
2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;
b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;
c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển 

đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một 
trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm 
quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ 
đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trà lời bằng văn bàn và nêu rõ lý 
do.

Điều 22. Xoá đãng ký thường trú

483

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xoá đăng ký thường 
trú:

a) Chết, bị Toà án tuyên bổ là mất tích hoặc đã chết;
b) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung 

trong doanh trại;
c) Đã có quyết định huỷ đăng ký thường trú quy định tại Điều 37 cùa Luật 

này;
d) Ra nước ngoài để định cư;
đ) Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã 

làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông 
báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi 
cư trú cũ.

2.  Cơ quan có thầm quyền đăng ký thường trú thì cũng có thẩm quyền xoá 
đăng ký thường trú.

3. Thủ tục cụ thể xoá đăng ký thường trú và điều chinh hồ sơ, tài liệu, sổ sách 
có liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Điều 23. Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở 
hợp pháp

1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp thì trong thời hạn 
24 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới có trách nhiệm làm thủ tục 
thay đổi nơi đăng ký thường trú.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tạí khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách 
nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký 
thường trú.

Điều 24. Sổ hộ khẩu
1.  Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú 

và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân.
2. Sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì dược cấp lại.
3. Bộ Công an phát hành mẫu sổ hộ khẩu và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, đổi, 

sử dụng, quàn lý sổ hộ khẩu thống nhất trong toàn quốc.
Điều 25. Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình
1.  Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người 

có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành 
viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quàn lý cư trú. Trường hợp không có 
người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất 
hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.
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Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, 
cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung 
một sổ hộ khẩu.

2. Nhiều hộ gia dinh ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được 
cấp một sổ hộ khẩu.

3. Người không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu 
có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng 
ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu 
đó.

Điều 26. Sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân
1.  Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau 

đây.
a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có chỗ ở độc lập với gia đình 

của người dó, người sống độc thân, người được tách sổ hộ khẩu theo quy định tại 
khoản 1 Điều 27 của Luật này;

b) Người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động 
khác, nếu họ không sống theo hộ gia đình;

c) Thương binh, bệnh binh, người thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước, 
người già yếu, cô đơn, người tàn tật và các trường hợp khác được cơ quan, tổ chức 
nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung;

d) Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo 
quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo mà sống tại cơ sở tôn giáo.

2. Người không thuộc đối tượng quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 25 nếu có đủ 
điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập 
vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì dược nhập chung vào sổ hộ khẩu đỏ.

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu
1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:
a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;
b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 

Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ dồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bàn.
2.  Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; 

phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bàn của chủ hộ nếu 
thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3.  Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có 
thẩm quyền phải trả kết quả giài quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải 
quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trà lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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Điều 28. Giấy chuyển hộ khẩu
1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.
2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:
a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tình;
b)  Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc 

Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:
a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều này;
b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, 

Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tinh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường 
hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi 
hộ khẩu, nhân khẩu.

5.  Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có 
thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ 
quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh nợi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đãng ký, quản lý hộ 
khẩu cho Cồng an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.

6.  Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy 
chuyển hộ khẩu:

a) Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong 
cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; chuyển đi 
trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

b) Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà trường và cơ sở giáo dục khác;
c) Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;
d) Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung 

trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;
đ) Chấp hành hình phạt tù; chấp hàhh quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sờ 

giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chê.
Điều 29. Điều chỉnh những thay đổi trong sỗ hộ khẩu
1.  Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đôi chủ 

hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đôi hộ khâu, 
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nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đôi chủ 
hộ.

2.  Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc 
các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc 
người có thay đổi hoặc người dược uỷ quyền phải làm thủ tục điều chình. Người 
đển làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được 
phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay 
đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, 
số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa 
giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của 
huyện thuộc tình; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực 
thuộc Trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tinh thì chù hộ 
hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chinh. Người 
đến làm thủ tục điều chinh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất 
trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

5.  Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có 
thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung 
các thay đổi trong sổ hộ khẩu.

6. Trường hợp làm thủ tục điều chinh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến 
làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa 
thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện 
hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.

Chương IV

ĐÀNG KÝ TẠM TRÚ, THÔNG BÁO LƯU TRÚ, KHAI BÁO TẠM VẤNG

Điều 30. Đăng kỷ tạm trú
1. Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ 
tạm trú cho họ.

2. Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc 
xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa 
phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại 
Công an xã, phường, thị trấn.
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3. Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc 
giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký 
thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu 
báo thay đồi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp 
là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho 
mượn, cho ở nhờ đồng ý băng văn bản.

4. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 3 Điều này phải cấp sổ tạm trú theo mẫu 
quy định của Bộ Công an.

Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá 
trị xác định nơi tạm trú của công dân và không xác định thời hạn.

Việc điều chinh thay đồi về sổ tạm trú được thực hiện theo quy định tại Điều 
29 của Luật này. sổ tạm trú bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. 
Trường hợp đến tạm trú tại xã, phường, thị trấn khác thì phải đăng ký lại.

5. Trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao 
động, học tập từ sáu tháng trở lên tại địa phương đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã 
cấp sổ tạm trú phải xoá tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú.

Điều 31. Lưu trú và thông báo lưu trú
1.  Lưu trú là việc công dân ờ lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm 

thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp 
phải đăng ký tạm trú.

2. Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sờ khác 
khi có người từ đủ mười bốn tuổi trở lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc 
lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Việc thông báo lưu trú được thực hiện 
trực tiếp hoặc bằng điện thoại. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thông 
báo địa điểm, số điện thoại nơi tiếp nhận thông báo lưu trú cho nhân dân biết.

3. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú 
sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, 
mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chì cần thông 
báo lưu trú một lần.

4. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.
Điều 32. Khai báo tạm văng
1.  BỊ can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhựng chưa có quyết 

định thi hành án hoặc dược hoãn, tạm đình chì chấp hành hình phạt tù; người bị kết 
án phạt tù được hưởng án treo; người bị phạt cài tạo không giam giữ; người đang bị 
quản chế; người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xà, phường, thị trấn; người bị 
áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng 
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nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi khỏi nơi cư trú từ 
một ngày trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng.

2. Người trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ ba tháng trở lên có trách 
nhiệm khai báo tạm vắng.

3. Người quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải khai báo tạm vắng tại 
Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú. Khi đến khai báo tạm vắng phải 
xuất trình giấy chứng minh nhân dân và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng.

4. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn nội dung khai báo, 
kiểm tra nội dung khai báo, ký xác nhận vào phần phiếu cấp cho người khai báo. 
tạm vắng.

Chương V

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Công an về quản lý cư trú
1. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn 

bản quy phạm pháp luật về cư trú.
2. Chì đạo và tồ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú.
3. Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ 

những quy định về quản lý cư trú trái với quy định của Luật này.
4. Ban hành các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về cư trú.
5. Tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý cư trú.
6. Thống kê nhà nước về cư trú, tổng kết, nghiên cứu khoa học về quản lý cư 

trú, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về cư trú.
7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 

về cư trú.
8. Hợp tác quốc tế về quản lý cư trú.
Điều 34. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong quản lý cư trú
1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú tại địa phương.
2. Chi đạo việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan ở địa phương về quản lý 

cư trú.
3. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về cư trú.
4. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 

về cư trú theo quy định của pháp luật.
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Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký, quản lý CU’ trú
1.  Niêm yết công khai, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình 

trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú.
2.  Bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, 

quản lý cư trú.
3. Cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú đúng thời hạn 

cho công dân theo quy định của Luật này.
4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quàn lý cư trú.
5. Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến 

cư trú, quàn lý cư trú.
Điều 36. Người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú
1. Người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú phải được đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao.
2. Người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú trong khi thực hiện nhiệm vụ 

phải có thái độ, lời nói, cử chỉ nghiêm túc, khiêm tốn, hoà nhã; tiếp nhận, kiểm tra 
hồ sơ, tài liệu có liên quan, viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và giải quyết dúng 
thời hạn theo quy định của Luật này; trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng 
thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
việc hướng dẫn đó.

Điều 37. Huỷ bỏ việc đăng ký thường trú, tạm trú trái pháp luật
Trường hợp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện việc đãng ký thường trú, 

tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện theo quy dịnh 
của Luật này thì thủ trưởng cơ quan quản lý cư trú cấp trên trực tiếp có trách nhiệm 
huỷ bỏ việc đăng ký đó. Căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đã 
đăng ký thường‘trú, tạm trú có trách nhiệm thực hiện việc xoá đăng ký thường trú, 
tạm trú; cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú trước đó phải đăng ký 
lại.

Điều 38. Cơ sở dữ liệu về cư trú
1. Cơ sở dữ liệu về cư trú do Bộ Công an quản lý là một bộ phận của hệ cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư, đữợc xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước 
về cư trú.

2. Việc thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu về cư trú phải đáp ứng các yêu 
cầu sau đây:

a)  ửng dụng công nghệ thông tin để thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin về cư trú 
đầy đủ, nhanh chóng, chính xác; bảo đảm àn toàn dữ liệu theo đúng nguyên tắc, 
định dạng hệ cơ sở dữ liệu;
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b) Bảo đảm an toàn các thiết bị lưu trữ thông tin, tài liệu về cư trú;
c) Bảo vệ an ninh thông tin về cư trú trên mạng máy tính; bảo đảm an toàn 

thông tin, tài liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu về cư trú; phòng, chống các hành vi 
làm hư hỏng dữ liệu về cư trú.

3. Việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về cư trú phải bảo đảm các yêu cầu 
sau đây:

a) Mọi sự truy nhập đén cơ sở dữ liệu về cư trú phải được sự phê duyệt của 
thủ trưởng cơ quan quản lý cư trú;

b) Việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu từ cơ sở dữ liệu về cư trú cho các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định;

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sao chép, in trái phép thông tin, tài 
liệu từ cơ sở dữ liệu về cư trú.

4. Chính phủ quy định cụ thể về cơ sở dữ liệu về cư trú.
Điều 39. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
1.  Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo dối với hành vi vi 

phạm pháp luật về cư trú được thực hiện theo quy định cùa Luật này và các quy 
định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Người nào vi phạm quy định của pháp luật về cư trú thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 
luật.

Chương VI

ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH

Điều 40. Hiệu lực thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.
Điều 41. Rà soát văn bản qui phạm pháp luật liên quan đẹn quy định về 

hộ khẩu
Chính phủ chì đạo cơ quan, tổ chức hữu quan rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến quy định về hộ khẩu để tự mình hoặc kiến nghị, chi đạo cơ 
quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những quy dinh lạm dụng hộ khẩu để hạn 
chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
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Điều 42. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 5, khoản 2 

Điều 8, Điều 12, khoản 1 Điều 20 của Luật này.

Luật này đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 
11 năm 2006.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NGUYÊN PHÚ TRỌNG
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NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2007/NĐCP NGÀY 2562007 
CỦA CHÍNH PHỦ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật cư trú

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 thảng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị cùa Bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 8, Điều 

12 và khoản 1 Điều 20 của Luật Cư trú về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong phát hiện, ngăn ngừa việc lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế 
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; nơi cư trú của công dân; thời hạn đăng ký 
thường trú; điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt 

Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về 
Việt Nam sinh sống.

Điều 3. Nghiêm cạm các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn 
chế quyền, lợi ích hựp pháp của cổng dân

1. Quy định về hộ khẩu theo Luật Cư trú bao gồm các nội dung sau đây:
a) Đăng ký, quản lý thường trú;
b) Đăng ký, quản lý tạm trú;
c) Thông báo lưu trú;
d) Khai báo tạm vắng.
2. Các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp 

pháp của công dân bị nghiêm cấm, gồm:
a)  Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật, văn bản khác .liên quan đến quy 

định về hộ khẩu mà làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân;
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b)  Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bàn khác liên quan đến quy 
định về hộ khẩu trái với quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Luật 
Cư trú;

c)  Ban hành quy định hạn chế quyền tự do cư trú của công dân trái thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục do pháp luật quy định;

d) Đưa ra các quy định về hộ khẩu làm điều kiện để hạn chế quyền và lợi ích 
hợp pháp của công dân trái với quy định của pháp luật;

đ) Cố ý giải quyết hoặc từ chối giải quyết các yêu cầu về hộ khẩu của công 
dân trái quy định của pháp luật cư trú, làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân 
các cấp có trách nhiệm:

a)  Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác 
trong lĩnh vực quản lý của mình liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi 
bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sừa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với 
Luật Cư trú và các văn bàn hướng dẫn Luật Cư trú làm hạn chế quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân;

b)  Khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác thuộc thẩm 
quyền có liên quan đến quy định về hộ khẩu phải đảm bảo đúng với Luật Cư trú và 
các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú; không được làm hạn chế quyền, lợi ích hợp 
pháp của công dân;

c) Chì đạo, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quàn 
lý trong việc thực hiện Luật Cư trú và các văn bàn hướng dẫn Luật Cư trú. Kịp thời 
phát hiện và xử lý nghiêm đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyển 
quản lý có hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu làm hạn chế quyền lợi ích hợp 
pháp của công dân.

4.  Công dân có quyền phát hiện, thông báo kịp thời và giúp đỡ cơ quan có 
thẩm quyền trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi lạm dụng quy định về hộ khẩu 
làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Điều 4. Nơi cư trú của công dân
1.  Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh 

sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.
Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc dược 

cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp 
luật.
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2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại 
khoản 1 Điều này, thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống và có 
xác nhận của Công an xà, phường, thị trấn.

3. Chỗ ở hợp pháp bao gồm:
a) Nhà ở;
b) Tàu, thuyền, phương tiện khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt 

của hộ gia đình, cá nhân;
c)  Nhà khác không thuộc điểm a, điểm b khoản này nhưng được sử dụng 

nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.
4. Không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới, thuộc một 

trong các trường hợp sau đây:
a) Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc 

giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;
b) Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép;
c) Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 

chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích đang có tranh chấp, khiếu nại 
liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của 
pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, 
vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);

d) Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thầm 
quyền.

Điều 5. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp
1.  Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là một trong các 

giấy tờ sau đây:
a)  Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu cùa công dân là 

một trong các giấy tờ sau đây:
 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do 

cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;
 Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có 

nhà ở trên đất đó);
  Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với 

trường hợp phải cấp giấy phép);
 Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hoá giá 

thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
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 Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã 
nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để 
bán;

 Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa ke nhà ở có công chứng hoặc 
chứng thực của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là ửy ban 
nhân dân cấp xã);

 Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cấp 
nhà ở, đẩt ở cho cá nhân, hộ gia đình di dân theo ke hoạch của Nhà nước hoặc các 
đối tượng khác;

 Giấy tờ của Toà án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải 
quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

  Giấy tờ có xác nhận cùa ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có 
tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các 
giấy tờ nêu trên;

 Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền 
sở hữu và địa chì bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy 
đăng ký thì cần có xác nhận cùa Ùy ban nhân nhân dân cấp xã về việc cỏ tàu, 
thuyền, phương tiện khác sử dụng để ờ thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua 
bán, tặng cho, đồi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của ph
ương tiện đó.

b) Giấy tờ chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là 
các loại hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, cho ờ nhờ nhà ở, nhà khác của cơ 
quan, tổ chức hoặc cá nhân (trường hợp hợp đồng, cam kết cho thuê, cho mượn, 
cho ở nhờ nhà của cá nhân phải có công chứng hoặc xác nhận của ủy ban nhân dân 
cấp xã);

c) Giấy tờ của cơ quan, tồ chức, cơ sở tôn giáo về việc công dân có chỗ ở thuộc 
trường hợp quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 26 của Luật Cư trú;

d) Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng 
dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyền nhượng nhà ở, có nhà ở 
tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với nhà ở, đất thuộc 
thẩm quyền quàn lý của cơ quan, tổ chức) hoặc xác nhận của ủy ban nhân dân cấp 
xã là nhà ờ đó không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.

2.  Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký tạm trú là một trong các 
giấy tờ sau đây:

a) Một trong những giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này;
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b) Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của 
mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng nếu không có một trong các giây tờ 
quy dịnh tại điểm a khoản này.

3.  Trong trường hợp các văn bàn pháp luật về nhà ở có thay đổi thì Bộ trưởng 
Bộ Công an hướng dẫn cụ thể các giấy tờ khác chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng 
ký thường trú, tạm trú phù hợp với văn bàn pháp luật đó.

Điều 6. Thời hạn đăng ký thường trú
1. Trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới, người 

thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng 
ký thường trú tại chỗ ở mới.

2.  Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của người có sổ hộ 
khẩu, người được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ của mình hoặc đại 
diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thù tục đăng ký thường trú.

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ 
hoặc đại diện hộ gia đình, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm 
thù tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó.

Điều 7. Điều kiện công dân tạm trú được đăng ký thường trú tại thành 
phố trực thuộc Trung ương

1. Các trường hợp sau đây được coi là tạm trú liên tục từ một năm trở lên tại 
thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tạm trú liên tục tại một chỗ ở tại thành phố trực thuộc Trung ương mà thời 
hạn tạm trú tại chỗ ở đó từ một năm trờ lên;

b) Tạm trú liên tục tại nhiều chỗ ở khác nhau tại thành phố trực thuộc Trung  
ương mà thời hạn tạm trú tại tất cà các chỗ ở đó từ một năm trở lên.

2.  Thời hạn tạm trú được tính từ ngày công dân đăng ký tạm trú đến ngày 
công dân nộp hồ sơ đăng ký thường trú.

3. Giấy tờ chứng minh thời hạn tạm trú là một trong các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ về tạm trú có thời hạn hoặc xác nhận của Công an phường, xã, thị 

trấn về thời gian tạm trú trước ngày 01 tháng 7 năm 2007;
b)  Sổ tạm trú hoặc xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn về thời gian 

đăng ký tạm trú (đối với các trường hợp đăng ký tạm trú nhưng không cấp sổ tạm 
trú).

Điều 8. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
1.  Người nào vi phạm quy định của pháp luật cư trú thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu 
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trách nhiệm hình sự; nểu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 
luật.

2.  Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp 
luật về cư trú. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện 
theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 9. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.
Bãi bỏ Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 về đăng ký và quản lý 

hộ khẩu và Nghị định số 108/2005/NĐCP ngày 19 tháng 8 năm 2005 về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 về đăng 
ký và quản lý hộ khẩu.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1.  Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thi 

hành Nghị định này.
2.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ
Thủ tướng

NGUYÊN TÁN DŨNG
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III.  NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VÈ NGHIỆP vụ 
ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ Hộ TỊCH  Hộ KHẢU

QUYÉT ĐỊNH SÓ 01/2006/QĐBTP NGÀY 2932006 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ Tư PHÁP

về việc ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch

Bộ TRƯỞNG Bộ Tư PHÁP

Căn cứ Nghị định sổ 62/2003/NĐCP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phù quỵ định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định sổ 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chinh 
phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Xét để nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp và Giảm đốc Nhà xuất bản 
tư pháp,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1.
Ban hành kèm theo Quyết định này 08 loại sổ đăng ký hộ tịch, và 57 loại biểu 

mẫu hộ tịch (sau đây gọi là sổ, biểu mẫu hộ tịch) được liệt kê và đánh số ký hiệu tại 
Danh mục kèm theo Quyết định này.

Sổ, biểu mẫu hộ tịch quy định tại Điều này được sử dụng thống nhất trong cả 
nước.

Điều 2.
1.  Giám đốc Nhà xuất bàn tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ 

Hành chính tư pháp tổ chức in và phát hành đối với 16 loại biểu mẫu hộ tịch quy 
định tại Mục I của Danh mục, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về đăng ký và quản lý hộ 
tịch của địa phương; bao gồm các biểu mẫu hộ tịch sau đây:

  Các biểu mẫu về khai sinh: BTP/HT2006KS.1, BTP/HT2006KS.l.a, 
BTP/HT2006KS.2, BTP/HT2006KS.2.a, BTP/HT2006KS.3, BTP/HT2006 
KS.4;

  Các biểu mẫu về kết hôn: BTP/HT2006KH.1, BTP/HT2006KH.l.a, 
BTP/HT2006KH.2, BTP/HT2006KH.2.a, BTP/HT2006KH.3, BTP/HT2006 
KH.3.a;
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 Các biểu mẫu về khai tử: BTP/HT2006KT. 1, BTP/HT2006KT.l.a, 
BTP/HT2006KT.2, BTP/HT2006KT.2.a;

2.  Giám đốc Sở Tư pháp các tình, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in 
và phát hành 08 loại sổ và 41 loại biểu mẫu hộ tịch theo quy định tại Mục II của 
Danh mục theo đúng quy cách và nội dung quy định tại các biểu mẫu hộ tịch kèm 
theo Quyết định này.

Điều 3.
Việc phát hành và bán các sổ, biểu mẫu hộ tịch phải theo đúng giá quy định.
Nghiêm cấm việc in, phát hành và sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch trái với các 

quy định tại Quyết định này.
Điều 4.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo 

và thay thế Quyết định số 1203 QĐ/TPHT ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ sách hộ tịch.

Điều 5.
Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Giám đốc Nhà xuất bàn tư pháp, Giám 

đốc Sở Tư pháp các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này.

KT. Bộ TRƯỞNG
Thứ trưởng

HOÀNG THÉ LIÊN
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DANH MỤC CÁC BIẺU MẢU Hộ TỊCH VÀ SÔ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH
{Ban hành kèm theo Quyết định sổ: 0Ỉ/2006/QĐBTP
ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Số
TT TÊN MẢU KÝ HIỆU

Mục I
01 Giấy khai sinh (Bản chính)  mẫu sử dụng tại 

UBND cấp xã.
BTP/HT2006KS.1

02 Giấy khai sihh (Bản sao )  mẫu sử dụng tại UBND 
cấp xã

BTP/HT2006KS.l.a

03 Giấy khai sinh (Bản chính)  mẫu sử dụng tại Sở 
Tư pháp

BTP/HT2006KS.2

04 Giấy khai sinh (Bàn sao)  mẫu sử dụng tại Sở Tư 
pháp

BTP/HT2006KS.2.a

05 Giấy khai sinh (Bản chính  cấp lại)  mẫu sử 
dụng tại UBND cấp huyện

BTP/HT2006KS.3

06 Giấy khai sinh (Bản chính  Cấp lại)  mẫu sử 
dụng tại
Sở Tư pháp

BTP/HT2006KS.4

07 Giấy chứng nhận kết hôn (Bàn chính)  mẫu sử 
dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT2006KH.1

08 Giấy Chứng nhận kết hôn (Bản sao)  mẫu sử dụng 
tại UBND cấp xã

BTP/HT2006KH l.a

09 Giấy chứng nhận kết hôn (Bàn chính  Đăng ký 
lại)  mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT2006KH.2

10 Giấy chửng nhận kết hôn (Bản sao  Đăng ký lại)  
mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

BTP/HT2006KH.2.a

11 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính  Đăng ký 
lại)  mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

BTP/HT2006KH.3

12 Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao  Đăng ký lại)  
mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

BTP/HT2006KH.3.a
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13 Giấy chứng tử (Bản chính)  mẫu sử dụng tại 
UBND cấp xã

BTP/HT2006KT.1

14 Giấy chứng tử (Bàn sao)  mẫu sử dụng tại ƯBND 
cấp xã

BTP/HT2006KT.l.a

15 Giấy chửng tử (Bản chính)  mẫu sử dụng tại Sở 
Tư pháp

BTP/HT2006KT.2

16 Giấy chứng tử (Bản sao)  mẫu sử dụng tại Sở Tư 
pháp

BTP/HT2006KT.2.a

Mục II
01 Giấy chứng sinh STP/HT2006KS.1
02 Tờ khai đăng ký lại việc sinh STP/HT2006KS.2

03 Tờ khai cấp lại bàn chính Giấy khai sinh STP/HT2006KS.3
04 Tờ khai đăng ký kết hôn STP/HT2006KH. 1

05 Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn STP/HT2006KH.2

06 Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
(dùng cho công dân VN cư trú ở trong nước)

STP/HT2006 
XNHN.l

07 Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
(dùng cho công dân VN đang cư trú ở nước ngoài)

STP/HT2006
XNHN.2

08 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công 
dân VN cư trú ở trong nước)

STP/HT2006
XNHN.3

09 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công 
dân VN đang cư trú ở nước ngoài)

STP/HT2006
XNHN.4

10 Tờ khai đăng ký lại việc tử STP/HT2006KT
11 Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi STP/HT2006CN.1
12 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bàn 

chính)  mẫu sử dụng tại UBND cấp xã
STP/HT2006CN.2

13 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản 
sao)  mẫu sử dụng tại ƯBND cấp xã

STP/HT2006CN.2.a

14 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bàn 
chính  Đăng ký lại)  mẫu sừ dụng tại ƯBND cấp 
xã

STP/HT2006CN.3

15 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bàn sao 
 Đăng ký lại)  mẫu sử dụng tại UBND câp xã

STP/HT2006CN.3.a
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16 Quyết dịnh công nhận việc nuôi con nuôi (Bản 
chính  Đăng ký lại)  mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT2006CN.4

17 Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Bản sao 
 Đăng ký lại)  mầu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT2006CN.4.a

18__ Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi STP/HT2006CN.5

19 Giấy cử người giám hộ STP/HT2006GH.Í

20 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)  
mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT2006GH.2

21 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bàn sao)  
mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT2006GH.2.a

22 Quyết dịnh công nhận việc giám hộ (Bản chính)  
mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT2006GH.3

23 Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản sao)  
mẫu sử dụng tại Sờ Tư pháp

STP/HT2006GH.3.a

24 Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ STP/HT2006GH.4

25 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bản 
chính)  mẫu sử dụng tại LỈBND cấp xã

STP/HT2006GH.5

26 Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (Bàn 
sao)  mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

STP/HT2006GH.5.a

27 Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bản 
chính)  mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT2006GH.6

28 Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ (Bàn 
sao)  mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

STP/HT2006GH.6.a

29 Tờ khai đăng ký việc nhận con STP/HT2006CMC.1

30 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho 
trường hợp con đã thành niên nhận cha mẹ)

STP/HT2006CMC.2

31 Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (dùng cho 
trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha 
cho con chưa
thành niên)

STP/HT2006CMC.3

32 Quyết định cóng nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản 
chính)  mẫu sừ dụng tại UBND câp xã

STP/HT2006CMC.4

33 Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản 
sao)  mẫu sừ dụng tại UBND câp xã

STP/HT2006
CMC.4.a
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34 Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung 
hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

STP/HT2006
TĐCC.l

35 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại 
dân tộc, xác định lại giới tính (Bản chính)  mầu sử 
dụng tại ƯBND cấp xã và UBND cấp huyện

STP/HT2006
TĐCC.2

36 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại 
dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao)  mẫu sử 
dụng tại UBND cấp xã vậ UBND cấp huyện

STP/HT2006
TĐCC.2.a

37 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại 
dân tộc, xác định lại giới tính (Bàn chính)  mẫu sử 
dụng tại
Sở Tu pháp

STP/HT2006
TĐCC.3

38 Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại 
dân tộc, xác định lại giới tính (Bản sao)  mẫu sử 
dụng tại
Sở Tư pháp

STP/HT2006
TĐCC.3.a

39 Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc 
hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thầm quyền 
của nước ngoài

STP/HT2006XNGC

40 Thống kê số liệu hộ tịch (trong nước) STP/HT2006TK. 1

41 Thống kê số liệu hộ tịch (có yếu tố nước ngoài) STP/HT2006TK.2

42 Sổ đăng ký khai sinh STP/HT2006K.S

43 Sổ đăng ký kết hôn STP/HT2006KH

44 Sổ đăng ký khai tử STP/HT2006KT

45 Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi STP/HT2006CN

46 Sổ đăng ký việc giám hộ STP/HT2006GH

47 Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con STP/HT2006CMC

48 Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch STP/HT2006TĐCC

49 Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân STP/HT2006XNHN
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1 , _______
/ ƯỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ị. Xă/phường Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Mẫu BTP/HT2006KS.lịị
Sãi............................... ;■
Quycn síí................... : ■

L.

Huyện/quận

Tĩnh/thành phố

GIĂY KHAI SINH
(BẢN CHÍNH)

ị

Họ và lên: ..Giới tính:

Ngày, tilling, năin sinh: Ghi bằng chữ:

È Nơi sinh:

Dân tộc: ... .Quốc tịch:

ịI Quẽ quán:........

Họ và tên cha: ủ

Dán tộc: .Quốc tịch:.

Họ và tên mẹ:

Dán tộc: •Quốc tịch:

Họ và tên người đi khai sinh:

Quan hệ với người được khai sinh:

Đăng ký ngày tháng năm..
Chữ ký cùa  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

người đi khai sinh Cán bộ Tư pháp hộ tịch  CHỦ TỊCH

(jij'v khui sinh lứyphíii díẠk' giừgìn Ciỉn iliịin. Nghiêm cđíit rife tựý lẩy xoá,  rhĩCi nội dung trong Ciũy khui sinh.
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u: ƯỲ BAN NIỈÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM MinBTP/HT2006KS.Ij ị.ịí

' Xã/phường,

Huyộn/quận

Độc lộp * Tự do  Hạnh phúc

■ Tỉnh7ihành phố 
r'': ............................

Sa........
Qujrnscc

GIĂY KHAI SINH
(BẢN SAO)

ị<
& Họ và tên: Giới tinh:

ĩ: Ngày, tháng, năm sinh: Ghì bằng chữ:

IL Nơi sinh:

Dân lộc: .Quốc tịch: i>

Quê quán:

Họ và tên cha:...

Dân tộc: .Quốc Lịch:.

Họ và tôn mọ: ■ i

g{
Dân lộc: .Quốc tịch:

Họ và tên người đi khai sinh:

ịV
■

Quan hệ với người được khai sinh:

Cán bộ Tư pháp hộ tịch
(Đã ký)

Đăng ký ngày.......tháng........năm..
TM. VY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký)

■

Sao từ Sổ đăng ký khai sinh
Ngày.......tháng........năm.........

CHỦ TỊCH

507

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



B}i UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MSu BTP/HT2006KS.2

Độc lộp  Tự do  Hạnh phúc

SỞ Tư PHÁP

Tĩnh/thành phố'

S 
ịg

Sô:...........
Quyến sá..

;• ý

Iũ
ẹ

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:.

Nơi sinh:

GIẴY KHAI SINH
(BẢN CHÍNH)

Ghi bằng chữ:

Giới tính:

$

Ú

Dân tộc:

Quê quốn:

Họ và tên cha: .

..: .Quốc tịch:

fi 
ĩ 
ị

Dân tộc: Quốc tịch:

Họ và tên mẹ:

Dân tộc:. . .Quốc tịch:

Họ và tên người đi khai sinh:

ĩ Quan hệ với người dược kỉiai sinh:....

ị= ■ p I
Chữ ký của 

người đi khai sinh

Đăng ký ngày........tháng........năm

Cán bộ hộ tịch  GIÁM Đốc

ỊÍỵ

!1

Giíy khai sinh rứy phii đuvt giữgìn cỉn thặn. Nghtèm dim việc tự ý tđyxoá, sửa chữa BỘi đung ovng Giily khai sinh. /
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Độc lộp  Tự do  Hạnh phúc
Quyầisấ

Họ và tên Giới tính

GIÃY KHAI SINH
(BẢN SAO)

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu BTP/HT2006KS 
Tỉnh/thành phố

Sao từ SỔ đăng ký khai sinh
Ngày...... tháng.......nâm.........

GIÁM ĐỐC

Ghi bằng chữ:Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:

Quê quán:.

Họ và tên cha:

Dân tộc:

Họ và tên mẹ:

Dân tộc:

Họ và tên người đi khai sỉnh:.

Cán bộ hộ t|ch
(Đa ký)

■ 'i«

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Quốc tịch:

Quốc tịch:

.Quốc tịch:..............................................
 * < \ 

•1

Quan hệ với người được khai sinh:
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ỉ$,  ......................... „ A
M UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ntíu BTOHT2OO6KS.3 ! 
ịr’í' Huyện/quận.......................... Độc lập >Tự do  Hạnh phúc  số: ...^...................... ì?

I
Tỉnh/thành phố

Quyến sấ

I Êi
GĨĂY KHAI SINH
(BẲN CHÍNH  CẤP LẠI)

Họ và tên: Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh: Ghi bằng chử:

s
Nơi sinh:

Dân tộc: .Quốc tịch.

'ẵ
Họ và tên chu

Dân tộc: •Quốc tịch:

r 1
3

I 
r.jj
ừ, 
h ■

Họ và tên mẹ:

Dân tộc: .Quốc tịch:

Đà đăng ký khui sình tại:

ngày.........tháng.........năm

Người đề nghị câ'p ỉụi
Cán bộ Tư phảp 

của Phòng Tư pháp

Cấp lại ngày.........tháng năm..
TM. ƯỶ BAN NHÂN DÂN 

,  CHỦ TỊCH
i
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s
!■

•y
ƯỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mlu BTP/HT2006KS.4 
Tĩnh/thành phố Độc lập  Tự do  Hạnh phúc số......

Quyến số:

ặ

tì
g
I
I
tì

ẹ
'si 
ể

Bị 
r

I

Họ và tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Dần tộc:

Quê quán:

Họ và tên cha:

Dân tộc:

Họ và tên mẹ:

Dân tộc:

GIÃY KHAI SINH
(BẲN CHÍNH  CẤP LẠI)

Đă đãng ký khai sinh tại:..

Người đẻ nghị cấp lại

Giới tính:

Ghi bằng chừ:

... .Quốc lịch:

■Quốc tịch:

•Quôc tịch:

ngày........ tháng......... năm

Cấp lại ngày

Cán bộ hộ tịch

....... tháng........năm
GIÁM ĐỐC
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ƯỸ BAN NHÂN DÂN CỘNG HỎA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Màu irmirr.2<x>6KT.i

Xâ/phường.......   Đ^p£ỊVdoHạnhphúc

Huyộn/quận....
Tlnh/thành phố.

CHỨNG NHÂN
È

Giới tinh;

'ị

r

Người đi khai tử

í 
ụ

U tụ
Ế

Số:...........
Quyển «>’:

L

tháng năm

Người có tên dưổl đây

Họ và tên:..........................

Ngày, tháng, nãm sinh:

Dân lộc:............................... Quốc tịch:

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:....

GIẤY CHỨNG TỬ
<B/\N CHÍNH)

ũ
Ị ị ụ

11 ị
&I

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ưỳ bannhândăn ngAy 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2OO5/NĐCPngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phù VC dăng ký 
và quản lý hộ tịch;

CãncứGiấybáotử/Giấy tờthaychoGiấybáotửdo....

........................................ cíp ngày

Ii
'a 
ĩ
8i

số Giây CMND/HỘ chiếu:...

Đâ chết vào lúc................................giờ

Nơi chốc....................................................

Nguyên nhăn chết:................................

phút, ngày thang nâm.

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

Ngày......... tháng.... năm,

TM. ƯỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ t ịc h
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UỶ BAN NHÂN DÂN

x.vphường....................

Huyộn/quận..................
Tinh/thùnh phố............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Màu BTIVirTĨIXXvKT.l.;

Số:......................................
Quyến uí:..........................

!. 1

L ;
.

ụỊ L

8 S

I
51

Ịỳ1
[ 
L 
ụ 
ụ 
í > 
ị ■ 
ị. ! ỊHI

ỉ

GIÂY CHỨNG TỬ
(BẢN SAO)

UỲ BAN NHÂN DÂN

Cà ti cứ Luật tổ chức Hội đồng nhãn dân và uỳ bail nhân dàn ngày 26 tháng 11 năm 2003;

CăncứNghị dịnh số 158/2005/NĐCPngày 27 tháng 12năm 2005 cùa Chinh phù về dàng ký 

và quàn lý hộ tịch;

CãncứGiấybáo tử/Giấy lờ thay cho Giấy báo lử do .... 

.................................................................................................cấp ngày

CHỨNG NHẬN:

Ngươi có lên dưới đây:

Họ vã ten:................................................... .....................................

Ngây, tháng, năm sinh:..............................................................

Dân tộc:......................................................  Quốc tịch:

Nơi thương trú/tạnt trú cuối cùng trước khi chết:..........

(háng năm

Giới tinh:

Sao lờ Sổ đăng ký khai từ

Ngày..........tháng.. .. năm...
CHỦ TỊCH

số Giấy CMND/HỘ chiếu:............................................................................................................................................

Đã chết vào lúc..........

Nơi chết:........................

Nguyên nhân chết:..

...................giờ......................phut, ngày... ...........tháng.................năm......................

Người đi khai tử

(Đã ký)

Cáu bộ Tư pháp hộ tịch 

(Đã ký)

Ngày..........tháng.... nãm..............
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TJCH

(Đã ký)
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu BTP/HT2006KT.2 

Tỉnh/thành phố

SỞ TưPHÁP

tháng

CHỨNG NHẬN:

phút, ngày.

Người di khai tử Cán bộ hộ tịch

Si 
ế

Số:.........
Quy ỉ II số:

§ Người có tCn dưới dây:

Họ và tên:........................ ;................. i..............................

Ngùy, tháng, năm sinh:..................ỉ....................................

Dán tộc:.................................................................Quốc tịch:

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chốt:...,.

Ngày.........tháng .... năm
GIÁM ĐỐCr

Sô' Giấy CMND/HỘ chiếu:...............

Đã chết vào lúc............................. giờ

Nơi chết:.................................................

Nguyên nhãn chết:..............................

Độc lâp  Tự do  Hạnh phúc

G ớ tính:

it
ãH

,<
.'
jc
ĩrc
iia
re
ià
|tc

ja
ag

itj
;é
aa

ia
a.
,c
.|a
di
g.
'r.
’.e
. t
ii
y.
 r
.

GIÂ Y CHỨNG TỬ
(BẢN CHÍNH)

GIÂM DÓC SỞ TƯ PHÁP

Càn cứ Nghị định số 158/2Ó05/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ vé dăng ký 
và quản lý hộ lịch;

Cũn cứ Giây báo lử/Giãy tờ thay cho Giấy báo tử do.........

................................................................................ cấp ngày

ễ ỉ

5I

tháng năm.
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ƯỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mỉu BTP/HT2006KT.2.3 

Tình/Ihùnh phố Độc lập  Tự do  Hạnh phúc SỐ:............
Quyển số:

iặ

I
§
fi]

SỞ Tư PHÁP

<<ÍỊBV>

GIẪY CHỨNG TỬ
(BÀN SAO)

I
§3

GIÁM ĐỐC SỞ Tư PHÁP

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCPngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phù về dăng ký 

và quàn lý hộ tịch;

Càn cứ Giấy báo tử/Giấy tờ thay cho Giấy Mo tử do.........

.............................................................................................cấp ngày

CHỨNG NHẬN:

tháng năm

.ặ

Ẽn
X
ệ

ế 

ể
§
5

ĩ

Người có tên dưởi đây:

Họ và tên:...................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................

Dân lộc:...................................................................Quốc tịch:

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:.........

Giới tính:

SỐ Giấy CMND/I1Ộ chiếu:'.............

Dã chết vào lúc.............................. giờ

Nơi chết:..................................................

Nguyên nhân chết:.............................

phút, ngày. tháng............. năm..

8 Người di khai tử
(Đã ký)

Cán bộ hộ tjch
(Đã ký)

Ngày.........tháng .... năm
GIÁM ĐỐC 

(Đã ký)

ỉọ

(U

Sao từ Sổ đăng ký khai lử

Ngày.........tháng .... năm..
GIÁMĐỐC
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Mẫu STP/HT200ỔKS.2
(Q
D
 sỗ
: 0
1/
20
06
/Q
D
H
TP
) S
T
P

TỜ KHAI ĐÀNG KÝ LẠI VIỆC SINH

Kính gửi:.......................................................... ’................................................................

Họ và Lên người khai:................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:...............................................................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................................................

Quan hệ với người được đăng ký lại khai sinh:..............................................................................................................................

Đẻ nghị dâng ký lại việc sinh cho người có tén dưới đây:

Họ và tên:.................................................................................................................................Giới tính:.....................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................................................................................

Nơi sinh:...............................................................................................................................................................................................................

Díln tộc:.....................................................................................................Quốc tịch:....................................................................................

Quẻ quán (1):.....................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm ữú:..............................................................................................................................................................................

Họ và tên cha:..................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................................Quốc tịch:.....................................................................................

Họ và tên mẹ:..................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................................Quốc tịch:.....................................................................................

Đã đăng ký khai sinh tại:............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................ngày.............tháng.............nâm.............

Tôi cam đoan lời khai trên dây là đúng sự thật và chịu ưách nhiêm trước pháp luật về 

cam đoan của mình.

Đề nghị..............................................................................................dăng ký.

Làm tại:...............................................ngày........... tháng........... năm...........

Xác nhân cùa UBND cấp xã nơi đã  Người khai

đăng ký khai sinh trước dây(2)

Ngày.......... tháng.......... năm..........
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Chú thích:

(1) Ghi theo quê quán cùa cha đe'; nếu không rõ cha đe' lủ ai, thì ghi theo qué quán của mẹ de'; trong trường hợp không 
xác dịnh dược cha, mẹ de', thì dể trống;

(2) Chi cán thiết trong trường hợp nơi ddng ký lại việc sinh khác với nơi dàng kỷ khai sinh trước ddy..
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do * Hạnh phúc

Mâu STP/HT2OO6KS.3

,LLS (.L
U
iaftM

loy
 10

aft)

TỜ KHAI CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH

Kính gửi:..........................................................................................................................

Họ và tèn người khai:...............................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:..............................................................................................................................................................................

Sò' Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................................................

Quan hê với người dược cấp lại bản chính Giấy khai sinh:....................................................................................................

Đề nghị........................................................... cấp  lại bàn chính Giấy khai sinh cho người có tèn dưới đảy:

Họ và tên:...... ...........................................................................................................................Giới tính:.....................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................................................

Nơi sinh:..................................................... .........................................................................................................................................................

Dân tộc:.....................................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Quê quán (1):.....................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:..............................................................................................................................................................................

Họ và tên cha:.................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................................Quốc tịch:.....................................................................................

Họ và tên mẹ:.................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:...................................................................................................Quốc tịch:.....................................................................................

Đã đãng ký khai sinh tại:...........................................................................................................................................................................

........... ...............................................................................................................................................ngày.............tháng.............năm.............

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

cam đoan của mình.

Làm tại: .ngày........... tháng........... năm...........

Người khai

Chú thích:
(1)  Chi theo quê quán cùa cha đè: nếu không xác định (lược cha đẻ. thì theo quê quán của mẹ de'; trong trường hựp 

không xác định dược cha. mẹ dè, thì dẻ trống.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc láp  Tự do  Hạnh phúc

Mẫu STP/HT2006KH. 1

TỜ KHAI ĐẢNG KÝ KẾT HÔN

ills (JlO
aC
V
SO

O
c/IO

 9' C
1Ồ
)

Kính gửi:....................................................................................................................................................................

NGUỜI KHAI BÊN NAM BÊN Nữ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm ưú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Kết hôn lần thứ mấy

Chúng tôi cam doan lởi khai trên dây là dúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi khổng vi 
phạm quy định của Luật hôn nhân và gia dinh Việt Nam và chịu ưách nhiệm trước pháp luật vẻ 
cam (loan cùa mình.

Đẻ nghị Uỳ ban nhân dãn dăng ký.

Lầm tại:............................................. ngày............ tháng........... năm...........

Xác nhân vẻ tình trạng hồn nhân của
Uỳ ban nhân dân cấp xã nơi cư ưú (1)/
Thủ trưởng đơn vị nơi cổng tác (2)  Bén nam  Bẽn nữ

Xác nhân này cố giá ưị trong thời hạn 
6 tháng, kể từ ngày cấp.

Ngàv..........tháng.......... năm..........
CHỦ TỊCH ƯBND/THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Chứ thích:

(!) Chi cán thiết trong trường hợp nơi dâng ký kết hôn khác với nơi thưởng trúhạm trú cùa người đđng ký kết hôn;
(2)  Chì cđn thiết trong trường hợp người đáng ký kết hôn là cán bộ. chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vữ trang.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mău STP/HT2006KH.2

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN

Kính gửi:...................................................................................................................................................................

Chúng tôi là:

Họ và tên chồng:......................................................................

Ngày, tháng, nãm sinh:........................................................

Dân tộc:.........................................................................................

Quốc tịch:....................................................................................

Nơi thường ưú/tạm ƯÚ:........................................................

Họ và tên vợ:.............................................................................

Ngày, tháng, nãm sinh:........................................................

Dân tộc:........................................................................................

Quốc tịch:...................................................................................

Nơi thường ưú/tạm trú:........................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:................................................. Sô' Giấy CMND/Hộ chiếu:.................................................

(Q
Đ
 Jố
: 0
1/
20
06
/Q
D
B
IT
) S
T
I’

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại.......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................ngày.............tháng.............nảm.............

Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiêm trước pháp luật về 

cam doan của mình.

Đẻ nghị đãng kỷ.

Làm tại:..............................................ngày...........tháng. .năm...........

Xác nhân cùa Uỷ ban nhân dân cấp xã
nơi đã dàng ký kết hổn trước đây (1) 
....................................................................................... Chồng Vợ

Ngày..........tháng.......... năm..........
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Chú thích:

(ỉ ỉ Chì cán thiết trong trường hạp nơi đáng kỷ lại viéc kết hởn khác với nơi đáng kỷ kết hôn trước dăy.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mỉu STP/HT2006XNHN. 1

Độc lâp  Tự do  Hạnh phúc

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(DÙNG CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM CƯTRÚ Ở TRONG NUỚC)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân..........................................................................................................

Họ và ten người khai:.............................................................................................................................................................................

Dân lộc:...................................................................................................Quốc tịch:...................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:............................................................................................................................................................................

Quan hệ với người dược cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:.....................................................................................

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:................................................................................................................................Giới  tính:....................................................

Ngày, tháng, nảm sinh:..............................................................................................................................................................................

Nơi sinh:............................................................................................................................................................................................................

Dân lộc:...................................................................................................Quốc tịch:...................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.....................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:...........................................................................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân hiên tại (1):........................................................................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên dãy là dúng sự that và chịu trách nhiêm trước pháp luật về 

cam (loan của mình.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho (2)................................................

dể (3)....................................................................................................................................................................................................................

Làm tại:................................................ ngày...........tháng........... năm...........
Người khai

Chú thích:
(1)  Ghi rõ: Dang có vợ hoặc có chtỉng; hoặc chưa dâng ký két hôn lần nào; hoặc dã ddng ký kết hàn, nhưng dã ly hôn 

hay người kia dã chết;
(2)  Cho bàn thân hay cho người khác; nêu dể nghị cho người khác, thì phải ghi rõ;
(ỉ) Ghi rõ mục dích sử dụng Giấy xác nhàn lỉnh trạng hôn nhãn.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Mỉu STP/HT2006XNHN.2
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T
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TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(DÙNG CHO CỒNG DÂN VIỆT NAM ĐANG CƯTRÚ Ở NUỞC NGOÀI)

Kính gửi: Uỳ ban nhân dân..........................................................................................................

Họ và tên người khai:.............................................................................................................................................................................

Dân tộc:...................................................................................................Quóc tịch:...................................................................................

Nơi thường ưú/tạm trú:............................................................................................................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:.....................................................................................

Đề nghị cấp Giấy xác nhân tình trạng hôn nhản cho người có tén dưới đày:

Họ và tên:................................................................................................................................Giới  tính:....................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................................................................................................

Nơi sinh:............................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:...................................................................................................Quốc tịch:...................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:......................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú hiện nay:.........................................................................................................................................................

Nơi thường ưú trước khi xuất cành:.................................................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại.........................................................................................................................................................................

....................................................từ ngày............ tháng............năm....................dến ngày............. tháng.............năm...................

Tinh trạng hôn nhân (1):..........................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thát và chịu trách nhiêm trước pháp luật vẻ 

cam đoan cùa mình.

Đề nghị Uỷ ban nhân dần cấp Giíy xác nhận tình ưạng hôn nhân cho (2)................................................

dè (3)....................................................................................................................................................................................................................

Làm tại:............................................. ngày............ tháng........... năm...........

Người khai

Chứ thích:
(/) Ghi rõ: Dang có vợ hoặc có chóng; hoặc chưa {lăng kỷ két hữn hỉn nào; hoặc (lã {lãng ký kết hỏn. nhưng (lã ly hủn 

hay ngưởi kia đã chét;
(2)  Cho hán thân hay cho người khác; nếu (lé nghị cho người khác, thì phái ghi rõ;
(3)  Ghi rõ mục (lích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhăn.
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UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mảu STP/HT2006XNHN.3

Xã/phường................................ Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc
Huyộn/quận..............................
Tỉnh/thành phố.......................

Ngày..........tháng...........năm...........
Số:......................./UBNDXN

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(DÙNG CHO CÔNG DÀN VIỆT NAM CƯTRÚ Ở TRONG NUỚC)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dãn ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị dịnh số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phù vể đăng ký và quản 

lý hộ tịch;

Xét dề nghị cùa ông/bà:..........................................................................................................................................................................

XÁC NHẬN:

Ông/bà:

1
Họ và tên:....................................................................................................................................Giới  tính:................................................

0
? Ngày, tháng, nảm sinh:.............................................................................................................................................................................
8

Nơi sinh:...........................................................................................................................................................................................................
5
2  Dân tộc:..................................................................................................Quốc tịch:..................................................................................

Sô' Giấy CMND/ Hộ chiếu:.....................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:...........................................................................................................................................................................

Tinh trạng hôn nhân hiên tại:................................................................................................................................................................

Giấy này dược cấp để:..............................................................................................................................................................................

và có giá trị sử dụng ương thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

Vào Síỉ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Số:..........................Quyển số:........................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH
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UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2006XNHN.4

Xã/phường................................. Độc  lẠp  Tự do  Hạnh phúc

Huyện/quận..............................
Tình/thành phô'....................... Ngày.......... tháng...........năm...........

Số:......................../UBNDXN

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(DÙNG CHO CÔNG DÀN VIỆT NAM ĐANG CƯTRÚ Ở NUỚC NGOÀI)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Càn cứ Luật tỏ chức Hôi đồng nhân dân và Uỷ ban nhãn dan ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về dăng ký và quản 

lý hộ tịch:

Xét dề nghị cùa ông/bà:..................................................................................

XÁC NHẬN:

Ông/bà:

Họ và tên:............................................... ;...................................................................................Giới tính:.................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.............................................................................................................................................................................................................

ẫ Dản tộc:...................................................................................................Quốc tịch:....................................................................................
g  _______
§ Sô' Giấy CMND/ Hộ chiếu:.......................................................................................................................................................................
CỊ
5 Nơi thường ưú/tạm ưú hiện nay:..........................................................................................................................................................
ộ
2  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Nơi thường ưú trước khi xuâ't cảnh:..................................................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại..........................................................................................................................................................................

  từ ngày............tháng.............năm....................đến ngày..............tháng.............năm...................  

Tình trạng hôn nhân:....................................................................................................................................................................................

Giấy này dược cấp dể:................................................................................................................................................................................

và cố giá trị sử dụng ưong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp.

Vùơ Siỉ cáp Giấy xác nhận tình trạng hỏn nhân
Số:..........................Quyển số:.......................

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
Cán bộ Tư pháp hộ tịch  CHỦ TỊCH
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CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2OO6KT

Độc lâp  Tự do  Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐÀNG KÝ LẠI VIỆC TỬ

Kính gửi:..........................................................................................................................

IIọ và tên người khai:..............................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:.............................................................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:.......................................................................................................................................................................

Quan hệ với người đã chết:......................................................................................................................................................................

Đề nghị dang ký lại việc tử cho người có tèn dưới đây:

Họ và tên:................................................................................................................................Giới  tính:....................................................ề
Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.............................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................................Quốc lịch:...................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:........................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:......................................................................................................................................................................

Đã chết vào lúc:.....................................................giờ......................................phút,  ngày............ tháng.............nàm...................

Nơi chết:.............................................................................................................................................................................................................

Nguyên nhân chết:........................................................................................................................................................................................

Đã đăng ký khai từ tại:...............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................ngày............ tháng.............nãm.............

Tôi cam doan lời khai trên dãy là dứng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật vẻ 

cam đoan cùa mình.

Đề nghị.............................................................................................đãng ký.

Làm tại:.............................................ngày............ tháng........... năm...........
Xác nhận của UBND cấp xã  Ngườt khai

nơi dã dăng ký khai tử trước dây (1)

Ngày..........tháng.......... năm..........
CHU TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Chú thích:

(1)  Chi cán thiết trong trường hợp nơi đảng ký lại việc tử khác với nơi dđng kỷ khai tử trước dày.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Mỉu STP/HT2006CN. 1

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

GIẤY THOẢ THUẬN VỂ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI
Kính gửi: ưỷ ban nhân dân..........................................................................................................

Chúng tôi (Tói) là:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu
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Quan hệ với trè được nhận làm con nuôi (1):..........................................................................................................................

Tên cơ sờ nuôi dưỡng:.................................................................................................................................................................................

Chức vụ cùa người đại diên cơ sờ nuôi dưỡng:.............................................................................................................................

Đồng ý thoà thuận cho trẻ em sau đày:

Họ và tên:................................................................................................................................Giới  tính:....................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.............................................................................................................................................................................................................

Dân lộc:.......................................................................................... ■.........Quốc tịch:....................................................................................

Quẽ quán (2):....................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:.............................................................................................................................................................................

Lý do đưa vào cơ sờ nuôi dưỡng (3):............................... .................................................................................................................

Làm con nuôi cùa ông bà:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu
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Lý do dồng ý cho trè em làm con nuôi:

Lý do dồng ý nhân trẻ em làm con nuôi:............................................................................................ ........................................

Chúng tôi cam đoan việc thỏa thuận cho và nhân con nuối trên dây là hoàn toàn tự nguyên, việc 

cho và nhân con nuôi khổng vi phạm quy dinh cùa Luật hôn nhân và gia dinh Viẹt Nam và chịu ưách 

nhiêm trước pháp luãt vê việc cho và nhân con nuôi của mình.

Để nghị Uỷ ban nhãn dãn dăng ký.

Làm tại:..............................................ngày...........tháng........... năm...........

Bẽn cho con nuôi (4) Bén nhận con nuôi (5)

Xác nhận của UBND cấp xă nai thường trú 
cùa người nhận con nuôi (6)

Ý kiến của người dược nhận làm con nuôi 

(nếu con nuôi đủ 9 tuổi trở lén)

Õnglbà..................................................................

có đù điều kiện nuôi con nuôi theo quy định 
của Luật hôn nhân và gia đình 
Ngày.......... tháng..........năm..........

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Chú thích:

(1) Ghi rõ là cha, mẹ dè; người giám hộ hay cơ sờ nuôi dương. Nếu lủ cơ sơ nuôi dương thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dương, 
chức vụ cùa ngươi dại diện cơ sỡ nuôi dương;

(2) Ghi theo què quán cùa cha dè, nêu không rõ cha dê là ai, thì theo quê quán cùa mẹ dè; trong trương hợp kháng xác dịnh 
dược cha, mẹ dè. thì dể trống;

(3) Chỉ cần thiết trong trường hợp trẻ dược nhịìn làm con nuôi dang sững tại cơ sà nuôi dưỡng;
(4) (5) Nếu bẽn cho/bẽn nhân con nuôi là hai vợ chứng, thi phải có chữ ký cùa cà vợ vâ chdng;
(6) Chi cán thiết trong trương hợp tun dàng kỷ việc nuôi con nuôi khác với nơi thường ưúltạm trú của ngươi nhận con nuơi.
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UỶ BAN NHÀN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2OO6CN.2

Xã/phường................................ Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc
Huyện/quặn.............................. ■
Tỉnh/thành phố...................... Ngày.......... tháng...........năm...........

Số:....................... /QĐUBND

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI

(BẢN CHÍNH)

UỶ BAN NHÀN DÂN

Cân cứ Luật lổ chức Hội đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị dịnh số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 nảm 2005 cùa Chính phủ vể đăng ký và 

quàn lý hộ tịch;

Xét viặc thoà thuận cho và nhận con nuôi cùa:.....................................................................................................................

Ệ  _____„
I  QUYẾT ĐỊNH:

5 Diet! 1. Công nhận:
8
5

Là cha/mẹ nuôi của người có lén dưới đây:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Họ và tên:.....................................................................................................................................Giới  tính:.........................................

Ngày, tháng, nãm sinh:......................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:..............................................................................................Quốc  tịch:...................................................................................

Quê quán:.....................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................................................................................

542

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy dịnh của 

pháp luật vé hôn nhân và gia dinh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

'Vào sổ ilãnỊỊ ký việc nuôi con nuôi
Số:..................Quyển số:..................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
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UỲ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT2006CN.2.a

Xã/phường................................. Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc
Huyện/quận..............................
Tỉnh/thành phố...................... Ngày.......... tháng...........năm...........

Số:.................../QĐUBND

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI

(BẢN SAO)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định sô' 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phù vè dăng ký và 

quản lý hộ tịch;

Xét viộc thoả thuận cho và nhận con nuôi cùa:.....................................................................................................................

(Q
Đ
 số
: 0
1/
20
06
/Q
D
B
T
P)
 S
T
I’

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:

Họ và tên:.....................................................................................................................................Giới  tính:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:..............................................................................................Quốc  tịch:...................................................................................

Quê quán:.............. ;.....................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................................................................................
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Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyẻn và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của 

pháp luật vé hổn nhãn và gia dinh.

Điều 3. Quyết định này có hiêu lực kể từ ngày ký.

'Vào Sổ (tăn); ký việc Iiuói con nuâi
..................Quyền số:..................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

(Đã ký)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

Sao từ Sổ dăng ký việc nuôi con nuôi

Ngày...............tháng...............năm...............

CHỦ TỊCH
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

Xã/phường...........................
Huyộn/quận........................
Tinh/thành phố..................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHlA VIỆT NAM Mău STP/HT2006CN.3 

Độc lâp  Tự do  Hạnh phúc

Số: ,/QĐUBND

Ngày..........tháng...........năm

QUYÊT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC NỦÔI CON NUÔI

(BẢN CHÍNH  ĐĂNG KÝ LẠI)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Càn cứ Luật tổ chúc Hội đổng nhân dàn và Uỷ ban nhãn dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2OO5/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phủ vé dăng ký và 

quản lý hộ tịch;

I Xét việc thoả thuận cho và nhãn con nuôi của:.

I
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhân:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dãn tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm ưú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Là cha/mẹ nuôi của người có tén dưới đây:

Họ và tên;............................................................................ .Giới tính:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Dân tộc: .Quốc tịch:

Quẽ quán:

Nơi thường trú/tạm trú:
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Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyén và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của 

pháp luật vẻ hôn nhãn và gia dinh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

'Vào Số tĩiíiiỊỊ ký việc nuôi con nuôi
Số:..................Quyển số:..................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2006CN.3.a

Xã/phường................................. Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc

Huyện/quận..............................
Tinh/thành phô'....................... Ngày.......... tháng...........năm...........

SỐ:....................... /QĐUBND

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI

(BẢN SAO  ĐÃNG KÝ LẠI)

UỶ BAN NHÂN DẲN

Càn cứ Luật tổ chức Hội đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phù về dăng ký và 

quản lý hộ tịch;

Xét việc thoà thuận cho và nhận con nuôi cùa:.......................................................................................................................

(Q
D
 sờ
: 0
1/
20
06
/Q
Đ
im

1) 
sn
>

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhân:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

SỐ Giấy CMND/Hộ chiếu

Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:

Họ và tên:......................................................................................................................................Giới  tính:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:...............................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Quê quán:.......................................................................................................................................................................................................

Nơi thường ưú/tạm trú:............ ............................................................................................................................................................
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Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyến và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định cùa 

pháp luật vẻ hôn nhân và gia đình.

Điều 3. Quyết định này có hiộu lực kể từ ngày ký.

V'ờ« sổ ilũiiỊỊ ký việc nuôi con nuôi
Síi:.................. Quyền số:..................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

(Đã ký)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

Sao từ SỔ đảng ký việc nuôi con nuổi

Ngày...............tháng...............năm...............

CHỦ TỊCH
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

Tình/thành phô'

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2006CN.4 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

SỞ TƯ PHÁP Ngày..........tháng...........năm...........

Sổ:....................... /QĐSTP

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI

(BẢN CHÍNH  ĐANG KÝ LẠI)

<L1S (<m
i’C

ift/900Z/iu :V’ oft)

GIÁM ĐỐC SỞ Tư PHÁP

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phủ về dăng ký và 

quản lý hộ lịch;

Xét dề nghị đảng ký lại việc nuôi con nuôi của:..................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhân:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Là cha/mẹ nuôi của người có tén dưới đây:

Họ và tên:......................................................................................................................................Giới  tính:.........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................................................................

Nơi sinh:........................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:...............................................................................................Quốc  tịch:...................................................................................

Quê quán:......................................................................................................................................................................................................

Nơi thường ưú/tạm trú:..................................................... ................................................................................................................
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Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyển và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con theo quy định của 

pháp luẠt vổ hôn nhãn và gia dinh.

Diều 3. Quan hẹ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi dược công nhạn kẻ từ ngày.

Điều 4. Quyết dinh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

'Vào Siỉ iliiny ký việc nuôi con nuôi
Sồ:..................Quyển íố:..................

Cán bộ hộ tịch

.tháng..........năm.............

GIÁM ĐỐC
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHlA v iệ t  n a m MSu  STP/HT2006c n  4 a
Độc lâp * Tự do  Hạnh phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN 

Tình/thành phố

SỞ Tư PHÁP Ngày.......... tháng...........năm..........

SỐ:....................... /QĐSTP

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC NUÔI CON NUÔI

(BẢN SAO  ĐÃNG KÝ LẠI)

(Q
D
 ư
>
: 0
1/
Z
00
6A
JD
B
T
P)
 S
T
I'

GIÁM ĐỐC SỜ Tư PHÁP

Càn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 (háng 12 nảm 2005 cùa Chính phù VỂ đăng ký và 

quàn lý hộ tịch;

Xét dề nghị đãng ký lại việc nuôi con nuôi cùa:..................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dãn tộc

Quốc tịch

Nơi thường ưú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Là cha/mẹ nuôi của người có tên dưới đây:

Họ và tên:.....................................................................................................................................Giới  tính:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:..............................................................................................Quốc  ‘ịch:..................................................................................

Que quán:.....................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................................................................................
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Điều 2. Người nuôi và con nuôi có các quyền và nghĩà vụ giữa cha mẹ và con theo quy định cùa 

pháp luật vé hôn nhân và gia đình.

Điều 3. Quan hệ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi được công nhận kổ từ ngày..........tháng..........năm.............

Điều 4. Quyết dinh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vùn sổ <lăiifỊ ký việc nuói con nuôi
Sô ..................Quyển số:..................

Cán bộ hộ tịch

(Đã ký)

GIÁM ĐÓC

(Đã ký)

Sao từ Sổ dăng ký việc nuôi con nuôi 

Ngày.............. tháng...............năm...............
GIÁM ĐỐC
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHlA VIỆT NAM Mẫu STP/HT2OO6CN.5 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐÀNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI
Kính gửi: uỷ ban nhân dân............................................................................................................

,us (dlílaờvooửio
 :9’ G

Ồ
)

Chúng tồi (Tôi) là:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, nảm sinh

Nơi sinh

Dãn tộc

Quốc tịch

Nơi thường ưú/tạm ưú

SỐ Giấy CMND/Hộ chiếu

Đa nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:..................................................................................................................................Giới  tính:.....................................................

Ngày, tháng, nảm sinh:.................................................................................................................................................................................

Nơi sinh:................................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:.....................................................................................................Quóc  tịch:....................................................................................

Nơi thường ưú/tạm ưú:..............................................................................................................................................................................

Phàn khai về bẽn giao con nuôi trước đây:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, nấm sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

SỐ Giấy CMND/Hộ chiếu
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Quan hệ với trẻ dược nhân làm con nuôi (1):............................................................................................................................

Tên cơ sờ nuôi dưỡng:...................................................................................................................................................................................

Chức vụ của người dại diên cơ sờ nuôi dưỡng:...............................................................................................................................

Việc nuôi con nuôi da dược dâng ký tại:.....................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................ngày.............tháng.............năm.............

Chúng tôi cam doan lời khai trên dây là dúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật vể 

cam doan cùa mình.

Đé nghị............................................................................................. dăng ký.

Làm tại:.............................................. ngày........... tháng........... năm...........

Xác nhận cùa UBND cấp xả nơi dã 
dùng ký việc nuôi con nuôi trước đày (2)

Người khai

Ngày..........tháng.......... năm..........

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Chú thích:

f ỉ) Ghi rỡ là cha. mẹ dè; người giám hộ hay cư sỡ nuôi dưững. Nếu lử cơsửnuởi dưởng thì ghi rõ tên cơ sờ nuôi dưỡng, 
chức vụ của người dại diện CƯ sờ nuôi dư<7ng;

(2) Chi cán thiết trang trưởng hựp nưi dáng kỳ lại việc nuôi con nuởi khác với nơi dũng kỷ nuói con nuôi trước dàv.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Mẫu STP/HT2006GH.1

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM Hộ
Kính gửi:.................................................................................................................................................................

Họ và tên người cử giám hộ:.................................................................................................Giới  tính:.......................................

Năm sinh:............................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:.....................................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Nơi thường ưú/tạm ưú:.............................................................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:........................................................................................................................................................................

Quan hê với người cần được giám hộ:...............................................................................................................................................

Cừ người có tên dưới đây:

dis (.L
U
iaft/w

oc/io 
aft)

— ỎNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Làm người giám hộ cho người có tén dưới đày:

Họ và tên:.................................................................................................................................Giới  tính:.....................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................................................

Nơi sinh:...............................................................................................................................................................................................................

Dân lộc:.....................................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:..............................................................................................................................................................................

Lý do cử giám,hộ:...................................................  ................................................................................................................................

Đề nghị............................................................................................. đăng ký.

Làm tại:.............................................ngày............ tháng............năm...........

Ỷ kiến của ngưởi được cử làm giám hộ  Người cử giám hộ (1)

Chú thích:
fl) Nếu có nhiều người cùng cừmủt người làm giám hộ, thì tốt cá phái cùng kỷ vào Giấy cử người giám hộ.
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Mẫu STP/HT200ỔGH.2

Xã/phường................................. Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc
Huyện/quận..............................

Tỉnh/thành phố....................... Ngày.......... tháng...........năm...........

Số:......................../QĐUBND

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ

(BẢN CHÍNH)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dãn năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Cân cứ Nghị định sô' 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phủ về đảng ký và 

quàn lý hộ tịch;

Xét dề nghị công nhận giám hộ cùa:............................................................................................................................................
Ệ

Ị .............................................................................................................
ó5ii  QUYẾT ĐỊNH:
o
1 Điều 1. Công nhân

Là người giám hộ cho người có tèn dưới đây:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dãn tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Họ và tên:......................................................................................................................................Giới  tính:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................................

Nơi sinh:..........................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:..............................................................................................Quốc  tịch:.....................................................................................

Quê quán:.......................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:.........................................................................................................................................................................
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Điều 2. Người giám hộ cố dầy dủ các quyẻn và nghĩa vụ của người giám hộ dối với người được 

giám hộ theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 3. Quyết dinh này cố hiệu lực kể từ ngày ký.

'ựàí> Sií đãng ký giáni hộ
Số:.................. Quyển số:..................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Máu STP/HT2006GH.2.a

Xã/phường................................ Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc
Huyẹn/quẠn..............................

Tỉnh/thành phô'...................... Ngày.......... tháng...........năm...........

Số:....................... /QĐUBND

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ

(BẢN SAO)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phủ VỂ đăng ký và 

quàn lý hộ tịch;

Xét dề nghị công nhận giám hộ cùa:...........................................................................................................................................

(Q
D
 lố
: 0
I/2
00
M
JD
D
T
T
) S
IP

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhãn

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm ưú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Là ngưùi giám hộ cho người có tẻn dưới đây:

Họ và tên:.....................................................................................................................................Giới  tính:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................... ................................................................................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:..............................................................................................Quốc  tịch:...................................................................................

Quê quán:.....................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:.......................................................................................................................................................................
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Điều 2. Người giám hộ có dầy dù các quyền và nghĩa vụ của người giám hổ dối với người dược 

giám hộ theo quy dinh của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

'Vào sổ dăng ký giám hộ
Số:.................. Quyến số:..................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

(Đã ký)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)

Sao từ Sổ dàng ký giám hô

Ngày.............. tháng...............nàm...............

CHỦ TỊCH

560

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



UÝ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2006GH.3 

Tỉnh/thành phổ  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Ngày..........tháng...........năm...........
SỞ TưPHÁP

Số:....................... /QĐSTP

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ

(BẢN CHÍNH)

GIÁM ĐÓC SỜ Tư PHÁP

Cản cứ Nghị dịnh sô' 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phù về dăng ký và 

quản lý hộ tịch;

Xét dề nghị công nhận giám hộ của:..........................................................................................................................................■U
S <.uuaft)900t/i0 9» aft)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhãn

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân lộc

Quốc tịch

Nơi thường ưú/tạm trú

SỐ Giấy CMND/Hộ chiếu

Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:....................................................................................................................................Giới  tính:.........................................

Ngày, tháng, nàm sinh:......................................................................................................................................................................

Nơi sinh:......................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:.............................................................................................Quốc  tịch:...................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................................................................................
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Điều 2. Người giám hô có dầy dù các quyển và hghĩa vụ cùa người giám hộ đối với người được 

giám hộ theo quy dinh cùa pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiêu lực kể từ ngày ký.

'Vào sổ dõng ký giám lỉộ
Số:.................. Quyển số:..................

Cán bộ hộ tịch GIÁM ĐỐC
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

Tỉnh/thành phố

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Miu STP/HT2006GH.3.a 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Số:

(LLS (<LLŨ
G
C
V
900Z/I0 9

s aft)

................... Ngày.......... tháng...........năm...........
SỞ Tư PHÁP

...................... /QĐSTP

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC GIÁM HỘ

(BẢN SAO)

GIÁM ĐỐC SỞ Tư PHÁP

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về dăng ký và 

quàn lý hộ (ịch;

Xét dề nghị công nhân giám hộ của:.............................................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhân

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dán tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Sô' Giấy CMND/Hộ chiếu

Là người giám hộ cho người có tên dưói đảy:

Họ và tôn:......................................................................................................................................Giới  tính:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................................

Nơi sinh:..........................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:...............................................................................................Quốc  tịch:.....................................................................................

Quê quán:.......................................................................................................................................................................................................

Nơi thường ưú/tạm ttú:.........................................................................................................................................................................
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Điều 2. Người giám hổ có dầy đủ các quyền và nghĩa vụ cùa người giám hộ dối với ngưởi được 

giám hô theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

~Vào Siĩ dăng ký giám hộ
Số:...................Quyển số:..................

Cán bộ hộ tịch

(Đã ký)

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Sao từ SỔ đăng ký giám hộ

Ngày...............tháng................năm...............
GIÁM ĐỐC
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp  Tự do  Hạnh phúc

Máu STP/HT2006GH.4

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DÚT VIỆC GIÁM HỘ
Kính gửi:..................................................................................................................................................................

Họ và tên người khai:.....................................................................................................................................................................................

Nãm sinh:.............................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:...............................................................................................................................................................................

Só' Giấy CMND/ Hộ chiếu:.........................................................................................................................................................................

Đề nghị...............:.....................................................................đăng ký chấm dứt việc giám hộ giữa:

(Q
D
 số
: 0
1/
20
06
/Q
D
B
T
P)
 S
D
’

Người giám hộ:

' '—
ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân lộc

Quốc tịch

Nơi thường ưú/tạm ưú

Sô' Giấy CMND/Hộ chiếu

Người dược giám hộ:

Họ và tên:..................................................................................................................................Giới  tính:....................................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................................................

Nơi sinh:...............................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:....................................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Nơi thường ưú/tạm ưú:..............................................................................................................................................................................

Theo Quyết dịnh công nhận việc giám hộ số:..................................................ngày.............tháng.............năm..............

cùa......................................... ..................................................................................................................................................................................

Lý do chấm dứt việc giám hộ:.............................................................................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai ưên đây là dúng sự thật và chịu trách nhiêm trước pháp luật về 

cam doan của mình.

Để nghị.........................................................................ding ký.

Làm tại: ........ngày........... tháng............năm...

Người đề nghị chấm dứt giám hộ
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UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Mâu STP/HT2006GH.5

Xã/phường.................................. Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc

Huyện/quân...............................

Tỉnh/thành phố....................... Ngày.......... tháng...........năm...........

Số:......................../QĐUBND

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN CHẤM DÚT VIỆC GIÁM HỘ

(BẢN CHÍNH)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Càn cứ Luật tổ chức Hôi đổng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phủ về dâng ký và 

quản lý hộ tịch;

I

g Xét dỂ nghị công nhận chắm dứt viêc giám hộ cùa:............................................................................................................
ộ

I .................................. ■;......................................
5  QUYẾT ĐỊNH:

ậ Điều 1. Công nhãn chím dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

Người được giám bỏ:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Họ và tên:......................................................................................................................................Giới  tính:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:...............................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Nơi thường ưú/tạm ưú:.........................................................................................................................................................................

Theo Quyết dinh công nhận giám hộ số:.......................................................ngày............ tháng.............năm..................

cùa......................................................................................................................................................................................................................
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Lý do chấm dứt giám hộ:

Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm 

dứt giám hộ dược thực hiên theo quy dinh của pháp luật.

Điều 3. Quyết dinh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vào sổ dũng ký giám hộ
Số:.................. Quyển số:..................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2006GH.5.a

Xã/phường................................. Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc
Huyộn/quận...............................

Tình/thành phố....................... Ngày.......... tháng...........năm...........

Số:......................../QĐUBND

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN CHẤM DÚT VIỆC GIÁM HỘ

(BẢN SAO)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội dồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 nãm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 nam 2005 của Chính phù về đăng ký và 

quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị công nhân chấm dứt việc giám hộ cùa:............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận chấm dứt viộc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

Người được giám hộ:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường ưú/tạm ưú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Họ và tên:......................................................................................................................................Giới  tính:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.........................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:...............................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Nơi thường ưú/tạm trú:.........................................................................................................................................................................

Theo Quyết định công nhận giám hộ số:......................................................ngày.............tháng.............nam..................

của.....................................................................................................................................................................................................................
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Lý do chấm dứt giám hộ:.................................................................................................................................................................

Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người dược giám hộ do việc chấm 

dứt giám hộ dược thực hiện theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

'Vào Sổ dăng kỷ giám hộ
Số;..................Quyển SIỈ:..................

Cún bộ Tư pháp hộ lịch

(Đã ký)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ky)

Sao từ Sổ dăng ký giám hộ

Ngày...............tháng...............năm...............

CHỦ TỊCH
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2OO6GH.6

Tỉnh/thành phố  Độc lâp  Tự do  Hạnh phúc

.................... Ngày...........tháng........... năm...........
SỞ TưPHÁP

SỐ:........................ /QĐSTP  _________ zZ_________________QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN CHẤM DÚT VIỆC GIÁM HỘ

(BẢN CHÍNH)

(Q
D
 sỗ
: O

I/2
O
M
A
ỈD
n
TI
’) 
sn
>

GIÁM ĐỐC SỞ Tư PHÁP

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 nãm 2005 của Chính phủ về dăng ký và 

quàn lý hộ tịch:

Xét dề nghị công nhận chấm dứt viộc giám hộ của:.............................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điểu 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

Người được giám hộ:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, nãm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm ưú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Họ và tên:........................................................................................................................................Giới  tính:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:.............................. ............................................................................................................................................

Nơi sinh:...........................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:................................................................................................Quốc  tịch:.....................................................................................

Nơi thường ưú/tạm trú:...........................................................................................................................................................................

Theo Quyết định công nhận giám hộ số:.......................................................ngày.............tháng.............năm..................

của................................................................................................................. ........................................................................................... ...........
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Lý do chấm dứt giám hộ:...................................................................................................................................................................

Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyén lợi phát sinh giữa người giám hộ và người dược giám hộ do việc chăm 

dứt giám hổ dược thực hiện theo quy dịnh của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Và« Sơ dăng ký giám hộ
Sơ:...................Quyển sơ:..................

Cán bộ hộ tịch GIÁM ĐỐC
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2006HG.6.a 

Tình/thành phố  Độc lộp  Tự do  Hạnh phúc

.................... Ngày.......... tháng........... năm...........
SỞ Tư PHÁP

Số:........................./QĐSTP

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN CHẤM DÚT VIỆC GIÁM HỘ

(BẢN SAO)

GIÁM ĐỐC SỞ Tư PHÁP

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 nãm 2005 của Chính phủ vể đãng ký và 

quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hô của:..............................................................................................................

(Q
D
 sđ
: 0
I/2
00
6A
JD
B
T
11
) S
T
P

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa:

Người giám hộ:

Người được giám hộ:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dãn tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm ưú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Họ và tên:........................................................................................................................................Giới  tính:...........................................

Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................... :......................................

Nơi sinh:............................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:................................................................................................Quốc  lịch:.....................................................................................

Nơi thường ưú/tạm trú:...........................................................................................................................................................................

Theo Quyết định công nhận giám hộ số:.......................................................ngày.............tháng.............năm..................

của........................................................................................................................................................................................................................572
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Lý do chấm dứt giám hộ:

Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyỂn lợi phát sinh giữa người giám hố và người dược giám hộ do viêc chấm 

dứt giám hô dược thực hiên theo quy định cùa pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

'Vào sổ dăng ký giám /1(5
số:...................Quyển số:..................

Cán bộ hộ tịch

(Đã ký)
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Sao từ Sổ đăng ký giám hộ

Ngày...............tháng............... năm...............

GIÁM ĐỐC
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Mỉu STP/HT2006CMC.1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐÀNG KÝ VIỆC NHẬN CON
Kính gửi:....................................................................................................................................................................

Họ và tên người khai:..................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, nảm sinh:...................................................................................................................................................................................

Dân tộc:......................................................................................................Quốc tịch:.....................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hô chiếu:..........................................................................................................................................................................

Đề nghị Uỳ ban nhân dân công nhận người dưới đày là con của tôi:

Họ và tên:...................................................................................................................................Giới  tính:.....................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................................................................................................

Nơi sinh:..................................................................................................................................................................................................................

Dàn lộc:......................................................................................................Quóc tịch:......................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................................................................................................................................

■U
S' (.lU

lcK
V
'X
JO
Z/IO

 V’ <!<■))

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:...........................................................................................................................................................................

Hiện dang được người có tên dưới dãy nuôi dưỡng:

ÔNG BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, nảm sinh

Dân tộc

Quốc lịch

Nơi thường ưú/tạm trú

Quan hệ giữa người nuôi dưỡng với người được nhận là con:.......................................................................................

Tôi cam đoan việc nhặn con cùa tối là dúng sự thật, tự nguyện và khổng cố ưanh chấp, chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan cùa mình.

Đẻ nghị Uỳ ban nhân dãn dăng ký.

Làm tại:..............................................ngày............ tháng............năm...........

Ý kiến của người hiện dang là mẹ hoác cha (1)  Người khai

Ngày.......... tháng...........năm...........

Chủ thích:
(/) Chi cún thiết trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành nién (trừ trường hợp người dó dã chết, mát tích, 

mát năng lực hành vi dán sự hoặc hạn ché nàng lực hành vì dãn sự).
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2(X)6CMC.2

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐÀNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)

Kính gửi:....................................................................................................................................................................

Họ và tên người nhận cha/mẹ:....................................................................................................Giới  tính:...................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.................................................................................................................................................................................................................

Dãn lộc:......................................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Nơi thường trú/lạm trú:................................................................................................................................................................................

Só Giấy CMND/ Hộ chiếu:..........................................................................................................................................................................

Dó nghị Uỳ ban nhân dân cõng nhận người dưới dây là.....................................................của  tôi:

.LLS ('L
U
ja<V

9iK
>ỉ/i0 

>>' rim

Họ và tên:.............................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................................................................................

Dân tộc:......................................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú (1):..........................................................................................................................................................................

Só Giãy CMND/ Hộ chiêu:..........................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan việc nhận.................................................. của  tôi là đúng sự thật, lự nguyên, không có

tranh chấp và chịu trách nhiêm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Dề nghị Ưỳ ban nhân dãn dăng kỷ.

Làm tại:.............................................. ngày............ tháng............năm...........

Người khai

Chú thích:
(t) Trong inrờng hợp người dược nhận là cha!mẹ dã chết, thì phải ghi rõ "Dã chết'.
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Mâu STP/HT2(X)6CMC.3CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
iụ
u
m
í I<

i/3
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ
(Dùng cho trường hợp cha/mẹ/ngưìri giám hộ nhận mẹ/cha

cho con chưa thành niên)

Kính gửi:...................................................................................................................................................................

Họ và tên người khai:................................................................................................................................................................................

Ngày, iháng, nảm sinh:..................................................................................................................................................................................

Dãn tộc:......................................................................................................Quốc  tịch:.....................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:..........................................................................................................................................................................

Quan hệ với người nhận cha/mẹ:........................................................................................................................................................

Đề nghị Uy ban nhân dân công nhận người có ten dưới dây:

Họ và lẽn:.............................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................................................................................

Dãn lộc:.....................................................................................................Quốc  tịch:.....................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú (1):..........................................................................................................................................................................

Sô' Giấy CMND/ Hộ chiếu:..........................................................................................................................................................................

Là cha/mẹ của người có tèn dưới đây:

Họ và tên:.............................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.................................................................................................................................................................................................................

Dãn lộc:.....................................................................................................Quốc  tịch:.....................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:................................................................................................................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:..........................................................................................................................................................................

Tòi cam doan việc nhân...................................................... cùa  tối là đúng sự thật, tự nguyện, không có

tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam doan cùa mình.

Đề nghị Uỳ ban nhân dân dăng ký.

Làin tại:.............................................ngày............ tháng............năm...........

Người khai

Chú thích:
I!) Tnmg trưdng hợp người dược nhận là chahnẹ dã chết, thi phái ghi rõ "Dã chết 
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT2006CMC.4

Xã/phường................................. Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc
HuyỌn/quẠn...............................

Tinh/lhành phó....................... Ngày...........tháng...........nătn...........

Số:......................../QDUBND

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

(BẢN CHÍNH)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Cân cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ưỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 nám 2003:

Càn cứ Nghị định sỏ' 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 nãm 2005 cùa Chính phủ vể dăng ký và 

quán lý hộ lích:

Xét de nghị cõng nhận việc nhản:...........................................của õng/bà:...............................................................................

Ệ  QUYẾT ĐỊNH:

ệ Dicu 1. Cõng nhân người có tên dưới dây:

ễ Họ và lẽn:........................................................................................................................................................................................................

 Ngày, tháng, nàm sinh:..........................................................................................................................................................................

ồ Dãn tộc:................................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Quê quán:.........................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:..........................................................................................................................................................................

Só Giấy CMND/Hộ chiếu:....................................................................................................................................................................

Là.....................................................................của người có tên dưới dãy:

Họ và tên:.........................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................................................................................

Dân tộc:................................................................................................Quốc  tịch:....................................................................................

Quẽ quán:.........................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:..........................................................................................................................................................................

Sô' Giây CMND/Hộ chiếu:....................................................................................................................................................................

Điều 2. Quyết dinh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T'ờí> sẩ ilãiiỊỊ ký việc nhận cha, mẹ. con
“■..........................................  TM. UỶ BAN NHĂN DÂN

Cán bộ Tư pháp hộ tịch  CHỦ TỊCH
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG IIOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mảu STP/HT2006CMC.4.a 

Xã/phường.................................. Độc  lập  Tự do  Hạnh phúc

Huyện/quận................................

Tìnli/thành phô'........................ Ngày.......... tháng...........năm...........

....................... 'QĐ.UBND  q u y ế t  đ ịn h
CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

(BÀN SAO)

UỶ BAN NHÀN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đổng nhân dân và Uỷ ban nhãn dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Cân cứ Nghị dinh số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 nãm 2005 cùa Chính phù về dăng ký và 

quán lý hộ tịch;

Xét de nghị công nhận việc nhận:.......................................... cùa ông/bà:................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

I Điều 1. Công nhận người có lẽn dưới đây:

= Họ và lẽn:.........................................................................................................................................................................................................

5 Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................................................................................

5 Dãn tộc:...............................................................................................Quốc lịch:......................................................................................

“ Quê quán:........................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:..........................................................................................................................................................................

Sõ' Giấy CMND/Hộ chiếu:....................................................................................................................................................................

Là..................................................................... của người có tên dưới dây:

Họ và lẽn:........................................................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................................................................................

Dân tộc:...............................................................................................Quốc tịch:......................................................................................

Quẽ quán:.........................................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/lạm trú:..........................................................................................................................................................................

Só' Giấy CMND/Hộ chiếu:....................................................................................................................................................................

Điều 2. Quyết dịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vàa Sã ÍỈŨIIỊÌ ký vìẹc nhũn cha, mẹ, can
Sõ‘:....................Quyền xấ:........................

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Cán bộ Tư pháp hộ tịch  CHỦ TỊCH

(Đã ký)  (Đã ky)

Sao từ Sổ dăng ký việc nhân cha, mẹ. con

Ngày...............tháng............... nãm................

CHỦ TỊCH
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Miu STP/HT2OO6TĐCC. 1 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY Đổi, CẢI CHÍNH, Bổ SUNG 
HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

Kính gửi:............................................................................................................................

IU
D
 s
ir.
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Họ và ten người khai:.................................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................................................................................................................................

Sô Giấy CMND/ Hộ chiếu:..........................................................................................................................................................................

Quan hệ với người được thay đổi. cải chính, bổ sung hộ tịch/xác dịnh lại dân tộc/xác định lại 

giới tính:................................................................................................................................................................................................................

Đé nghị..............................................................dang ký việc(l)................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... cho.người có tên dưới dãy: 

Họ và tên:...................................................................................................................................Giới  tính: 

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................................................................................

Nơi sinh:.................................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:.....................................................................................................Quổc tịch:.....................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................................................................................................................................

Đã dáng ký khai sinh tại:.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................ngày.............tháng.............nãm.............  

Theo Giấy khai sinh số:..................................................................Quyển số:.......................................................................................

Nội dung xin thay dổi, cải chính, bổ sung hộ tịch/xác dinh lại dân tộc/xác định lại giới tính:........................

dâng ký.

.................ngày.............tháng............nám...........
Người khai

Lý do:.......................................................................................................................................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiêm trước pháp luật về 

cam (loan của tnình.

Đề nghị........................................................

Làm tại:.

Ý kiến cùa người dược thay dổi họ. tên
(nếu người dó từ dù 9 tuổi trở lén);

xác (lịnh lại dân tộc (nếu người dó
từ (lủ 15 tuổi dến dưới 18 tuổi)

Chú thiih:

(/1 Thay Mi. cời chính, hô sung hộ tịchlxác <lịnh lụi Min tộdxác Mill lại gìàì tinh  yêu cầu loại việc gì iịIú  rõ.
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UÝ BAN NHÀN DÂN

Xã/phường.......................
lluyện/quận.....................
Tỉnh/thành phò'................

Số:........................./QĐUBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM Miu STP/HT2006TĐCC.2 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

N gày......... tháng...........nã III............

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH, 
XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

(BẢN CHÍNH)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Cân cứ Luật tổ chức Hội dồng nhãn dãn và Uỳ ban nhãn dàn ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị dịnh số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 nam 2005 cùa Chính phù vé dăng ký và 

quàn lý hộ tịch:

Xét dề nghị cùa õng/bà:.....................................................................................về viêc....................................................................
Ec
Ễ .................................................................................................................................................................................................................................

Ị  QUYẾT ĐỊNH:

Dietl 1. Cho phép người có lẽn dưới đày:

Họ và lẽn:........................................................................................................................................Giới  tính:...........................................

Ngày, tháng, nãm sinh:...........................................................................................................................................................................

Dán tộc:................................................................................................Quốc tịch:......................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:...........................................................................................................................................................................

Dược:.............................................................................................................................................................................................................

Trong Giấy khai sinh số:...................................................Quyển số:.................................do:....................................................

................................................................................................................................. cấp ngày................tháng.................năm.................

Từ:..................................................................................................................................................................................

Thành:..........................................................................................................................................................................

Diểu 2. Nội dung cùa Quyết dinh này phải dược ghi vào mạt sau cùa bàn chính Giấy khai sinh và 

Sổ dâng ký khai sinh.
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Bán chính Giấy khai sinh dã ghi chú là căn cứ dể điều chinh các giấy tờ, hồ sơ cá nhân cùa 

dương sự.

Điều 3. Quyết dịnh này có hiộu lực ke từ ngày ký.

I 'ào .Sò tkìitỉi ký thay dồi, cài chính hộ tịch
Sò:...........................Quyển sõ:.........................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ 

cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH
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UÝ BAN NHÂN DÂN

Xã/phường..................................

Huyện/quận...............................
Tính/thành phố........................

CỘNG HOÀ XÃ IIỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2OO6TĐCC.2.a 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

So:........................ /QĐUBND
Ngày.......... tháng...........năm...........

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH,
XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

(BẢN SAO)

UỶ BAN NHÂN DÂN

Cân cứ Luậi tổ chức Hội đổng nhân dàn và Uỷ ban nhãn dân ngày 26 tháng 11 nãm 2003:

Căn cứ Nghị định sỏ 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phù vể dăng ký và 

quân lý hộ tịch:

(Ọ
D
 M
Ì:
 ti
l /’
I <
X
>A
JU
I
IT
T
> 
K
IT

Xét dề nghị cùa ông/bà:.....................................................................................về việc....................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Đicu 1. Cho phép người có tên dưới dây:

Họ và tên:........................................................................................................................................Giới  tính:..........................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................................................................................................................

Dãn tộc:................................................................................................Quốc  tịch:.....................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:..........................................................................................................................................................................

Được:..................................................................................................................................................................................................................

Trong Giấy khai sinh số:...................................................Quyển  số:.................................do:...................................................

.................................................................................................................................cấp ngày................ tháng.................năm.................

Từ:.................................................................................................................................................................................

Thành:.........................................................................................................................................................................

Điều 2. Nội dung cùa Quyết định này phải dược ghi vào mật sau cùa bản chính Giấy khai sinh và 

Sổ dăng kỷ khai sinh.
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Bàn chính Giấy khai sinh dã ghi chú là cãn cứ dể diều chỉnh các giấy tờ, hổ sơ cá nhân cùa 

dương sự.

Điều 3. Quyết dịnh này có hiêu lực kể từ ngày ký.

'Vào Sổ tlúitỊỊ ký thay dổi, cài chinh hộ lịch
Sâ':...........................Quyển số:.........................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ 
cán bộ Tư pháp cùa Phòng Tư pháp 

(Đã ký)

TM. UỶ BAN NHÂN DẲN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ky)

Sao từ Sổ dãng kỷ thay dổi, cài chính hộ tịch

Ngày...............tháng................năm...............

CHỦ TỊCH
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UỶ BAN NHÂN DÂN

Tỉnli/thành phố
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mỉu STP/HT2OO6TDCC.3

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Só:

(Q
D
 sô
: 0
1/
20
06
/Q
D
m
i’)
 S
IT

SỞ Tư PHÁP

,/QĐSTP

Ngày.......... tháng........... năm

QUYET ĐỊNH
THAY ĐÓI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH,

XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH
(BÀN CHÍNH)

GIÁM ĐỐC SỞ Tư PHÁP

Căn cứ Nghị định só' 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 nãm 2005 cùa Chính phù vé dâng ký và 

quàn lý hộ tịch;

Xét dề nghị cùa ông/bà:.....................................................................................về viộc.....................................................................

Điều 1. Cho phép người có tên dưới dây:

QUYẾT ĐỊNH:

Họ và tên:........................................................................................................................................Giới  tính:...........................................

Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................................................................................................................

Dãn tộc:................................................................................................Quốc  tịch:......................................................................................

Nơi thường trú/tạm ưú:...........................................................................................................................................................................

Được:............................................................................................................................................. .....................................................................

Trong Giấy khai sinh số:...................................................Quyển số:.................................do:....................................................

.................................................................................................................................cấp ngày................ tháng.................nàm.................

Từ:..................................................................................................................................................................................

Thành:.............................................................. .................................................. ........................................................

Điểu 2. Nội dung cùa Quyết định này phải dược ghi vào mạt sau của bàn chính Giấy khai sinh và 
Sổ dàng ký khai sinh.
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Bàn chính Giấy khai sinh dã ghi chú là cản cứ dể điẻu chình các giấy tờ. hồ sơ cá nhân cùa 

dương sự.

Điều 3. Quyết dịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

'Vào Số iliiiiịỉ ký thay dổi, cài chinh hộ tịch
So':.......................... Quyển số:.........................

Cán bộ hộ tịch GIÁM ĐỐC
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UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mâu STP/HT2OO6TĐCC.3.a
Tình/thành phố  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

SỞ Tư PHÁP  Nsày.......... tháng........... năm...........

Số:........................ /QĐSTP

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH,
XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH

(BẢN SAO)

<L
L
S‘ (.U

U
O
C
V
V
O
O
I/IO

nơ)

GIÁM ĐỐC SỞ Tư PHÁP

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cùa Chính phù về dăng ký và 

quản lý hộ tịch;

Xét dề nghị cùa ông/bà:.....................................................................................về việc....................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép người có tên dưới dây:

Họ và tên:........................................................................................................................................Giới  tính:...........................................

Ngày, tháng, nãm sinh:..........................................................................................................................................................................

Dân tộc:................................................................................................Quốc  tịch:.....................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:...........................................................................................................................................................................

Được:..................................................................................................................................................................................................................

Trong Giấy khai sinh số:...................................................Quyển số:.................................do:....................................................

.................................................................................................................................cấp ngày................ tháng.................năm.................

Từ:..................................................................................................................................................................................

Thành:...................................................................................................... ...................................................................

Điều 2. Nội dung cùa Quyết định này phải dược ghi vào mặt sau của bản chính Giấy khai sinh và 

Sổ dăng ký khai sinh.
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Bàn chính Giấy khai sinh đã ghi chú là căn cứ để điều chinh các giấy tờ, hổ sơ cá nhân cùa 

dương sự.

Điều 3. Quyết định này có hiộu lực kổ từ ngày ký.

\ 'ÍH> Síi iíiĩìiỊi ký lliay (lói, cài chinh hộ tịch 
Sô:...........................Quyển số.........................

Cán bộ hộ tịch 

(Đã ký)

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Sao từ Sổ dâng kỷ thay dổi, cải chính hộ tịch

Ngày...............tháng............... năm...............

GIÁM ĐỐC
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

Tình/lhành phố
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT2006XNGC 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

SỞ Tư PHÁP Ngày.......... tháng...........năm...........

Số:........................ /STPXN

GIẤY XÁC NHẬN VỂ VIỆC
ĐÃ GHI CHÚ VÀO SỔ CÁC VIỆC HỘ TỊCH ĐÃ ĐÀNG KÝ 
TRƯỚC Cơ QUAN CÓ THAM q u y ể n  n ư ớ c  n g o à i

GIÁM ĐỐC SỞ Tư PHÁP

Cãn cứ Nghị định số 158/2005/NĐCP ngày 27 tháng 12 nãm 2005 cùa Chính phù về dăng ký và 

quàn lý hộ tịch;

Xét đề nghị cùa:............................................................................................về việc...............................................................................

(Q
D
 sđ
: 0
1 
flO

O
ft/
Q
U
n
T
I’
) S
TI
’

XÁC NHẬN:
Ông/bà:

Họ và tên:........................................................................................................................................Giới  lính:...........................................

Ngày, tháng, nãm sinh:...........................................................................................................................................................................

Nơi sinh:............................................................................................................................................................................................................

Dân tộc:................................................................................................Quốc  tịch:.....................................................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:...................................................................................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:...........................................................................................................................................................................

Đã thực hiện ghi vào sổ dăng ký:........................................................................ số.....................quyển sô'.............................

Nội dung ghi chú:.......................................................................................................................................................................................

Căn cứ ghi chú:.............................................................................................................................................................................................

Cún bộ hộ tịch GIÁM ĐỐC
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UÝ BAN NHÂN DÂN  BÁO CÁO THỐNG KÊ số LIỆU ĐĂNG KÝ  Mẫu STP/HT2006TK.1

Tinh/diành phô  HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP XÃ VÀ UBND CẤP HUYỆN
Huyẹn/quẠn....................... ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ HÀNG NĂM
Xã/phường.............................

Từ ngày..............tháng..............năm...............
đến ngày..............tháng..............năm..............

A. SỐ LIỆU ĐÁNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP XÃ

sụ KIỆN HỘ TỊCH Tổng số Nam Nữ

Trong dó

Đăng ký 
dúng hạn

Đăng ký 
quá hạn

Đang ký lại

I.SIN1I

1. Con trong giá thú

2. Con ngoài giá thú

3. Tré bị bó roi

II. Tủ

THEO DỘ TUỔI

1. Tré cm dưới 1 tuổi

2. Tré em từdú I tuổi đến dưới 16 tuổi

3. Người tìr dù 16 tuổi trớ lên

THEO NGUYÊN NHÁN CHẾT

1. Chêì do bệnh tạt, già yốu

2. Chết do lai nạn

3. Chết do lự tử

4. Các trường hợp khác

in. KẾT HÔN
Tổng số

Trong dó

Đăng kỷ kết hôn Đăng ký lại viêc kết hôn

IV. NUÔI CON NUÔI

Tổng số Nam Nữ

Trong đó

Con nuổi dưới 
15 tuổi

Con nuối trên 
15 tuổi Đang kỹ lại

V. GIÁM Hộ Tổng số:
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VI. NHẬN CIIA. MẸ. CON
Tổng sô'

Trong dó

Con chưa thành niên Con dã thành niên

1. Cha, mẹ nhặn con

2. Con nhạn cha, mẹ còn sống

3. Con nhún cha. mẹ đã chết

VII. THAY ĐỔI. CẢI CHÍNH HỘ TỊCH

Tổng sô'

Trong dó

Thay dổi họ tên, 

chữ dộm
Cài chính ngày, 
tháng, năm sinh

Các trường hợp 
khác

VIII. GHI VÀO Sổ CÁC THAY Đổi 
Hộ TỊCH KHÁC

Tổng só'

Trong dó

Xác dinh 
cha, mẹ, 
con

Thay dổi 

quốc lịch
Ly hôn

Hủy vi ộc 
kết hôn 

trái pháp iuẠl

Chấm dứt 

việc nuôi 
con nuối

B. SỐ LIỆU ĐẢNG KÝ HỘ TỊCH TẠI UBND CẤP HUYỆN

I. THAY ĐỐI, CẢI CHÍNH HỘ TỊCH. 
XÁC ĐỊNH LAI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH 
LẠI GIỚI TÍNH Tổng số

Trong dó

Thay dổi 

họ tên, 
chữ dộm

Cài chính 
ngày, tháng, 
năm sinh

Xác dịnh 
lại dan 
tộc

Xác dinh 
lại giới 
lính

Các trường 
hợp khác

n. CẤP LẠI BÂN CHÍNH GIÂY KHAI SINH Tổng số:

Người lập biểu

Ngày............ Iháng.............nãm.............
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

590

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



UỶ BAN NHÂN DÂN 
Tính/thành phố

só Tư PHÁP

BÁO CÁO THỐNG KÊ  Miu STP/HT^OOÓTK2

SỐ LIỆU ĐẢNG KÝ Hộ TỊCH TẠI SỞ Tư PHÁP
ĐỊNH KỲ 6 THÁNG VÀ HÀNG NÃM

Từ ngày..............Iháng..............năm...............
đốn ngày..............tháng..............năm..............

SỰKIỆN Hộ TỊCH Tổng số
Trong dó

Nam Nữ

I. SINH

1. Con có cha và mẹ là người nước ngoài

2. Con có cha hoặc mẹ là người nưóc ngoài 

còn người kia là công dan Việt Nam

II. TÚ

1. Người nước ngoài

2. Cóng (lán Viẽt Nam định cư ớ nước ngoài

III. KẾT1IÔN Tổng số:

1. Cóng dan Việt Nam cư trú ớ trong nước với công dan Viêt Nam dịnh cư ở nước ngoài

2. Cong dán Viẽt Nam cư trú ớ trong nước với người nước ngoài

3. Công dán Việt Nam dinh cư ớ nước ngoài với công dan Việt Nam dinh cư ở nưóc ngoài

4. Người nước ngoài với người nước ngoài

IV. NHẬN CHA. ME. CON Tổng số:

1. Giữa còng dãn Việt Nam với người nước ngoài

2. Giữa ngtrùi nước ngoài thường trú tại Việt Nam với nhau

3. Giữa cõng dan Việt Nam với nhau mà một bẽn dịnh cư ớ nước ngoài

V. GIÁM IIỘ Tổng số:

1. Ngtrùi nước ngoài giám hộ tré cm Viêt Nam

2. Công dãn Việt Nam giám hộ tre em nước ngoài

VI. NƯÔI CON NUÔI

Tổng số Nam Nữ
Trong dó

Trê cm di lừ 
gia dinh

Trú cm di từ cơ 
sở nuôi dưỡng

ì. Người nước ngoài nuôi trc cm Viột Nam

2. Người Việt Nam dinh cư ớ nước ngoài 

nuôi tré em Việt Nam
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3. Người Việt Nam nuôi trè cm nước ngoài

VII. THAY ĐÓI, CÀI CHÍNH HỘ TỊCH, 
XÂC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH 
LẠI GIỚI TÍNH Tổng sô'

Trong đó

Thay đổi họ 

tên, 
chữ đêm

Cãi chính 

ngày, tháng, 
núm sinh

Xác định 
lại dân 
tộc

Xác dịnh 
lại giới 
tính

Các 
trường 
hợp 
khác

VIII. GHI VÀO SỔ CÁC VIỆC Hộ TỊCH 
DÃ DÀNG KỸ TẠI cơ QUAN CÓ THẨM 

QUYỂN CÙA NƯỚC NGOÀI

Tổng số
Trong đó

Sinh Kết hôn
Nhân cha, 

mẹ, con
Nuôi con nuôi

IX. ĐÃNG KÝ LẠI

Tổng sô'
Trong đó

Sinh Tử Kết hôn
Nhân nuổỉ 
con nuôi

X. CẤP LAI BÁN CHĨNH GIẤY KHAI SINH Tổng sỏ':

Người lập biểu

Ngày............ tháng.............năm.............

GIÁM ĐỐC
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

*****

Bộ Tư PHÁP

SỔ
ĐĂNG KÝ KHAI SINH

(Ban hành kèm theo Quyết định  số: 01/2006/QĐBTP ngày 29  tháng 3  năm 2006 của Bộ  trưởng Bộ Tư pháp)
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng 
clan giáp lai từ trang đầu dến trang cuối sổ.

2.  sồ phải dược giữ sạch, không dược dể nhoè hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ 
tịch, cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp phải giữ gìn, bào quàn, lưu trữ sổ và giấy tờ hộ tịch; 
khi thôi giữ nhiệm vụ, phài bàn giao dầy dù cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp 
phải tự mình ghi vào sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không 
viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Neu có sai sót do ghi chép 
trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp 
gạch bó phần sai sót, không dược chữa dè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa 
chữa phải dóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú cùa sổ phải ghi rõ nội dung sửa; 
họ. tên. chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4.  Sổ dăng ký trong sổ phài dược ghi liên tục từ sổ 01 cho dến hết năm. Đối với sổ 
dirợc sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự cùa năm sau sẽ bắt đầu từ sổ 01, không 
dược lấy tiếp số thứ tự cùa năm trước. Khi hết năm phài ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã 
dâng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với sổ thứ tự ghi tại đầu trang trong 
Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong sổ, phải lưu ý các diểm sau dây:
 Họ và lên người dược đăng ký khai sinh phải biết bằng chữ in hoa, dù dấu;
 Ngày, tháng, năm sinh của người được đăng ký khai sinh phải ghi cà bằng số và 

chữ; nơi sinh ghi rõ địa điểm sinh (bệnh viện, trạm y tế...), xã/phường, huyện/quận, 
linh/thành phố;

 Quê quán cùa người dược dăng ký khai sinh được xác dịnh theo quê quán của cha 
dè, nếu không xác định được che đè, thì quê quán của con được xác định theo quê quán 
cùa mẹ dè, nếu không xác dịnh được cha, mẹ đẻ thì quê quán của trẻ dược để trống.

  Phần Ghi chú dùng dể ghi những điều đặc biệt khi đăng ký khai sinh (đăng ký quá 
hạn, dăng ký lại, cấp lại Giấy khai sinh, con ngoài giá thú, con nuôi, trẻ em bị bỏ rơi...) và 
những nội dung thay đổi sau này.

7.  Khi sử dụng hết sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư 
pháp phải ghi rõ vào trang cuối tồng sổ trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ 
lịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.

8.  Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Uỷ ban nhàn 
dân cấp xã và 01 quyền chuyển lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Trong trường hợp 
dăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thì chỉ cần một quyển và lưu tại Sờ Tư pháp.
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Trang so: 01

Sổ:......................

Phần ghi về người được đăng ký khai sinh:
Họ và tên: .............................................Giới  tính:..........................
Ngày, tháng, năm sinh: ........................ ghi bằng chữ:.................

Ghi chủ:

Nơi sinh:..........................................................................................
Dân tộc: ............................Quốc tịch:............................................
Quê quán:.........................................................................................

Phần ghi về cha, mẹ người được đăng ký khai sinh:
Họ và tên cha:.................................................................................
Dân tộc.:...............................Quốc tịch:...........................................
Họ và tên mẹ:..................................................................................
Dân tộc:............................. Quốc tịch:............................................

Phần ghi về người đi đãng ký khai sinh:
Họ và tên:.........................................................................................
Quan hệ với người được khai sinh................................................
Đăng ký ngày.................. tháng..................năm............................
Họ tên, chức vụ, người ký Giấy khai sinh: .................................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch/
Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Bộ Tư PHÁP

SỔ
ĐĂNG KÝ KÉT HÔN

(Ban hành kèm theo Ọuyết định số: 01/2006/QĐBTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 cùa Bộ trướng Bộ Tư pháp)
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HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG

1. Sổ phải dược viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không dược bỏ trống, phải đóng 
dấu giáp lai từ trang dầu đến trang cuối sổ.

2.  Sổ phải được giữ sạch, không được để nhoè hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ 
tịch, cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp phải giữ gìn, bào quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; 
khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao dầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp 
phải tự mình ghi vào sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không 
viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép 
trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch cùa Sờ Tư pháp phải trực tiếp 
gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa 
chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú cùa Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; 
họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4.  Số đăng ký trong sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với sổ 
dược sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không 
dược lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã 
dăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong 
Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:
 Họ và tên chồng và vợ phải biết băng chữ in hoa, đù dấu;
  Phần Ghi chủ dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký (đăng ký lại...) và 

những nội dung thay đổi sau này.
7. Khi sử dụng hết sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số 

trang và tồng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Uỳ ban nhân dân cấp xá ký, xác nhận 
và đóng dấu.

8.  Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Uỷ ban nhân 
dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Uỳ ban nhân dân cấp huyện.
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Trang số: 01

Sổ:.......................

Họ và tên chồng:............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................
Dân tộc:................................ Quốc tịch:.........................................
Nơi thường trú/tạm trú:..................................................................

Số Giấy CMND/HỘ chiếu..............................................................

Họ và tên vợ:...................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................
Dân tộc:................................Quốc tịch:.........................................
Nơi thường trú/tạm trú:..................................................................

Số Giấy CMND/HỘ chiếu..............................................................

Đăng ký ngày..................tháng..............năm.................................
Họ tên, chức vụ, người ký Giấy chứng nhận kết hôn:................

Ghi chú:

Chữ ký của chồng Chữ ký của vợ

Cán bộ Tư pháp hộ tịch
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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Bộ Tư PHÁP

SÔ
ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐBTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 cùa Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng 
dấu giáp lai từ trang dầu đến trang cuối sổ.

2.  Sổ phải được giữ sạch, không được để nhoè hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ 
tịch, cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ sổ và giấy tờ hộ tịch; 
khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đù cho người ke nhiệm.

3. Khi dăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp 
phải tự mình ghi vào sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không 
viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu den. Neu có sai sót do ghi chép 
trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp phải trực tiếp 
gạch bỏ phần sai sót, không được chữa dè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa 
chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của sổ phải ghi rõ nội dung sửa; 
họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4.  Số đăng ký trong sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đoi với sổ 
dược sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không 
dược lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng so sự kiện hộ tịch dã 
dãng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là sổ tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong 
SỔ.

6. Khi ghi các mục có trong sổ, phài lưu ý các điểm sau đây:
 Họ và tên người được đăng ký khai sinh phải biết bằng chữ in hoa, đù dấu;
 Nơi chết phải ghi rõ địa điểm chết (bệnh viện, trạm y tế, nhà riêng...), Xã/phường. 

huyện/quận, tinh/thành phố.
 Phần ghi về Giấy báo tử/giấy tờ thay cho Giấy báo tử phải ghi rõ: Giấy báo tử hoặc 

lên giấy tờ thay cho Giấy báo tử; số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức cấp Giấy báo 
tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử.

  Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký khai từ (đăng ký quá 
hạn, dăng ký lại, người chết không rõ tung tích...) và những nội dung thay đồi sau này.

7.  Khi sử dụng hết sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sờ Tư 
pháp phải ghi rõ vào trang cuối tong số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ 
tịch Uỳ ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sờ Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.

8.  Sổ dược lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Uỳ ban nhân 
dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Trong trường hợp 
đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thì chi cần một quyển và lưu tại Sờ Tư pháp.
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Trang so: 01

Sổ:......................

Phần ghi về người chết:
Họ và tên: .............................................Giới tính:.........................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................
Dân tộc: ............................Quốc tịch:..........................................
Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:.......................

Số Giấy CMND/HỘ chiếu:............................................................
Giờ, phút, ngày, tháng, năm chết:.................... ...... .....................
Nơi chết:.........................................................................................

Nguyên nhân chết:.........................................................................

Ghì chủ:

Phần ghi về Giấy báo tử/Giấy tờ thay cho Giấy báo tử:

Phần ghi về người đi đãng ký khai tử:
Họ và tên:........................................................................................
Quan hệ với người đã chết............................................................
Đăng ký ngày................... tháng................ năm............................
Họ tên, chức vụ, người ký Giấy chứng từ: .................................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch/
Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Bộ Tư PHÁP

SÔ
ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN 
NUÔI CON NUÔI

(Ban hành kèm theo Quyết dịnh số: 01/2006/QĐBTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG

1. sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng 
dấu giáp lai từ trang đầu den trang cuối sổ.

2.  Sổ phải được giữ sạch, không được để nhoè hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ 
tịch, cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ sổ và giấy tờ hộ tịch; 
khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đù cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp 
phài lự mình ghi vào sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không 
viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Neu có sai sót do ghi chép 
trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch cùa Sờ Tư pháp phải trực tiếp 
gạch bò phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa 
chữa phải dóng dấu vào phần dã sửa chữa. Phần ghi chú của sổ phải ghi rõ nội dung sửa; 
họ. lên, chữ ký của người dã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4.  Số đăng ký trong sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với sổ 
dược sừ dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không 
dược lấy tiếp số thứ tự cùa năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch dà 
dăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ lịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong 
SỔ.

6. Khi ghi các mục có trong sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:
 Họ và tên con nuôi phải biết bằng chữ in hoa, đủ dấu;
 Phần quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi: ghi rõ là cha, mẹ đè; người giám hộ 

hay cơ quan nuôi dưỡng. Nếu là cơ sờ nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ 
cùa người dại diện cơ sở nuôi dưỡng.

  Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký (đăng ký lại, con nuôi 
là thương binh, người tàn tật, khi bổ sung, sửa đổi Giấy khai sinh của con nuôi...) và 
những nội dung thay dổi sau này.

7. Khi sử dụng hết sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phài ghi rõ vào trang cuối tổng sổ 
trang và tổng số sự kiện hộ tịch dã đãng ký; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận 
và đóng dấu.

8.  Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Uỷ ban nhân 
dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
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Trang số: 01

Sổ:......................

Phần ghi về con nuôi:
Họ và tên: .............................................Giới tính:..........................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................
Nơi sinh:..........................................................................................
Dân tộc:............................Quốc tịch:............................................
Quê quán:.........................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................

Ghi chú:

Phần ghi về cha, mẹ nuôi:
  ÔNG BÀ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc/Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/HỘ chiếu

Phần ghi về bên giao con nuôi:
" —, ÔNG BÀ
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc/Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/HỘ chiếu
Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi:....................................
Tên cơ sở nuôi dưỡng:....................................................................

Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:...........................
Quyết định số:.................ngày..............tháng.......năm................

Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định:........................................

Chữ ký của người giao con nuôi Chữ ký của người nhận con nuôi

Cán bộ Tư pháp hộ tịch
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Bộ Tư PHÁP

•o

SỎ
ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM Hộ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐBTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trường Bộ Tư pháp)
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng 
dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối sổ.

2.  Sổ phải được giữ sạch, không được để nhoè hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ 
tịch, cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ sồ và giấy tờ hộ tịch; 
khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao dầy đù cho người kế nhiệm.

3.  Khi dăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch cùa Sở Tư pháp 
phải tự mình ghi vào sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không 
viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép 
trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp phải trực tiếp 
gạch bỏ phần sai sót, không dược chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa 
chừa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú cùa sổ phải ghi rõ nội dung sửa; 
họ, lên, chữ kỷ của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4.  Số dăng ký trong sổ phải dược ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với sổ 
dược sừ dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không 
dược lấy tiếp số thứ tự cùa năm trước. Khi hết nãm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã 
dăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong 
Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong sổ, phài lưu ý các điểm sau dây:
 Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký và những nội dung 

thay đoi sau này. Trong trường hợp chấm dứt giám hộ, thì phải ghi rõ: họ tên người de 
nghị chấm dứt giám hộ, lý do chấm dứt giám hộ; số, ngày, tháng, năm Quyết định công 
nhận chấm dứt giám hộ; họ tên, chức vụ người ký Quyết định công nhận chấm dứt giám 
hộ.

7.  Khi sử dụng hết sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư 
pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng so trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đãng ký; Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.

8.  Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Uỳ ban nhân 
dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Trong trường hợp 
đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thì chì cần một quyển và lưu tại Sờ Tư pháp.

611

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Trang so: 01

Số:......................

Phần ghi về người được giám hộ:
Họ và tên: .............................................Giới tính:..........................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................
Nơi sinh:..........................................................................................
Dân tộc: ...........................Quốc tịch:..............................................
Quê quán:.........................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................

Ghi chú:

Phần ghi về người giám hộ:
— ÔNG BÀ

Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc/Quốc tịch
Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/HỘ chiếu

Lý do cử giám hộ:...........................................................................

Phần ghi về người cử giám hộ:
Họ và tên:.........................................................................................
Quan hệ với người được giám hộ:.................................................
Tên cơ sở nuôi dưỡng:....................................................................
Quyết định sổ:.................ngày.............. tháng.......năm................
Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định:........................................

Chữ ký của người cử giám hộ Chữ ký của người giám hộ

Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ 
Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Bộ TưPHÁP

SO
ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN 

CHA, MẸ, CON

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐBTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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HƯỞNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải dược viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng 
dấu giáp lai từ trang dầu đến trang cuối sổ.

2.  Sổ phải dược giữ sạch, không được để nhoè hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ 
tịch, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ sổ và giấy tờ hộ tịch; 
khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đù cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp 
phài tự mình ghi vào sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đù nét, không 
viết tắt, không tay xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép 
trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp 
gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa 
chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của sổ phải ghi rõ nội dung sửa; 
họ, tên, chữ ký cùa người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4.  Sổ đăng ký trong sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với sổ 
dược sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ so 01, không 
dược lấy tiếp số thứ tự cùa năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã 
dăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong 
Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:
  Phần ghi về người yêu cầu đăng ký việc nhận cha, mẹ, con: chỉ phải ghi trong 

trường hợp người giám hộ nhận cha, mẹ cho người con chưa thành niên, hoặc người đã 
thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự;

 Nơi thường trú/tạm trú: trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì 
phài ghi rõ “Đã chết”.

  Phần Ghi chú: ghi rõ sự kiện đăng ký cha/mẹ nhận con hay con nhận cha/mẹ và 
những nội dung thay đổi sau này.

7. Khi sử dụng hết sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số 
trang và lổng số sự kiện hộ tịch dã đăng ký; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận 
và dóng dấu.

8.  Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Uỷ ban nhân 
dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
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Trang số: 01

Số: ......................

Phần ghi về người nhận cha, mẹ, con:
Họ và tên:.........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................
Dân tộc: ..........................Quốc tịch:.............................................
Quê quán:.........................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:..................................................................

Số Giấy CMND/HỘ chiếu:.............................................................

Phần ghi về người nhận là cha, mẹ, con:
Họ và tên:.........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................
Nơi sinh:..........................................................................................
Dân tộc: ..........................Quốc tịch:..............................................
Quê quán:.........................................................................................

Ghi chú:

Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................

Phần ghi về người yêu cầu đãng ký việc nhận cha, mẹ:
Họ và tên:.........................................................................................
Quan hệ với người nhận cha, mẹ:.................................................
Quyết định số:........... ngày........ tháng..................năm................
Họ lên, chức vụ, người ký Quyết định: .......................................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Bộ Tư PHÁP

SỎ
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, 
CẢI CHÍNH Hộ TỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐBTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng 
dấu giáp lai từ trang đau đến trang cuối sổ.

2.  Sổ phải được giữ sạch, không được để nhoè hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ 
tịch, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải giữ gìn, bảo quàn, lưu trữ sổ và giấy tờ hộ tịch; 
khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy dủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đấng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp 
phài tự mình ghi vào sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không 
viết tat, không lẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép 
trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch cùa Sở Tư pháp phải trực tiếp 
gtạch bò phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa 
chữa phải dóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của sổ phải ghi rõ nội dung sửa; 
họ, tên, chữ ký cùa người đà sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4.  Sổ đăng ký trong sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với sổ 
được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không 
dược lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã 
đăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại dầu trang trong 
Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:
 Phần ghi về người được thay đổi, cài chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định 

lại giới tính (họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc) ghi theo Giấy khai sinh vào 
thời điểm nộp hồ sơ;

7.  Khi sừ dụng hết sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp cùa Phòng Tư 
pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng 
số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chù tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chù tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sờ Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.

8. Đối với việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã, thì sổ được lập thành đồng thời 
hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Uỳ ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Đối với các việc thay đổi, cài chính hộ tịch, xác định lại dân 
tộc, xác định lại giới tính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỳ ban nhân dân cấp huyện và 
Sờ Tư pháp thì chỉ cần một quyển lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp.
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Trang sổ: 01

Số:......................

Phần ghi về người được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác 
định lại dân tộc, xác định lại giới tính:
Họ và tên:.........................................................................................
Giới tính:..........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................
Nơi sinh:..........................................................................................
Dân tộc: ............................Quốc tịch:............................................
Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................

Ghi chú:

Nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, 
xác định lại giới tính:
Giấy khai sinh số:..........................Quyển số:...............................
Nơi cấp:.............................................................................................
Ngày, tháng, năm cấp:....................................................................
Được:................................................................................................
Từ:....................................................................................................

Thành:.............................................................................................

Phần ghi về người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác 
định lại dân tộc, xác định lại giới tính:
Họ và tên:.........................................................................................
Quan hệ với người được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định 
lại dân tộc, xác định lại giới tính:................................................
Quyết định số: ......... ngày.............. tháng..........năm...................
Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định: .......................................

Cán bộ Tư pháp hộ tịch/Cán bộ Tư pháp của Phòng Tư 
pháp/Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp
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CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Bộ Tư PHÁP

SỔ
CẤP GIẤY XÁC NHẬN 

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐBTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
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HƯỞNG DẢN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng 
dấu giáp lai từ trang đầu dến trang cuối sổ.

2.  Sổ phải dược giữ sạch, không được để nhoè hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ 
lịch, cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trừ sổ và giấy tờ hộ tịch; 
khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sờ Tư pháp 
phải tự mình ghi vào sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đù nét, không 
viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu den. Nếu có sai sót do ghi chép 
trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phài trực tiếp 
gạch bò phần sai sót, không dược chữa dè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa 
chữa phài đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của sổ phải ghi rõ nội dung sửa; 
họ. lên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4.  Số dăng ký trong sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với sổ 
dược sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không 
dược lấy liếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã 
dăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong 
Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:
 Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Chỉ ghi trong trường hợp người được cấp Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân là công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.
 Tình trạng hôn nhân:
+ Đổi với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thì ghi tình trạng hôn nhân hiện 

tại (đang có vợ hoặc đang có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký 
kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết) của người đó.

+ Đối với công dân Việt Nam cư trú ờ nước ngoài, thì ghi rõ tình trạng hôn nhân của 
người đó trong thời gian cư trú tại Việt Nam (nơi thường trú trước khi xuất cành) và ghi 
rõ: Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày......  tháng.... năm.... đến ngày.....
tháng..... năm.... (có vợ hoặc có chồng hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào hoặc đã đăng
ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết)

 Phần Ghi chú dùng để ghi những nội dung thay đổi sau này.
7. Khi sử dụng hết sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số 

trang và tổng số sự kiện hộ tịch dã đăng ký; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận 
và đóng dấu.

8.  Sổ được lập thành một quyền và lưu tại Uỳ ban nhân dân cấp xã.
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Trang số: 01

Số: ......................

Phần ghi về người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân:
Họ và tên: ........................................... Giới tính:...........................
Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................
Nơi sinh:..........................................................................................
Dân tộc: ............................Quốc tịch:............................................
Số Giấy CMND/HỘ chiếu:.............................................................
Nơi thường trú/tạm trú:..................................................................

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh:..............................................

Tình trạng hôn nhân:......................................................................

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:..............

Phần ghi về người đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân:
Họ và tên:.........................................................................................
Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân:.................................................................................................
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số........ ngày..................
tháng..................năm........................................................................
Họ tên, chức vụ, người ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:.

Ghi chú:

Cán bộ Tư pháp hộ tịch
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THÔNG Tư SỎ 06/2007/TTBCAC11 NGÀY 0172007 
CỦA Bộ CÔNG AN

Huong dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định sô 
107/2007/NĐCP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một so điều của Luật Cư trú

Thực hiện Luật Cư trú ngày 29 tháng II năm 2006 và Nghị định sô 
107/2007/NĐCP ngày 25 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một sổ điều cùa Luật Cư trú (sau đây viết gọn là Nghị định so 107/2007/NĐ 
CP), Bộ Công an hướng dân nhtr sau:

I.  NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG
1.  Phạm vi diều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thực hiện về nơi cư trú của công dân; dăng ký 

thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng; sử dụng sổ sách, 
biểu mẫu và trách nhiệm quản lý cư trú.

2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt 

Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về 
Việt Nam sinh sống.

3.  Noi cư trú của cán bộ, chiến sỹ Quân dội nhân dân và Công an nhân 
dân

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công 
nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ. sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 
thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân ở ngoài doanh trại của Quân dội 
nhân dân, Công an nhân dân thì thực hiện đăng ký cư trú theo Luật Cư trú và hướng 
dẫn tại Thông tư này.

b) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công 
nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỳ 
thuật, công nhân, viên chức Công an nhân dân; người đang làm nghĩa vụ quân sự, 
phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân ở trong doanh trại cùa Quân đội nhân 
dân, Công an nhân dân thì quản lý cư trú theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an.
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4. Hạn chế quyền tự do cư trú
a) Người dưới đây trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời 

chưa được giải quyết thủ tục thay đồi nơi cư trú (trừ trường hợp có sự đồng ý cho 
thay đổi nơi cư trú bàng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó):

 Người đang bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi 
cư trú;

 Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng 
án treo hoặc đang được hoàn, tạm đình chi thi hành án phạt tù; người dang bị quản 
chế;

 Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ 
sở giáo dục, nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành.

b) Người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì không giải quyết các thủ 
tục về đăng ký thường trú, tạm trú tại những địa phương mà Tòa án cấm người dó 
cư trú.

5. Tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức 
về cư trú

a) Cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phàn 
ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú nhằm chấn chỉnh kỳ 
cương, kỳ luật hành chính trong giải quyết công việc của công dân, cơ quan, tổ 
chức, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đăng 
ký, quàn lý cư trú.

b) Việc tiếp nhận thông tin thông qua các hình thức dưới đây:
 Điện thoại;
 Hòm thư góp ý;
 Thông tin điện tử;
 Các hình thức khác.
c) Các thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư 

trú phải được cán bộ đăng ký, quàn lý cư trú ghi lại, trong đó thể hiện rõ xảy ra thời 
gian, địa điểm, liên quan đến tổ chức, cá nhân nào. Khi công dân, cơ quan, tổ chức 
đến phản ánh thông tin thì cần đề nghị họ cho biết họ tên, địa chỉ liên hệ để cơ quan 
đăng ký, quản lý cư trú có văn bản trả lời khi cần thiết.

II.  ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
1. Hồ sơ đăng ký thường trú
a)  Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:
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 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 Bản khai nhân khẩu;
 Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp phải cấp giấy chuyển hộ khâu 

quy dịnh tại khoản 2 Điều 28 Luật Cư trú);
 Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị 

định số 107/2007/NĐCP (trừ trường hợp được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho 
nhập vảo sổ hộ khẩu của mình).

Đối với trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê, mượn, ở nhờ của cá 
nhân hoặc được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình thì 
người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở của mình hoặc người có sổ hộ khâu 
phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú vào phiếu báo thay đôi hộ khâu, 
nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm.

Đối với trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và 
anh. chị, em ruột, cháu ruột quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật Cư trú chuyên 
đến ở với nhau thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp 
pháp, nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên đê làm căn 
cứ ghi vào sổ hộ khẩu.

b)  Hồ sơ đăng ký thường trú đối với một số trường hợp cụ thể
Ngoài các giấy tờ chung có trong hồ sơ đăng ký thường trú hướng dẫn tại 

diểm a nêu trên, các trường hợp dưới đây phài có thêm giấy tờ sau:
  Người chưa thành niên nếu không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ; cha 

hoặc mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có sự đồng ý bằng 
văn bản của cha, mẹ; cha hoặc mẹ.

 Người sống độc thân được cơ quan, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung 
khi đăng ký thường trú thì cơ quan, tổ chức đó có văn bản đề nghị. Trường hợp 
được cá nhân chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung thì cá nhân đó có văn bản đề nghị có 
xác nhận của Ưỷ ban nhân dân cấp xã. Văn bản đề nghị cần nêu rõ các thông tin cơ 
bàn của từng người như sau: họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, 
dân tộc, tôn giáo, số chứng minh nhân dân, nơi thường trú trước khi chuyển đến, 
địa chỉ chỗ ở hiện nay.

 Trẻ em khi đăng ký thường trú phải có giấy khai sinh (bàn chính hoặc bàn 
sao có công chứng hoặc chứng thực).

 Người song tại cơ sở tôn giáo khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ chứng 
minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo 
theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

 Người Việt Nam định cư ờ nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trờ về 
nước sinh sống có một trong các giấy tờ sau:
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+ Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay hộ chiếu Việt Nam có đóng dấu kiểm 
chứng nhập cảnh của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu;

+ Giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam do cơ quan đại diện Việt Nam 
ở nước ngoài cấp, kèm theo giấy tờ chứng minh dược về Việt Nam thường trú cùa 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam do Uỳ ban nhân dân tinh, thành 
phổ trực thuộc Trung ương, kèm theo giấy tờ chứng minh được về nước thường trú 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c)  Nơi nộp hồ sơ đăng ký thường trú:
  Đổi với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, 

quận, thị xã;
 Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh.
2.  Giấy tờ chứng minh thuộc một trong các điều kiện đăng ký thường trú tại 

thành phố trực thuộc Trung ương
Ngoài các giấy tờ có trong hồ sơ đăng ký thường trú hướng dẫn tại khoản 1 

mục II Thông tư này, các trường hợp chuyển đến đăng ký thường trú tại thành phố 
trực thuộc Trung ương phải cỏ thêm một trong các giấy tờ sau:

a) Đối với trường hợp thuộc khoản 1 Điều 20 của Luật Cư trú thì phải có thêm 
giấy tờ quy định tại Điều 7 Nghị định số 107/2007/NĐCP.

b) Đối với trường hợp thuộc khoản 2 Điều 20 của luật Cư trú
 Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 

của Luật Cư trú bao gồm:
+ Giấy tờ để chứng minh quan hệ vợ, chồng: giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu 

hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
+ Giấy tờ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con: giấy khai sinh; quyết định 

công nhận việc nuôi con nuôi; quyết định việc nhận cha, mẹ, con; sổ hộ khẩu hoặc 
xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

 Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 20 
của Luật Cư trú bao gồm:

+ Giấy tờ để chứng minh mối quan hệ anh, chị, em ruột: sổ hộ khẩu, giấy khai 
sinh hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

+ Giấy tờ để chứng minh người hết tuổi lao động: giấy khai sinh, sô hộ khâu, 
chứng minh nhân dân hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú vê 
ngày, tháng, năm sinh.
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4 Giấy tờ để chứng minh người nghi hưu: sổ hưu; xác nhận của cơ quan bảo 
hiểm xã hội; xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi nghỉ 
hưu hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

+ Giấy tờ để chứng minh về việc công dân nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc: quyết 
định hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi nghi mất 
sức, nghi thôi việc hoặc xác nhận của Ưỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

 Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 20 
của Luật Cư trú bao gồm:

+ Xác nhận của Ưỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú đối với người tàn tật;
+ Chứng nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên đối với người mất khả năng 

lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả 
năng điều khiển hành vi;

+ Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi 
cư trú để chứng minh mối quan hệ anh, chị, em, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

+ Văn bản về việc cử người giám hộ của Ưỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn 
nơi cư trú (trừ các trường hợp người giám hộ đương nhiên của người chưa thành 
niên, của người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự).

 Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 
của Luật Cư trú bao gồm:

+ Giấy tờ để xác định là người chưa thành niên: giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, 
chứng minh nhân dân hoặc xác nhận ngày, tháng, năm sinh do Uỷ ban nhân dân cấp 
xã nơi cư trú cấp.

+ Giấy tờ chứng minh không còn cha mẹ: giấy chứng tử của cha, mẹ hoặc 
quyết định của Toà án tuyên bo cha, mẹ mất tích, chết hoặc xác nhận của Ưỷ ban 
nhân dân cấp xã nơi cư trú về việc cha, mẹ đã chết.

+ Giấy tờ chứng minh về việc cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng: xác 
nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

 Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 20 
của Luật Cư trú bao gồm:

+ Giấy tờ chứng minh là người độc thân: xác nhận của Ưỷ ban nhân dân cấp 
xã nơi cư trú.

+ Giấy tờ để chứng minh mối quan hệ ông, bà nội, ngoại: sổ hộ khẩu hoặc xác 
nhận của Ưỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

c)  Đối với trường hợp thuộc khoản 3 Điều 20 của Luật Cư trú
 Giấy tờ chứng minh là người làm việc tại cơ quan, tồ chức hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước bao gồm một trong các loại sau:
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+ Giấy giới thiệu công tác (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) của Thủ trưởng 
đơn vị quản lý trực tiếp (kể cả Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) kèm theo 
một trong các giấy tờ sau:

Quyết định điều động, tuyển dụng người làm việc hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước là cán bộ, công chức, người thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân;

Quyết định về nâng lương cán bộ, công chức; nâng lương, phong, thăng cấp 
bậc hàm; quyết định bổ nhiệm chức vụ thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân 
dân;

+ Xác nhận (ký tên, đóng dấu) của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp (kể cả 
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) về việc đang làm việc hưởng lương từ 
ngân sáchnhà nước.

 Giấy tờ chứng minh là người đang làm việc theo chế độ hợp đồng không xác 
định thời hạn tại các cơ quan, tổ chức bao gồm một trong các loại sau:

+ Giấy giới thiệu công tác (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) của Thủ trưởng 
đơn vị trực tiếp (kể cả Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) kèm theo một 
trong các giấy tờ sau:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo pháp luật lao động (áp dụng 
cho mọi cơ quan, tổ chức, kể cả các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế có sử 
dụng lao động);

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn trong các đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước theo pháp luật cán bộ, công chức;

+ Xác nhận (ký tện, đóng dấu) của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quàn lý trực 
tiếp (kể cả đơn vị Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) về việc công dân đang 
làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn (áp dụng cho mọi 
cơ quan, tổ chức, kể cả các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế có sử dụng lao 
động) hoặc theo chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp là thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị lực 
lượng vũ trang được sử dụng con dấu riêng.

d)  Giấy tờ chứng minh thuộc khoản 4 Điều 20 của Luật Cư trú bao gồm một 
trong các loại sau:

Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân.dân hoặc xác nhận của Công an quận, huyện, 
thị xã nơi công dân trước đây đã đăng ký thường trú về việc công dân đã đãng ký 
thường trú ở thành phố trực thuộc Trung ương đó.

3.  Giấy chuyển hộ khẩu
a)  Các trường hợp chuyển nơi thường trú sau đây được cấp giấy chuyển hộ 

khẩu:
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  Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh. Trong trường 
hợp này, Trường Công an xã, thị trấn có thẩm quyền ký giấy chuyển hộ khâu cho 
cả các trường hợp chuyển ra ngoài phạm vi xà, thị trấn cùa huyện thuộc tỉnh và 
ngoài phạm vi tỉnh.

  Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã cùa thành phố trực thuộc 
Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tình.

b) Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm:
 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
  Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã 

được cấp trước đây).
c)  Khi nhận hồ sơ cùa công dân, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ 

khẩu thực hiện như sau:
Cán bộ tiếp dân phải kiểm tra kỹ hồ sơ, nếu đủ thủ tục thì tiếp nhận, ghi vào 

sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu, viết phiếu biên nhận, nếu thiếu thủ tục hoặc kê khai 
không đúng thì hướng dẫn ngay để công dân bổ sung.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an 
phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trường hợp chuyển cả hộ thì ghi rõ 
vào giấy chuyển hộ khẩu và sổ hộ khẩu là chuyển đi cả hộ để nơi đến thu sổ hộ 
khẩu cũ khi cấp sổ hộ khẩu mới. Trường hợp chuyển một người hoặc một số người 
trong hộ thì ghi rõ trong sổ hộ khẩu những nhân khẩu đã cấp giấy chuyển hộ khẩu.

d)  Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký 
thường trú của cơ quan Công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu.

đ) Các trường hợp không cấp giấy chuyển hộ khẩu:
 Các trường hợp thuộc khoản 6 Điều 28 của Luật Cư trú;
  Các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú (trừ trường hợp đã được cơ 

quan áp dụng các biện pháp hạn chế quyền tự do cư trú đồng ý cho thay đổi nơi cư 
trú bằng văn bản).

4. Thẩm quyền đãng ký thường trú
a) Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Công 

an thị xã, thành phố thuộc tình có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thành phố trực 
thuộc Trung ương và thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

b) Công an xã, thị trấn có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn 
của huyện thuộc tỉnh.

5. Cấp sổ hộ khẩu
a)  Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường trú 
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theo quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 của Luật Cư trú. sổ hộ khẩu có giá 
trị xác định nơi thường trú của công dân.

Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc 
tỉnh, ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài 
phạm vi thị xã, thành phố thuộc tinh thì được cấp sổ hộ khẩu mới; các trường hợp 
đã cấp sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể theo quy định trước 
đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng, từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 nếu có nhu cầu 
đổi sang sổ hộ khẩu theo mẫu mới thì được đổi lại.

b) Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được dổi, bị mất thì được cấp lại. sổ 
hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp.

Thủ tục đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:
 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
  Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hòng) hoặc sổ hộ 

khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu 
sổ cũ đổi sang mẫu sổ mới).

c) Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.

d) Trong quá trình đăng ký thường trú, nếu có sai sót trong sổ hộ khẩu do lỗi 
của cơ quan đăng ký thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu 
cầu của công dân, cơ quan đăng ký thường trú phải có trách nhiệm điều chình sổ hộ 
khẩu cho phù hợp với hồ sơ gốc.

đ) Người có nhu cầu tách sổ hộ khẩu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 của 
Luật Cư trú thì chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đồng ý 
cho tách sổ hộ khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm. Khi tách sổ hộ khẩu 
không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp.

e)  Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung 
ương, Công an thị xã, thành phố thuộc tinh và Trưởng công an xã, thị trấn của 
huyện thuộc tỉnh là người có thẩm quyền ký sổ hộ khẩu.

g) Người trong hộ gia đình có trách nhiệm bào quản, sử dụng sổ hộ khẩu theo 
đúng quy định. Phải xuất trình sổ hộ khẩu khi cán bộ Công an có thẩm quyền kiểm 
tra. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá, thế chấp, cho mượn, ch'o thuê hoặc sử dụng sổ 
hộ khẩu trái pháp luật.

6.  Xoá đãng ký thường trú
a)  Xoá đăng ký thường trú là việc cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú 

xoá tên công dân trong sổ hộ khẩu và sổ đăng ký thường trú.
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b) Thủ tục xoá đăng ký thường trú đối với các trường hợp thuộc các điêm a, 
điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 22 của Luật Cư trú

 Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường 
trú thì dại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xoá đăng ký thường trú; 
hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
+ Sổ hộ khẩu.
 Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ 

quan đăng ký thường trú phải xóa tên công dân trong sổ dăng ký thường trú và 
trong sổ hộ khẩu.

 Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày xoá đăng ký thường trú, Công an 
huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc 
tinh diều chỉnh hồ sơ đăng ký thường trú, thông báo cho tàng thư căn cước công 
dân và Công an phường, xã, thị trấn nơi có người bị xóa đăng ký thường trú.

 Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày xoá đăng ký thường trú, Công an 
xã, thị trấn của huyện thuộc tình có trách nhiệm thông báo Công an huyện. Sau khi 
điều chình tàng thư hồ sơ hộ khẩu, Công an huyện có trách nhiệm thông báo cho 
tàng thư căn cước công dân.

c) Thủ tục xóa lên đối với các trường hợp thuộc điểm đ khoản 1 Điều 22 của 
Luật Cư trú

 Đối với các xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký 

thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo 
cho người bị xoá đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu 
đến làm thủ tục xoá tên trong sổ đăng ký thường trú, xoá tên trong sổ hộ khẩu (đối 
với trường hợp không chuyển cả hộ), thông báo việc đã xoá đăng ký thường trú cho 
Công an huyện.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo việc xoá 
đăng ký thường trú của Công an xã, thị trấn; Công an huyện phải chuyển hồ sơ 
đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến và thông báo 
cho tàng thư căn cước công dân.

 Đối với các huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; thị xà, 
thành phố thuộc tỉnh

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký 
thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo 
cho người bị xoá đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu 
đến làm thủ tục xoá tên trong sổ đăng ký thường trú, xoá tên trong sổ hộ khẩu (đối 
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với trường hợp không chuyển cả hộ), thông báo việc đã xóa ẳng ký thường trú cho 
tàng thư căn cước công dân và Công an xã, phường, thị trấn; đồng thời phải chuyển 
hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển dến.

d)  Quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường 
trú mà đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xoá đăng ký thường trú theo quy 
định thì Công an xã, phường, thị trấn nơi có người thuộc diện xoá đăng ký thường 
trú lập biên bản, yêu cầu hộ gia đình làm thủ tục xoá đăng ký thường trú. Sau thời 
hạn 30 ngày, kể từ ngày lập biên bàn, nếu đại diện hộ gia đình không làm thủ tục 
xoá đăng ký thường trú thì Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tinh, Công an thị 
xã, thành phố thuộc tinh, Công an quận, huyện, thị xã của thành phố trực thuộc 
Trung ương tiến hành xoá đăng ký thường trú.

7. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
a) Thủ tục điều chinh những thay đồi trong so hộ khẩu thực hiện theo Điều 29 

của Luật Cư trú.
b) Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện như sau:
 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thay đổi về họ, tên, chữ 

đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch cùa cơ quan có thẩm 
quyền thì chù hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỳ quyền phải làm thủ 
tục điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.

 Trong thời hạn 3 tháng, kể từ khi có quyết định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phổ, số nhà 
thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo để công dân đến làm thủ tục 
điều chinh trong sổ hộ khẩu. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo của 
cơ quan đăng ký cư trú, công dân có trách nhiệm đến để làm thủ tục điều chỉnh.

c) Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày điều chình những thay đổi trong 
sổ hộ khẩu, Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh phải thông báo cho tàng thư căn cước công dân và Công 
an phường, xã, thị trấn nơi thường trú của người có thay đổi.

d)  Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày điều chỉnh những thay đổi 
trong sổ hộ khẩu, Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tinh có trách nhiệm chuyển 
hồ sơ điều chỉnh, bổ sung cho Công an huyện lưu tàng thư. Trong thời hạn 3 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Công an huyện phải thông báo cho tàng thư 
căn cước công dân.

8. Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú
a) Thẩm quyền xác nhận: cơ quan có thẩm quyền đã đăng ký thường trú thì c.ó 

thẩm quyền xác nhận việc công dân trước đây đã có hộ khẩu thường trú.
b) Thủ tục đề nghị xác nhận bao gồm:
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 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 Giấy tờ tài liệu chứng minh công dân trước đây có hộ khẩu thường trú (nếu 

có).
c)  Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có 

thẩm quyền đã đăng ký thường trú trước đây phải xác nhận và trả kết quả cho công 
dân; trường hợp không xác nhận phải trả lời bàng văn bản và nêu rõ lý do. Nội 
dung xác nhận bao gồm các thông tin cơ bản của từng cá nhân: họ và tên, tên gọi 
khác (nếu có), ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, số 
chứng minh nhân dân, nơi thường trú, ngày, tháng, năm dăng ký, ngày, tháng, năm 
xoá đăng ký thường trú.

9.  Huỷ bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
a) Trường hợp đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều 

kiện và đối tượng quy định tại Điều 19 và Điều 20 Luật Cư trú và hướng dẫn tại 
Thông tư này thì Giám đốc Công an cấp tỉnh huỷ bỏ việc dâng ký thường trú trái 
pháp luật của Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương, 
Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Trưởng Công an huyện của tỉnh huỷ bò việc 
đăng ký thường trú trái pháp luật của Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tinh.

b) Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định huỷ bỏ 
việc đăng ký thường trú trái pháp luật, cơ quan đã đăng ký thường trú phải có trách 
nhiệm xoá tên trong sổ hộ khẩu và sổ đăng ký thường trú, thu hồi sổ hộ khẩu (nếu 
huỷ bỏ kết quả đăng ký của tất cả những người có tên trong sổ hộ khẩu).

c)  Trong thời han 3 ngày làm việc, kể từ ngày xoá đãng ký thường trú thì 
Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; Công an thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh phải thông báo cho tàng thư căn cước công dân và Công 
an xã, phường, thị trấn; Công an xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh phải thông báo 
cho Công an huyện và Công an huyện phải thông báo cho tàng thư căn cước công 
dân trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Công an xã, thị 
trấn.

III.  ĐÀNG KÝ TẠM TRÚ
1.  Thủ tục đãng ký tạm trú
a)  Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:
 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bàn khai nhân khẩu.
 Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 5 Nghị định sổ 

107/2007/NĐCP (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý 
cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ờ). Đối với trường hợp 
thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở hợp pháp thì khi đăng ký tạm trú phải có ý kiến đồng ý 
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cho đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ vào phiếu báo thay 
đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, nãm.

Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của công an xã, 
phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú.

b) Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc chủ hộ 
đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được 
ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, 
năm.

c) Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, 
thị trấn.

d) Khi cấp sổ tạm trú cho công dân, cán bộ trả kết quả có trách nhiệm thu lệ 
phí đăng ký cư trú theo quy định.

2.  Cap sổ tạm trú
a)  Sổ tạm trú được cấp cho cá nhân, hộ gia đình đăng ký tạm trú theo quy 

định tại Điều 30 Luật Cư trú và hướng dẫn lại Thông tư này, có giá trị xác định nơi 
tạm trú của công dân và không xác định thời hạn.

Học sinh, sinh viên, học viên ở trong ký túc xá, khu nhà ở của học sinh, sinh 
viên, học viên, nếu từng người có nhu cầu đăng ký tạm trú và cấp sổ tạm trú riêng 
thì được cấp riêng; trường hợp không có nhu cầu cấp riêng sổ tạm trú thì cơ quan, 
tổ chức có văn bàn đề nghị đăng ký tạm trú, kèm theo danh sách và được ghi vào sô 
đăng ký tạm trú. Danh sách bao gồm các thông tin cơ bản từng cá nhân: họ và tên, 
ngày, tháng, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc, tôn giáo, sổ chứng minh nhân 
dân, nơi cư trú trước khi đến, địa chi chỗ ở hiện nay.

b) Trường hợp sổ tạm trú bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. sổ 
tạm trú được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ tạm trú đã được cấp.

Thủ tục đổi, cấp lại sổ tạm trú bao gồm:
 Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 Sổ tạm trú bị hư hỏng (đối với trường hợp đổi sổ tạm trú).
c) Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công an 

xã, phường, thị trấn phải đổi, cấp lại sổ tạm trú cho công dân.
d) Công dân thay đổi nơi tạm trú ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn thì được 

cấp sổ tạm trú mới; các trường hợp đã cấp giấy tạm trú có thời hạn theo quy định 
trước đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng nếu còn thời hạn.

đ) Quá trình đăng ký tạm trú nếu có sai sót của cơ quan đăng ký trong khi ghi 
sổ tạm trú thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày công dân đề nghị, cơ quan 
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đăng ký tạm trú phải có trách nhiệm điều chỉnh trong sổ tạm trú cho phù hợp với hô 
sơ đăng ký tạm trú.

e)  Người tạm trú có trách nhiệm bảo quản, sừ dụng sổ tạm trú theo đúng quy 
định. Phải xuất trình sổ tạm trú khi cán bộ Công an có thẩm quyền kiểm tra. 
Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xoá, thế chấp, cho mượn, cho thuê hoặc sử dụng sô tạm 
trú trái pháp luật.

3. Xóa đăng ký tạm trú
a) Người đã đăng ký tạm trú nhưng chết, mất tích hoặc không cư trú tại xã, 

phường, thị trấn nơi đăng ký tạm trú từ sáu tháng trở lên thì Công an xã, phường, 
thị trấn nơi người đó tạm trú phải xóa tên của họ trong sổ đăng ký tạm trú.

b)  Người đăng ký tạm trú mà được đăng ký thường trú thì Công an xã, 
phường, thị trấn nơi tạm trú phải xóa tên người đó trong sổ đăng ký tạm trú.

4. Huỷ bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật
a)  Trường hợp đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối 

tượng, không đúng điều kiện quy định tại Điều 30 của Luật Cư trú và hướng dẫn tại 
Thông tư này, thì Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh huỷ bỏ 
việc đăng ký tạm trú trái pháp luật.

b) Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định huỷ bỏ 
việc đăng ký tạm trú trái pháp luật, Công an xã, phường, thị trấn đã đăng ký tạm trú 
phải có trách nhiệm xoá tên người đăng ký tạm trú trái pháp luật trong sổ tạm trú, 
sổ đăng ký tạm trú và thu hồi sổ tạm trú (nếu huỷ bỏ đăng ký trái pháp luật tất cà 
những người có tên trong so tạm trú).

IV.  THÔNG BÁO LƯU TRÚ, KHAI BÁO TẠM VẮNG
ỉ. Lưu trú và thông báo lưu trú
a)  Lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm 

thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp 
phải dăng ký tạm trú.

b) Gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sờ khác 
khi có người từ đủ 14 tuổi trờ lên đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú 
với Công an xã, phường, thị trấn. Người đến lưu trú có trách nhiệm xuất trình với 
người có trách nhiệm thông báo lưu trú một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh 
nhân dân; hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng; giấy tờ tuỳ thân có ảnh do cơ 
quan có thẩm quyền cấp; giấy tờ do cơ quan cử đi công tác; xác nhận của Uỷ ban 
nhân dân xã, phường thị trấn nơi cư trú, giấy tờ khác 'chứng minh cá nhân.

c) Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại. Thời 
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gian lưu trú tùy thuộc nhu cầu của công dân. Người tiếp nhận thông báo lưu trú 
phài ghi vào sồ tiếp nhận lưu trú và không cấp giấy tờ chứng nhận lưu trú cho công 
dân.

d)  Nơi tiếp nhận thông báo lưu trú là trụ sở Công an xã, phường, thị trấn. Căn 
cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương quyết định thêm các nơi khác để tiếp nhận 
thông báo lưu trú và hàng ngày phải thông tin báo cáo kịp thời về Công an xà, 
phường, thị trấn.

2.  Khai báo tạm vắng
a) Đổi tượng, thủ tục khai bào tạm vắng thực hiện theo quy định tại Điều 32 

của Luật Cư trú và hướng dẫn tại Thông tư này.
b) Người khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi 

cư trú để làm thủ tục khai báo tạm vắng.
c) Người khai báo tạm vắng thuộc khoản 1 Điều 32 Luật Cư trú thì khi khai 

báo tạm vắng phải đồng thời báo với cá nhân, cơ quan có thẩm quyền giám sát, 
quản lý người đó.

Người khai báo tạm vắng theo khoản 2 Điều 32 Luật Cư trú thì thời hạn tạm 
vắng do người đó tự quyết định.

d) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của công 
dân, Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân cư trú phải cấp phiếu khai báo tạm 
vắng cho công dân (trường hợp đặc biệt thì được phép kéo dài thời gian giải quyết, 
nhưng tối đa không quá 02 ngày làm việc).

V.  BẢN KHAI NHÂN KHẨU VÀ SÔ ĐẢNG KÝ THƯỜNG TRÚ
1.  Bản khai nhân khẩu
a) Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên thuộc một trong các trường hợp dưới đây 

phải kê khai bản khai nhân khẩu:
 Khi làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú;
 Thay đổi nơi tạm trú ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn; thay đổi nơi thường 

trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 Đã đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú nhưng chưa khai bản khai nhân khẩu 

lần nào.
b) Công dân có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ theo mẫu và 

chịu trách nhiệm về nội dung kê khai;
c) Những người không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì nhờ người 

khác kê khai hộ theo lời khai của mình; người kê khai hộ phải kê khai trung thực, 
ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai hộ.
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2.  Sổ đăng ký thường trú
a)  Sổ đăng ký thường trú là tài liệu gốc, có giá trị pháp lý để làm căn cứ giải 

quyết việc dổi, cấp lại, điều chỉnh sổ hộ khẩu, xác nhận nơi thường trú, các nội 
dung khác về thường trú. sổ đãng ký thường trú được lưu trữ và khai thác lâu dài.

b) Sổ dăng ký thường trú được lập theo thôn, xóm, ấp, bản, đường pho, tổ dân 
phố, nhà ở tập thể. Mồi trang của sổ chi ghi một hộ gia đình. Khi có những thay đổi 
thông tin của từng người trong hộ, cơ quan Công an lập sổ đăng ký thường trú phải 
tiến hành điều chỉnh kịp thời nội dung thay đổi trong sổ.

VI.  TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CƯ TRÚ
1. Trách nhiệm của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý 

cư trú
a)  Chịu trách nhiệm trước Bộ Công an và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý cư trú tại 
dịa phương mình.

b) Chủ trì phổi hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền và các ban ngành ở 
dịa phương tồ chức tuyên truyền pháp luật về cư trú.

c)  Báo cáo Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tình về tình hình, biện pháp giải 
quyết những vấn đề vướng mắc nẩy sinh trong quá trình quản lý cư trú tại địa 
phương.

d) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 
về cư trú.

đ) Tập hợp, báo cáo tình hình, số liệu cư trú về Bộ Công an theo quy định.
e)  Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp huyện về đăng ký, quản lý cư 

trú.
g) Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ 

Công an.
2. Trách nhiệm của Công an quận, huyện,, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về quản 

lý cư trú.
a) Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Luật Cư trú.
b) Chịu trách nhiệm trước Công an cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện về 

việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý cư 
trú tại địa phương mình.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền và các ban, ngành 
ở địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật về cư trú.
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d)  Báo cáo Công an tình, Uỷ ban nhân dân cấp huyện về tình hình biện pháp 
giải quyết những vấn đề vướng mắc nẩy sinh trong quá trình quản lý cư trú tại địa 
phương.

d) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật 
về cư trú theo thẩm quyền.

e)  Tập hợp, báo cáo tình hình, số liệu cư trú về Công an cấp tỉnh theo quy 
định.

g) Quản lý lưu trữ hồ sơ đăng ký và quản lý thường trú theo quy định của Bộ 
Công an.

h) Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của Công an cấp 
trên.

3. Trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn về quản lý cư trú
a) Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Luật Cư trú.
b) Thực hiện việc đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn phụ trách theo quy định 

của Luật Cư trú và quy định của Bộ Công an.
c) Kiểm tra, giài quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú 

theo thẩm quyền.
d) Tập hợp, báo cáo tình hình, so liệu cư trú về Công an cấp huyện theo quy 

định.
đ) Tổ chức tuyên truyền pháp luật về cư trú.
e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ đăng ký và quàn lý tạm trú theo quy định của Bộ 

Công an.
g) Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của Công an cấp 

trên.
4. Kiểm tra cư trú
a) Hình thức kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất hoặc do yêu cầu 

phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.
b) Đối tượng kiểm tra cư trú là công dân, hộ gia đình, cơ quan đăng ký, quản 

lý cư trú các cấp; cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú.
c) Nội dung kiểm tra cư trú bao gồm kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực 

hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú; quyền và trách nhiệm của công dân, hộ 
gia đình, cơ quan, tổ chức; các nội dung khác theo pháp luật về cư trú.

d) Cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân được giao quản lý cư trú tại địa bàn có 
quyền kiểm tra trực tiếp việc chấp hành pháp luật về cư trú đối với công dân, hộ gia 
đình, cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý. Khi kiểm tra được quyên huy động 
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lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ cơ quan, 
doanh nghiệp, tổ chức cùng tham gia.

d)  Việc kiểm tra cư trú của Công an cấp trên tại địa bàn dân cư phải có cán 
bộ, chiến sỹ Công an được giao quản lý cư trú tại địa bàn chứng kiến.

VII.  TỎ CHỨC THựC HIỆN
1.  Các cơ quan, tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này.
2. Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 
này tại địa phương; chi đạo Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn cồng khai việc 
xác nhận chỗ ở hợp pháp và có trách nhiệm xác nhận về chỗ ở hợp pháp theo quy 
định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐCP và hướng dẫn tại Thông tư này để 
tạo thuận lợi cho công dân đăng ký cư trú.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm:
 Giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an 

các đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về đãng ký và quản lý cư trú.
 Có kể hoạch tuyên truyền và tổ chức triển khai, thực hiện Luật Cư trú, các 

Nghị định hướng dẫn thi hành và Thông tư này tới các cấp Công an.
 Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách  về đăng ký, quản lý  cư trú

theo quy định của Bộ Công an thống nhất trong cả nước.
 Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công  tác đăng ký, quản lý  cư trú

trên toàn quốc; ứng dụng công nghệ tiên tiến vào công  tác đăng ký, quàn lý  cư trú
và xây dựng cơ sở dữ liệu về cư trú.

 Báo cáo tình hình, đề xuất lên Bộ trường Bộ Công an biện pháp giải quyết 
những vướng mắc, những vi phạm trong tổ chức thực hiện và những vấn đề mới 
phát sinh trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú.

 Tổng hợp số liệu, tình hình về cư trú trên toàn quốc.
 Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền đình 

chì, bãi bỏ những quy định của công an địa phương, cơ quan, tổ chức, Uỷ ban nhân 
dân các cấp trái với Thông tư này.

Cục trưởng Cục Cảnh sát quàn lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm 
giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Cành sát thực hiện các trách nhiệm đã nêu trên.

4. Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ trưởng Bộ 
Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức triển 
khai và thực hiện Thông tư này.
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5. Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện Thông tư này; củng co trụ sở tiếp dân, công khai hóa các quy định 
về đăng ký, quàn lý cư trú; rà soát, sắp xếp cán bộ làm công tác đăng ký, quàn lý cư 
trú; hướng dẫn, kiểm tra các lực lượng nghiệp vụ và Công an các cấp triển khai, tổ 
chức thực hiện đúng quy định.

6. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2007 và thay thế 
Thông tư số 11/2005/TTBCA ngày 07 tháng 10 năm 2005 cùa Bộ Công an. Bãi bỏ 
các văn bàn của Bộ Công an quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu trái với hướng 
dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề gì phát sinh và khó 
khăn, vướng mắc, các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, đơn vị thuộc Bộ 
trưởng và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương phản ánh 
kịp thời về Bộ Công an (qua Tổng cục Cành sát, Vụ Pháp chế) để xem xét giải 
quyết.

Bộ TRƯỞNG
LÊ HÒNG ANH
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	MỤC LỤC
	PHẦN THỨ NHẤT
 NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 (KHÓA X) VÀ MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, BÀI VIẾT VỀ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP
	- “CẢI CÁCH TƯ PHÁP PHẢI GẮN BÓ, PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TÔ QUỐC TRONG ĐIỀU KIỆN MỞ RỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ”
	- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐỂ HỘI NHẬP THẾ GIỚI
	- MỐI QUAN HỆ GIỮA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỚI CẢI CÁCH PHÁP 
LUẬT VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP
	- ĐẶT NỀN MÓNG CẢI CÁCH TƯ PHÁP TOÀN DIỆN
	- DIỄN VĂN BẾ MẠC CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN PHÚ TRỌNG 
TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHOÁ XII
	- NÂNG CAO TÍNH CÔNG KHAI, MINH BẠCH CỦA NỀN HÀNH CHÍNH
 TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, GÓP PHẦN ĐẨY
 MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
	- VẤN ĐỀ CẢI CÁCH THỬ TỤC HÀNH CHÍNH SAU KHI VIỆT NAM VÀO 
WTO

	PHẦN THỨ HAI:
MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VỀ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TƯ PHÁP
	I. HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
CÔNG TÁC TƯ PHÁP Ở ĐỊA PHƯƠNG
	- THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2005/TTLT-TP-NV NGÀY 05-5-2005 CỦA BỘ TƯ PHÁP VÀ BỘ NỘI VỤ HƯỚNG DẪN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC TƯ PHÁP Ở ĐỊA PHƯƠNG
	- QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2007/QĐ-BTP NGÀY 16-7-2007 CỦA BỘ TRƯỞNG 
BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP
	- CÔNG VĂN SỐ 2447/BTP-HCTP NGÀY 04-06-2007 CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP
	- QUYẾT ĐỊNH SỐ 127/2007/QĐ-TTg NGÀY 01-8-2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	II. ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	- QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/QĐ-TTg NGÀY 10-01-2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỤC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007-2010
	- QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 241/QĐ-BTP NGÀY 12-02-2007 VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TƯ 
PHÁP BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH TỪ NĂM 1981 ĐẾN NAY HẾT HIỆU LỰC
	- QUYẾT ĐỊNH SỐ 129/2007/QĐ-TTg NGÀY 02-8-2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC


	PHẦN THỨ BA:
NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG
 TÁC CÔNG CHỨNG -CHỨNG THỰC VÀ HỘ TỊCH - HỘ KHẨU
	I. NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG CHỨNG-CHỨNG THỰC
	- LUẬT CÔNG CHỨNG NĂM 2007
	- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18-5-2007 VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ
	- THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT NGÀY 13-6-2006 CỦA BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN THỰC HỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

	II. NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VỀ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ CƯ TRÚ
	- LUẬT CƯ TRÚ NĂM 2007
	- NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 107/2007/NĐ-CP NGÀY 25-06-2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ

	III. NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH VỀ NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH - HỘ KHÂU
	- ỌUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP SỐ 01/2006/QĐ-BTP NGÀY 29-3-2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH SỐ HỘ TỊCH, BIỂU MẪU HỘ TỊCH
	- THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 06/2007/TT-BCA-C11 NGÀY 01-07-2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2007 QUY 
ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ



